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At là con có lòng ước ao cho ding ăn mày rỗi 
linh hôn, lên thiên đàng: nếu con có thật lòng 
ước ao làm vậy, thì âu là con cũng ước ao 
cho biết phải làm việc gì cho đặng phước thanh 
nhàn ay, chẳng khác chỉ như ké liệt lào ước ao 
cho đặng lành đã, thì nó cũng ước ao cho đặng 
biết phải liệu làm sao cho dang khée lai. Boi đó 
cho nên con phải bắt chước người con trai kia 
trong Sim truyền hỏi D.C.G. rằng: Lay thầy, tôi 
phải làm đi gì cho ding rồi linh bồn? Thì B.C.G. 
bảo nó rằng: nếu mây muốn cho ding sự hang sống 
đời đời thì hãy giữ các điều rin B.C.T. 

Con đã dang chin phép rửa lội, con cũng tin 
thật các đều trong đạo thánh B.C.T. day, là những 
sự rất cần cho đặng rai linh hồn; nhưng mà cáo 
đều ấy thì chưa đủ, mà lạt con cũng phải giữ các 
điểu ran B.C.T. nữa, con phải làm việc lành | 
phước đức, và lánh sự tội, con phải làm các việc 
đạo thánh B.C.T. dạy, son phải làn mà thờ 
phượng người và thương yêu người ta. Những 
đều ấy thì tóm tắt lại trong mười giái rin B.C.T. 
nhơn vì sự ấy con phải có ý tứ mà học cho biết 
những điều răn ấy dạy làm sao, để cho con đặng 
giữ, vì vốn B.C.T. đã ra mười điều rin ấy gọi là 

Tháp giát quảng ngài. 1 
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lễ luật người, và người truyén dạy người ta 
phải giữ điều răn ấycho trọn, thì cũng một trực 
ấy người có Ýýbuộc người ta họccho biết lề luật 
ấy. Nhơn vì sự ấy con chẳng những là phải thuộc 
lòng mười giái răn, mà lại eon cũng phải hiểu ý tứ 
những điều răn ấy nữa. Nếu con chẳng biết lề luật 
Ð.C.T. thì ra xấu hô cho con quá lẽ; con đã biết 
ding phạm đến lề luật B.C.T. mà con chẳng biết 
lề luật B.C.T. day làm sao, thì sự ấy chẳng xứng 
đáng kẻ có đạo. Âu là con đã học thuộc lòng mười 
gidi rin, nhưng mà có khi con chẳng biết ý tứ mười 
giải rin ấy là làm sao; con đã biết điều rin thứ 
nhứt dạy kính chuộng một thiên địa chon Chúa trên 
hết mọi sự; nhưng mà con chẳng biết kính chuộng 
thiên địa cbơn Chúa là làm sao, Ấy vậy nếu con 
chẳng biết ý tứ các điều ran ấy, thì con giữ làm sao 
ding? Atlacon những sai đều nọ lầm déu kia ma 
chớ, 7 

Nhung mà khi con sai lõi các diéu rin ấy, thì 
con chẳng khá chữa mình rằng: Tôi lam tôi 
chẳng biết, sự ấy chẳng bit tội cho con đâu. 
Thu’ trước ông thánh Phao-lổ chưa có đạo thì 
người ghét sự đạo lắm, và bát ké có đạo, vì 
người lầm người chẳng biết D.E.G. là con Ð..T, 
mà người nghĩ là bát kẻ có đạo làm vậy là phải 
lë lắm; song le dầu mà người có lòng ngay mà 
người lầm làm vậy, thì người chẳng sạch tội đâu, 
vì chưng người lầm vì tại người. Còn về phần 
riêng con thì cũng vậy, nếu con chẳng hiểu ý tứ. 
mười điều ran Ð.!'.T, vì tại con chẳng muốn cầu 
trí lại mà hoe cho biết và hiểu, thì con lầm vì tại 
con; cho nên sự lầm lôi chẳng chữa con cho sạch 
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tội trưởe mặt B.C.T, chút nao. | 

Nhơn vi sự ấy con phải có ý tử mà năng cẩm 
trí lại cho đặng biểu ý tứ lề luật B.C.T. và năng 
suy gầm cho biết lề luật ấy trọng vọng khôn ngoan 
và làm ích cho con là thể nào: chẳng những là con 
phải học cho biết, mà lại con phải học cho đặng 
sanh ra lòng mến lề luật ấy, mà con càng cầm trí 
Jai mà suy gầm về lề luật ấy, thì con càng lấy làm 
khôn ngoan phải lẽ, và con càng sanh lòng mộ 
và sanh lòng giữ lề luật ấy hơn nữa, 

Va lại con cũng phải cầm trí mà xét đều nầy nữa 
cho ding thêm lòng kính mến mười điều ran åy, 
mà vốn mười điều rin ấy ching phải là lề luật 
riêng D.C.T. đã ra cho kề có đạo phải giữ mà thôi 
đâu, nhưng mà mười điều rin ấy là lề luật tự nhiên 
h.È.T. đã in vào trong lòng trong trí khôn hết mọi 
người, cho mỗi người phải giữ hét thây thay. Cho 
nên từ tạo thiên lập địa thì pgười ta ching kì ˆ 
kê có đạo hay là kẻ ngoại đạo đều buộc phải giữ 
mười điểu rin dy. Khi đâu mới dung nên thể gian 
nảy, thì chẳng có lề luật nào khác, có những giái 
rin ấy D.C.T. däin trong long moi pgười mà 
moi người đều giữ ca hết thay thay, tht đã đã 
cho ding lo việc rỗi lính hồn. 

Nhưng mà bởi vì từ tội tỏ tông truyền về sau 
trí khôn loài người ta đã ra tối tắm mù mit hay 
chiu về sự tội lắm, nphơn vì sự ấy lần lần nó quên 
luật ẩy mà theo đàng toi lỗi, tính xác thịt hay 
biv ra frim ngàn sự đổi tra mà thờ quấy quá như 
loài kẻ vô đạo, đời bây giờ là ké chẳng biết giữ 
lå luật D.C.T, lới đó cho nên B.C.T. lại thương 
loài người ta và muốn dem nó về đàng that, thì 
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người nhìn lấy đản Giu-déu mà tô mình ra cho dân 
Ay dé cho dân ấy thờ phượng người cách riêng, và - 
người cũng truyền lå luật người cho dan ấy nửa, 
mà ÐD.C.T. truyền lê luật người là mười điều rina | 
cho dan Giu-déu, thì thể nầy: là sau khi dân ấy da 
ra khỏi nước Ê-g”n-!ô mà ở trên rừng đã bẩn mươi — 
bảy ngày vừa đoạn, thì D.6.T. có ý truyền lề luật 
minh người cho dân ấy ở đó, là núi kia gọi là núi Si- 
na thì người truyền dạy cho dân ấy rửa mình cho 
sạch, lại ăn nan tội, và giữ mình cho sạch tội dé 
mà dọn mình chiu lấy lề luật người. Khôi ba ngày 
nữa, lA ngày thứ năm mươi từ khi dân ấy đã ra 
khỏi nwée E-gip-t6, thì bỗng chúc B.G.T, lấy ang 
mây mà che khắp núi Si-na, và người làm chớp 
và sim sét gở lạ lắm cho nên ra như núi lửa vậy; 
đoạn thì người khiến cả và dân đứng dưới ehon 
núi xa xa vậy, mà ngời cho một ông Môi-sen lêu 
trên đỉnh núi. Dấy giờ mới có tiếng oai nghỉ oai 
vọng bởi áng mây mà truyền mười điều răn cho 
cả và dân đều đặng nghe. 

Song le B.C.T. lắy tiếng nói mà phán day 10 điều 
rin cho cả và dân đặng nghe làm vậy, thì người 
chẳng lấy sự ấy làm dù, mà lại người chép mười 
điều rin ấy trong hai bia đá mà giao cho ông Môi- 
sen, dé cho đân Giu-déu ding xem thấy mà chẳng 
quên. Boi đó cho nên mười điều ran ấy thì bởi D.C. 
T. mà ra. Nhơn vì sự ấy con nhải eó lòng tôn kính 
trong những điều răn ấy,và hằng có lòng eung kính 
mà đọc và làm cho hết sức cho dang giữ cho trọn 
nữa. Vì chưng tuy rằng: D.C.T. truyền mười điều 
rin ấy cho dan Gin-déu cách riêng mặc lòng, 
song le bỡi vì mười điều răn ấy là lề luật tự nhiên 


chúc, Vä lai chính mình D.C.G. cũng đã truyền lại 
cho các bòn đạo, thì là hóa ra buộc hon đạo phải giữ 
10 điều rin ấy cũng như dàn Giu-déu vậy, Sau nữa 
con cũng phải biết đều nầy, là tuy rằng có mười 
điều rin truyền day các việc người ta phải lam cho 
ding thờ phượng và tin cậy kính mến D.C.T. cho 
trọn và ở cùng người ta cho nên mặc lòng, song le 
mười điều răn ấy thì tóm lại bai điều nầy mà thôi: 
một là kính mến B.C.T. hết lòng hếi|sức, hai là 
thương yêu người ta bằng mình vậy. Cho nên kẻ nào 
có thật lòng kính ménD.C.T. và thương yêu người 
ta cho nên, thi mới ding kẻ là đã giữ lẻ luật B.C. 
T. cho trọn. Nhơn vì sự ấy, kính mến D.C.T. va 
thương yêu người ta, là như gốc, và như nền $ 
luật đạo thánh D.C.T. 

Lay Chúa lòng lành vô cùng, khi đầu Chúa tôi 
diin lề luật Chúa tôi trong lòng mọi người, 
nhưng mà bỡi tính xác thịt đã che lấp trí khôn 
người ta, thì hầu cả và loài người ta đã ra tối 
fim mê muội, và bỏ quên lề luật ấy. Nhơn vì sự 
ấy, nếu Chúa tôi chẳng động lòng thươag mà rao 
lê luật ấy lại, và chép cho mọi người đặng biết, 
thi át là tôi cũng tối tấm như làm vậy, mà chẳng 
biết lê luật Chúa tôi, cùng chẳng lo ding việc rồi 
linh hồn, ray Chua tôi đã có lòng thương lam 
vậy, thì tôi đã biết lễ luật Chúa tôi, cùng đã biết 
tôi phải lam đi gì eho ding kính mến thờ phượng 
Chúa tôi. Nhưng mà sự ấy chưa đủ, tôi có giù lẻ 
luật ấy cho trọn, thì mới đủ. Nhơn vì sự ấy, tôi 
xin Chúa tôi hằng soi sáng trí khôn tôi, và giúp 
sức cho tôi ding giữ lề luật ấy cho trọn, vì chưng 
tôi hèn hạ yếu đuổi lắm, nếu chẳng cogn Chúa 
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tôi giúp sức cho tôi, thì tôi chẳng lam đi gidgng. | 
DOẠN THỨ HAI 
GIANG VỀ NHƠN ĐỨC TIN. 


Như đã có lời trong kinh thánh rằng: ớ những 
ké có lòng kính sợ B.C.T. thì hãy tin kính người. 

Sự tin là đều trước hết B.C.T. buộc người ta, 
và đều ấy thì thudc về điều rin thứ nhứt dạy rằng: 
kính chuộng một thiên địa cher Chúa trên bết mọi 
sự. Vì vậy nhơn dire tin thì ở tai sự tin cho vững 
vàng chắc chin những đều Ð.C.T. đã tổ ra, mà 
Hội thánh lấy. tên Ð.C.T. mà truyền dạy cho 
người ta phải tin những đều ấy, và chẳng hồ 
nghi chút nào, những đều con phải tin làm vậy, 
thi tóm lại trong kinh thánh, và những déu các 
thánh tấn si truyền miệng. Ta gọi kinh thánh là 
những sách B.C.T.T. đã soi sáng trí khôn nhiền 
đứng thánh mà chép:sach ấy, có hai thir: một là 
thứ gọi là Sach. sẩm truyền cũ, bai là sách Sấm 
truyền mới, còn những lời truyển miệng, là - 
những lời D.G.T. tô ra cho Hội thánh phải tin, 
nhưng mà khi đầu chẳng có dứng nào chép vào 
sách, một truyền miệng cho dén ray. B.C.T. đã 
phú kinh thánh; và những lời truyển miếng ấy 
cho Hội thánh, cho nên có một Hội thánh ding lấ y 
quờn phép B.C.T, mà cát nghĩa ý những sách ấy, 
và day bón đạo phải tin thé nào, vì chưng B.C.T. 
đã ban quờn phép cho Hội thánh, và người hằng 
gìn giữ phù hộ cho Hội thánh, ding cắt nghĩa 
và đoán xét mọi sự ấy mà chẳng sai lầm bao giờ, 
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Nhơn vì sự ấy Hội thánh day thé nào, thì ta phải 
tin thật như vậy, mà kể nào chẳng có lòng tin 
làm vậy, thì chẳng có lŠ nào mà trông cậy cho 
ding rồi linh hồn, vì chưng đã có lời B.C.G. phán 
dạy tỏ tường rằng: kẻ nào có lòng tin và chịu 
phép rửa tội, thì kẻ ấy ding rỗi linh hồn, bằng kẻ 
chẳng có lòng tin, thì nó sẽ phải luận phạt trong 
địa ngục vô cùng mà chớ, lại có lời ông thánh 
Phao-lổ nói rằng: chẳng có nhon đức tin, thì chẳng 
có lë nào mà đẹp lòng D.C.T. ding. Nhơn vì sự ấy 
tòa công luận Tri-đen-ti-nô gọi nhon đức tin là đầu 
sự rồi linh hồn, cùng là nên và gốc làm cho người 
tađặng nên lành khỏi tội. Bỡi đó cho nên con đã 
hiểu nhơn đức tin là sự rất cần cho đặng khỏi tội, và 
đặng rỗi linh hồn. Sự tin làm vậy thì tôn kính 
và thờ phượng B.C.T. vì nhìn lấy người là đứng 
thật thà vô cùng; vì chưng như lời ông thánh 
Phao-lổ nói rằng: khi ta có lòng tin làm vậy thì 
chẳng khác chi như ta dưng của lễ cho B.C.T. 
vì ta hạ mình xuổng mà chịu lụy vưng lời người 
và tia thật những lời người đã phán dạy, là 
những sự con mát chẳng thấy và trí khôn chẳng 
hiểu; nhưng mà bởi ta biết người là đứng thật 
tha vỏ cùng chẳng hay sai lầm bao giờ, thì cũng 
lấy những sự ấy làm tin cho vững vàng mà ` 
chẳng dám hô nghỉ chút nào. 

Nhưng mà hoặc có kẻ hỏi rằng: những sự con 
mắt xem chẳng thấy và trí khôn chẳng hiểu, thì 
ta tin những sự ấy làm sao ding? Ớ con! những 
kê nói làm vậy thì lầm lắm, vì chưng có nhiều 
lần con tin thật nhiều đều con mắt con chẳng 
thấy bao gid; nhưng mà bởi có người thật thà 
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han hòi nói đều ấy ra cho con, thì con lấy làm tin 
chẳng dám hồ nghỉ. Ay vậy ta tin lời người ta mà 
chẳng tin lời B.C.T. thi làm sao? Lời B.C.T. phan 
dạy thì chẳng đáng tin hơn lời người ta bội 
phần sao? Tuy rằng: có nhiều phép mầu nhiệm 
trong đạo thánh 9.C.T. đã phán truyền, thì quá 
trí loài người ta chẳng ai hiểu đặng mặc lòng, 
vậy sự ấy thì thật, nhưng mà chẳng phải đủ lẽ 
mà chẳng lấy làm tin đâu, vì chưng như trong 
thế gian nầy biết là bao nhiêu sự quá trí khôn 
người ta, mà người ta chẳng tin thì cũng chẳng 
đặng? Song le những sự con mắt xem thấy nhãn 
tiền. Ví dụ như người ta gieo hột nọ hột kia 
xuống đất thì hột ấy mọc lên mà ra cây, đoạn thì 
nó sanh ra lá và hoa và trái nữa; vậy thì con có 
hiểu các đều ấy xảy ra làm vậy là thể nào sao? At 
là sự ấy chẳng có. Song le con lấy làm tin: 
phương chi là con phải sẵn lòng tin thật các 
phép mầu nhiệm B.C.T. đã tỏ ra và truyền day 
con phải tin. Vì chưng B.C.T, là đứng thượng 
trí thật thà vô cùng chẳng có lë nào mà người sai 
lầm hay là dối trá người ta ding. Nhơn vi sự ấy 
ta cứ lời người mà tin những sự ta chẳng hiểu 
thì phải lẽ lim, ta có tin làm vậy chẳng phải là vi 
trí khôn ta hiểu, nhưng mà tin vì B.C.T. đã phán 
vậy mà chớ. Cho nên nhơn đức tin chẳng có vịn 
lấy trí khôn ta đâu, một vin lấy lời Ð.C.T. đã 
phán dạy mà thôi. | 

Vốn sức riêng trí khôn ta chẳng có lề nào mà 
biết những phép mầu nhiệm trong dao dang, B. 
C.T. có tỏ những phép ấy ra, thì ta mới biết 
ding. Ay vậy B.C,T, đã có lòng (hương ta mà 16 
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ra những sự mầu nhiệm ấy. V& lại người cũng 
đã ban quờn phép cho Hội thánh đặng truyền dạy 
cho các bổn đạo phải tin những phép mầu nhiệm 
ấy. Nhơn vì sự ấy mọi người biết và tin các phép 
trong dao thi dé lim, vì chưng có vung lời D. 
C.T. va vung lời Hội thánh truyền thì đã đủ. Cho 
nên kẻ cứ làm vậy mà tin, thì chẳng phải là tin 
cạn dạ vô lý đâu, nhưng mà thật sự ấy gọi là tin 
rất phải lë mà chớ, vì chưng sự ấy là tin lời 
đứng thật thà vô cùng chẳng hay sai lầm và 
chẳng hay dối trá người ta bao giờ. Vì vậy con 
hãy cứ những lë ấy mà tin thật các phép dao 
thánh B.C.T. dạy con phải tin; vì chưng nếu con 
cả lòng lấy ý riêng mà bỏ một đều nào ma con 
chẳng tin, dầu mà con tin các đều khác, thì cũng 
phải kể là con chẳng có nhơn đức tin. Vä lại 
con cũng phải tin những đều ấy cho vững vàng 
chẳng nên hồ nghỉ chút nào, vì chưng con để trí 
khôn hồ nghi hay là nghi nan cách nào về những 
đều phép đạo dạy phải tin, thì ra phạm đến nhơn 
dure tin. BGi đó cho nên kẻ nào quen làm bạn vudi 
kể vô đạo hay chê sự đạo, thì nó có tội, bởi vì 
nó liều mình mất nhơn đức tin; kẻ nào chẳng dám 
xưng mình là kå có đạo khi có lẽ cần, kẻo người 
ta chê cười, thì nó cũng có tội rất nặng vì ra như 
nó lấy B.C.G. làm hó then. Vä lại kẻ nào cá lòng 
chối mình có đạo hay là xưng mình sẵn lòng bỏ 
đạo, dầu mà nó nói những lời quấy quá ấy bằng 
miệng bể ngoài mà thôi, thì nó cũng phạm đến 
nhơn đức tin rất cả thé. Kia thuở trước các đứng 
tử vì đạo thà chịu trăm ngàn sự kuốn khó và. 
chịu chết mà chẳng thà giấu phon đức tin mình 
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làm vậy. Sau nữa kê nào làm biếng học hành cho 
biết những đều phải tin hay là làm biếng day đồ 
con cái và kẻ thuộc về mình cho nó biết những 
đều trong đạo thánh Ð.C.T. day và bón đạo phải tin, 
thi nó cũng phạm dén nhơn đức tin nữa. Mà 
trong kẻ có dao ká mắc tội làm vậy thì nhiều lắm. 

Lay Chúa tôi, tôi tin thật những đều Chúa đã tỏ ra 
. cho hội thánh, mà hội thánh truy ền dạy tôi phải tin 
Tôi hằng muốn vung phục Hội thánh, bỡi vì chúa 
tôi hằng dang lấy Đ.C.T.T. để mà soi sáng và cai 
trị hội thánh ấy cho khỏi sai lầm. Dầu mà các phép 
mầu nhiệm Chúa tôi đã tô ra, thì quá trí loài người 
ta hiểu chẳng đặng thể nào mặc lòng, tôi cũng 
tin các phép ấy cho vững vàng,tôi chẳng đám hồ 
nghỉ chút nào, trí tôi chẳng hiểu ding những phép 
mầu nhiệm ấy,nhưng mà Chúa tôi dä truyền dạy tôi 
phải tin, thì tôi lấy lë ấy làm đủ, tôi chẳng dám 
lấy lë nào mà xét déu gì nữa. Vì chưng tôi dä 
biết Chúa tôi là đứng thượng trí vô cùng, thật 
thà vô cùng, mà trí khôn tôi thì hèn mọn lắm, cho 
nên tôi tin thật cùng vung phục lời Chúa tôi đã 
phán dạy thì mới phải. Va lại ray tôi tin những 
sự tôi chẳng hiểu là những phép mầu nhiệm quá 
sức trí khôn tôi. Nhưng ma sau nẩy tôi ding rồi 
linh hồn lên thiên dang, thì tôi sẽ hiểu các phép 
ấy cho rö ràng. 

Lạy Chúa tôi, tôi sống ở thế gian nầy bao lâu 
thì Chúa tôi muốn cho tôi cứ lời Chúa tôi phán 
truyền mà tin những sự tôi chẳng biểu đẻ cho tôi 
ding tô ra lòng tin lời Chúa tôi mà thêm công 
thêm phước trước mặt Chúa tôi, vì vậy tôi xin 
Chúa toi thêm nhon đức tin cho tôi; hãy ban ơn cho 


tôi hằng ngày hằng thêm lòng tin cho vững vàng 
và chẳng bao giờ tôi dám hô nghi về đều nào 
Chúa tôi day tôi phải tin. Lại tôi xin Chúa tôi ban 
sức mạnh cho tôi hằng sẵn lòng tô ra làng tin ấy 
bổ ngoài trước mặt thiên hạ mà chẳng lấy đi gì 
làm sợ hãi cho đặng xưng đạo thánh Chúa tôi ra 
làm vậy. 


ĐOẠN THỨ DA. 
BIANG VỀ NHƠN ĐỨC TRÔNG chy, 


Đã có lời trong sách thánh rằng: © những kå 
có long kính sợ D.G.T, hãy trông cậy người. 

Biéu thứ hai người ta phải làm mà tó ra lòng 
kính chuộng D.C.T. là trông cậy người, nghĩa là 
trông mong và tin thật vững vàng người sẽ ban 
những sự lành người dä phán hứa cho ta vi 
người là đứng lòng lành vô cùng, Xhững 
sự lành ấy là sự rồi lĩnh hồn và những sự 
ta thiểu thốn cho ding lo vi&o rồi linh hồn. Ó 
con, những sự lành ấy thì cả thé và quới giá 
là dường nào, vì chưng sự rỗi linh hồn là ding 
chính minh D.C.T. lam của riêng mình cho đến 
đời đời, sire riêng ta chẳng làm gi cho đặng ăn 
mày phước trọng dường ấy ding dau, chính 
mình D.C.T. có lòng thương vô cùng, mà ban thì 
mới ding, vốn cong nghiệp riêng ta, thì chẳng 
xứng đáng ơn trọng dường ấy, đầu mà ta là kẻ 
có tội, và hèn bạ yếu đuổi chẳng xứng đáng mic 
lòng, song le D.C.T. lòng lành vô cùng, chẳng 
chấp các đều ấy, pgười phán hứa những ơn ta 
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thiếu thôn cho dang lo việc rồi linh hồn, vì chưng 
người di ban con một người để cho kẻ có lòng 
tin kính người, thì nó chẳng phải bu, mà nó lại 
dang sống đời đời. Nhơn vì sự ấy con càng thấy 
mình hèn hạ yếu đuối; hay chìu về đàng tội, thì 
con càng phải có lòng trông cậy B.C.T. và phú 
trót mình trong tay người, và tin thật người sẽ 
giúp sức cho con ding ăn mày rồi linh hồn, 
như lời người đã phán hứa. Vì chưng người 
là đứng phép tắc vô cùng, chẳng có sự gì mà 
người chẳng lam dang sự ấy, người cüng là 
đứng lòng lành vô cùng, hay thương người ta, 
cho đến nổi người chẳng tiếc con một người cho 
dang chuộc lấy loài người ta. Vä lại công nghiệp 
sự thương khó người, thì vô cùng. Nhoa vì sự ấy, 
người hằng sẵn lòng ban ơn giúp sức cho ta, 
người cũng phán hứa người sé cứu giúp ta, và 
người truyền dạy ta phải có lòng trông cậy 
người, chớ thì bấy nhiêu đều ấy chẳng phải là 
lë rất mạnh mà trông cậy người cho vững vàng 
lám sao? chớ thì con còn dám ngä lòng trông cậy 
người, bay là hồ rghi cách nào về đàng ấy sao? 
Át là nếu con dám hồ nghi làm vậy, thì ra mất 
lòng người lắm; vì chưng B.C.T. buộc người ta 
phải có lòng tin người thể nào, thì người cũng 
buộc người ta phải có lòng trông cậy thé ấy. 
Nhơn đức tin là sự cần cho ding rồi linh hồn thể 
nào, thì nhon đức cậy cũng là sự cần thé ấy, 

Bỡi đó cho nên ông thánh Phao-lổ chẳng những 
là khuyên bảo bổn đạo tin cho vững vàng, mà lại 
người cũng khuyên bảo trông cậy Đ.C.T. cho 
vững vàng nữa; vì chưng người nói rằng: ta có 
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lòng trông cậy cho vững vàng làm vậy, thì mới 
ding ăn mày rổi linh hồn, mà người lại thêm 
rằng: dầu mà kẻ có đạo phải sự khốn khó thể 
nào, thi càng phải có lòng trông cậy B.C.T. như 
kẻ làm con B.C.T. vậy, bởi vì kể có lòng trông 
cậy B.C.T. thì chẳng mắc lo bao giờ, song le con 
hãy có ý tứ mà suy đều nẩy, là ta phải có lòng 
trông cậy cho vững vàng chắc chắn mà chẳng hô 
nghỉ chút nào, và phải có lòng trông cậy mãi, 
chẳng nên ngä lòng bao giờ, thì mới kể là trông 
cậy thật, nếu có làng trông cậy vừa vừa vậy, nửa 
nghỉ nửa tin, thì chẳng đặngích gì, ta trông 
cậy cho vững vàng làm vậy, là sự phải lắm, vì 
chưng ta có lễ rất mạnh mà phải trông cậy. Nhơn 
vì sự ấy, ông thánh Phao-lé ví nhon đức trông 
cậy như cái neo chắc chắn đặng cầm tàu cho 
vững ở giữa sóng gió phong ba bảo bùng, mà 
bao giờ ta lấy lòng khiêm nhượng mà kết hiệp 
làm một cùng lòng trông cậy, thì chẳng có lễ nào 
mà lòng trông cậy ấy hỏng di, vì chưng có lë 
nào mà sai lời B.C.T. đã phán hứa, như lời trong 
kinh thánh rằng: trời và đất thì qua đi, nhưng mà 
lời D.C.T. chẳng qua đi dang, bởi đó cho nên xưa 
nay chẳng có người nào có lòng trông cậy B.C.T. 
cho nên mà chẳng dang B.C.T. thương. 

Thật là ta còn sống ở thế gian nầy bao lâu, thi 
phải sợ bấy lâu, phải lấy sự sợ mà che sự trông: 
cậy, mà ÐĐ.(.T. để làm vậy, vì người có ý cho ta 
giữ lòng khiêm nhượng, và chẳng bao giờ 
dám cậy mình kiêu ngạo, nhưng mà ta hằng 
phải sợ làm vậy chẳng phải là vì ta sợ kéo hoặc 
Þ.C.T. bó ta hay là người chẳng thương ta đâu, 
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gong le ta phải sợ vì ta vốn yếu đuổi hàn sire hay 
ngå phạm tội, thì là như ép D.C.T. bỏ ta hay là 
phạt ta chăng. Ta biết thật nếu ta có lòng trông 
cậy cho nên thi Đ.%.T. sẽ thương ta chẳng sai, 
nhưng mà ta hằng có 18 mà sợ kẻo ta làm ngăn 
tré ơn B.C.T. chang. 

Vì chưng người ta thường phạm đến nhơn 
đức trông cậy hai cách: một là vì ngã lòng trông 
cậy; bai là vì trông cậy quá lë. Người ta phạm 
đến nhơn đức trông cậy vì ngå lòng là khi nó 
ngờ rằng: chẳng có lề nào mà B.C.T. tha tội cho 
mình hay là mình ding ăn mày rỗi linh hồn, cho 
nên nó chẳng ra sức ăn nin và chừa lội, chẳng 
khác chi như thằng Ca-in là kê đã siết em, là ông 
À-bê-lôê, thì nó ngã lòng trông cậy mà rằng: tội 
lồi tôi thì nặng nê quá, chẳng có lë nào mà B.C. 
T. tha tội ấy cho tôi ding. Vậy chẳng có giống 
tội nào mất lòng B.A.T. cho bằng tội ng lòng 
trông cậy. Vì chưng tội dy phạm đến lòng lành 
B.Ú.T. hay thương vô cùng, là lòng D.C.T. muốn 
cho mọi người ding biết cå thay thay, và người 
cho nó trông cậy lòng lành ẩy vô cùng. Nhơn vi 
sự ấy dầu mà ta mác nhiều tội nặng nd quai gv 
thể nào mäe lòng, song le lòng lành Ð.C.T. hay 
(thương vô cùng thì trọng hơn phững tôi ấy bội 
phần; chẳng có giống tội nào mà B.C.G. chang có 
lấy máu thánh người ma dén vì tội ấy, người đã 
để hét máu thánh người ra tòn cây thánh giá vì 
những tôi ấy. Vì vậy hoặc chang may con có ngã 
phạm nhiều tội nặng nổ, thì con đừng ngã lòng 
trông cậy B.C.T. làm chỉ, con hãy nhớ B.C.T. là 
cha rất nhơn lành bay thương con vò cùng, 


người chỉ muda cho con trở lại cùng người mà 
chớ, Con có lòng ăn năn phan nan vì tội con thi 
người sẵn lòng lại thương con như trước, nhưng 
mà con đừng cậy đều ấy cho đặng thêm phạm 
tội mất lòng Đ.G.T, lam chi, vì chưng sự ấy ra 
vong ơn bội nghĩa quá lä. 

Sau nữa người ta phạm đến nhơn đức trông 
cậy vì trông cậy quá lë, là khi người ta cậy 
sức mình quá hay là cậy làng lành B.C.T. hay 
thương qua thì nó vin lấy lẽ ấy mà thêm phạm 
toi mất lòng D.C.T. hay là giãn ra sự trở lại ăn 
băn tội, vì nó ngờ rang: muốn trở lại ăn nan tội 
khi nào thì cũng đặng, hay là nó ngờ rằng: 
khi nào ốm dau gần chết thì sé hay, hay là 
nó nghỉ rằng: phạm nhiều tội hay là ít tội thì 
cũng vậy, vì sau nầy tôi ăn năn xưng tội thì B.C. 
T. cing tha hết, Ó con, những ké ấy ngờ làm 
vậy thì lầm lắm, mà lại nó ở vô nhơn bậi nghĩa 
cùng 8.C.T. là dường nào! Biết là bao nhiều kẻ 
đã mất linh hồn sa địa ngục, vì nó ngờ làm vật? 
Nó có ý lần lựa giãn ra sự trở lai Aa năn tội cho 
đến khi nó 6m đau gần chết mới có ý lo phần 
linh hồn, chẳng hay Đ.E.T. cứ phép công thing 
mà luận cho nó chết khi đang thi, mà chết twoi 
ăn năa tội chẳng kip. Ó con, con đừng bắt chướo 
những ké ấy, đừng liều mình más phải làm vậy, 
đừng lần lựa giãn ra rày mai sẽ trở lại ăn năn 
tội làm chi, vì chưng con chẳng biết B.C.T. đã 
định cho con chết khi nào, cho nên con phải có 
lòng trông cậy D.C.T. nhưng mà đừng trông cậy 
trái lẽ làm vậy làm chi. 

Lay Chúa tôi, những ké có lòng trông cậy Chúa 
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tôi cho that lòng là kê có phước là đường nao, 
những kê có lòng trông cậy Chúa làm vậy 
thi sẽ dang những sự lành Chúa tôi đã phán hứa. 
Lay Chúa tôi, tôi tin thật vững vàng Chúa tôi 
sé ban những ơn tôi thổn thiếu cho dang 
- lo việc rỗi linh hồn. Nhưng mà tôi trông 
cậy làm vậy chẳng phải là vì tôi đám cậy 
sức riêng tôi đâu, nhưng mà tôi cậy lòng 
Chúa tôi bay thương vô cùng, và công nghiệp vô 
cùng thánh Giá Chúa tôi mà thôi. Tôi trông cậy 
mọi sự bởi Chúa tôi mà ra, đầu mà sự rỗi linh 
hồn dầu mà những ơn giúp tôi cho đặng rồi linh 
hồn, thì cũng bởi Chúa tôi mà ra, Chúa tôi là 
đứng lòng lành vô cùng, Chúa tôi đã ban con một 
Chúa tôi cho chúng tôi, thì nào Chúa tôi còn tiếc 
đi gì nửa sao? Cho nên hoặc ma qui cám đỗ tdi 
cho tôi ngã lòng trông cậy, thì tôi ngửa mặt lên 
mà xem thánh Giá Chúa tôi, thì tôi liền vững lòng 
trông cậy. Vì chưng dầu mà tôi là kẻ có tội mặc 
lòng, song le tôi đã biết Chúa tôi đã đền các tội 
lỗi tôi, cùng đã sẵn lòng tha những tội ấy cho 
tôi. Lay Chúa tôi, tôi pbú trót mình tôi trong tay 
Chúa tôi, đầu mà tôi phải sự khốn khó hiểm nghèo 
_ thể nào, thi tôi cũng chỉ một mực trông cậy Chúa 
tôi; át là Chúa tôi chẳng có ý bỏ những kẻ có 
lòng trông cậy Chúa tôi làm vậy; vì Chúa tôi là 
đứng thật thà vô cùng, mà Chúa tôi phán hứa 
thé nào, thì Chúa tôi giữ như làm vậy, 
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Thuở trước B. C. T, dùng lấy ông Moi-sen mà 
truyền cho dân Giu-déu rằng: chúng bay phai 
;kính mën Đ.G.T, hết lòng hết sức, hết linh hồn 
hết trí khôn. Trong đoạn E-van thì B.C.G. đã 
ung xà nhắc lại điều rin ấy nữa, vì chưng trong 
sách Ñ-van có lời chép rằng: có một thầy thông 
thái kia hỏi B.C.G. rằng: Lạy thầy, điều rin nào 
Ja điều ran thứ nhứt trong lê luật thì B.C.G. bảo 
ông ấy rằng: phải kính mến B.G.T. hết lòng hết 
sức, hết linh hồn hết tii khôn, ấy là điều rin nhút 
cùng là điều ran cả trong lề luật Ð. C.T. lập 
ra, là lê luật riêng mà buộc người:ta kính mến 
người làm vậy. Chớ thì có phải là sự cần 
chăng? vậy thì người chẳng đáng cho ta kính 
mến người hết lòng bết sức sao? Vốn người 
là đứng lòng lành ..vô cùng, trọn lành vộ 
cùng gồm ne mọi sự lành, ngôi cũng làm 
mọi sự lành cho ta, người đã dựng nên ta, 
người hằng. gin giữ ta cho song, người da dựng 
nên trởi đất muôn vật dé mà làm ích cho ta mà 
thôi, cho nên ta đặng sự-gì lành thi bởi người 
mà ra. Cho thì.cáoc đều ấy chẳng phải đủ lë mà 
gìụe ta ở hết lòng kính mến người sau? Vä lại B. 
C.T. đã thương về phần xác làm vậy, nhưng mà 
người càng tổ ra lòng thương ta về phần linh 
hồn hơn nữa, vì chưng người chẳng tiếc con mệt 
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người cho ding chuộs lấy ta, người đã nhìn lấy 
ta lầm con cái rièng người, người đã chịu tram 
pean SỰ thương khó cho đến dòi chịu nạn chịu 
chết. vì ta, và hing ngày hing gio người phù 
hộ giúp sức cho ta, và ban ơn cho ta ding ở cho 
bền mà chống trả chước ma qui tính xác thịt, 
då mà lo việc rồi linh hồn, ma lại người cũng đã 
sam sän phước thanh nhàn vô cùng cho ta sau 
nav, người thương ta dường ấy, mà người đòi 
đầu nầy cho diag tra nghĩa người, là ta phải có 
dong kính mën người mà thỏi, nhw lời người 
phán dạy rằng: Ở con, con hãy dưng lòng con 
cho Cha, Vay thì sự ấy có phải là sir quá lẽ sao? 
Chó thì con có lë nào mà chẳng vững loi người 
dav làm vậy, mà con chẳng sẵn lòng kính mến 
verdi sao? B.C.T. tô ra lòng thương con dường ấy 
ana con chẳng biết ơn người thì làm sao? người 
đòi con dưng lòng con cho người, ché thì lòng 
con chdog phải là của riêng thuộo về người sao? 
chớ thi cbẳng phải là người dà ban lòng dy cho 
con sio? mà khi người da dựng nèn lòng con, thi 
người chẳng có ý cho con dàng lòng ấy mà kính 
men người sao? mà có phải lấy lë nọ lồ kia mà 
khuyên bao con cai phải kính mến cha mẹ sao? 
Bên tính tự nhiên ké làm con, thì kính mến cha 
me ma eho. Ay vậy thì B.C.T. chẳng phải là cha 
rat phon lành cho con sao? mà có người nào xứng 
dáng goi là cha mẹ bằng D.C.T. sao? Vì chưng có 
người nào có lòng thương yêu con cái, cho bằng 
B.C.T. dä tiương yêu con sao? 

Vũ lại con hay suy xét đều này nữa; là chẳng 
cos pi vul ming sung sướng ngon ngot. trong 
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thé gian nầy, cho bằng sw kính mến B.C.T. cho 
tron. Hữỡi ôi! ké có thatloog kính mến Đ.Ú.T., thì 
kế ấy ding vui mừng an lòng an trí là dường 
nào! Những ké mê sự thể gian tính xác thit, thi 
nó chẳng có l nào mà liệu sự ấy ding. Nhưng 
mà mọi sự vui vẻ sung sướng thế gian nẩy, thì 
chẳng sánh đặng với sự vai mừng D.C.T. quen 
ban cho kẻ thật lòng kính mến người, vì vậy con 
hãy tríu mến Ð.C.T. käy dưng trot lòng con cho 
người cho kíp, khi đang còn sạch tội, kéo khi 
con mắc lội trọng, thì lòng con chẳng còn xứng 
đáng dirog cho B.C.T. Con có thật long lính mến 
Đ.C.T, thì con moi đặng phước (hanh nhàn vei 
mừng cho thật, mà con càng có lòng sốt sing 
kính mến B.C.T. thì con càng đặng vui mừng 
sung sướng, vì chưng có một D.C.T. có thé làm 
cho người ta ding thanh nhàn bình an cho thật, 
Ké nào chẳng có lòng kính mến D.C.T. hay là mê 
đàng tội lỗi, thì đầu mà mó giàu có phú quới sang 
trọng thé nào, dầu mà nó dang mọi sự vui vẻ 
sung sướng thể gian nầy thẻ nào mặc lòng, nó 
chẳng dang thanh nhàn bình an cho thật bao giờ; 
nó hằng thiểu đều nọ, hav là ước ao đều kia, cho 
nên nó bằng an giả, vui mừng bề ngoài mà thôi, 
phần thì bởi vì lòng người ta là giống vô cùng, 
cho nên mọi sự thế gian néy chẳng có sức làm 
cho đầy làng ấy, cùng chẳng làm cho phi lòng 
phi dạ bao giờ ding, phần thì khi ấy kẻ mẻ 
sự vui thé gian lam vậy, thi hằng rối long 
rối tri, vì no tiếc rằng: có tội thì phẩt sợ cơn giận 
B.C.T. Bằng kẻ có that lòng kính mến B.C.T. thi 
dau phải sw khốn khó thé nào mặc lòng, kế ấy 


“pay còn dang bình an trong lòng, vi chưng kẻ ấy 
“lay sự vung theo thánh ý B.C.T. làm hơn mọi sự, 
mà B.C.T. an ủi kẻ ấy cho an lòng an trí, cùng 
vui lòng chịu khó cho dang đền tội, và lập công 
trước mặt BAT. cho nên ké ấy khó khăn đới 
-khát mà ding vui mừng hoa kẻ giàn có trong thế 
gian, ké ấy hèn hạ người ta khinh đẻ chẳng xem 
sao, thì ding sự sang trong trước mặt B.C.T. hơn 
-ké sang trọng thé gian, kế ấy daa don, hay là 
phải nhiều sự khốn khó cách nào mặc lòng, song 
le ding an lòng an trí hơn kẻ ding moi sự sung 
gướng thé gian nay, boi vì kẻ ấy ding D.C.T. cai 
tri one lòng minh, thì lấy làm đả, mà lại lấy làm 
„phí lòng phi da. Noi 1o con lấy sự ấy làm hồ nghỉ 
chăng? top hãy nghe lời ong thánh Phao-lé nói 
rằng: frong những sự khốn khó thầy phải chịu 
hằng ngày, thì thầy lấy làm vui mừng sung sướng 
quá jë, mà bao nhiều kẻ thật long kính mến Ð. C. 
T. thì cũng vậy hết. Kẻ ấy càng phải sự khðn khó 
thì càng lấy làm an lòng an trí. YÌ vậy con hay coi 
xem thử hãy ở hết lòng kính mến D.C.T. thi con 
moi biết người đmểm cùng ngọt ngào vuối kẻ có 
lòng sdlsiing kính mến người cho thật là thé nào. 
Nhưng mà con phải có lòng kính mến B.C.T. 
ngằn nào mới kẻ là kẻ kính mến người cho đủ, 
có lòng kính mến người ít nhiều vậy, hay là có 
kinh měn người bằng miệng ma chang lẩy việc 
làm cho dang tổ ra lòng kính mën ấy, hay là có 
nên pha sự yêu đấu thế gian cùng sự kính mến B; 
C.T. thì có dang chăng? Ó con sự ấy chẳng dang, 
con phải kính mến B.C.T. hết lòng, hết sức hết 
tah hôn hết trí khôn trên hết moi sự, Đ.Œ,T. 
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muốn trit lòng trót linh hồn con; con phải lấy Ba 
C.T. làm hơn mọi sự và sẵn lòng tha mẤt moi sự: 
chẳng thà mất long B.C.T. Thật là có nhiều đầu, 
trong thé gian D.C.T. chẳng cấm yêu dấu, mà lại 
người cũng buộc yêu mến. Ví dụ như kẻ làm cha. 
mẹ yêu dấu con cái thì chẳng có tôi gì dau hay là 
kẻ làm con mà kính mến cha mẹ thì cũng chẳng - 
có lội gì nữa, mà laicha mẹ phải thương yêu con 
cái mà con cái phải kính mén cha mẹ, vì đã có điều - 
rin B.C.T. buộc làm vậy, nhưng mà cha mẹ phải. 
yêu dấu con cái vi .Đ,£.T. con cái cùng phải mến. 
cha mẹ vì Đ.(.T., thì mới phải phép, mà sự ấy 
cũng là tỏ ra lòng kính mến.B,É,T. nữa. Về các đều. 
khác,thì cũng một lë ấy. Ta yêu dấu sự gì hay là 
kính mến người.nào thế gian, thì phải có long. 
yêu đấu và kính mến vì một Đ,ữ.T: vì ta phải lấy 
người làm hơn mọi sự. BGi đó cho nên thững kẻ 
yêu dấu sự gì trong thể gian; mà chẳng chi sự ấy 
W. D.C.T., thì nó phạm đến. nhợn đức kính mén 
là dường nào! những ké mê sự thế gian theo 
tính xác thịt tham tiên của tham chte quờn, thì 
nó càng có tội nặng, vì nó lấy những giống hèn. 
hạ ấy làm hơn B.C.T. 

Sau nữa phải lấy việc làm mà tỏ ra lòng kính, 
mến B.C.T. nữa, vì đã có lời D.C.G. phan day 
rằng: Ké nào có lòng mến tao, thì nó giữ các điều. 
rin tao, s £y thì thậm phải, vì chưng như người: 
lạ thế gian yêu người nào, thì ra sức cho ding 
đẹp lòng người ấy, và làm những sir cho, 
bằng long người ấy, cũng chẳng dám làm sự - 
gì mất lòng người ấy nữa. Cũng môt lẽ ấy, nếu ta, 
Có thật lòng kính mến B.C.T, thì ra sức cho. ding. 


dep lòng người va vung theo thánh ý ngudi 
trong moi sự, và chẳng đám làm sự gì mất lòng 
người, cho nên đầu mà con than thở cùng B.C.T. 
ring: Lay Chita lôi, tôi kính mến Chúa hết lòng 
hæt sức, nếu con chẳng ra sức đẹp lòng người 
trong các việc làm, trong lời nói và giữ điều ran 
người, lại nếu con cả lỏng phạm tội trọng mất 
long người, thì lời con than thở làm vậy thì là 
lời dôi trá bay dit mà cho. Lòng kính mến 
nhir là lửa nóng nảy, chơ nên nếu lửa ấy chẳng 
làm cho löng con sốt sing mà vung theo thánh ý 
B.C.T. trong moi sự; ấy là dấu lửa ấy đã tắt rồi. 
Lay Chúa tôi, xin Chúa tôi hãy ban nhen dire 
kính mën cho téi, hãy dé xuống trong lòng tôi kra 
thiêng Dièng Chúa tôi, đã dam xuống dưới đất 
nầy là sự kính mến Chúa tôi, Chúa tôi đã dựng 
lòng tô vì một mình Chúa tôi, Chúa tôi chẳng cớ 
dựng nên tòr cho đăng yêu dấu sự thể gian nẩy 
dâu, những ma Chia tới có ý cho tôi kính mến 
một minh Chúa tôi. Nao có sự gì xứng đáng 
eho tôi tríu mốn mà đừng kể môt mình Chúa tôi 
sao? At là lòng tôi hằng lo lang bổi rối mãi, 
mà tôi ding nghỉ ngơi trong mình Chúa tôi, thì 
tôi mót ding an long an trí. Vì vậy lay Chúa tôi, 
toi chẳng muốn ước ao sự gi trong thể gian nảy 
sốt, dầu mà sự: giàu có phú quới sang trọng hay 
là sur vui sướng xác thịt, thì cũng chẳng làm cho 
tôi ding phi lòng phi dạ. Nhưng mà (tôi ước ao 
một sw kính mến Chúa tôi mà thôi, thì đã dú. 
Tôi muốn kính mến Chúa tôi trên hết mọi su. Va 
Tai tôi cũng muốn kính mến một mình Chua tôi 
fudn mãi, hoặc tôi chưa có làng sốt sang kính 
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mến Chita lối cho đủ, thixin Chúa tôi ban on 
giúp sức cho tôi đăng kinh mën cho xứng đáng, 
và lấy vies làm mà tô ra lòng kính mën ấy cho. 
diag dep lòng Chúa toi. 


DOAN THỨ NÁM. 
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Đã có lời trong kinh thánh rằng: Chúng bay 
lấy thờ phượng Chúa chúng bay và làm tôi một 
mình người. 

Chang những là phải có lòng tin cậy kính mên 
D.C. T. mà lại cing phải tho phượng người, 
nghĩa là phải lấy vide làm va lời nói mà tó ra 
lòng kính chuộng người và ngợi khen người 
và nhìn lấy người là Chúa phép tác vo cùng 
cai tri moi sự. Vậy việc thờ phượng B. C.T. 
là hạ mình xuổng.trước mặt người, vì người là 
đứng oai vọng vô cùng, phép tác vô cùng đã lấy 
một lời mà dựng nên trời đất muda vật, và 
người muốn làm cho hư tan nát cả và thé gian 
như sap ong vào lửa thì cũng ding, và người 
hay dùng lấy sóng gió phong ba bảo bùng sm 
sét cho dang tổ cơn giản pgười ra, Cho nên 
người ta suy nghĩ B.C.F. là đứng phép tác vò 
cùng cao cả vô càng làm viv, thì hạ mình xuống 
trước mặt người và lấy mình làm vật rất hen 
mọn như không. Nó xưng mình phát chịu lạy 
vung lời trong mọi sự, nó cũng hát mừng ngợt 
danh rất thánh người và tạ ơn người vi mọi sự 
lành người đã ban cho mình xưa nay, và lấy lòng 
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xbiem nhượng mà xin cùng người những sự. 
mình thiếu thốn, Va lại kẻ ấy cũng dưng trót 
mình linh hồn và xác cho dang làm tôi người và 
vưng theo thánh ý người trong mọi sự. Nhung 
mà khi có thật lòng thờ phượng D.C.T. làm vay 
thì chẳng lấy những sự bê trong ấy làm đủ đâu, 
mà lại phải lấy việc lam bê ngoài mà tò ra long 
ấy, cho nên khi thì hát mừng ngợi khen Ð. C.T., 
khi thì sấp mình xuống hay là quì gối cho đặng 
hạ mình xuống trưởc mặt người. Khi thi đọc | 
kinh lần hột mà nhứt là di xem lë cho ding chau 
chwe B.C.G. là việc trọng nhứt mà thờ phượng” 
DCT. = eee Brey eae 
Bởi đó cho nên con hằng ngày hằng phải thờ. 
phượng B.C.T. làm vay, vi “chưng sự ấy là nợ: 
con mắc cùng người, thì con phải siéng năng trả. 
nu ấy, nhứt là buổi chiều'và sớm mai con đừng bỏ. 
sự ấy bao giờ. Nhon vì sự ấy hằng ngày con 
phải lấy sự thờ phượng B.C.T. làm việc đầu hết 
và làm việc sau :'hết nữa. Hằng ngày con thức: 
day vừa đoạn, thì con phải có ý tứ ma dam. 
lòng dam trí về B.€.T., mà:đưng trot minh và các. 
việc con sẽ làm trong ngày hôm nay cho người, 
vì con nhớ người Tà đứng dựng nên con cùng 
hing’ gìn giữ. con, và ban moi sự lành cho con, 
đoạn thì con phải qui gối mà doc kinh lần hột và. 
cầu nguyện cho ding thờ lay tạ on người vì mọi. 
sử lành người đã ban cho con xưa nay, và cầu 
xin ơn nọ ơn kia cùng người và dung mình làm ` 
tôi người, đầu mà con mắc nhiều việc vội vàng ` 
thé nào thì con cũng chẳng nên bỏ đọc kinh bao’ 
gio, kéo con ra vô phép cùng B.C.T. mà con. 
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tiệt phần lính hồn lám. Nhưng mà boặc chang, 
kịp đọc kinh dú các kinh như mọi khi, thì con 
phải đọc kinh tát vậy, hay là thầm thi mot it 
lời trong long cùng D.C.T. thi cũng dang. Va 
lại bode con có thế di xem lë dang thì con 
phải đi. Những ké ngoan đạo thì đã quen làm. 
vậy, vì chưng trong đạo thánh B.C.T. chẳng 
có sự gì xứng dáng mà thờ phượng B.C. T. 
cho bằng việc tế lễ mình thánh máu thánh B.C. 
G. cho nén con siéng ning đi xem lễ làm vậy, 
thì đẹp lòng B.C.T. chẳng sai. Vä lại ban ngày. 
khi con tra tay làm công làm việc, thì con cũng 
phải năng nhớ B.C.T. năng than thở cùng. người, 
cho ding dung minh, và các việc minh làm cho 
người, sự ấy thì rất để, vì chưng sự ấy ở tại 
trong lòng trong trí khôn, cho nên con muốn. 
nhớ D.C.T. bao giờ, thi ding bấy giờ, mà chẳng: 
ngăn trở những việc con phải làm. Sau nữa trước 
khi con ăn com, và khi con ăn đoạn, thì con cũng: 
phải đọc kinh mà thé lay B,C.T. và ü ơn người, 
vì người có lòng thương mà dưỡng nuôi con làm. 
vậy. Sau hết khi đã dén giờ: đi ngủ, thì con lại 
phải lấy sự đọc kinh lần hột mà thờ phượng Ð. 
(:T. con phải có ý đội ơn người, vi người đã gìn 
giữ phù hộ cho con trong ngày hộm ấy, và con 
phải bạ mình xuống Än năng tội, vì hone con da 
ngã phạm tội gì mat long người, và xin người 
tha tội ấy, song le con phải nhớ rằng: một sự đọc 
kinh lần hột bằng miệng mà thôi, thì chẳng đặng 
ích gì, vì chưng sự ấy chẳng khác chỉ như xáo. 
mà chắng có linh hồn; lòng con có hiệp cùng 
niệng nói, thì mới do. | : ` 
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Đ.P.T. là đứng thiêng liêng, cho nên nhút là 
con phải dùng long, và lish hỗn mà thờ phượng 
0gười; mà con phải sợ lời B.C.T. trách quân Giu- 
dèu thuở xưa rằng: dan nẩy thờ phượng tao 
lăng miệng, những mà lòng thi xa tao lắm, Song 
lo ta phái thờ phượng một B.C.T. mà thôi, ta 
cũng phải kính các thánh, nhưng mà chẳng ding 
thờ phượng các đứng ay dau, đầu mà rất thánh 
D.C.B. thì ta cũng chẳng ding thờ phượng, vì 
chưng các đứng ấy chẳng phải là đứng phép tác 
vô cùng cai tri mọi sự, cho nên chẳng có lẽ nào 
mà ta nhìn lấy các đứng ấy là đứng phép tắc vô 
cùng mà thờ lay, mhưng mà ta phải ton kính cáo 
đứng ấy; và nhìn lấy các đứng ấy là kẻ toi ngay dep 
lòng ÐĐ.€.T. và là kẻ có nghĩa với B.C.T. that, thì 
ta cũng đặng phép kêu van cầu xin các thánh, đẻ 
mà nhờ công nghiệp cas đứng ấy, cho ding ăn 
mày on nọ, ơn kia. Nhưng mà ta trông cậy 
những on ấy bởi một B.C.T. mà thôi, vì có một 
mình người có phép ban những ơn ấy cho ta, mà 
ta câu xin những ơn ấy vì công nghiệp vô cùng 
D.C.G. là đứng đã chuộc lấy ta thé nào, thì người 
cùng chuộc lẩy các thánh thé ấy. Bởi đó cho nên 
khi bổn đạo cầu nguyên cùng B.C.T. thì nói rằng: 
thương xem chúng tôi, vì người muốn thương 
cách nào, và ban ơn thé nào thì ding, nhưng ma 
khi cầu xin cùng các thánh thì nói rằng: cầu cho 
chúng tôi, bỡi vì các đứng ẩy chẳng có phép ban 
ơn cho người ta đâu; nhưng mà có phép cầu bau 
cho người ta trước mặt B.C.T. Mà bỡi B.C.T. 
thương các đứng ấy cách riêng, thì ban ơn cho 
pgười ta vì công nghiệp các đứng ấy, và vì 


ea ae 
7Tetrời nghe lời các đứng ấy cầu bau che ta. 

San nữa ta cùng phải kính. thờ những xương, 
và những dấu tích cáo thánh, bæi vì cáo giống: ấy 
là đấu tích quoi giá, ấy là xác đã ding nên đến 
thờ P.C.T.T., cag la phần mình những dứng 
đẹp lòng D.C.T. lắm, cho nên cũng có phiêu las 
B.C.T. dàng lấy các giống ấy mà làm nhiều phép 
lạ, thương kế có long kính mến các đứng ấy, chẳng 
phảt vi vốn các giống ấy có phép tac gì dau, nhưng 
mà vì B.C.T. Fong lình vỡ cùng, hay thương: 
người ta vì công nghiệp các đứng ấy mà cho. Va 
lại la cũng qnen kính những tượng ảnh D.C.G. 
và các thánh nữa, nhưng mà ta chẳng nên thờ 
lav đâu, ta có lòng tôn kính những tượng ảnh cáo 
thánh làm vậy, chẳng phải là vì những tượng ảnh 
ấy có phép tác chi, nhưng mà những tượng ảnh 
ấy chỉ đứng nào,thì làm dip ebo ta nhớ đến mà kinh 
thờ đứng ấy, và thé:n làng số! sáng mà bắt chước 
các nhơn đức đứng ay. Bởi đó cho nến khi ta qui gối 
xuống mà kính thé ảnh chooe tội, hay là ảnh B.C.G. 
hav là ảnh ông thánh nọ bà thánh kia, thì ta phải 
có ý thờ ley những tượng ảnh ấv,nhưngmà bởi 
tượng ảnh ấy chỉ B.C.G. hay Rì ông thánh nào, thì 
ta cóý nhớ sự ấy mà thờ lay chính minh D.C.G. hay 
là kính thờ ông thánh nào, hay là bà thánh nao, 
như tượng ảnh dy chi mà chớ. 

Lay Chúa tôi, lẽ thì dem ngày tỏi hằng chi 
hằng lo làm việc thờ phượng Chúa tôi luôn thì 
mới phải. Vì chưng trót đời tôi thì chẳng có giờ 
nào chẳng có phút nào mà Chúa tôi chẳng thương 
dën tôi hay là chẳng ban ơn cho tôi, nhưng mà 
bởi vì tôi những ngăn trở nhiều việc phần xác, 
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thi Chúa tôi chẳng buộc cho nhặt lam vậy. Tôi cá 
lòng siêng năng làm mật Ít việc bằng ngày mà thờ 
phượng Chua tôi, thì Chúa tôi lấy làm đủ; nhon 
vì sự ấy nếu tôi dim bỏ quên sự ấy thì tôi là ké 
vô nhơn bội ngãi là dường nào. Lay Chúa tôi; sự. 
thờ phượng làm tôi Chúa tôi là sự rất dễ và rất 
phải lẽ, thì tôi chẳng dám làm biếng về đàng ấy 
hao giờ. Từ nầy về sau hằng ngày hë sớm maj tôi, 
thức đậy vừa đoạn, thì tôi sẽ dưng trót mình mà thờ. 
phượng làm lôi Chúa tôi, mà ban ngày khi làm, 
việc nọ việc kia, thì tôi sẽ có ý tứ mà dưng những 
việc ấy cho Chúa tôi, cùng ban tối trước khi đi, 
ngủ, thì tôi sẽ quì gối cùng sấp mình xuống trước 
mặt Chúa tôi, phần thì cho đặng nhớ lại các tội, 
lõi tôi đã làm trong ngày hôm ấy để cho tôi lấy 
lòng ăn năn mà rửa tội ấy cho sạch, phần thì cho, 
dang nhớ lai những ơn Chúa tôi đã ban cho tdi, 
để. cho tôi ở hết lòng mà ta ơn ngợi khen thờ. 
phượng Chúa. tôi. Vì vậy tôi xin Chúa tôi chớ dé 
cho tôi làm những việc trọng ấy cách ơ hờ trễ 
nải, nhưng mà Chúa tôi sẽ ban ơn g1úp sức cho 
tôi hằng lấy lòng sốt sing ái mộ mà làm các việc 
ấy cách xứng đáng đẹp lòng Chúa tôi. 


DOAN THỨ SÁU. 
GIANG VỀ SỰ THE DOF. 
Chó lấy tên Đ.C.T. mà thé đổi. Ay là điều rin. thứ 
hai thì làm vậy, vì D.C.T. lấy phép công thẳng 


mà cấm người ta chẳng đặng thể gian hay là khi 
chẳng có lẽ cần lë phải. Vậy phải biết thé là làm. 


sao? Thì là lấy tên B.C.T. làm chứng lời mình 
nói, hay là nình hứa miệng là lời thật. Cũng có 
khi người ta thể rủa mình là khi thé rằng: nếu 
chẳng thật như lời minh nói, thì mình sé mic 
phải thé nọ thé kia, hoặc là mình chết, hay là con 
‘edi mình phải chết, hay là muốn cho B.C.T. phat 
mình cách khác làm vậy. Va lại khi người ta lấy 
tên trời đất, hay là giống khác mà làm chứng về 
sự gì thì cũng phải ké là thể tỏ tường, bởi vì mdi 
loài mỗi giống thì đều thuộc về D.C.T. hết. Cho 
nên ké lay tồn vật nào mà thd thì cũng là như lấy 
fên B.C T. vậy. Nhơn vi sự ấy đã có lời D.C.G% 
phán rằng: Ching bay đừng lấy tên trời mà thé, 
bởi vì trời là toà H.C.T. ngự, cùng đừng lấy têu 
‘dit mà thể nữa, bởi vì trái đất nẩy là như be 
dưới chon người vay. Boi đó cho nên những kẻ 
bứt tớc, hay là ném đất ném đá xuống sông, hay 
là làm sự gì khác như vậy, mà trong lòng Hồ có Ÿ 
thể, thì đầu mà nó chẳng có lấy tên B.C. T. mà thể, 
cũng phải ké là nó đã (thể tỏ tường rö ràng må ˆ 
chớ. | 

Cùng phai biết vốn B.C.T. chẳng có cấm thé 
mãi dau, người cẩm thể đối, hay la thể đông dài 
vô ích mà thôi, mà cũng có khi sự thé chẳng 
những là chẳng: có tội, mà lại cùng có phước nữa; 
Vì chưng có nhiều lån có lë cần nià phải tổ ra sự 
thật, và làm hết sức cho người ta lấy làm tin, 
như khi đứng bê trên cứ lẽ phải cùng lấy quờn 
phép người mà bắt mình thể, thi mình cầu 
khản: cùng B.C.T. là đứng thật tha vô cùng, 
và lấy tên cực thánh người mà làm chứng 
hhững- loi mình nói là lời that. Cho nèi 
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người ta cầu khẩn cùng B.C.T. và lay tên người 
ma làm chứng về lời inh nói cho người ta lay 
dam thật, thì ra nhw nhìn lấy B.C.T. la ding that 
{hà vò cùng, chẳng hay đối tra bao giờ. Vậy 
thi sự thể chẳng những là chẳng có lội, ma 
lại cũng là việc lành thuộc về sự thờ phượng 
Ð. C. T., nhưng mà con phải có ý tứ mà nhớ 
đều nầy, là khi có ba déu nay mà thể, thì 
sir thể mới chẳng có tội, mà ba đều ấy thì đã chỉ 
trong kinh thánh mà rằng: chúng bay phải cứ 
sự thật sự khôn ngoan, và sự công bình mà thể. 
Vì vậy điều thứ nhứt người ta phải cứ cho ding 
thé mà khỏi phạm tội là sự thật, nghĩa là lời 
mình nói có thật tỏ tường, và mình có đủ lề mà 
lấy làm thật, thì mới nên thể, mà hoặc mình có 
hua miệng sự gì cho người ta, mà mình có thật 
lòng giữ lời hứa miệng ấy thi mới nên. 

Nhược bằng thể gian va lấy sự thé mà làm 
chứng về sự chẳng thật, hay là về sự mình chẳng 
đủ lë ma lấy làm thật, hay là thể hứa miệng 
những sự mình chẳng có ý giữ, thì là tội rất nặng, 
vi chưng sự ấy là phạm đến sự thể, cùng là phạm 
đến tên cực thánh B.C. T. vì lấy đứng that thà 
vô cùng mà làm chứng sự gian, thì ra như 
muốn cho người thông công với minh trong sự 
dối tra. Nào có sự gì gở lạ hơn đều ấy sao? nào có 
sự gì phạm dên B.C.T. cho bằng đền ấy nữa sao? 

Điều thứ hai phải có cho đặng thể, mà chẳng 
có tôi, là sự khôn ngoan, nghĩa là có lë phải, hay 
là lẽ cần mà mình có ý tứ mà xét đều mình thể, 
thi mới nên thể. 

Bởi đó cho nên kẻ đã quen thể đông đài vô ích, 
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khi chẳng có lẽ nào cần, hay là những ké hay cứ 
con giàn ma thé, bay là Rẻ quen thé trong một 
ngày chẳng biết mấy lần, vì nó vô tình nó nói lời 
nao thì lấy sự thé lam dau, thì nó cũng pham dën 
B.C.T. cả thể lam, cho rên nó khỏi tội làm sao 
ding. Vốn danh B.C. T. là danh đáng cho mọi 
người tòn kính, và lấy làm kinh une: ma 
người ta dùng lấy tên cực thánh ấy vô ý vo tứ 
mà thề dong dài, hay là khi giận dir, thì sự ấy 
ching phải là sự vô phép lám sao? Ớ con, đừng 
bát chước những ké &y ma hay thé dong đài vó 
ith làm vậy làm chỉ, con hay nhớ lời trong kinh 
thánh day rằug: đừng dé miệng may quen thé 
làm chi, vì chưng kẻ dä quen thé vô ích làm vậy; 
là người đầy dày toi 161, mà nhà nó là nhà vò 
phước, hăng phải sự khốn khó mãi. 

Sau nữa điều thứ ba phải có cho dang thé ma 
khỏi toi, là sự công bình, nghĩa là chẳng bao giờ 
lấy sự thé mà búa sự gì có tội, hay là trái phép 
công bình, pếu có thé hứa miệng sự gì có tội, thì 
ra nkw muốn ép D. C. T. là dứng cực thánh vô 
cùng giup sự tội lỗi người ta, cùng ra như muốn 
ép người làm chứng những sự người ghét và 
cam, sự ấy chẳng phái là sự góm lám sao? sự ấy 
chẳng phải là tội rất nặng sao? Vì vậy hoặc con 
có cá dam thé mà hứa miệng rằng: sẽ làm sự gì 
có lội và trái phép công bình làm vậy, thì coa 
chẳng nên giữ lời thể ấy đâu, vì chưng khi con 
dä thé trái phép còng binh làm vậy, thì con dé 
phạm lội rất náng, mà nếu con giữ lời thể ấy, thì 
con lại phạm toi Tết nia, cho nên con puai bd 
lời thể ấy cho chóng ma ăn nấu tội trước mặt b. 
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CT. hết lòng hết sức, chẳng phải là vì bỏ lời thẻ 
dau, nhưng mà con ng ăn năn lội vì con đã 
cả lòng thể trái phép công bình mà thôi. Bởi đó 
cho nên hoặc con có thé giết người, hay là làm 
hại người ta cách nào, bay là làm sự gì khác 
trái phép làm vậy, thì chắng những là lời thể ấy 
chẳng buộc con đâu, mà lại nếu con giữ lời thể 
ấy, thì con pham tội rất nặng, bao giờ người la 
thé sự gì trái lè luật B.C.T. thì lời thé ấy ra 
khong. 

Con về phần aking kẻ cả lòng lấy tòn bụt thần 
“ma qui mà thể, thì dầu mà nó cứ sự thật, sự khôn 
ngoan, và sự công bình mà thể mặc lòng, cũng 
chẳng khỏi phạm tội rất nặng, bởi vì ma qui là 
làm nghịch cùng B.C.T. nó “cüng là cha sự nói 
đổi, cho nên người ta lấy tên nó mà làm chứng 
sự thật làm sao? cho nên lë thì bốn đạo chẳag nên 
lấy tên nó mà nói bao giờ mới phải, còn sự lấy 
tên but thần ma qui mà thể, thì càng nặng tội 
hơn nữa; phần thì bỡi vì but thần là không, 
phần thì bỡi vì bổn đạo cả lòng lấy tên ấy mà 
thể, thì ra như bát chước ké ngoại đạo mà làm 
gương xấu cho người la cả thể lắm, và ra như 
mình tin các giống bụt thần ấy. 

_ Lạy Chúa tôi, xưa nay tôi đã cå lòng vô phép 
mà dùng lấy tên cực trọng Chúa tôi mà “thd gidng 
đài vô ích, và thé gian trái phép công bình nhiên 
lần, thì tôi có tội nặng trước mặt Chúa tdi là 
dường nào! xưa nay tôi chắng hiểu sự ấy là sự 
vô phép cùng Chúa tôi là thé nào, nhưng ma ray 
tôi mới biết sự ấy cho rõ. Nhơn vì sự ấy, tôi sấp 
mình xuống trước mặt Chúa tôi, mà xin Chủa tòi 


doai lòng thương mà tha những sự lỗi (ôi đã mac 
về đàng ấy xưa nay, vì chưng rày tôi ghét tội ấy 
hết lòng hết sức, và tôi dốc lòng từ nẩy về sau 
ching còn lấy làm dễ như khi trước nữa, tôi sé 
giữ miệng lưỡi, từ nầy về sau tôi chẳng còn dám 
lấy tên Chúa tôi mà thể cách vô phép làm vậy. 

Lạy Chúa tôi, xin Chúa ban ơn cho tôi thêm 
lòng ghét tội ấy; và những sự phạm dén danh rất 
thánh Chúa tôi, chớ chỉ tôi biết đặng lấy lòng sốt 
sắng cung kính cho xứng đáng, mà hằng dùng 
tên Chúa tôi cho nên, và tạơn Chúa tôi vì những 
lời tôi đã nói xưa nay phạm đến danh cực trọng 
ấy. Chúa tôi ban ơn thêm sức cho tôi, thì moi ding 
làm vậy. 


BOAN THỨ BAY. 
GIẢNG VỀ SỰ CHƯỞI RUA. - 


Điều răn thứ hai chẳng những là cấm sự lấy 
tên B.C.T. mà thé đổi mà lại cũng cấm những lời 
rủa mình, hay là chưởi råa người ta nữa. Vì vậy 
nếu ké cả lòng phạm đến B.C.T. vì lấy tên cực 
trọng người mà thé gian, thể giông dài vô ich, 
hay là trai phép công bình, thì nó có tội rất nặng, 
mà những kẻ đã cả lòng rủa mình, hay là chưởi 
người ta, chẳng mắc tội nhẹ hơn là bao nhiêu. 
Chớ chỉ con có ý tứ mà hiểu sự ấy là sự xấu xa, 
và góm ghiếc là dường nào! để cho sau nẩy con 
chẳng bao giờ đám mở miệng ra mà nói những 
lời gở lạ làm vậ Ye 
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Ất là con đã biết sự chưởi rủa là chúc sy dit 
cho mình, hay là cho ké khác, như khi muốn cho 
mình hay là cho kå khác chết đi cho rồi, hay là 
phái sự khốn khó khác lam vậy. Vä lại cũng có 
khi người ta thé rủa mình, là khi người ta thể 
rằng: nếu mình nói chẳng thật, hay là nếu mình 
chẳng làm sự nọ sự kia, thì muốn cho mắc phải 
thé nầy, hay là muốn cho D.C.T. phạt thé khác. 
Vốn sự thể rủa mình khi có lẽ phải, thì chẳng có 
tội gì, vì chưng chính mình ông thánh Phao-lé 
cũng có thề rủa mình làm vậy, nhưng mà nếu 
người ta thé không, mà phải là sự thật cùng sự 
khôn ngoan, và sự công bình, thì mới khỏi tôi. 
Phương chi càng phải cứ bấy nhiêu đều ấy khi thé 
ria mình, vì chưng có rủa mình mà thé gian, hay 
là thé trái phép công bình, thì càng có tội nặng 
hơn bội phần, và ra như gheo cơn giận D.C.T. phạt 
mình cả thé lắm. Cho nên cũng có nhiều lần B.C. 
T. công bình vô cùng lấy phép thẳng mà phạt 
những kẻ cả lòng rủa mình mà thể gian làm vậy, 
cho nó phải những sự dữ nó đã chúc cho mình, 
như ba người kia đồng tình với nhau mà bd 
va đều rất nặng cho ông thánh Na-ra-xi-sé là 
Giám muc thành Giê-ru-sa-lem, mà nó sợ kẻo 
người ta chẳng lấy làm tin, thì nó thể rủa mình, 
cho nên có trông thì thể rằng: nếu chẳng thật 
như lời tôi nói thì tôi chết trong lửa; người khác 
thì thể rằng: nếu chẳng thật, thì tôi mất sáng 
con mắt mà ra mù; còn người khác, thì thé rằng: 
nếu chẳng thật, thì tôi phải bịnh nào gở lạ mà 
chết. Chúng nó thể gian làm ,vậy, nhưng mà 
chẳng khỏi mấy ngày thì chúng nó phải y như 
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chủng nó đã chúc cho mình. 

Bởi đó cho nên con hiểu đặng những kẻ cả 
lòng rủa mình mà thể gian hay là thể dông dài 
vô ích làm vậy thì nó có tội nặng là dường nào. 
Con đừng bắt chước nó làm chi, con đừng thé 
rủa mình bao giờ, kéo con liều mình phạm tội 
rất nặng và gheo cơn giận D.C.T. phạt con cå thé 
lim, vì con chẳng phải là chủ xác mình mà con 


dám rủa mình làm vậy. Cho nên con hãy nhớ “ 


lời D.G.G. phán rằng: khi có việc gì mà nói với 
người ta, nếu có thì hãy nói rằng: có, nếu 
chẳng có thì hãy nói rằng: chẳng có, đừng 
thêm đều gì nữa, kéo con liéu mình phạm lội 
mất lòng B.C.T., mà lại chẳng mấy khi có lẽ cần 
mà nên thé ria mình, vì chưng nếu người ta 
chẳng tin lời con nói không, thì âu là cũng 
chẳng tin lời con nói rủa mình nữa. 

Vì vậy chẳng mấy khi người ta thể rủa mình 
mà chẳng có tội nặng, nhưng mà người ta mắc 
nhiều tội nặng hơn vì cả lòng rủa mình. Vậy có 
nhiều kẻ mê muội quá lẽ, hoặc B.C.T. định cho 
nó ốm đau phải bịnh hay là đái khát hay là 
phải sự gì khốn khó cách nào, thì nó theo cơn 
giân tính xác thịt mà cả lòng phan nàn kêu trách 
Đ.G.T. và ria mình muốn chết di cho rồi; sự ấy 
thì gom ghiếc là dường nào! Những kẻ mê muội 
làm vậy, thì nó phạm tội nặng nề là dường nàol 
Nó muốn chết đi cho rồi, nhưng mà nếu B,C.T. 
cứ phép công thẳng mà nghe lời nó nói làm vậy, 
thì khốn nạn cho nó là dường nào! Vì chưng 
nếu nó có chết như lời nó nói thi nó sa địa ngục 
vô cùng làm bạn với các qui mà chớ. Thương 
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ôi! B.C.T. lòng lành vô cùng định cho người ta 
phải sự khốn khó; hoặc vì người có ý phat vì tội 
lỗi nó đã phạm khi trước, hoặc người có ý cho 
nó ding dịp mà đền lội và lập công trước mat P., 
C.T., hoặc người có y thử lòng nó, cho nên 
người định thể nào, thi người có một ý thương 
người ta mà thôi. Vì vậy nếu người ta có biết 
ơn ấy mà bằng lòng chịu khó vưng theo thánh ý 


D.C.T. thì có.công trước mặt người cả thé lám. 


Nhưng mà bởi nó mê muội cả lòng thev cơn giận 
làm vậy, thì chẳng những là chẳng đặng ích gì, 
mà lại nó mắc tội rất nặng; cho nên nó chịu khó 
vô ich mà chớ. Vì chưng B.C.T. đã định thé nào 
thi së có như làm vậy chẳng sai. Nao người ta có 
sire gi mà chổng trả cùng B.C.T. sao? Nao người 
ta cå lòng rúa mình làm vậy có.bớt sự khốn khó 
nó phải chịu sao? Ất là sự ấy chẳng có. Va lại 
nếu người ta ở khôn ngoan mà hạ mình xuống 
trước mặt B.C.T. và sẵn lòng chịu khó vung theo 
thánh ý người, thì cũng có lề mà trông cậy D.C. 
T. lòng lành vô cùng ghé mắt lại cùng nó mà ban 
sự lành cho nó. Nhưng mà nó cả lòng vô phép 
cứng cổ mà rủa mình làm vậy, thì nó càng ghẹo 
cơn giận D.C.T. cho nên nó càng làm dip cho Ð. 
C.T. công bình vô cùng dé cơn giận người xuống 
mà phạt nó. Cho nên nó càng rủa mình, thì nó 
càng ra vô phước mà chớ. 

Ở con, đừng có mê muội dai đột làm vay 
làm chi, hãy nhớ sự ria mith nộp xác là 
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sự tội rất nặng mà chẳng có ding ích gì sốt, | 


Hãy nhớ D.C.T. bằng thương con mãi, cho 


nên người định cho con thể nào thì người 


cũng có ý tô ra lòng;thương con chẳng sai 
người cho con phải sự khổn khó cách nào, thì 
người cũng có ý lành. Vì chưng khi thì người eó 
ý lấy phép công thẳng mà phạt con cho con cẩm 
trí lại mà bỏ đàng tội lỗi và sửa tính mê nết xấu, 
khi thì có ý cho con ding gip mà sửa tinh cùng 
đền các tội lỗi con đã pbạm khi trước, khi thì 
người có ý thử lòng con và mở lòng cho con 
đề lập công trước mặt người, như người đã thử 
lòng các đứng thánh xưa nay. Vì chưng chẳng có 
đứng thánh nào mà chẳng phải nhiều sự khốn 
khó thể nọ thể kia; cho nên có nhiều đứng đã 
dang nên thánh vì một lë nầy là vì đã phải nhiều sự 
khốn khó và bằng lòng chịu cho đặng vưng theo 
thánh ý b..T. mà ví bằng chẳng mắc phải làm 
vậy, thì có khi phải mất linh hồn sa địa ngục. Bởi 
đó cho nên con phải bát chước làm vậy, là B.C.T. 

định cho con thể nào, và cho con chịu khó cách 
nào, thì phải bằng lòng vưng theo thánh ý người 
trong những sir dy. Con đừng theo cơn giận tính 
xác thịt mà cả lòng phan nàn kêu trách B.C.T., 
hay là rủa mình bao giờ, mà hoặc xưa nay con 
đä mắc tính mê nët xấu ấy, là quen ria mình làm 
vậy, thì con phải phan nàn ăn nan vì tội ấy hết 
lòng, hết sức và dốc lòng chira cho trọn. 

Lay Chúa tôi, ray tôi mới hiểu sự phan nàn kêu 
trách Chúa tôi và sự rúa mình là sự vô phép và có © 
tội nặng là dường nào. Thương hỡi! xưa nay tôi ` 
mê muội dai dột là dường nào! vì chưng khi tôi 
phải sự gì chẳng vừa ý mình, thì liền theo tính 
xáo thịt mà cả lòng vô phép kêu trách Chúa tôi, hay 
là rủa mình, vì tôi chẳng biết những sự khổn 


a= SR as 
khó Chúa tôi định cho tôi mắc phải, là sự lành và 
có sức làm ích cho tôi là thể nào. 

Lạy Chúa tôi, xin Chúa tôi đoái lòng thương mà 
tha các tội lỗi tôi đã phạm về đàng ấy, thì từ nầy 
về sau tôi chẳng còn dám theo tính xác thịt làm vậy, 
nhưng mà tôi muốn vưng theo thánh ý Chúa tôi 
trong mọi sự, Chúa tôi định cho tôi đau đớn phải 
bịnh hay là đói khát thiếu thốn thể nào, hay là 
tôi phải sự khốn khó cách nào, thì tôi xin bằng 
lòng chịu những sự ấy cho đặng đền tội và lập 
công phước trước mặt Chúa lôi. 


ĐOẠN THỨ TÁM 
CÒN GIANG VỀ SỰ CHƯỞI RUA. 


Ớ con ray con đã biết sự phan nàn kêu trách BD. 
CT. và sự rủa mình là sự vô phép và có tội nặng 
trước mặt B.C°T là dường nào thì âu là con đã dốc 
long chừa tội ấy cho thật. Nhưng mà lại có giống 
tội khác rất nặng con lấy làm dễ mà năng phạm 
lim là sự chưởi rủa người ta, muốn cho người 
ta chết đi cho rồi và phải sự khốn khó thé nầy thé 
khác, bay là chưởi ria loài vật va các loài khác, như 
sự trời mưa gió, hay là giống nào khác làm vậy. 

Thương ôi! con thấy trâu bò gà lợn chẳng 
cử y như con muốn, con thấy mưa gió nóng rét làm 
hại con, bay là khó lòng cách nào, hay là con gặp sự 
gì chẳng vừa ý con, thì con liên lấy làm giận mà 
chưởi bay là ria giống ấy, thì con mê muội dai 
đột là dường nào! Nào các giống ấy có tội gì vuối 
con, mà con dám giận nó làm vậy sao? Các giống 


ấy là loài chẳng có trí khôn cho nên nó là giống BÐ. 
C.T. di dựng rên cho con dàng, nhưng mà cũng có 
khi 1).C.T. định cho nó khuấy khỏa mà phạt con. 
Nhơn vì sự ấy cáe-giống ấy thì vô tội nhưng mà 
con dä có trí khôn mà cả lòng theo cơn giận 
trái lẽ làm vậy, thì mới có tội và đáng phạt mà 
chớ. Vậy con d& cả lòng chưởi các giống ấy 
làm vậy, chớ thì chẳng phải là như con muốn 
ria B.C.T. là đứng đã dựng nên nó sao? Lễ thi 
con thấy các giống ấy làm bại con, hay là làm 
khổn con cách nào, thì con phải chịu bằng lòng, 
cho dang đền vì tội con, thì mới phải. 

Ay vậy sự chưởi rúa các giống chẳng có trí 
khôn làm vậy, là sự chẳng phải, cùng là sự trái 
lë lim. Nhưng mà chưởi rủa người ta chưởi rủa 
cha mẹ, hay là chồng, bay là vợ, hay là con cái, 
thì thể nào? Ắt là có tội nặng hơn bội phần, 
thương ôi! Nếu con có hiểu sự ấy, có tội nặng là 
dường nào, vì làm hại con là dường nào nữa, thì 
At là con chẳng dám lấy làm dễ cho đến đổi ấy, 
như khi người ta nói lỗi gì, hay là làm việc gì 
mất lòng con và chẳng vừa ý con, thì con lién 
theo tính xáo thịt mà ria kẻ ấy, muốn cho kẻ ấy 
chết đi cho rồi, hay là phải sự gì khốn khó khác, 
thì con chẳng làm bại kẻ ấy sao? Vì chưng 
những lời con nói mà chưởi rủa nó làm vậy, là 
lời không mà thôi, nhưng mà con làm hại mình 
con lám, vì chưng con phạm tội rất nặng, cho 
nên con giết linh hồn mình, con mất nghĩa cùng 
Đ..T. và con dang sa địa ngục vò cùng. Va lại 
cũng có nhiều lần B.C.T. công bình vô cùng phạt 
con, vì những lời ấy, mà người định cho con mắc 
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phải những sự khốn khó con đã lấy lòng độc 
miệng dữ ma chúc cho người ta. Cho nên cũng có 
nhiều lần con ốm đau, hay là vợ chồng con cái 
chết, hay là khi mất mùa, bị cháy cữa nhà, chết 
trâu bò, hay là phải sự khốn khó khác làm vậy; 
vì tại con cả long rủa người ta mà chớ. Tuy rằng: 
người ta có làm đều mất lòng con, cho nên con 
mới theo cơn giận mà rủa nó, lẽ ấy chẳng phải 
đâu. Vì chưng nếu người ta có lam mất lòng con, 
hay là làm hại con cách nào, thì nó có tội trước 
mặt B.C.T. Nhưng mà sự ấy chẳng phải là lẽ cho 
con đặng rủa nó đâu. Con lấy lòng nhịn nhục, 
lòng khiêm nhượng mà nhịn, hay là con lẩy 
lòng dao đức mà tha đi cho nó vì D.C.T. thì mới 
phải, vì chưng phép đạo buộc con phải (thương 
yêu mọi người, chẳng kì kẻ làm ơn cho con, hay 
là ké đã làm mất lòng con. Song le nhứt là người 
ta càng phải thương yêu kế có nghĩa riêng vuổi 
mình, như vợ chồng hay là con cái, cho nên con 
ching bao giờ nên chúc sự dữ cho ai sốt. Nhưng mà 
con hằng phải lấy lòng thương mà chúc sự lành 
cho mọi người hết thay théy. Vä lại phép dao 
cũng dạy phải tha tội cho kế đã làm mất lòng 
con, và làm sự lành cho ké ấy, con cử làm vậy; 
thì con moi đáng cho B.C.T. tha tội cho con. 
Nhưng mà con chẳng những là con chẳng sẵn 
lòng tha tội cho người ta, mà lại con theo cơn 
giận mà chưởi rủa người ta, thì chẳng phải là sự 
vô phép cùng B.C.T. lắm sao? Thương ôi! con là 
kẻ có tội, nếu B.C.T. lấy phép công thắng mà phat 
con, và đổ moi sự dữ xuống cho con, như con 
muốn Jam cho người ta là thể nào, tla con đã 
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mất linh hồn sa địa ngục đã lâu, vì chưng tội lỗi 
con thì nhiều lắm, và nặng nề lắm, nhưng ma BD. 
C.T. long lành vô cùng, còn nhịn con, mà con 
chẳng muốn nhịn nhục người ta làm sao? 

Ấy vậy con có lòng chưởi rủa người ta làm 
vậy, thì vốn có tội rất nặng dang sa địa ngục. 
Nhưng mà có khi kẻ làm cba mẹ mà quen chưởi 
rủa con cái, thì có tội nặng hơn nữa, vì chưng 
cha mẹ sanh dé con cái, lë thì phải lo liệu 
cho con dang mọi sự lành, và năng cầu nguyện 
cho con dang ăn mày ơn D.C.T. gìn giữ phù hộ 
cho nó, thì mój phải, chẳng hay cha me lại 
lấy lòng độc miệng dữ mà chưởi ria con cái, 
thì ra sự gở lạ mọi đàng, vì chưng cha mẹ 
nào hay chưởi rủa con cái, thì mở đàng cho 
nó những mắc phải sự khổn khó cả đời về 
phần linh hồn và về phần xác, bởi vì có nhiều 
lần Ð. C. T. công bình vô cùng nghe lời cha 
me ria con cái làm vậy, thì người dé xuống 
những sự dir mà phạt cha mẹ cùng con cái nữa. 
Bỡi đó cho nên ta thấy nhiều nhà mà con cái xấu 
tính xấu nết quá lẽ, hay là phải tật nọ tật kia, hay 
là phải chết yu, sự ấy tại đâu? át là tại cha mẹ 
chưởi rủa con cái mà chớ, cho nên cha mẹ đã ra 
vô phước, mà con cái cũng ra vô phước, và cả 
nhà nó đều ra vô phước. Nhơn vì sự ấy cha mẹ 
có tội nặng và đáng trách là dường nào, ắt là nó 
chẳng đáng làm cha mẹ, cùng chẳng có sinh con 
bao giờ, hay là nó giết con khi đang trẻ thì hơn 
nhiều phần, vì chưng nó có giết con cái làm vay, 
thì làm hại con nó về phần xác mà thôi, nhưng 
mà nó quen chưởirủa thì làm cho con cái hư và 
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hồn và xác, và làm cho nó phải những sự dir, và 
sự khốn khó ở đời nầy và đời sau chẳng cùng, 
Dầu mà có nhiều cha mẹ lấy lë mà chữa mình 
rằng: con cái xấu nết cứng đầu cứng cổ, mà vô 
phép vô tác cùng cha mẹ, thì lẽ ấy chẳng phải lẽ; vì 
chưng con cái xấu tính xấu nết làm vậy; thì tại đâu? 
sự ấy tại cha mẹ chẳng biết dang dạy đỗ con, và cả 
lòng chưởi rủa nó mà thôi. Nổu cha mẹ có ý tứ mà 
xem sóc nó cho nên, và năng cầu nguyện cho nó, thì 
At là nó chẳng xấu nët làm vậy đâu. Va lại cha me 
chưởi rủa nó thì nào đặng ích gì? nào nó có đặng 
nhờ sự ấy mà bớt tính mê nết xấu đâu? sự ấy chẳng 
oó, nhưng mà cha mẹ càng chưởi rủa con cái, thì 
nó càng xấu tính xấu nết mà chớ, bởi vì nó quen 
nghe cha mẹ nói những lời quái gở cả ngày làm 
vậy, thì nó quen ma bat chước. Bởi đó cho nên có 
nhiều đứa trẻ chưa có trí khôn, chưa biết đàng 
đọc kinh nào sốt; mà nó đã biết dang chưởi ria, 
vì nó quen nghe cha mọ 

Ớ con, con hãy có ý tứ mà suy xét các lë ấy cho 
con dang hiểu sự chưởi rủa là giống gë lạ tội xấu xa 
là dường nào, mà hoặc xưa nay con đã quen phạm 
tội ấy, thì con phải lấy làm phàn nàn trước mặt 
B.C.T. và dốc lòng chừa cho trọn, kéo còn làm 
hư linh hồn mình và nhiều linh hồn kẻ khác nữa, 
nhưng mà con phải có lòng lành vuối mọi người 
dầu mà người ta nói lời gì, hay là làm việc gì 
mất lòng con, thì con đừng theo cơn giận tính 
xác thịt mà chưởi rủa người ta làm chi, nhưng 
mà con phải bằng lòng mà tha cho người ta và 
nhịn mọi sự vì B.É.T. mà apn tội, và Me công 
trước mặt D.C.T. 
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ĐOẠT THỨ CHÍN. 
GÅNG VỀ SỰ cid’ NGÀY CHÚA NHỰT. 


ba có lời BD. C. T. phán dạy rằng: hay nhớ giữ 
ngày nhứt, ngày lễ lay. Vì chưng D.C.T. đã dựng 
nên trời đất muôn vật trong nội sáu ngày, mà 
đến ngày thứ bảy thì người nghỉ ngơi. Nhơn vì 
sự ẩy, người định cho ngày ấy nên ngày thánh. 

Vốn ngày nào cũng thuộc về B.C.T. hết, cho 
nên chẳng có ngày nào mà ta chẳng phải chỉ về 
Đ.G.T. và làm cho sáng danh người, nhưng mà 
böi vì ta mắc nhiều việc về phần xác lắm, thì ta 
chẳng có lë nào mà hằng làm việc thờ phượng BÐ. 
C.T. ding. Bỡi đó cho nên Ð. C. T. chẳng buộc ta 
cho nhặt làm vậy, người một buộc ta giữ một 
tuần lễ một ngày, để cho ta đặng thờ phượng 
ngợi khen người cách riêng trong ngày ấy, Ð. C. 
T. đã ra điều rin ấy khi tạo thiên lập địa vừa 
đoạn, vì chưng sau khi B.C.T. dựng nên trời đất 
đoạn, thì người chỉ một ngày ấy, cho người ta 
hằng nhớ sự dựng nên thể gian, và sự mầu 
nhiệm B.C. T. nghỉ ngơi sau khi người đã làm 
cho trọn việc rất cả thể ấy, trong kinh thánh thì 
da néi sự ấy tô tường rằng: ngày thứ bảy thi 
Ð. C. T. mới nghỉ ngơi, nghĩa là người chẳng 
còn dựng nên sự gì nữa. Boi đó cho nên 
người định cho ngày ấy nên ngày thánh trong 
lê luật đạo cũ, thì người ta phải giữ ngày 


thứ 7, gọi là ngày Sab-ba-t6, nghĩa là ngày nghỉ _ 


ngơi, mà người ta giữ ngày ấy thì có ý thờ lay 


§.C.T. phép tắc vô cing dựng nên mọi sự. Nhưng 
mà trong lề luật đạo mới thì bổn đạo phải giữ 
ngày thứ nhứt, gọi là nhứt lễ lạy hay là ngày 
Chúa nhựt. Cáo thánh Tông đồ lấy quờn phép D. 
C.T. mà phong ngày nhứt lễ lay làm vậy cho 
dang nhớ phép mầu nhiệm B.C.G. sống lại, Boi 
vì Ð..G. làm cho trọn việc cứu thé đoạn thì người 
sống lại ngày thứ nhứt cho ding vào sự nghỉ 
ngơi đời đời. Nhơn vi sự ấy ta giữ ngày ấy 
thì có ý thờ phượng B.C. G., vì người đã thắng 
trận vudi sự chết mà chuộc tội thiên ha. Nhung 
mà cho đặng giữ ngày lễ, trước hết thì phải 
kiêng các việc phần xác cho ding làm việc lành 
tho phượng D.C.T. trót ngày ấy, vi chưug đã 
có lời B.C.T. phán dạy rằng: chúng bay ding 
phép làn. việc làm vậy trong sáu ngày, nhưng 
mà ngày thứ bẩy, là ngày Chúa chúng bay đã 
nghỉ ngơi, nhơn vì sự ấy chúng bay chẳng đặng 
làm việc gì trong ngày ấy. Bởi đó cho nên thuở 
trước dân Giu-dêu quen giữ lê Inat ấy cho nhặt 
lắm, ngày ấy nó chẳng dám tra tay làm việc gì 
phần xác sốt, dầu mà nấu ăn hay là việc khác, thì 
cũng không làm, nó phải dọn đồ ăn uổng ngày 
trước mà chớ, mà lại có một lần người khó 
khăn kia đi hai củi ngày lỗ lay thi nó phải luận 
xử tử, ấy quân Giu-déu giữ ngày ấy cho nhặt, 
thì làm vậy. 

Lê luật đạo mới thi chẳng nhặt cho đến đổi ấy, 
vì chưng phép đạo Ê-van- chẳng cấm làm 
những việc rất cần trong ngày lễ cả, cho nên 
những việc rất cần, thì bón đạo lam ding trong 
những ngày Chúa nhựt; còn những việc chẳng 


cần đến đổi ẩy, thi bỏn đạo phải kiêng hết. Ay 
là phép chung buộc bón dao khắp moi noi trong 
Hội thánh. Song le bởi vì bổn dao An-nam là 
bôn đạo mới dang còn non nót yếu nhơn dire 
tin lắm, thì tòa thánh thương cách riêng mà mở 
réng về đàng ấy ít nhiều, là ban phép cho các 
thầy cå ding tha cho những kẻ khó khăn ding 
làm việc xác trong các ngày lễ cả, đừng kể 
ngày lễ Sinh nhựt B.C.G., lễ Phục Sinh, và lễ 
Đ.C.T, T. hiện xuống, và lễ D.C.B. mông triệu 
thăng thiên. Cho nên chớ ai ngờ rằng: bổn đạo 
An-nam chẳng buộc giữ các ngày lễ cả đâu; sự 
giữ ngày lễ cả là phép chung buộc các bổn đạo 
hết thay thay, chẳng kì kế giàu hay là kế khó. 
Song le trong nước An-nam nẩy những kẻ khó 
khăn ding nhờ phép rộng tòa thánh đã ban làm 
vậy. Còn những ké đủ ăn vừa phải thì chẳng 
đặng nhờ phép rộng ấy đâu. | 

Ớ con, đừng lấy phép ấy làm dé làm thường 
làm chi, vì chưng nếu con có ý tý mà giữ ngày 
lẻ cả vì B.C.T., thì con chẳng thiệt gì đâu. B.C.T. 
là đứng giàu có vô cùng, rộng rãi vô cùng, cho 
nên người đã biết đàng trả công cho kẻ làm việc 
gì vì người. Nhơn vì sự ấy xưa nay chẳng thấy 
ai ra khó khăn vì giữ ngày Chúa nhựt bao giờ. 

Vũ lại nếu con cứ lòng tham mà chẳng giữ 
ngày Chúa nhựt thì chẳắng những là con thiệt về 
phần linh hồn, vì con mắc tội rất nặng, mà lại 
con cũng thiệt phần xác nữa, vì chưng hoặc con 
làm công làm việc trót ngày Chúa nhựt, mà con 
ding một hai tiên, nhưng mà có nhiều lần B.C. 
T. công bình vô cùng phạt con vì sự ấy, và định 
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cho con đau đớn phải binh, mà con mất công 
nhiều ngày nhiều tháng, và phải tốn nhiều tiền 
hay là mất mùa màng, hay là phải nhiều sự 
khốn khó đàng khác. Bởi đó cho nên nếu 
con cả lòng làm việc phần xác, mà chẳng 
giữ ngày Chúa nhựt, khi chẳng đủ lë mà tha 
đi cho con, thì con mắc tội rất nặng, vì ra 
đều vô phép cùng B.C.T. cả thể, và phạm đến 
điều rin người trong sự trong. Những mà nếu 
con cả lòng dùng ngày dy mà chơi boi đi đàng 
tội lỗi, phạm tội mất lòng B.C.T. thì càng ra tội 
nặng hơn nhiều phần, vì chưng sự ấy chẳng phải 
là giữ ngày Chúa nhựt, lại ra phạm đến ngày lễ 
mà chứ. Trong các việc người ta làm, thì chẳng 
có việc nào xấu xa và mất lòng D.C.T. cho bằng sự 
tội là sự gở lạ trên hết mọi sự, và làm cho người 
ta phải làm tôi ma qui. B.C.T. hằng cấm sự tôi 
mãi mãi. Phương chi là ngày người ta phải dùng 
mà thờ phượng người cách riêng. Vậy người ta 
phạm tội ngày nào giờ nào cũng là sự xấu xa 
lắm, nhưng mà người ta phạm tội ngày Chúa 
nhựt, thi chẳng phải là sự xấu xa hơn nhiều phần 
sao? 

Kẻ nào cả lòng dùng ngày Chúa nhựt mà phạm 
tội, thì chẳng ra như khinh dẻ B.C.T. cách riêng 
sao? Nhơn vì sự ấy con hằng phải kiêng sự tội 
mãi, nhưng mà nhứt là các ngày Chúa nhựt con 
càng phải có ý tứ mà giữ mình sạch tội hơn nữa, 
dé cho con dang dùng những ngày ấy mà nên 
thánh thật, và đẹp lòng B.C.T. cho tron. 

- Lay Chúa tôi, Chúa tôi đã lấy quờn phép mà 
buộc tôi giữ ngày Chúa nhựt tho dang tôn kính 
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ngày dy, và nhớ sự mầu nhiệm Chúa tôi nghi 
ngơi đời đời. Chúa tôi muốn tdi bỏ các việc phần 
xác trong những ngày ấy, để cho tôi chỉ làm 
việc lành phước đức mà thờ phượng ngợi khen 
Chúa tôi. Nào kẻ thật lòng mến Chúa tôi có lấy 
việc gi làm vui mừng ngon ngọt cho bằng việc ấy 
sao? 

Lạy Chúa tôi, tôi đặng lên thiên đàng, thì tôi 
hằng làm việc ấy mãi, là tho phượng ngợi 
khen Chúa tôi đời đời. Cho nên Chúa tôi dạy tôi 
nghỉ ngơi trong ngày Chúa nhựt làm vậy, là bình 
bóng sự nghỉ ngơi Chúa tôi đã phán hứa cho lôi 
trên (hiên đàng, nếu tôi lấy lòng thật thà mà 
giữ lề luật Chúa tôi cho trọn, thì tôi sẽ đặng 
phước trọng ấy, tôi lấy một sự trông cậy ấy mà 
an ủi tôi, và lấy làm vui mừng trên hết mọi sự, 
tôi xin Chúa tôi mớ lòng cho tôi hằng trông cậy 
ước ao sự nghỉ ngơi đời đời ấy, xin Chúa tôi hãy 
ban ơn cho tôi chẳng còn muốn ước ao sự gì ở 
dưới thể gian hèn hạ nầy, và cho tôi hằng đam 
lòng đam trí mà nhớ nước (hiên đàng, là nơi tôi 
sẽ nghỉ ngơi trong lòng Chúa tôi, và dặng khỏi 
mọi sự khốn khó thé gian nẩy, thì sẽ chỉ thờ 
phượng kính mến ngợi khen Chúa tôi cho đến 
đời đời. 

ĐOẠN THỨ MƯỜI 


CON GIANG VỀ SỰ GIỮ NGÀY CHÚA NHỰT VÀ SỰ XEM LE 
NGÀY Ay. 


Ớ con D.C.T. buộc con kiêng việc phần xác, cho 
ding giữ các ngày Chia nhyt, thì người chẳng 


có ý cho con bỏ việc phần xác dé mà ở thong thả 
chơi bời, hay là ở nhưng mà chẳng làm việc gì 
khác dau. Nhưng mà người có ý cho con bô việc 
xác, cho con chỉ làm việc lành phước đức mà 
thờ phượng ngợi khen người cách riêng trong 
những ngày ấy. Người day con bỏ các việc xác dé 
cho con chẳng mắc ngăn trở sự gì mà làm việc trọng 
dy, người lập ra điều rain ấy, thì có một ý ấy mà 
thôi. Bỡi đó cho nên con kiêng các việc phần xác 
trong ngày Chúa nhựt, thì chẳng đủ, nhưng mà 
con làm nhiều việc lành phước dire chỉ sự thờ 
phượng B.C.T. thì mới đủ. Nếu con kiêng việc 
phần xác mà thôi, mà chẳng làm việc gì đàng khác 
vậy thi sự ấy có tôn kính Ð.C.T. sao? Vậy thi sự ấy 
có đủ mà làm cho ngày Chua nhựt nên ngày thánh 
sao? Nếu ngày ấy con chẳng làm việc gì mà thờ 
phượng B.C.T. hon mọi ngày kháo, thì con gọi là 
ngày thánh làm sao đặng nữa. Nhơn vì sự ấy, con 
phải làm việc lành phước đứccho ngày ấy nên thánh 
thật, và con đặng nhờ mà lập công trước mặtĐ.G.T. 
Nhưng mà con phải làm những việc lành nào cho 
ding giữ điều rin ấy? Trong các việc người ta 
làm mà giữ ngày Chúa nhựt và thờ phượng 
B.C.T., thì chẳng có việc nào trọng và cần, cùng 
chẳng có việc nào có phước hơn sự xem lễ, Bởi 
đó cho nên Hội thánh đã ra lễ luật mà buộc các 
bổn đạo đi xem lễ ngày Chúa nhựt và các ngày lễ 
cả, vì chưng trong đạo thánh Ð.Œ.T. chẳng có sự 
gì thánh, cùng chẳng có sự gì có sức ma thờ 
phượng B.C.T. cho bằng sự tế lễ, mà từ đầu Hội 
thánh cho đến rày thì hằng buộc các bổn đạo đi 
xem lễ làm vậy, Nhơn vì sự ấy, những kẻ có đạo 
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đã đến tuổi khôn, nếu lấy ý riêng mà bỏ xem 12 
ngày ấy, khi có thể mà đi đặng, thì phạm tội rất 
nặng, vì phạm lề luật trong đều nặng, mà các 
bổn đạo An-nam thì cũng buộc giữ lê luật ấy như 
bản đạo mọi nơi. Thật là trong nước An-nam có 
nhiều lần chẳng có thầy cå nào làm lễ nơi láng 
điểng nên chẳng buộc đi xem lễ ngày ấy. Nhưng 
vậy, người ta phải ra sức làm việc khác mà thể, 
nhứt là phải ra sức xem lễ thiêng liêng, là 
hiệp một ý cùng thầy cả làm lễ, và các bỏn 
đạo xem lễ ở nơi khác, cho đặng nhờ ơn thông 
công: 

Bang có thầy cả làm lễ nơi gần, thì các bổn đạo 
_ phải đi cho đặng thờ phượng chầu chực mình 
thánh Đ.G.G., va vung lời Hội thánh. Hoặc có 
mac việc gì rất cần, như khi đau đớn, hay là 
. khi phải giữ nhà cho kẻ khác đi xem lë, hay là có 
. lë khác cần làm vậy, thì chẳng buộc di xem 
- 18. Song le như có lẽ chước đi xem lễ làm vậy, 

_ thì cũng phải ra sức xem lễ thiêng liêng nữa. 
. Wi vậy con phải siéng năng đi xem lễ các ngày 
. Chua nhựt lễ cả, thì mới khỏi tội. Song nếu con 
, đam xác vào nhà thờ mà xem lễ bê ngoài mà thôi 
; thì chẳng đủ; lại phải có ý tứ mà xem lễ thật, là 
, cầm lòng cẩm tri và lấy lòng cung kính mà thờ 
phượng châu chic mình thánh máu thánh B.C.G. 
¡ dang ngự trên bàn thờ, và hiệp một ý một lòng 
¡ cùng thầy cả đang dưng của tế lễ, thì mới kẻ là 
ị em lễ nên. Nhược bằng con ở vô ý vô tứ trông 
„ ngan trông ngửa, hay là chia lờng chia trí ra mà 
¡ chẳng muốn cầm tri lại, thì chine những là chẳng 

| Thập gidi quảng ngắt. 4. 
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ding kå là xem lễ, mă lại càng thêm tội vô phép 
cùng B.C.T. mà chớ. Sự ấy cũng là phạm đến | 
mình thánh D.C.G., và đóng định người lại trên 
cây thánh Giá, như quân Giu-déu thuở xưa nữa. 
Vì chưng trong khi lam lễ thì có B.C.G. ngự thật 
trên bàn thờ vì lòng thương; nếu mà chẳng có 
lòng kính người làm vậy, thì nào có sự gì vô 
phép cho bằng đều ấy sao? 

Va lại con cũng phải có ý tứ mà xem trót lễ, thi 
mới đủ, cho nên nếu con lẩy ý riêng mà 
xem một phần lễ, vì làm biếng tré nải, hoặc 
vì con vào nhà thờ khi đã làm một phần lễ, 
hay là con ra khi lễ chưa rôi. Nhơn vì sự , 
ấy, con xem lễ nửa mùa, thì con chẳng có lë mà 
khỏi tội trọng đâu. 

Sau nữa con ăn mày xem lé ngày Chúa nhựt lễ 
cả, là sự rất cần cho ding khỏi tội trọng. Khi con 
chẳng mắc sự gì ngăn trở phải xem lễ, nhưng mà 
lẽ thì con chẳng lấy sự ấy làm đủ. Vì chưng tuy 
rằng: llội thánh nói đến sự xem lễ mà thôi, mà 
chẳng dạy đều gì riêng khác mặc lòng, song le 
con phải nhớ ngày Chúa nhựt lễ cả là ngày thánh 
cùng là ngày (huộc về B.C.T. cách riêng. Vậy lë 
thì con phải dùng trót ngày ấy mà thờ phượng 
B.C.T., và làm nhiều việc lành phước đức cho - 
đặng tổ ra lòng mến người, và lập công 
trước mặt người, và nhớ đến sự rỗi linh hồn 
hơn mọi ngày. Boi đó cho nên các thầy tấn si 
hiệp một ý với nhau mà luận rằng: sự xem lễ 
ngày Chúa nhựt mà thôi, thì chẳng đủ, người ta 
có thêm việc lành khác, thì mới đủ. Nhơn vì sự ấy 
con phải siêng năng đọc kinh lần hột những 
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ngày ấy hơn ngày khác, con phải xem sách cho 
đặng hoc cáo lë trong dao, và day dỗ con cái đầy 
tớ; nhứt là con phải có ý tứ mà năng than thở 
kêu van cùng Ð. C. T. trong lòng; cho dang tỏ ra 
mến người, hoặc con chẳng dang di xem lễ, 
và con có đủ lë mà làm việc xác ngày ấy; thì con 
càng phải có ý tứ làm những việc ấy cho đặng bô 
lại việc trọng con chẳng làm dang. VA lai hoặc 
con đi thăm viếng kẻ liệt cho dang an ủi nó, hay 
là con làm việc khác như làm vậy, cũng là sự rất 
phải, con cứ làm vậy, thì mới kå là vung lời B.C. 
T. và Hội thánh mà giữ ngày ấy. 

Lay Chúa tôi, trong các việc lành phước đức 
phải làm cho đặng giữ ngày Chúa nhựt, thì thật 
là Hội thánh buộc tôi phải đi xem lễ cùng đã ra lê 
luật riêng về dang ấy, cho nên nếu tôi lấy làm dé, 
làm thường, thì tôi phạm tội rất nặng. Lạy Chúa 
tôi, tôi lấy lẻ luật ấy làm phải lẽ, vì chưng trong 
đạo Chúa tôi chẳng có việc nào trọng và xứng 
đáng mà thờ phượng Chúa tôi cho bằng sự tế lễ 
mình cùng máu thánh Ð. C. G. Nhơn vi sự ấy, tôi 
có sức ngằn nào, thì tôi xin vưng phục lề luật ấy 
ngằn ấy, mà ở siêng năng xem lễ cho đặng thờ 
phượng chầu chực Chúa tôi, nhưng mà tôi xin 
Chúa tôi đoái lòng thương mà giúp sức cho tôi 
ding xem lễ nên, vì chưng việc &y thì trọng lắm, 
mà tôi thi mon sức yếu đuổi những chia lòng chia 
trí ra, cho nên có ơn riêng Chúa tôi giúp sức cho 
tôi, thì tôi mới lo việc ấy cho xứng đáng tế lễ 
Chúa tôi. 

Va lại bỡi vì ngày Chúa nhựt là ngày thuộc về 
Chúa tdi cách riêng, nhơn vì sự ấy, tôi chẳng 


— B9 — 

dim lấy một sự xem lễ làm đủ, mà kẻ là đã giữ 
ngày ấy nên, những mà- tôi muốn làm thêm nhiều 
việc lành phước đức tùy sức tôi mà thờ phượng 
ngợi khen Chúa tôi, và tỏ ra lòng mến Chúa tôi, 
tôi xin Chúa tôi ban ơn giúp sire cho tôi ding giữ 
làm vậy, cho đến khi tôi đặng lên nước thiên 
đàng, là nơi tôi sẽ làm mọi việc thờ phượng ngoi 
khen và kính mến Chúa tôi hết lòng hết sức, làm 
một cùng các thánh đời đời chẳng cùng. 


ĐOAN THỨ MƯỜI MỘT. 


GIẢNG VỀ SỰ' PHẢI Lo LIỆU THỂ NÀO, CHO BING 
XEM LE CHO NÊN. 


Chẳng những là con phải đi xem lễ ngày Chúa 
nhựt, mà lại con phải làm hết sức cho đặng 
xem lë nên, vì chưng lội thánh day con đi xem lễ 
thì có ý cho con làm việc lành xứng đáng đẹp lòng 
D.C. T. Va lại sự làm lễ là nhắc lại việc B.C.G. đã 
làm khi người dưng mình trên cây thánh Giá mà 
chuộc tội thiên hạ, cho nên khi ấy có lòng thương 
ta thé nào, thì ray người dung mình trên ban thờ 
người hãy còn thương con thé ấy. Nhơn vì sự ấy; 
lễ Mi-sa là như kho thiêng liêng đầy mọi ơn lành 
mà nếu con xem lé nên, thì con ding ăn may 
nhiều ơn rất cả thể, giúp sức cho con ding nên - 
thánh và rồi lính hồn, Vì vậy nếu xưa nay con 
ding xem lễ nhiều lån mà con chưa ding bao 
nhiêu ơn, thi tại con xem lễ chẳng nên, vi con 
xem lé vô ý vô tứ xem cách bề ngoài mà thôi, hay 
là có khi con đi xem lễ cho đặng cứ thói quen, mà 
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bắt chước người ta, kéo con chẳng đi thi người 
ta chê chăng, hay là cho ding vung lời cha mẹ, 
hay là con có ý cho người ta khen con là kẻ ngoan 
đạo chăng? Con đi xem lễ mà có ý hèn hạ làm 
vậy, thì chẳng đặng ích gì sốt, mà lại cũng có tội, 
chẳng khác chỉ như quân Giu-déu xưa khi nó theo 
D.C.G. lên núi Ca-la-va-ri-ô đông lắm, nhưng 
mà kẻ thì có ý đóng định người trên cây thánh 
Giá mà giết người, kẻ thì có ý di coi sự lạ mà 
thôi, thì chẳng những là nó chẳng đặng nhờ 
công nghiệp máu thánh người, mà lại nó cũng 
phạm tội rất nặng mà chớ. 

Vì vậy con đừng bắt chướo làm vậy, con hãy 
nhớ lẽ Mi-sa là tế lễ mình thánh máu thánh B.C. 
G. cho nên khi dy đã có chính mình D.C.G. dang 
ngự trên bàn} thờ thật. Vä lại cũng có muôn 
vàn thiên thần đang lấy lòng cung kính mà 
chầu chực người xung quanh bàn thờ, chẳng 
khác chi vua ngự đâu, thì cũng có nhiều quân 
quan đứng đó mà chau chre người. Bởi đó cho 
nên con phải lấy lòng cung kính mà giữ phép túc 
nết na khi đang xem lễ Mi-sa, dừng làm sự gì vô 
phép, đừng ngó ngan ngó ngửa, cùng đừng đẻ 
trí khôn lo ra dang nọ đàng kia làm chi, mà bởi 
vì lễ Mi-sa là nhắc lại việc B.C.G. đã làm khi 
người chịu nạn chịu chét trên cây thánh Giá, thi 
con đi xem lỗ, con phải có ý tứ nhớ sự thương 
khó B.C.G. mà giục lòng con mến, và ta ơn người 
cùng ăn nin lội, sự ấy thì dé. Vi chưng những áo 
thầy cả mặc, và các việc người làm đang khi làm 
lễ thì đều chỉ nhắc lại sự thương khó B.C.G. hết, 
chẳng có vide nào trong sự làm lễ mà chẳng giúp 
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con cho đặng nhớ sự ấy. Vì vậy con phải xem bàn 
thờ chẳng khác chỉ như núi Ca-la-va-ri-ô mà thầy 
cả mac áo làm lễ như thé là chính mình B.C.G. 
dang don lên núi ấy cho dang chịu nạn chiu chết. 
Nếu con suy đến làm vậy, thì dé cầm lòng cầm tri 
lại mà giuc lòng ăn năn tdi, và tin cậy kính mến 
dường bằng con thấy B.C.G. thật đang treo trên 
thánh Giá vậy. 

Sau nữa con hãy suy đến những áo thầy cå mặc; 
và những việo người làm từng đều; trước hết cái 
khăn dé trên vai, thì chỉ khăn quân dữ dùng lấy 
mà che mặt B.C.G. khi nó đánh đòn người mà 
nhạo rằng: Hỡi người ai đánh may? Áo trắng dai 
thầy cả mặc, thì chi áo trắng vua E-ro-de bát B.C. 
G. mặc mà chê người là kẻ dại, khi con thấy lam 
vậy; thi con phải nhớ B.C.G. đã hạ mình xuống vì 
lòng thương con là dường nào. Người chẳng nộ 
để người ta khinh dễ người, và chê người là kẻ 
dại, mà con hằng muốn cho người ta tôn kính, và 
chẳng muốn cho người ta khinh dễ chút nào thì 
làm sao? - 

Sau nữa thầy cả lấy dây mà thác lưng, người 
lại lấy dây mà để nơi tay tả, và dây khác ở nơi 
cổ, những đều ấy thì chỉ những dây quân dữ 
dùng lấy mà trói B.C.G. và điệu người vào thành 
Giê-ru-sa-lem, con thấy làm vậy, thì con hãy suy 
B.C.G. là đứng cực thánh vô cùng, mà người dé 
cho người ta bắt và trói người như ,kẻ tội lỗi, cho 
nên con phải dốc lòng nhịn nhục chịu khó khi 
phải sự gì trái ý con, cũng một lẽ ấy, thầy cả mặc 
áo lễ mà sau áo lễ ấy, thì có thánh Giá lớn cho 
ding chỉ những sự khốn khó rất cả thé B.C.G, 


đã phải chịu. Bỡi đó cho nên con cũng phải bằng 
lòng vác thánh Giá chịu khó mà theo chơn người. 

Khi thầy cả mặc áo đoạn, thì người xuống dưới 
bàn thờ mà đọc kinh nọ kinh kia làm một vuổi kå 
giúp lễ, sự ấy thì chỉ D.G.G. toan chịu nạn chịu 
chết, thì người vào vườn Gieth-sé-ma-ni làm một 
cùng các đầy tớ mà cầu nguyện. Lại khi thầy cả 
đọc các kinh đoạn, thì người bước lên bàn thờ 
mà người để kå giúp lễ dưới bàn thờ cho đặng 
bát chước B.C.G. làm khi vào vườn Gieth-sé-ma- 
_ ni người dé các đầy tó, một nơi mà người đến 
nơi riêng một. mình cho ding cầu nguyện. 

Sau nữa thầy cả lên bàn thờ vừa rồi, thì người 
hun bàn thờ, sự ấy thì chỉ thằng Giu-dà hun 
mặt B.C.G. mà làm dấu cho quân dữ biết và bắt 
người, khi con thấy làm vậy; thì con phải cầm trí 
lại mà ăn năn tdi, vì có khi con cũng mắc tội như 
thằng Giu-da, là con đọc kinh lần hột xem lễ xưng 
tội chịu lễ giả hình kính mến B.C.G. mà thật con 
phú người cho ma qui, vì lòng con còn mê đàng 
tội lỗi và xưng tội chịu 1% chẳng nên chăng, 

-_ Vũ lại khi thầy cả ở trên bàn thờ, khi thì người 
ở chính giữa bàn thờ, khi thì người sang 
bên nọ, khi thì người sang bên kia, các déu 
ấy thi chỉ Ð. C. G. phải bát, đoạn thì quân 
dữ điệu người đến nhiều nơi, khi thì trong nhà 
Cai-pha, khi thì trong đến vua E-ro-de, khi thi 
trong dinh quan Phi-la-tồ mà làm khốn cho người; 
đến sau thì thầy cất cái khăn che chén thánh, thì 
sự ấy chỉ quân dir lột áo Ð. C. G. ra trước khi nó 
đóng đỉnh người trên cây thánh Giá, cho nên 
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người phải chịu khó xấu hỗ ở trần troéng truớc 
mặt người ta, khi ấy con phải ăn nan le buồn vì 
các tội lỗi con di phạm vì lòng động lòng lo ước 
ao sự chẳng nên, hay là bắt chơn bắt tay làm sự 
quấy quá; vì chưng B.C.G. chẳng nê chịu xấu hd 
dường ấy, vì người có ý đền vì các tội lỗi con đã 
_phạm đến nhơn đức sạch sé. 

Thầy cả cất khăn che chén thánh, đoạn thì 
người cầm lấy bánh và rượu mà dưng cho B.C.T. 
mà chỉ B.C.G. đang chịu trăm ngàn sự khốn khó, 
thì hing dung những sự khốn khó người phải chịu 
cho B.C. Cha, cho nên cũng một lễ dy con phải có 
ý tử mà dưng cho B.C. T. muting sự thương khó 
con gặp hằng ngày. 

Sau nữa thầy cả làm việc ấy đoạn, thì người 
rửa tay, thì có ý nhắc lại việc quan Phi-la-té rửa 
tay khi nó luận Ð. C. G. phải đóng đỉnh trên cây 
th’ Giá, đầu mà quan ấy xưng thật B.C.G. là đứng 
vô tội mặc lòng, nó cũng ra lý đoán trái phép công 
bình làm vậy. Đến sau thầy cả cúi đầu xuống mà đọc 
kinh cầu nguyện, đoạn thì người trở mặt ra cùng 
bổn đạo mà bảo rằng: anh em hãy cầu nguyện, 
các đều ấy thì chỉ B.C.G. trên núi Ca-la-va-ri-ô va 
người vác thánh Giá nặng nề cho nên người phải 
cúi đầu xuống làm vậy; mà khi đi dọc đàng người 
thấy nhiều người don bà khóc lóc chảy nước mắt 
ra, thì trở mặt lại mà bảo rằng: chúng bay chớ 
khóc thương tao làm chi, nhưng mà hãy khóc vì 
chúng bay mà chớ. 

Khi đã đến giờ thầy cả truyền phép, thì con 
càng phải cầm trí lại hơn khi trước bội phần, vì 
chưng khi ấy thì chẳng còn bánh và rượu trên bàn 
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D.C.G. ngự trên ấy. Vì vậy khi ấy thầy cả giơ tay 
lên mà nhắc lại B.C.G. đã treo trên cây thánh Giá 
là thé nào. Nhơn vì sự ấy con phải sấp mình 
xuống mà thờ lay mình thánh máu thánh Ð. C. G. 
hết lòng hết sức. 

Khi đã truyền phép đoạn, thì thầy cứ việc đọc 
kinh cầu nguyện, bởi vì khi Ð. C. G. đang treo 
trên cây thánh Giá, thì người chỉ cầu nguyện cho 
quia dữ đang làm khốn cho người, đoạn thi 
thầy cả cầm lấy mình thánh mà bẻ ra làm ba phần, 
mà người bỏ một phần vào chén thánh, bỡi vì khi 
B.C.G. sinh thì, thì lính hồn người lha khỏi xác 
mà linh hồn thì xuống Lâm-bô cho dang cứu linh 
hồn kẻ lành phải giam cầm trong ấy. 

Va lại thầy cũng đánh ngực mà rằng: lay con 
chiên Ð. C.T. hãy (ha tội cho thiên ha, xin người 
thương xem chúng tôi, sự ấy thi chỉ có nhiều 
kể lành thấy B.C. G. treo trên cây thánh Giá . 
thi đánh ngực ăn nan và nói rằng: thật ong nầy 
là con B.C.T. | 

Sau nữa thầy cả chịu lễ, thì ra như chôn mình 
cùng máu thánh B.C.G. trong lòng người, sự ấy 
thì chỉ khi B.C.G. sanh thi vừa đoạn, thì ông Giu- 
de, và ông Ñi-co-đê-mô, và nhiều người khác lấy 
lòng cung kính mà tán-xác B.C.G. trong hang đá. 

Khi thầy cả đã chiu lễ đoạn, thì người trở mặt 
ra cùng bổn đạo mà rằng: D.0.T. ở cùng anh em; 
sự ấy thì chỉ B.C G. sống lại đoạn, thì hiện ra 
cùng các thánh Tông đồ, và các đầy tớ nhiều lần, 
mà chúc sự bình an cho các đứng ấy, 

Sau hết khi lễ đã gần rồi, thầy cả lại trở mặt 
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aing các bôn dao mà làm phép lành, bỡi vi khi 
D.C.G. đã gần bỏ thë gian nầy mà lên trời, vì việc 
chuộc tội cứu thé đã trọn rồi, thì người cũng giơ. 
tay làm phép lành cho các đầy tớ người như vay. | 

Ấy con thấy rõ ràng chẳng có việc nào trong sự 
làm lễ mà chẳng có sức nhắc lại những sự thương | 
- khó 8.C.G. Bỡi đó cho nên bao giờ con ding xem 
lễ, thì dä cầm trí lại mà nhớ các déu ấy mà dớc 
lòng ăn nan tội. và thờ phượng kính mến D.C.T. 


ĐOẠN THỨ MƯỜI HAI 


con GIANG VỀ SỰ PHAI LO LIỆU THỂ NÀO CHO BANG 
XEM LỄ NÊN. 


Trong đoạn trước thì ta đã bày ra một cách rất 
tốt cho con ding xem lë nên, là nhớ các việc thầy 
cå làm khi đang làm lễ cho ding nhớ sự thương 
khó D.C.G. Song le đang còn cách khác cũng ding 
cứ mà xem lễ nên là thể nầy. | 

Trước hết con phải biết, vốn Hội thánh hằng: 
dưng lễ Mi-sa vì bổn ý nầy, thứ nhirt là cho dang 
thờ phượng ÐĐ.G.T. thứ hai là cho ding dén vì tội, 
thứ ba là cho đặng cầu xin ơn nọ ơn kia, thứ bốn 
là cho ding tạ ơn B.C.T. vì mọi sự lành người đã 
ban cho ta xưa nay, Nhơn vì sự ấy, con có ý tir 
mà hiệp một ý một lòng cùng Hội thánh, và thầy 
cả cho ding xem lễ cũng là sự tốt lắm, và dang 
ích trọng, cho nên khi thì con lấy lòng sốt sắng 
cung kính mà thé phượng B.C.T. khi thì con giuc 
lòng ăn nin dên tội, khi thì con cầu xin ơn nọ ơn 
kia, khi thi con tạ ơn Ð.C.T, vì mọi ơn lành người. 
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đã ban cho con xưa nay. 

Vi vậy nếu con muốn cứ cách ấy mà xem lễ, thi 
con phải lo liệu thể nầy, trước hết khi thầy cả đã 
mặc áo rồi. mà người còn ở dưới bàn thờ mà đọc 
kinh cầu nguyện, cùng cúi mình xuống đọc kinh 
cáo mình, thì con phải ra sức hiệp một ý một lòng 
vudi người mà giục lòng ăn nan tội xin D.C.T. 
đoái lòng thương mà tha các tội con đã làm xưa 
nay, hầu cho con xứng đáng xem lễ cháu chực 
mình thánh máu thánh B.C.G. cho nên, Đoạn thi 
con cậy công nghiệp rất thánh B.C.B. mà cầu xin 
Đ.0.T,T. soi sáng trí khôn con cho ding lấy lòng 
sốt sắng cung kính mà xem lễ nên, đến sau con 
phải chia việc xem lễ ra làm bốn phần, cho con 
ding làm bốn việc ta đã nói trước mới rồi, là thờ 
phượng, ăn nan, đền tội, cầu xin, và tạ ơn B.C.T. 
Trong phần thứ nhứt, là từ khi thầy cả khi sự làm 
lễ cho đến khi người đọc bài Ê-van, thì con phải 
làm việc thờ phượng ngợi khen B.C.T. cho nên 
khi ấy con phải bạ mình xuống frước mặt người, 
vì con suy xét người là đứng phép tắc vô cùng, 
oai nghi trọng vọng sáng láng vô cùng, mà con 
là kẻ hèn hạ như không, con phải nhìn lấy người 
làm Chúa riêng con, và xưng mình muốn chịu luy 
vưng lời người trong mọi sự. Con phải hiệp một 
ý một long cùng mình thánh B.C.G. ma thờ 
phượng ngợi khen người làm vậy, khi ấy con 
phải lấy lời nọ lời kia ma than thở cùng người cho 
ding tỏ ra lòng cung kính và thờ phượng người. 
Song con đừng nhọc trí khôn mà tim kiểm những 
lời khôn khéo mà than thở làm chỉ. Vì chưng con 
lấy lòng sốt sằng thật thà mà than thở đôi ba lời mà 


thôi và con nhắc đi nhắc lại lời ấy nhiều lần thi 
cũng ding; bỡi vì D.C.T. chẳng muốn những lời 
khôn khéo cho bằng người muốn lòng that thà. 
Ví dụ con lấy một lời nầy ma than thở rằng: Lay 
Chúa tôi, tôi muốn hiệp một ý một lòng cùng D.C. 
G. mà thờ phượng ngợi khen Chúa tôi hết lòng 
hết sức thì cũng đã dd. 

"Trong phần thứ hai là từ khi thầy cå đọc bài 
k-van cho đến giờ truyền phép, thì con phải làm 
việc thứ hai là giục long ăn nan tội và xin D.C.T. 
lòng lành vô cùng đoái lòng thương mà tha các 
tội lỗi con đã phạm khi trước, và con dốc lòng 
chừa các tội lỗi ấy. Nhơn vì sự ấy khi con đã cầm 
trí lại mà nhớ các tội con trông vậy, đoạn thì con 
lấy lòng sốt sing mà đọc kinh ăn nan tội, hay là 
cun lấy lời nọ lời kia mà than thở cùng D.C.T. 
xin người tha những tội ấy cho, mà con phải 
than đi than lại làm vậy trong trót giờ ấy. Còn 
trong phần thứ ba, từ giờ truyền pkép cho đến 
khi thầy cả chịu lễ, là giờ trọng nhứt trong sự 
xem lẻ, vì chưng khi ấy đã có thật mình cùng 
máu thánh B.C.G. ngự thật trên bàn thờ, thì con 
phải làm việc thứ ba, là cầu xin, Bỡi đó cho nên 
sau khi eon đã sấp mình xuống cho đặng hiệp 
một ý một lòng cùng thầy cả mà thờ lạy mình 
thánh B.C.G., đoạn thì con phải lấy lòng sốt sáng 
mà cầu xin những ơn con thiếu thốn về phần 
linh hồn cùng về phần xác vì công nghiệp cực 
trọng D.C.G. Giờ ấy là chính giờ phải cầu xin 
cho lắm; vì chưng đã có chính minh Ð.C.G. dang 
ngự trên bàn thờ, mà người sẵn lòng nghe 
những lời con cầu xin. Chọ nên con phải xin 


“HN 
nhiều đều. 

Con càng xin nhiều đều, thì càng tốt. Bởi vì Ð. 
C.T. là đứng giàu có vô cùng rộng rải vô cùng; 
nhơn vì sự ấy con xin nhiều đều thể nào, thì 
người cũng chẳng lấy làm phiên lòng bao giờ, 
nhưng mà con phải có ý tứ mà xin những đều đẹp 
lòng B.C.T., là những sự chỉ làm cho sáng danh 
người, hay là làm ích cho linh hồn con, thì 
người mới sẵn lòng nghe. Vì vậy con bäy cầu xin 
cho mình, hãy cầu xin cho vợ chồng con cái 
hãy cầu cho kể nghĩa thiết và cho mọi người,” 

_nhứt là phải cầu cho cả và Hội thánh cho dang 
mọi sự lành khỏi moi sự dữ. Nhưng mà con 
đừng cầu xin cách ơ hờ, một phải lấy lòng sốt 
sing ,lòng tin ,lòng trông cậy cho vững vàng ma 
cầu xin, thật thì D.C.T. sẽ nghe lời con cầu khẩn. 
Sau hết trong phần thứ bốn là từ khi thầy cả 
chịu lé cho đến hết lễ; thì con phải làm việc thứ 

“bốn, là ta ơn, vì vậy khi thầy cả đang chịu lễ thi 
con phải có ý chịu lễ thiêng liêng, là ra sức hiệp 
một ý một lòng cùng thầy mà ước ao chịu lễ cho 
thật, đoạn thì con phải cầm trí lại mà nhớ những 
ơn trong B.C.T. di ban cho con về phần linh hồn 
và phần xác xưa nay, nhứt là bởi vì con đã ding 
xem lễ trong ngày hôm nay, thì con phải ở hết 
lòng mà ta ơn người vì những sự ấy. Hãy cậy 
công nghiệp của lễ cực trọng thầy cả di dung 
trên ban thờ mới rồi, là mình B.C.G. mà ta ơn 
người cho xứng đáng; hãy hiệp một ý môt lòng 
cùng các thánh Nam Nữ trên thiên đàng cho 

‘ding tạ ơn B.C.T. nếu con lấy lòng sốt sang ma 
laon người làm vậy, thi sự ấy đẹp lòng người là 
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đường nao! Sự ấy là như mở đàng cho người lại 
ban nhiều ơn khác cho con, vì chưng chẳng có 
sự gì đẹp lòng B.C.T. cho bằng khi người ta biết 
ơn người. Vì vậy nếu xưa nay con có lòng sốt sång 
mà cứ như làm vậy, cho đặng xem lễ thì con 
ding ơn ÐĐ.E.T, biết là bao nhiêu. Vậy xưa nay 
con hay đi xem lễ cách ơ hờ bể ngoài mà thôi, 
thì con thiệt hai là dường nao! Vì chưng xưa nay 
con đem xác vào nhà (thờ, mà xem lễ mà thôi còn 
trí khôn con thì ở xa những chia lòng chia trí tư 
tưởng đàng nọ đàng kia hay là ngó ngan ngó 
ngửa, Nhơn vì sự ấy con xem lễ đã nhiều lần mà 
chẳng ding ích là bao nhiêu, Vì vậy con phải dốc 
lòng từ nầy về sau cứ một cách nào trong hai 
cách ta đã bày ra cho ding xem lễ nên, dé cho con 
đặng nhờ giờ ấy mà suy gam về sự thương khó 
B.C.G., và thờ phượng ngợi khen ta ơn B.{C. T. 
và an năn đền tội cùng xin cho đặng những ơn 
thiếu thốn về phần linh hồn cùng về phần xác. 

Lay Chúa tôi, Chúa tôi đoái lòng thương mà lập 
lễ Mi-sa ra như kho thiêng liêng, cùng là mạch mọi 
sự lành, nhưng mà bởi tôi mê muội những chia 
_ lòng chia trí xem lễ cbẳng nên, thì tôi chẳng 
đặng ích gì, nhưng mà rày tôi mới biểu sự xem 
lễ là sự trọng là dường nào. Nhơn vì ấy tôi dốc 
lòng từ nầy về sau thì làm hết sức cho đặng xem 
lễ nên, là lấy lòng sốt sing mà suy gdm về sự 
thương khó BÐ. C. G. và thờ phượng ngợi khen 
Chúa tôi, nhưng mà tôi hèn sức yếu đuổi lắm. 
Nhơn vì sự ấy tôi xin Chúa tôi lại đoái lòng 
thương mà ban ơn giúp sức cho tôi đặng lấy 
lòng sốt sắug mà xem lễ làm vậy; hầu cho 


d 
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tôi ding nhờ sự xem lễ ấy mà thờ phượng Chúa 
tôi cách xứng đáng đẹp lòng Chúa tôi, 


DOAN THỨ MƯỜI BA. 
GIANG VỀ su’ THƯƠNG YÊU NGƯỜI TA. 


Trong kinh thánh đã có lời Ð. ©. G. phán day 
rằng: phải thương yêu người ta như bằng mình 
vậy. Lại có lời khác rằng: ké nào (thương yêu 
người ta cho nên thi ding kể là dä giữ lẻ luật BÐ. 
C.T. cho trọn. 

Ba điểu răn trước thì chỉ các việc ta phải làm 
mà thờ phượng kính mën D. C. T.; còn bảy điều 
rin sau thi chi cdc việc người ta phải làm cùng 
nhau cho phải đạo, mà cdc việc ấy thì tóm tắt lại 
trong một lời nầy rằng: phải thương yêu người 


-_ ta như mình vậy. Vì vậy sự thương yêu người ta 


3 


như mình, là chúc mọi sự lành và làm mọi sự 
lành cho người ta, cho nên mình ước ao cho 


” mình thé nào, thì cũng phải ước ao và làm cho 


người ta thể ấy, thì mới kẻ là thương yêu người 
ta cho nên, chẳng có đều nào mà B. C. G. rin bảo 


_ nhặt cho bằng sự thương yêu người ta. Cho nên 


người phán cùng các đầy tớ chinh điều ran tao dạy 


, chúng bay: là chúng bay phải thương yêu nhau, 


và lại người cũng muốn cho người ta lấy sự ấy 
mà nhìn biết kẻ làm đầy tớ người. Boi đó cho 


, nên kể nào chẳng thương yêu người ta, thì chẳng 


ding kê là đầy tớ B.C.G. cùng chẳng dang gọi là 
bón đạo, vì ra như kể ấy đã bỏ phép đạo Ê-van 


» mà thật các bôn đạo đời trước có lòng thương 


nhau cách riêng làm vậy, cho nên ra như các bổn 
đạo ấy có một lòng một linh hồn vuối nhau. 

Nhơn vì sự ấy, ké*ngoai đạo đời ấy thấy làm 
vậy; thì lấy làm lạ mà khen kẻ có đạo lắm, cho 
nên sự ấy cũng làm cho sáng danh Cha cå lắm, 
nhưng mà thương ôi! đời bây giờ thì khác xa 
lim. Nhơn đức thương yêu người ta là dấu riêng 
kẻ có đạo thì hầu ra như biển đi mất, song le con 
phải tin thật đều nầy: là kẻ chẳng có lòng thương 
yêu người ta làm vậy, thì chẳng có lễ nào mà 
trông cậy diog rối linh hồn lên thiên đàng, vì 
chưng kẻ nào chẳng có lòng thương yêu người 
ta, thì nó cũng chẳng có lòng kính mến Ð. C. T.; 
như lời ông thánh Gioang tông đồ dạy rằng: nếu 
có ai nói rằng: tôi kính mến D.C.T., mà nó chẳng 
có lòng thương yêu người ta, thì nó nói đổi ma 
chớ. Vì chưng nếu nó chẳng có thương yêu anh 
em mình là kẻ mình xem thấy nhản tiền, thì nó 
kính mến 8.C.T. là đứng con mắt nó xem chẳng 
thấy làm sao đặng? Nhơn vì sự ấy, ông thánh ấy 
hằng lấy đều ấy mà khuyên bảo người ta, cho 
nên khi người đã già cả người chẳng còn giảng 
đặng nhiều lời nữa, thì người lấy một đều nầy 
mà khuyên bảo bón đạo rằng: chúng con hãy 
thương yêu nhau, và có kể hỏi người rằng: vì lë 
nào mà người hằng nói đi nói lại một đều ấy mãi? 
Thì người bảo rằng: bởi vì điều ấy là điều răn 
riêng D.C.G., cho nên nếu người ta giữ đều ấy 
cho trọn, thì đã đủ cho dang rỗi linh hồn. 

Va lại ông thánh Phao-lô cũng đã dạy làm vậy 
nữa. Vì chưng người dạy rằng: kẻ nào có lòng 
thương yêu người ta, thi ding kẻ là đã giữ lẻ 
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luật cho trọn. Béu ay thì thậm phải, vì chưng. 
ai có lòng thương yêu người ta cho thật, thì 
chẳng dim làm sự gì lề luật cấm, chẳng dám nói 
lời gì hay là làm sự gì mất lòng người ta, cùng 
chẳng dám ăn trộm ăn cướp; hay là làm sự gì 
thiệt hại người fa cách nào. Va lại cũng sẵn lòng 
làm moi sự lành cho người ta. 

Song le con đừng nghỉ rằng: lề luật B.C.T. day 
ta phải thương yêu người ta thi có ý nói đến 
những kẻ ho hang, bay là kẻ thiết nghĩa với ta 
mà thôi đâu. Vì chưng đã có lờiĐÐ.0.G. phán rằng: 
nếu chúng bay có lòng yêu kẻ có lòng thương 
yêu chúng bay mà thôi, thì nào ding ich gi? Chó 
thì kê ngoại đạo chẳng làm sự ấy sao? Cho nên 
con phải thương yêu hết mọi người thay thay, dầu. 
kécé đạo dầu kẻ chẳng có đạo, đầu kẻ thiết nghĩa 
cùng ta, dầu những người la, bỡi vì mọi người. 
thì bởi một B.C.T. mà sinh ra. Cho nên cả và 
loài người ta là như một nhà chung, mà 
Đ.C.T. là cha chung cả và nhà ấy, mà người 
di dựng nên hết mọi người, vì một ý là 
cho nó đặng rồi linh hồn lên thiên đàng. Nhơn vì 
sự ấy, R.C.6. đã đỗ máu thánh người ra cho- 
dang chuộc nó hết cả thay thay. | 

Va lại con cũng phải thương yêu những kẻ 
ghét con cùng làm hại con nữa, vì chưng đã có 
lời D.C.G. phán dạy tỏ trờng rằng: Chúng bay. 
hay thương yêu ké nghịch vuốt chúng bay, hãy 
làm những sự. lành cho những kể ghét, hay là 
làm hại chúng bay. Hãy trả sự lành thay vì sự dir, 
dé cho chúng bay nên giống như cha cả chúng 

Tháp giát quảng nga 3 


bay ở trên trời, là đứng hay làm cho mặt trời sot 
sáng cho kẻ lành cùng kẻ dir. Vì vậy con đừng 
nghĩ rằng: thương yêu kế làm hại mình, và làm 
sự lành cho ké ghét mình là sự quá sức mình, vì 
là sự trá! tính xác thị! quá lẽ, sự ấy chẳng có, 
nếu có phải Ja sự quá sức mình, thì B.C.T. chẳng 
buộc con làm vậy; vì chưng sự gì quá sức loài 
người ta, thì B.C.T. chẳng buộc đều ấy; tuy rằng: 
sự ấy trái tính xác thit mặc lòng, song le các ơn 
Đ.C.T, giúp sức cho con, thì để thương yêu kå 
nghịch cùng mình làm vậy. Mà ngu con có thật 
lòng mà xin ơn ấy cùng B.C.T., thì người sẵn 
lòng ban cho con; về lại chính mình D.C.G. cũng 
đã làm gương cho con làm vậy, vì chưng kbi 
người đang treo trên cây thánh Giá, thì người 
chẳng những là tha tội cho kẻ làm khốn người, 
mà lại người cũng cầu cho nó nữa. Nhơn vì sự 
ấy, xưa nay nhiều người lấy lòng đạo đức mà 
tha tội cho kẻ đã làm mất lòng mình, và làm 
nhiều sự lành cho ké ghét minh, vì có ý vung 
lời B.C.T. và bát chước B.C.G. cho nèn con cũng 
có thé mà bát chước như làm vậy mà thương 
yêu kẻ đã làm mất lòng con. 

Vì vậy con phải thương yêu hết mọi người, 
chẳng kì kẻ lành kế dir kẻ có nghĩa vudi con, bay 
là kẻ ghét con, vì chưng lề luật D.G.T. chẳng 
chừa người nào sốt. Nhưng mà con cũng phải 
biết có nhiều kẻ thương yêu người ta mà chưa 
ké là giữ lê luật D.f.T. vì nó thương yêu người 
ta vì lẽ tự nhiên, mà chẳng phải vì B.C.T. ví dụ 
cha mẹ thương-yêu con cái, mà con cái cũng yêu 
mến cha mẹ, người ta thương yêu người nọ 
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người kia, vì ngưởi ấy đã làm ơn cho mình, hay 
là lë nào khác làm vậy; song nó chẳng thương vì 
).C.T., một thượng vì lë tự nhiên, hay là vì mình 
ding nhờ về phần xác, hay là vì lẽ nào khác xấu 
xa hơn nữa là vì tội. Cho nên nó chẳng có công 
gi trước mặt B.C.T., mà lại cüng có nhiều lần nó: 
có tội, vì thương yêu người ta trái l làm vậy, 
Cho nêu sự ấy chẳng ding gọi là thương yêu người 
ta đâu, thật là ghét người ta mà chớ, chẳng khác 
chỉ như ké di bắn tên, nó muốn cho đặng vật 
lắm, nhưng mà nó muốn nhữug vật ấy cho đặug 
chết đi mà thôi. Cũng một lẽ ấy, kê thương yêu 
người ta trái lẽ làm vậy, thì cũng có ý làm hại 
và giết linh hồn kẻ ấy như làm vậy. Nhơn vì 
sự ấy, con phải thương “vêu người ta vì một 
B.(.T., cho đặng,vưng lời D.C.T. đã rin dạy làm 
vậy, và cho dang đẹp lòug {D.C.T. nữa, nhứt là 
con phải thương yêu người ta về phần linh hồn, 
là cầu nguyện cho nó, và làm gương lành cho nó 
bắt chước mà tập đi đàng nhơn đức. Con có lòng 
thương làm vậy thì mới kå là yêu người. 

Lay Chúa tôi, Chúa tôi bay (hương yêu mọi 
người cho trọn, cùng da dạy chúng tôi rằng: 
Chúng bay có lòng thương yêu hết mọi người làm 
vậy thi mới kå là đầy tớ Chua tôi. Chúa tôi đã lấy 
lời nói và việc làm mà dạy làm vậy, vì vậy tôi xin 
Chúa tôi ban ơn giúp sức cho tôi biết đàng lấy lòng 
đạo đức mà thương yêu người ta như làm vậy 
và thương yêu nó như mình; tôi nữa, để cho tôi 
có sức ng&n nao, thì làm ơn lành cho nó ngăn ấy, 
{di muốn thương yêu người ta làm vậy, chẳng 
phải là vì lẽ nào, tự nhiên mà tôi muốn thương 
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yêu vì Chúa toi đã răn day, và vi long dao dire mà 
thôi. Vũ lại tôi cũng muốn thương yêu hết mọi 
người, dầu mà kẻ lành kẻ dir, dầu kẻ đã làm on 
cho tôi, hay là kẻ ghét tôi, hoặa có ai ghét tôi, hay 
là làm sự gì mất lòng tôi, thì tôi liên nhớ Chúa 
tôi đã đoái lòng thương mà chịu nạn chịu chết 
cho cả và loài người ta, khi nó đang làm nghịch 
cùng Chúa tôi, mà Chúa tôi đã cầu nguyện cho kế 
làm khổn Chúa tôi. Nhơn vì sự ấy tôi xin bằng 
lòng tha mọi sự cho người ta chẳng dám ghét ai, 
hay là oán thù ai bao giờ, cùng chẳng dám lấy sự 
dữ mà trả thay vì sự dir, hay là làm sự gì mất 
lòng ai bao giờ, nhưng mà tôi có ý làm hết sức 
mà cứu giúp linh hồn người ta cho nó đặng làm 
-t)i Chúa tôi cho tron. 


DOAN THỨ MƯỜI BON 
GIANG VỀ SU’ THẢO KÍNH CHA MẸ. 


Biểu răn thứ bổn dạy rằng: hãy thảo kính cha 
me, hầu cho chúng bay ding sống lâu dài dưới 
thé gian nầy, vốn D.C.T. đã in điều rao nầy trong 
lòng hết mọi người, cho nên dầu kể ngoại chẳng 
biết đạo thánh B.C.T. mặc lòng, nó cũng đã biết 
phải kính thờ cha mẹ. Nhưng mà D.C.T. muốn 
cho người ta biết sự thảo kính cha mẹ là sự trọng 
dường nào, thi người lai nhắc lại đều ấy ma đặt 
vào trong mười sự răn người. Bởi đó cho nên 
nzười lập ba điển rin trước hết mà chỉ các việc 
người ta phải làm mà thờ phượng người, đoạn 
thi người liên lận rą diéu rin thứ, bổn mà dạy. 
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phải thảo kính cha mẹ, để cho người {a biết chân 8 
cj sự gì trọng cho bằng con cái thảo kính cha 
mẹ. Vä lại người cũng phán hứa phần thưởng 
cho kẻ giữ điều răn ấy nên, là kẻ ấy ding sống 
lâu dài ở đời nầy. Bởi đó cho nên. con hiểu dang 
sự thảo kính cha mẹ là sự cần và trọng cùng phải 
lë là dường nào, con cũng hiểu dang sự thảo 
kính cha mẹ là sự có ích cho con là dường 
nào nữa. Song con phái biết sự thảo kính 
cha mẹ, thì tóm lại bốn đều nẩy, thứ nhứt là 
kính, thứ hai là mến, thứ ba là chịu lụy, thứ bốn 
là giúp đỡ cha mẹ khi thiếu thốn sự gì vê phần. 
hồn bay là phần xác. 

Vì vậy trước hết con phải có lòng thảo kính cha 
mẹ, con chẳng bao giờ nên làm sự gì vô phép 
cùng cha me, dầu mà con đã có nhiều tuổi, hay là 
ding lên bực trọng, mà cha mẹ lién hạ khó khăn 
mặc lòng, con cũng phải có lòng kính người bé 
trong và bể ngoài, nghĩa là con phải lấy lòng 
khiêm nhượng mà nghe lời cha mẹ răn bảo, hay 
là sửa dạy, và lấy lòng cung kính mà nói cùng 
cha mẹ, mà chẳng bao giờ dám nói lời gì, hay là 
làm việc gì mất lòng cha mẹ, hay là vô phép cùng 
cha mẹ; mà hoặc cha mẹ mắc tính mê nết xấu gì, 
thi chớ dám nói đến sự ấy, mà lại phải giấu giếm 
sự ấy cho kính, như lời ông thánh kia nói rằng: 
con cái có lòng kính cha mẹ là ké đã sanh nó ra, 
thì phải lẽ lám, vì chưng nó dang sự gì, thì bởi 
cha me mà ra, cho nên sự khinh dẻ cha mẹ, hay 
là ở vô phép cùng cha mẹ thì ra vô nhơn bội 
nghĩa và bất hiếu quá lề. Vì chưng tuy rằng: cha 
me là loài héa hạ như con, và có nhiều tính mê - 
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nët xấu mặc lòng; song le người ở thay mặt B.C. 
T. mà coi sóc cùng đã có quờn phép B.C.T. mà 
dạy dỗ con. Nhơn vì sự ấy con ở vô phép cùrg 
cha mẹ, ấy là vô phép cùng ÐĐ.C.T. Bởi đó cho 
nên trong lå luật đạo cũ Đ.C.T. đã truyển day 
luận giết những người cå lòng ở vô phép cùng 
cha mẹ. Vì chưng đã có lời người phán dạy rằng: 
nếu cố ai cå dám lấy lời nói mà phạm đến linh 
cha mẹ, thì nó phải luận chết mà chơ. Cho nên 
con hằng phái lấy lời nói cùng việc làm mà tô ra 
lòng thảo kính cha mẹ. 

Việc thứ hai con cái phải tổ ra lòng thảo kính 
là mến cha me. Nao có cần gi mà phải lấy lề nào 
cho ding làm chứng con cái phải có lòng mến 
cha mẹ sao? Ô con hãy cẩm trí lại mà nhớ xưa 
nay cha mẹ đã làm ơn cho con và hãy còn làm ơn 
cho con bằng ngày là dường nào; vậy thì chẳng 
phải cha mẹ sanh con ra ở thé gian nầy sao? Mà 
con sinh ra vừa đoạn thi biết cha mẹ đã khó nhọc 
mà dưỡng nuôi và coi sóc con là dường nào! Khi 
` con đang bé làm vậy thì con yêu đuối thiểu thốn 
mọi sự, nhưng mà cha mẹ chẳng tiếc công chẳng 
tiée mình cho dang coi sóc và gìn giữ con. Cha 
mẹ thương con và lo lắng cho con và lo liệu moi 
thế mọi cách cho con đặng mọi sự lành khỏi mọi 
sự dir. Cho nên dầu cha mẹ phải khó nhọc ma 
coi sóc con, và lo liệu cho con thé nào mặc lòng, 
song le người vui lòng, mà chịu khó làm vậy, đẻ 
cho con ding nhờ. Va lại khi con lớn lân, thì cha 
mẹ càng phái lo lắng chiu khó mà dạy đỗ, và lo 
cửa nha cho con; vì vậy cha mẹ thương con va lo 
láng cho con dường ấy, thì nào con có sức gì mà 


peers «ae 

tỏ ra lòng mến cùng trả nghĩa cha mẹ cho đủ bao 
giờ sao? At là nếu có con cái nào chẳng biết nghĩa 
cùng chẳng có lòng mën cha mẹ, thì chẳng những ` 
là nó chẳng đáng gọi là bón đạo, mà lại nó chẳng 
đáng thuộc về loài người ta, nó là giống gở lạ mà 
chớ. Vì chưng nếu có người nào làm sự lành cho 
con, thì át là con biết ơn và con có lòng mến 
người ấy. Nhưng mà có người nào làm sự lành 
cho con bằng cha mẹ sao? Bỡi đó cho nên những 
con cái chẳng có lòng méa mà lại có lòng dữ 
ghen ghét cha mẹ thì ná có tội nặng trước mặt BD. 
C.T. là dường nào. At là' đứa nào phạm tội trái 
tính tự nhiên dường ấy nó khỏi B.C.T. oán phạt 
nó là họa. Sau nữa việc thứ ba con cái phải làm 
là chịu lụy vưng lời cha mẹ, vì chưng đã có lời 
ông thánh Phao-lồ day rằng: Ớ con cái kia, hãy 
chiu luy vưag lời cha me. Vì chung B. C. T. đã 
truyền day làm vậy. Ấy vậy vì lë nào mà con cái 
phái chịu luy vưng lời cha mẹ? thật là bỡi vì B.C.T. 
dä ban quờn phép cho cha mẹ mà ran dạy con cai. 
Cho nên cha mẹ có quờn phép D.C.T. và ở thay 
mặt D.C.T. mà sửa day con cái. Nhơn vì sự ấy con 
cái chẳng chịu lụy cha mẹ hay là có cãi trả vô 
phép cùng cha me, thi ra như chẳng chiu luy Ð. 
C.T.; Va lại nếu con cái có thật lòng kính cha mẹ 
thì nó cũng sẵn lòng chịu lụy vưng lời nữa. 

Nhược bằng nó chẳng sẵn lòng chịu lụy vưng lời 
bay là cé nói cãi trả cùng chẳng hay ép mình ép 
xác mà vưng lời, ấy là dấu nó chẳng eó that lòng 
kính cha mẹ. Nhơn vì sự ấy cha mẹ dạy thẻ nào, 
thì con phải lấy làm mến và vui lòng mà vưng cir 
làm vậy. Con dừng cãi trả lim bằm bao giờ làm 
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chỉ; hãy nhớ gương sáng B.C.G. đã làm cho con 
về đàng ấy, vì chưng dầu mà người là đứng 
phép tác vô cùng và là Chúa mọi sự mặc lòng, 
song le người hạ mình xuống cho đến đổi người 
chiu luy vung lời rất thánh B.C.B. cùng ông 
thánh Giu-de trong mọi sự. Bởi vì người ta nhìn 
lấy B.C. B. và ông thánh Giu-de lam cha mẹ 
người, mà lại con hay nhớ nếu con chẳng chiu 
luy vưng lời mà cai trả làm vậy, thì chẳng những 
là có tội vô phép cùng cha mẹ, mà lại con làm địp 
cho cha mẹ buồn giận, chưởi rủa hay là phạm tội 
khác làm vậy, thì con phải chịu các tội lỗi ấy. _ 
Song le hoặc con hỏi rằng: phải chiu luy vung © 
lời trong những việc nào? Ong thánh Au-cu-xi- 
tỉnh dạy rằng: cha mẹ dạy bảo sự gì phải lẽ, và 
chẳng trái nghịch cùng lề luật B.C.T., thì con 
phải vưng trong những sự ấy. Cho nên cha mẹ 
day con làm ăn làm việc nầy việc kia, hay là đọc 
kinh lần hột đi xem lễ hay là những sự khác làm 
vậy, thì con phải vưng cứ, mà nếu con chẳng cứ 
thì có tội. Nhược bằng cha mẹ đạy bảo con làm 
sự gì có tội -và trái nghịch cùng lê luật .B.C.T. 
thì chẳng những là chẳng nên cứ, mà lại nếu con 
vung lời trái phép làm vậy thì con phạm tội. 

Bởi đó cho nên cha mẹ day con ăn trộm ăn cướp 
hay là làm sự gì đổi tra ăn của dom tế, hay là bỏ đọc 
kinh lần hột, bỏ xem lỗ, hay là sự gì khác có tội 
như vậy, thì eon chẳng nên cứ, một phải lấy lòng 
khiêm nhượng mà xin cha mẹ miễn chước, vì 
rằng: sự ấy có tội, mà hoặc cha mẹ phàn nàn, và 
buồn giận, vì con chẳng làm sự tội làm vậy, thì 
chẳng phải nao, con chẳng có tội gì vì sự ấy đậu, 
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Vì chưng đã có lời ông thánh Vê-rô dạy rằng: thà 
vung lời Đ.C.T. thì hơn vung lời người ta. 
Sau kết việc thứ bốn con cái phải làm, là giúp 
đỡ cha mẹ khi thiếu thốn sự gì về phần linh hồn, 
hay là về phần xác. Ấy người ta còn có làng thương 
và giúp đỡ kẻ thiểu thổn sự gì, huổng lựa là con 
cii phải sin lòng thương mà trả nghĩa và giúp 
đỡ cha mẹ khi thiểu thốn sự gì. Vi chưng con cái 
miic nợ cha mẹ cả thể lim, dầu mà nó làm hết sức 
thé nào, cũng chẳng có sức trả nghĩa cha mẹ cho 
xứng đáng bao giờ đặng. Bởi đó cho nên con có 
sức ngàn nào, thì trước hết phải sẵn lòng giúp 
cha mẹ về phần xác ngàn ấy, cho nên hoặc cha 
mẹ đau đớn, hay là già nô tudi tác, hay là khó 
khăn thiếu thốn sự ăn mặc, thì con phải làm hết 
sức cho ding nuôi nứng cha mẹ, cing cho ăn 
mặc, và chạy thuốc than cho người, con chẳng nên 
tiếc sự gì cho dang giúp cha mẹ trong lúc ấy, phải 
nhớ khi trước cha mẹ chẳng có tiếc đi gì cho ding 
nuôi con, cho nên con ding dịp mà trả nghĩa cho 
cha mẹ làm vậy, thì con phải lấy làm vui mừng, 
cùng sẵn lòng giúp cha mẹ, con đừng bắt chước 
những người vô nhơn bội nghĩa, khi nó thấy cha 
me già cå thiểu thốn mọi sự, thì nó nhiết nhóc 
người, và chẳng sẵn lòng giúp người chút nào, 
hay là trốn đi cho khỏi. nuôi cha mẹ. Thật sự ấy 
_ thì góm ghiée mọi đàng, song le nhứt là con phải 
giúp đỡ cha mẹ về phần linh hồn, cho nên hoặc 
cha mẹ phải sự gì khốn khó, thì con phải lấy lòng 
hiển lành mà an ủi người, hoặc cha mẹ khô khan 
nguội lạnh, hay là mắc tính mê nét xấu nào, thi 
con phải lấy lòng sốt sing mà cầu nguyện cho 
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người, và lấy lời lành mà khuyên bảo người cho 
đặng chừa tính mê nết xấu, xưa nay có nhiều con 
cái cứ làm vậy, thì làm cho cha mẹ trở lại ăn năn 
tội cho thật. Sau nữa hoặc cha mẹ đau đớn, thì 
phải khuyên bảo an ủi, và lo liệu rước thầy cả cho 
người đặng chịu các phép, và dọn mình chết 
lành. Bằng khi cha mẹ đã sanh thì, thì phải cứ 
phép trong đạo mà báo hiểu, là lấy lòng sốt sắng 
mà cầu nguyện, và làm nhiều việc lành tùy sức 
mình cho đặng giúp linh hồn cha mẹ. 

Ấy là tóm tat lại những việc con cái phải làm 
mà báo hiếu và thảo kính cha mẹ, vì vậy con hãy 
nhớ B.C.T. truyển dạy con phải có lòng kính, long 
mga, cùng chịu luy, và giúp đỡ cha me, cho nên con 
pha ở vui lòng mà làm các việc dy, cho con dang 
đáng những ơn lành B.C.T. đã quen ban cho kẻ 
có lòng thảo kính cha mẹ, và khỏi những sự đữ 
người di quen dùng lấy mà phạt những ké vô 
nhơn bội nghĩa cùng cha mẹ. 

Lay Chúa tôi, nào có cần gì mà Chúa tôi ra lê 
luật riéng mà buộc tôi phải thảo kính cha mẹ. Vậy 
thì tính tự nhiên chẳng dạy tôi về đàng ấy cho 
đủ sao? Nhưng mà Chúa tôi muốn cho tôi hiểu sự 
thảo kính cha me là sự cần, và sự trọng là dường 
nào, Nhơn vì sự ấy Chúa tôi đã ra điều răn làm 
vậy. Boi đó cho nên, tôi cậy ơn Chúa tôi giúp sức 
cho tôi, thì tôi chẳng dám lỗi đều ấy bao giờ. 
Nhưng mà tôi sẽ làm hết sức mà thảo kính cha 
me cho ên, tôi thảo kính vì cha mẹ là kẻ Chúa 
tôi đã dùng lấy mà sanh ra và dưỡng nuôi tôi, 
cùng ước ao kính mến cha mẹ hơn mọi sự thế gian 
nầy, và vưng lời chịu lyy người, vì có quờn phép 
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Chúa tôi, và thay mặt Chúa tôi mà coi sóc tdi. Va lại 
cha mẹ có lòng thương giúp tôi, khi tôi còn bé thể 
nào, thì tôi cũng muốn giúp đỡ khi già cả thể ấy, 
hầu cho dang trả nghĩa người. Tôi xin Chúa tôi 
giúp sức cho tôi đặng cứ như làm vậy cho đặng 
đáng moi ơn thánh Chúa tôi di phán hứa cho kê 
có lòng thảo kính cha mẹ. 


BOAN THỨ MƯỜI LAM. 
GIẢNG VỀ CHA ME PHÁI COI SÓC CON CAI LA THỂ NÀO. 


Dầu mà điều răn thứ bổn chi các việc con cái phải 
làm mà thảo kính cha mẹ mặc lòng, song điều 
răn ấy cũng chỉ những việc cha mẹ phải làm mà 
coi sóc dạy dé con cái; vì chưng con cái chẳng 
phải là của riêng cha mẹ đâu, nhưng mà là của Ð. 
C.T. phú cho cha mẹ mà thôi. Cho nên cha mẹ coi 
sóc con cái thể nào, thì sau nầy phải tính toán 
đều ấy lại cùng B.C.T., mà thật có nhiều cha mẹ 
dä mất linh hôn sa địa ngục vi coi sóc con cái 
chẳng nên. 

Vì vậy kẻ làm cha mẹ thi phải hết lòng mà coi 
sóc con cái cho khỏi phạm tội trước mặt B.C.T. 
Nhưng mà sự coi sóc cen cái thi chỉ phần linh 
hồn và phần xác; về phần xác thì cha mẹ phải lo 
liệu mà nuôi nấng và gìn giữ cho con cái đặng 
bình an khỏe mạnh và lo cửa nhà cho nó đặng tập 
nghề nghiệp mà làm ăn; ta nói tắt làm vậy, bởi 
vì thường thường cha mẹ thương con cái về 
phần xác lám, cho nên chẳng mấy khi có lỗi về 
đàng ấy. | 
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'€òn về phần linh hồn thì có nhiều việc hơn và 
khó hơn bội phần, vì vậy trước hết khi con còn ở 
troug lòng mẹ, thì cha mẹ phải có ý tứ mà nhớ 
con trẻ ấy chẳng phải là của mình, cho nên phải 
dưng nó cho B.C.T. và cho rất thánh Ð.C.B., mà 
năng cầu nguyện cho đặng sanh con cái bình an, 
mà hoặs chẳng may mẹ nó có sa thai, thì phải 
liệu mà làm phép rửa tội cho nó cho kíp, chẳng 
nên lấy sự ấy làm dễ, Bởi vì dầu mà nó chưa đủ 
tháng mặc lòng; cũng đã có linh hồn rồi, cho nên 
cha mẹ lấy làm dễ mà chẳng rửa tội cho nó, thì 
thiệt lĩnh hồn nó lim, mà lại vốn cha mẹ chẳng 
nên rửa tội cho con cái mặc lòng, song khi tang 
làm vậy, thì cha mẹ cũng dang rửa lội ene con 
minh mà chẳng có lỗi gì. 

Bằng khi con cái đã sinh ra bằng an đoạn, thi 
việc trước hết cha mẹ phải làm là lo liệu làm 
phép rửa tội, bỡi vì con tré dy non nót yếu đuối 
lắm, mà lại nó chịu phép rửa tội rồi thì mới 
ding lên thiên đàng. Nhơn vì sự ấy, nếu cha me 
có doin ra lâu ngày mới rửa tội, thì liều mình để 
cho con trẻ ấy chất mất linh hồn; và nó thiệt cho 
đến đời đời. Bỡi đó cho nên Hội thánh lấy sự ấy 
làm trọng cho đến đổi có nhiều nơi đã ra lẻ luật 
buộc ké làm cha mẹ phải liệu cho con cái ding 
chịu phép rửa tội nội trong ba ngày từ khi nó 
sinh ra, mà nếu cha mẹ chẳng liệu làm vậy, thì 
cha mẹ phải va dirt phép thông công tức thi. 

Sau nữa khi con trẻ còn nhỏ làm vậy, thì cha 
mẹ chưa làm gì mà day dé nó về phần hồn dang, 
bỡi vì nó chưa có trí khôn, nhưng mà phải làm 
một đều nầy: là năng dưog nó cho P, C. T. và rất 
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thánh Ð.f.B. cùng năng cầu nguyện cho nó ding 
mọi sự lành khỏi mọi sự dữ. Nếu cha mẹ có lòng 
lành làm vậy, thì ắt là con cái ding nhờ mọi 
dang, chẳng bay có nhiều cha mẹ thấy con cái quây 
quạt, thì giận và lấy lòng độc miệng dữ mà 
chưởi ria con cái, và nói lời tục tiéu mà nộp nó 
cho ma qui, sự ấy thì biết quái gở xấu xa là 
dường nào, vì chưng cha mẹ hay nói những lời 
xấu xa làm vậy, thì những con trẻ ấy chưa biết gì 
mặc lòng, nó cũng biết đàng chưởi rủa nói tục tiu, 
vì nghe cha mẹ hay nói quấy quá làm vậy. Vã lại, 
có nhiều lin Ð. C. T. công bình vô cùng nghe lời 
cha mẹ rủa con, thì người phạt aó mà để cho con 
cái ấy phải tội nọ biah kia, bay là phải chốt, va 
mắc tính mê nết xấu kể chẳng xiết. Cho nên nhà 
nào hay chưởi rủa con cái, dy là nhà vô phước 
chẳng sai, Con đừng mê muội dại dột làm vậy 
làm chi, con hãy nhớ những con trẻ ấy chưa có 
trí khôn, cho nên nó quây quạt cha mẹ thì chẳng 
lạ gì, nhưng mà cha mẹ đã có trí khôn thì phải 
nhịn nó mà hằng lấy lòng lành mà cầu nguyện 
cho nó. Còn khi con trẻ đã dén năm sáu tuổi, thì 
cha me chẳng những là phải cầu nguyên cho nó 
mà thôi, mà lạt phái làm việc trọng hơn: là 
dạy dö cho nó thuộc kinh cho nó biết đàng thờ 
phượng kính mến B.C.T., vì chưng việc ấy là 
chính việc cha mẹ phải làm, mà chẳng làm thì có 
tội nặng lim. Va lại kbi con trẻ đã ding tám chín 
tuổi, thi cha mẹ phải liệu cho nó lap xưng tội cho 
quen ;vì chưng khi nó đến tudi ấy, thì nó có đủ trí 
khôn mà lo việc ấy, va vung phép Hội thánh day 
người ta phải xưng tội một năm it là một lần. 


Tuy rằng: khi nó mới năm sáu tuổi thì nó chưa đủ 
trí khôn là bao nhiêu, nó chưa biểu ý cáo kinh nó 
đọc mặc lòng, song le cha mẹ cũng phải liệu như 
lời ta nói mới rồi, vì chưng dầu mà nó chưa hiểu 
đều gì, song le nó học thuộc lòng, nó tập đọc 
kinh và xưng tội cho quen, thì sau nó dễ làm các 
việc ấy. Nhơn vì sự ấy, khi cha mẹ siêng năng 
lo liệu cho con cái làm vậy, thì thường thường 
nó ngoan đạo cả đời. Nhưng mà cũng có nhiều cha 
mẹ làm biếng về đàng ấy quá lẽ, cho đến đổi có 
con trẻ nên mười, bay là mười bai tuổi mà chưa 
thuộc kinh nao sốt. Lại có nhiều đứa khác mười 
bốn mười lăm tuổi mà chưa tập xưng tội khi nào, 
vì cha mẹ chẳng day dé nó cùng chẳng lo cho nó 
di học vuối kẻ sån lòng chiu khó mà day dő nó 
nữa. Sự ấy xấu hỗ cho cha mẹ là đường nào, mà 
lại những cha mẹ ấy có tội trọng trước mặt B.C.T. 
là đường nào nữa. Con đừng làm biếng làm vậy, 
hay dạy dỗ con cai cho siêng năng, con hay nhớ 
sự ấy là chính việc cha mẹ phải làm mà coi sóc con 
cái cho nên, và cho khỏi tội trước mặt B.C.T. 

Va lại cha mẹ siêng năng day dỗ con cái thi 
chưa đủ, mà lại phải có ý lo cho nó giữ phép tác 
nết na bỏ tính mê nết xấu, và giữ các phép trong 
đạo nữa. Bỡi đó cho nên cha mẹ phải lo cho nó 
siếng năng đọc kinh lần hột ban hôm ban mai, 
đi xem lë ngày Chúa nhựt, và xưng tội chịu lồ, vì 
chưng nếu nó làm biểng về đàng ấy, mà cha mẹ 
chẳng sửa phạt nó vì sự ấy, thì cha mẹ phải chịu 
các tội ấy. Vä lai cha mẹ cũng phải giữ kéo nó mac 
phải tính mê uết xấu đàng no dang kia, như sự nói 
hành nói tục tiu hoa tinh chưởi rúa trà rugu cờ 


bạc, hay là kết nghĩa dang trái làm ban với 
kẻ xấu tính xẩu nët, vì chưng có nhiều đứa hư di 
về sự ấy lám, cho nên nếu cha mẹ chẳug cé ý tứ 
mà liệu làm vậy, mà con cái hư đi, hay là ra mê 
đàng lội, thì sự ấy tại cha mẹ, thì cha mẹ phải 
chịu lội trước mặt B.C.T. biết là dường nào, 
Nhưng mà cho đặng sửa dạy con cái làm vậy thì 
chẳng có đàng nào chắc cho bằng sự cha mẹ làm 
gương cho con cái đặng bắt chước, vì chưng cha 
mẹ có siéng năng giữ các phép trong đạo thì mới dé 
dạy bảo con cái. Nhược bằng cha mê xấu tính 
_ xấu nết thì sửa day con cái làm sao ding? Nếu 
cha mẹ làm biếng đọc kinh lần hột xem lễ xưng 
tội chịu lẻ, thì khuyên bảo con cái về đàng ấy 
làm sao ding? Nếu cha mẹ hay chưởi rủa nói hoa 
tình tuc tu, thì cha mẹ răn bảo con cái giữ phép 
tác nét na làm sao ding. Hỡi ôi! những cha mẹ 
hay làm gương xấu cho con cai làm vậy, that thi 
nó chẳng đáng làm eha me. Dầu nó lấy một bai 
lời lành mà khuyên bảo con cái thì cũng chẳng 
đặng ích gì, vì chưng con cái sẵn lòng bắt chước 
tính mê nét xấu cha mẹ hea là ngne lời khuyên 
bảo, nó bắt chước việc cha mẹ làm, mà chẳng nghe 
cha me nói. Bởi đó cho nên có nhiều đứa trẻ đẩy 
“tính mê nết xấu quá lẽ, vì một lë ndy mà thôi, là 

vì nó nghe và thấy cha mẹ phạm tội; cho nên nó 

bát chước như làm vậy. 

Ớ con, lẽ thì ta còn phải nói thêm nhiều đều 
khác về sự ấy thi mới phải. Nhưng mà những 
đầu ta da nói trước thì dã đủ cho con ding hiểu 

việc col sóc con cái là việo trọng dường nao! Ging 
đã đủ cho con hiểu việc ấy là việc khó là thể nào 


nữa. Cho nên con phải lấy làm lạ kéo xưa nay 
con đã sai lầm về sự ấy nhiều lắm mà thiệt hại 
con cái và thiệt bại mình nữa chăng? vì chưng 
nếu con (thấy con cái xấu nết mê muội khô 
khan về sự đạo, bay là mắc tính mê nết xấu cùng 
mê đàng lội lồi, thì con có đủ lẽ mà so, kéo mà các 
đều ấy tại con chẳng biết đàng dạy dỗ coi sóc nó, 
cho nên con phải lo buồn ăn năn các đều ấy hốt 
lòng hết sức, mà tir nầy về sau con làm hết súc 
cho đặng coi sóc nó cho nên. 

Lạy Chúa tôi, rày tôi mới biết con cái tôi chẳng 
phải là của riêng thuộc về tôi đâu, nhưng mà là 
của Chúa tôi di phú cho tôi coi sóc và dạy dé, cho 
nên tôi coi sóc nó thể nào, thì sau tôi phải trả lẽ 
về đều ấy lại cùng Chúa tôi. Nhưng mà việc ấy 
thi khó lắm cho nên sức riêng tôi liệu việc ấy nên 
làm sao đặng. Nhơn vì sự ấy, xưa nay tôi đã lầm 
lở về đàng ấy nhiều cách lắm; cho nên tôi xin 
Chúa tôi đoái lòng thương mà tha các đều tôi đã 
Idi về đàng ấy, và giúp sức cho tôi sau ndy tôi biết 
dang dạy dő và coi sóc con cái về phần hồn cùng 
về phần xác cho nó đặng ăn ở cho xứng đáng kẻ 
làm con Chúa tôi, 


BOAN THỨ MƯỜI SÁU. 
GIANG VỀ BIỂU RAN THỨ NAM CHO’ GIẾT NUƯỜI, 
Biểu răn thứ năm dạy rằng: chớ giết người, 
lại có lời ông thánh Vê-rô dạy bón dan rằng: 


đừng lấy sự dữ mà trả sự dữ, dừug xi va kẻ 
chưởi rua mình, trong điều răn ấy thì 0.C.T. cấm 
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chẳng cho ai lấy quờn phép riêng mà giết người 
ta hay là giết mình. Lời nầy chẳng chỉ kẻ làm 
vua chúa, hay là kẻ cai trị thay vì vua chúa đâu. 
Vì chưng các đứng ấy có quờn luận phạt kẻ có 
tội. Như lời ông thánh Phao-lồ nói rằng: vua chúa 
cầm quờn chẳng phải là vô cớ dau, vì người là kẻ 
thay mặt B.C.T. mà oán thù kẻ lam sự dir. Vä lại 
những kẻ làm lính vưng phép, vua khiến đi đánh 
ké nghịch, thì cũng ding phép giết quân giặc 
đặng mà phò vua vực nước. Nhưng mà ai chỉ ý 
` riêng lấy lòng oán thù mà giết người nào thì có 
tội rất trọng. Vi chưng sự ấy là cướp lấy quờn 
phép B.C.T. là đứng đã dựng loài người ta cùng 
cầm quờn sinh tử, có một mình người có phép 
ding giết, cùng như một mình người có phép 
dựng nên tạo thành. Vã lại chẳng có sự gì làm 
cho người ta thiệt cho bằng sự ấy nữa, vì chưng 
ai mà giết người ta, ấy là cất lấy sự sống; là sự 
quoi giá hơn mọi sự thë gian, mà người ta mac 
tội ấy nhiều thể, chẳng những là khi chính mình 
tra tay giết người mà thôi đâu, mà lại hoặc mình 
có truyền dạy giết hay là xui giục hay là giúp kẻ 
khác cách nào mà giết người, thì cũng phải kè 
là mình giết người nữa. Cho nên dầu mà người 
ta là kẻ ngbịch hay là có làm hai thể nào mặc 
lòng, thì chẳng bao giờ ta nên lấy ý riêng mà 
giết nó đâu. 

Song le lề luật B.C.G. chẳng những là cấm 
giết người, mà lại cấm giận ghét khinh dẻ, hà hiếp 
làm hại người ta cách nào. Có lời D.C.G. dä phán 
day đều ấy tỏ tường rằng: chúng bay đã nghe lời 
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phan day rằng: chở giết người, kẻ nào cả lòng giết 
người, thì nó đáng phải luận phạt chết. Nhưng 
mà tao phán cho chúng bay ding biết; hé ai cả 
lòng giận ghét anh em mình, thì nó cũng đáng sự 
phải luận phải phạt nữa; kẻ nao xi vả nhiée nhóc 
anh em thì nó cũng đúng chịu phạt nữa. Boi đó 
cho nên con thấy tỏ tưởng dầu người ta chẳng 
giết người mặc lòng; song như có bờn giận ghen 
ghét người, thì cũng có tội đáng chịu phạt, hoặc 
có khinh dễ chưởi rủa xỉ vả hay là nói lời gì khác 
phạm đến người ta, thì càng ra tội trọng và đáng 
chịu phạt nặng hơn nữa, vì chưng B.C.G. truyền 
day kể có đạo phải bỏ mọi sự ghen ghét oán thù. 
Nhơn vì sự ấy hoặc người ta nói sự gi hay là làm 
việc gì mất lòng con, thì con chẳng nên theo cơn 
giận xác thịt, tim đàng oán thù hay là xi và đâu, 
con một phải lấy lòng nhịn nhục tha tội cho người 
ta. Con hãy nhớ mình là kẻ có tội là thé nào. Vậy 
như con chẳng sẵn lòng tha tội cho kẻ đã làm 
mất lòng con lại tích sự buồn giận trong lòng, 
những xỈ vả nói phạm đến người tìm đàng oán 
thù, thì con trông cậy B.C.T. tha tội cho con sao 
dang? Con lại phải nhớ mình là ké có đạo mà Ð. 
C.G. dạy bỏn đạo hay thương yêu mọi người, 
chẳng kì kẻ lành kẻ đữ, kẻ đã làm ơn hay là trả 
thù làm mất lòng ta. Vì vậy phải kẻ sự lấy lòng 
giận ghét muốn cho người ta mắc phải sự khốn 
khó và muốn oán thù người ta, là sự chẳng xứng 
đáng kẻ có đạo, 

Va lại lẻ luật D.6.T. cấm giết hay là làm hai 
người ta cách nào thi nhặt lam vậy, huổng chi 
cấm giết mình hơn nữa; Vì chưng con chẳng 


phải là chủ sự sống mình đâu, sự sống con thi 
thuộc về Ð. C.T. mà chớ. Cho nên người muôn cất 
lấy khi nào, nghĩa là người định cho con chết khi 
nào thì mặc thánh ý người. Nhơn vì sự ấy kẻ 
nào ca lòng giết mình thì nó cướp lấy quờn phép 
B.C.T., nó phạm lội rất nặng và góm ghiếc hơn 
các giống tội khác bội phần. Vì chưng người ta 
phạm tội nào nặng nề gở lạ thể nào mặc lòng; song 
häy còn lë mà ăn nan xin D.C.T. đoái lòng thương 
ma tha tội ấy ding. Bing kẻ giết mình thì chẳng 
còn lë gì mà ăn nan tội dang nữa. Nhưng mà nó 
mang tội ấy mãi trong địa ngục vô cùng. Bởi đó 
cho nên Hội thánh ghét toi ấy cho đến đỗi chẳng 
cho phép cứ lễ nhạc, mà cất xác kẻ đã giết mình 
làm vậy. Va lại dầu ké ngeại đạo thì déu cũng 
lấy giống tội nầy làm góm gbičc; Vì chưng ai ai 
cũng kẻ cho nó là kẻ chết dit mà chớ. Nhơn vì 
sự ấy dâu mà người ta phải sự đau đớn khốn 
khó cực nặng thể nào mặc lòng, thì chẳng bao 
giờ có đủ lë mà giết mình. Hởi con, những sự” 
khốn khó thể gian mà sánh cùng sự khốn khó 
địa ngục thì còn nhẹ lắm. Ấy vậy nếu con lấy sự 
khốn khó thé gian làm khó chịu cho đến đổi 
ấy, thì con chịu những sir khốn khó địa ngue 
làm sao ding? 

Lạy Chúa tôi; cơn giận tính xacthit tôi thì sinh 
ra nhiều đều khốn nạn là dường nào, Vì vậy tôi 
xin Chúa tôi đừng đẻ chứng ghen ghét nhập vào 
lòng tôi. Vì chưng tính ấy che lấp trí khôn và làm 
cho người ta ngu muội chẳng còn biết theo tính - 
tự nhiên nữa. Nhơn vì sự ấy hoặc bởi tính xác 
thịt ma nỏi cơn giận lên trong mình tôi, thì Chúa 
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ban on cho tôi đặng dep tinh ẩy cho tron, và đăng 
tính hiển lành hay nhin nhục như gương Chúa tôi 
đã soi sáng cho tôi, lại cứ những lời Chúa đã răn 
dạy về đàng ấy nữa. Chúa tôi đã chiu trim ngàn 
sự khốn khó ké chẳng xiết, những phải người ta 
chê cười xi vå nhao bang, nhưng vậy Chúa chẳng 
có.mở miệng cùng chẳng tỏ ra dấu gì buồn giận 
hay là oán thù cách nào; Chúa tôi chẳng tỏ ra 
lòng thù ghét kẻ ghét Chúa tôi, song Chúa tôi lấy 
lòng nhịn nhục chịu mọi sự, lại cầu nguyện cho 
kẻ làm khốn Chúa tôi làm vậy nữa. Ấy Chúa tôi 
đã ra gương sáng láng về sir nhin nhục dường 
ấy, mà tôi chẳng ra sức học đòi bit chước như 
làm vậy, thì làm sao? Chúa tôi đã nhin nhục chịu 
những sự khốn khó mọi đàng, bằng tôi khi có 
phải sự gì nhỏ mon, như người ta khinh dé chê 
cười, mà tôi chịu chẳng đặng, thì làm sao? Lạy 
Chúa tôi, xin Chúa ban ơn giúp sức cho tôi đặng 
lòng nhin nhục mà bắt chước Chúa tôi, - 


DOAN THỨ MƯỜI BAY. 
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Có lời B.C.G. phán rằng: khén cho ké làm 
gương xấu. Điều răn thứ năm cẩm chớ giết 
người, cho nên kẻ giết người ta phần xác thì có 
tội nặng. Nhưng mà kẻ giết người ta phần linh 
hồn thì có tội nặng hơn bội phần. Vã lại kẻ giết 
người ta phần xác thì có ít, bằng kẻ làm gương 
xu mà giết người ta phần linh bồn thi vô ngăn. 
vô số kå chẳng xiết; vì chung sự làm gương 
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xấu là mó dang cho kẻ khác phạm tội hay 
là xui giục người ta làm sự tdi và bỏ đàng 
nhơn đức. Ấy giống tội giết linh hồn người ta 
làm vậy, thì con mắt xác thịt xem chẳng thấy. 
Nhưng mà con mắt thiêng liêng xem thấy rö ràng 
gương xấu giết linh hồn, và làm cho linh hồn 
chết trước mặt B.C.T. thi là sự khốn nạn hơn giết 
phần xác bội phần. V) chưng linh hồn người ta 
quới giá hơn xác bao nhiêu, thì sự giết linh hồn 
là tội nặng hơn giết xác bấy nhiêu. 

Boi đó cho nên B.C.G. lấy lời rất ning mà trách 
và đe những kẻ làm dịp tội cho người ta, là làm 
gương mù gương: xấu. Vì chưng đã có lời người 
phán rằng: khốn cho bay làm gương xấu, và hay 
mở đàng cho người ta phạm tội, nếu có ai làm 
địp tội cho những con trẻ, thì thà lấy cối đá mà 
buộc vào cổ nó, và trấn nó xuống biển thì hơn. 
Ay là lời B.C.G. phán day thì làm vậy, Vì vậy con 
thấy người lấy lời nặng mà đe những kẻ hay làm 
gương xấu, thì con hiểu ding tội ấy là giống tội 
nặng nề là dường nào. Song nếu con có ý tr mà 
suy xét tội ấy sanh ra những đều dữ và khốn 
nạn thé nào, thì con liền hiểu sự B.C.T. đe phạt 
kẻ làm gương xấu là đều rất phải lẽ. Vì chưng 
ké làm gương xấu; và hay mở đàng tội cho người 
ta, thì nó làm đi gì? Nó hằng chống trả thánh ý 
B.6.T. muốn cứu lấy hết mọi người cho ding rỗi 
linh hồn lên thiên đàng, vốn B.C.T. nhìn lấy moi 
người là con cái người, và người muốn giúp nó 
cho đáng rỗi linh hồn thay thay, nhưng ma. kẻ 
hay làm gương xấu, thi làm nghịch và chống trả 
thánh ý ấy. Vì chung nó giết và gieo suống dia 


ngục những kẻ B.C.T. muốn cứu lấy mà đam lên 
thiên đàng. Vä lại ké hay làm gương xấu, thì 
cũng làm hư công nghiệp vô cùng máu thánh Ð. 
C.G. xuống thế làm người. Vì chưng Chúa cứu 
thế có một ý muốn cứu lấy linh hồn người ta, 
chẳng nệ chịu trăm ngàn sự khốn khó dé máu thánh 
người ra, cùng chịu nạn chịu chết cho đặng chuộc 
linh hồn ấy, vậy kẻ làm gương xấu, lam dip tội 
cho người ta, thì cướp lấy những linh bồn ấy cho 
khỏi tay B.C.G. và làm cho những sự thương khó 
người ra vô ích, lại làm cho những linh hồn ấy 
phải sự khốn khó cùng sa địa ngục đời đời. 

Bỡi đó cho nên xem người vổn trước là ké có 
lòng đạo đức hay giữ phép tác nết na, siêng năng 
đọc kinh lần hột xưng tội chịu lễ, song bỡi nó 
quen làm bạn vudi kẻ xấu nêt, hay chê sự đạo, 
hay theo đàng tội lỗi; thì lin lần nghe và thấy kẻ 
ấy (heo tính xác thịt, và nói lời quấy quá, cho nên 
nó bắt chước theo, và ra người xấu tính xấu nết, 
làm tôi ma qui, và tính xác thịt như đứa làm 
gương xấu cho mình, nào sự ấy chẳng khốn nạn 
mọi đàng sao? Vén khi trước B.C.T. thương 
người ấy, và muốn cho nó đặng rồi linh hồn, 
phải mà chẳng ai làm gương xấu cho nó, mà giết 
linh hồn nó đi, lë thì nó dang lên thiên dang. 
nhưng mà đứa kia đã mở đàng tội cho nó, thì đã 
làm cho nó sa địa ngục vô cùng. Va lại những con 
trẻ chưa có trí khôn, cùng chưa biết gì hết, chẳng 
hay nó nghe thấy cha mẹ, hay là những kẻ khác 
chưởi rúa nói hoa tình tục tu, và làm nhiều sự 
quấy quá; thì nó bắt chước lời nói việc làm, làm 
vậy. Vốn khi đầu nó chẳng có ý trái nào, vì, 
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chưa hiểu ý các đều ấy, nhưng mà lần lần nó 
quen, nó thành thuộc tính mê nết xấu, thì chưởi 
rủa nói hoa tình tục tiểu, và đi đàng tội lãi chẳng 
kém hơn kẻ đã làm gương xấu cho nó. Có khi nó 
di đàng tội lỗi làm vậy cho đến chết, mà mất linh 
hôn sa địa ngục, thì nó mắc phải làm vậy tại đâu? 
Sự ấy tại kế làm gương xấu; vì đã bày dịp tội cho 
nó mà chớ. Han thật những kéy đã giết linh 
hồn nó. Bởi đó cho nên nào có sự gì gớm cho 
bằng đều ấy sao? Kẻ đã làm gương xấu cho 
người ta mà gieo nó xuống địa ngục làm vậy, 
thi có thé nào mà cứu lấy dang nữa sao? 
Biết hình khổ nào xứng đáng mà phạt giống tội 
ấy sao? | 

Thương ôi! con chẳng dim lấy gwom dao 
dim giết người ta, vì con lấy sự ấy làm gớm, 
song con làm gương xấu cho người la, và làm 
dip tội cho nó, thì con làm sự gớm ghê và hại nó 
hơn nhiều phan. Vì chưng con đâm giết nó di, 
thì làm hại nó về phần xác mà thôi, sự ấy nhỏ 
mon, bằng như con làm dip tội cho nó, thì hư 
bại về phần linh hồn, ngờ là giết linh hồn nó, là 
sự rất nặng lắm; cho nên kể sự lấy gwom lấy 
dao mà đâm người ta, thì chẳng dtr bằng sự 
làm gương xấu cho nó mà chớ. 
. _ Vũ lại con hãy suy nghỉ, ví dụ khác cho ding 

hiểu kẻ làm dịp tội cho người ta, thì mắc nhiên 
tội nặng nể là dường nào! Giả như người nọ 
chưởi rủa nói hoa tình tuc tiểu trước mặt con 
trẻ, hay là kìa cha mẹ cả lòng bỏ đạo, buôn mình 
theo đàng tdi lỗi, mà con cái bắt chước. Bấy giờ 
nó ngờ là đã phạm một tội mà thôi; chẳng hay là 
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đã phạm nhiều tội kể chẳng xiét. Vì chung nó 
làm dịp cho những con trẻ ấy phạm mấy tội, thì 
nó phải chịu gánh lấy bấy nhiêu tội ấy mà chớ. 
Va lại cha mẹ bỏ đạo, thì mở dip cho con cái cháu 
chắc cũng bỏ đạo, cho nên cå dòng dõi ấy phạm 
bao nhiêu tội vì bỏ đạo, thì tại cha mẹ nó đã bỏ 
đạo khi trước, mà ngày sau nó mất linh hồn sa 
địa ngục, thì cũng tại cha mẹ nữa. Boi đó cho 
nên, nào ai kế ding cho xiết những tội lỗi sinh 
_bởi sự làm gương xấu cho người ta. Va lại khi 
người ta làm gương xấu cho kẻ kháo, mà muốn 
cho đặng khỏi tội ấy, thì chẳng những phải có 
lòng ăn năn lội, lại cũng phải làm hêt sức cho 
dang sửa lại các đều thiệt hại khốn khó, da sinh 
ra bởi gương xấu mình da làm, nhưng mà sự ấy 
thì rất khó. Vì chưng hoặc mình đã làm gương 
xấu đều nọ, mà nhiều người đã bát chước, nên 
thành tính mê nêt xấu, có khi bỏ đạo, có khi lại 
chết trong cơn tội lỗi, và mất linh hồn sa địa ngục 
rồi, vậy khi ấy mình biết lo cho nó bỏ tính mê nết 
xấu làm sao ding? Nào có phép gi mà cứu lấy nó 
cho khỏi địa ngục sao? 

Nhơn vì sự ấy; khốn muôn vàn lần cho kẻ làm 
_ gương xấu cho người ta, khốn cho kẻ mở dip cho 
người ta phạm tội, khốn cho kẻ bày đặt sự tội cho 
người ta, hay là mở đàng cho người ta chẳng 
giữ đạo nên, khốn cho kế hay phạm tội trước mặt 
người la cho nó bắt chước, nó làm dip cho người ˆ 
ta phạm bao nhiêu tội, thì nó phải chịu bấy nhiêu 
tội, nó giết linh hồn minh thì chớ, lại giết linh 
hồn người ta nữa. Cho nên thà nó coeg sanh ra 
ở thé gian nẫy bao gid. 
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Lay Chúa tôi, xưa nay tôi chưa hiểu sự làm 
gương xấu là giổng tội nặng nể dường nào? Tôi 
cũng chưa suy xét cho biết giổng tội ấy sanh ra 
nhiều đều gở lạ khốn nạn, và đáng phải phạt là 
dường nào nữa. Vi vậy tôi xin Chúa tôi hằng gìn 
giữ tôi, chớ dé cho tôi làm dip tội, cùng làm 
gương xấu cho ai bao giờ. Tôi chẳng dám nói 
lời gì, hay là làm việc gì mà mở đàng cl.o người - 
ta phạm tội. Thương ôi! tôi gánh những tội riêng 
tôi phạm hằng ngày, thì chưa đủ sao? Lễ nào mà 
tôi cả lòng làm dip tội mà liều mình chịu gánh 
lấy tội lỗi người ta nữa sao? 

Vì vậy hoặc xưa nay tôi dä làm gương xấu ma 
mở đàng làm dịp tội cho ai cách nào, thì tôi xin 
B.C.T. đoái thương mà tha lội ấy cho tôi, Vì 
chưng tôi có ý sửa những gương xẩu ấy lại, va 
có một ý chỉ làm gương lành cho người ta bắt 
chước chính mình Chúa (ôi đã răn dạy sự ấy mà 
rằng: hãy làm việc lành phước đức trước mặt 
người ta hầu khi người ta xem thấy, thi dang 
ngợi khen Cha cả là đẩng ngự trên trời. VÌ vậy 
tôi muốn giữ điều rắn ấy mà lấy việc làm cho 
đặng nên gương lành gương sáng cho người 
ta, và giục lòng nó tập đi đàng nhơn đức 
mà làm cho sáng danh Chúa tôi. 
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Chẳng có giống tội nào hay làm cho người ta 
mất linh hồn sa địa ngục, cho bằng tội đâm duc. 
Nhơn vì sự ấy, đã có lời đứng khôn ngoan kia 
rằng: Trong những kẻ mất lĩnh hồn sa địa ngục 
thì có hơn hai phần mắc phải sự khốn khó ấy vì 
tội đâm dục. Vốn B.C.T. đã lấy phép công thẳng 
mà cấm nhặt các giống tội dâm dục, bất kì lời nói 
việc làm, mơ ước tư tưởng trong lòng trong trí 
khôn những sự bay làm dip tội cho người ta về 
đàng ấy, thì thường là sự làm bạn vuối kẻ xấu 
tính xấu nết, sự mê ăn uống chơi bời, sự hay xem 
trò xem hát, sự xem những sự quấy quá dông 
đài, cùng sự truyện trò giéu cot vuối con trai con 
gái, Ấy những đều làm vậy, thì B.C.T. cấm hết. 
Vì nó hay mở đàng ch? người ta phạm tội dâm 
dục. Chẳng có giống tội nào B.C.T. cấm nhặt va 
phạt nặng cho bằng tội ấy, Nhưng vậy có nhiều 
lần người lấy phép công thẳng mà phạt kẻ mê 
đâm dục ở đời nầy, vì giống tội ấy thì gheo cơn 
giận người hơn .noi giống tội khác. Âu là thuở 
trước người lấy nước lụt cá mà hũy hoại cả và 
loài người ta, còn sót môt nhà ông No-e mà thôi, 
thì cũng bỡi người ta đời Fy mê sắc dục, đến sau 
người lấy lửa bỡi trời mà xuống đốt cả và thành 
So-du-ma, và năm (thành khác cũng vì một 


".. eee 
tội dim duc người ta quen phạm frong những 
thành ấy. Vä lại có nhiều lần B.G.T. đỗ cơn giận 
xuống mà phat người ta cho phải sự khốn khó 
đàng nầy đàng khae, thì cũng bởi người có ý 
phạt vì một tội dy nữa. 

Song những hình phạt gó lạ Ð.C.T. dùng lấy 
mà phạt kẻ mê đâm dục ở đời nầy, thì là hình 
bóng lửa diêm sinh, và hình khó đời đời người 
đã sắm mà phạt những ké ấy trong địa ngục nữa. 
Vi chưng đã có 161 ông thánh Phao-lồ luận thật 
rằng: Chắng có người nào mê dâm dục mà đặng 
lên thiên đàng. Lại có lời khác người nói rằng: 
Anh em chớ lầm, những kẻ mê tà dâm hay là mê 
tội ngoại tình, thì chẳng có l nào mà trông cho 
ding rổi linh hồn lên thiên đàng. Ay vậy đầu kẻ 
ngoại đạo chẳng biết B.C.T. mặc lòng, song nó 
mê về đàng ấy thì cũng phải phạt như làm vậy. 
Vì chưng tội ấy chẳng những là nghịch lê luật 
Đ.G.T. nó lại cũng trái tính tự nhiên; Cho nên d&ag 
làm người có trí khôn biết suy lë, mà cả lòng mê về 
đàng dâm dục, thì nó ra giổng như loài vật hay 
theo một tính xác thịt mà thôi, Bä vậy mặc lòng, 
song kẻ có đạo là ké đã sanh ra lại boi ơn Ð.C.6. 
cứu chuộc, nên như cả lòng mê tính xác thit thi 
càng mắc tội nặng hơn ké ngoại bội phần. Vì 
chung xem ké có dao là như phần mich mầu 
nhiệm B.C.G., và dên thờ B.C.T.T., vậy hë bốn 
đạo phạm tội ấy; thì phạm thượng đến B.C.T.T., 
và làm cho những phần mầu nhiệm mình thánh 
D.C.G. ra ô uë do day. Có lời ông thánh Phao-lồ 
day rằng: Thánh ý ¥.C.T. muốn cho anh em giữ. 
mình cho, thanh sạch và lánh mọi sự do day, vì 
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B.C.T. chẳng gọi anh em cho dang theo tính xác 
_ thịt mê dâm due đâu, người một muốn cho anh 
em nên thánh mà chớ, Vậy anh em chẳng nhìn 
biét mình là đền thờ B.C.T.T. và B.C.T. ngự trong 
mình anh em sao? Nếu có ai làm sự ô uë do diy 
trong xác mình mà phạm đến đền thờ B.C.T,, thì 
Đ..T. sẽ hũy hoại nó đi mà chớ. Đền thờ B.C.T. là 
đền thánh, mà đến thờ ấy là chính mình anh em, 

Có lời khác ông thánh Phao-lô nói rằng: Nào 
anh em chẳng biết mình là phần thân thé B.C.G. 
sao? Cho thì ta có nên dang lấy những phần 
thân thé B.C.G. mà làm sự ô ué do day sao? Ay 
vậy sự phạm đến đền thờ B.C.T.T. thì có tội nặng 
là ngằn nào. Vä lại tội làm cho những phần than 
thé B.C.G. ra ô uë do đáy, thì là tội gô lạ xấu xa. 
là đường nào nữa. Âu là con lấy những sự ấy 
làm góm ghiếc lắm, song nếu con có ý tứ mà suy 
xét cho biết sự dâm dục sanh ra những đều xẩu 
hỗ khốn nạn thể nào, thì con càng lấy làm góm 
hơn nữa. Vi chưng kå mê dâm dục có nhiều lần 
phải xấu hå trước mặt thiên hạ, và làm xấu hô 
cho cả và nhà mình, lại có nhiều lần nó sinh ra 
tat no binh kia, cho đến đổi cũng có nhiều khi 
phải chết yêu. Những sự khốn khó về phần xác 
thé ấy, thì ké là sự nhỏ mon, còn những sự dir về 
. phần linh hồn bởi tội ấy mà ra, thì khốn hơn bội 
phần. Vì chưng kê mê về đàng ay, thì nó ra tối 
tăm mù mịt chẳng còn biết đi gì nữa, cả ngày cả 
đêm nó chỉ lo tưởng vê sự quấy quá, dầu mà di 
day, làm việc gi, thì cing lo tưởng về dang ấy, dầu 
khi đọc kinh xem lễ, thì làm lấy rôi, lòng chẳng 
tưởng đến sự gì lành đâu, một tư tưởng sự quấy 
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quá xẩu xa mà thôi. Va lại lấn lån nó ra khó 
khan nguội lạnh chẳng biết gì đến phần linh hồn, 
chẳng kå sự doc kinh xem lễ xưng toi chiu lễ lam 
gi nữa. Cũng có khi đến đổi nó bỏ đạo, và làm ô 
danh sự đạo, dầu nó còn cứ thói quen, hay là 
vưng lời cha mẹ mà đến xưng tdi chịu lễ, song 
chẳng đặng ích gì, Vì chưng nó xưng tội, thì hay 
giấu những tội ấy, mà hoặc nó xưng tội cho ngay; 
song bởi chẳng có lòng ăn năn tội, cùng chẳng có 
đốc lòng chừa thật, thì cũng chẳng khỏi tội, cho 
nên né chẳng những là chẳng đặng ích gì, mà 
lại thêm tội pbạm sự thánh nữa. Dầu mà nó nghe 
giáng hay là khuyên bảo thẻ nào, thì cũng chẳng 
ra ích gì, bởi vì nó đã ra tối fim mù mit chẳng 
còn hiểu lấy những sự phần linh hồn nữa. Bởi đó 
cho nên nó chết trong cơn tội, mà khi nó đến 
trước tòa phán xét, thì còn mang những lội lỗi 
nó đã phạm xưa nay. Vậy nó phải gánh những 
tội lỗi ấy trong địa ngục vô cùng, vì nó đang ở thé 
gian bao lâu, thì nó làm tôi tá ma qui và tính xác 
thịt bấy lâu, cho nên đến sau nó lại cứ làm bạn 
vuối ma qui chịu khô đời đời, thì là sự thậm phải, 

Ớ con, nếu xwa nay con đã ding nhờ ơn Chúa 
mình; mà giữ mình sạch tội dâm dục, thì con phải 
lấy làm mùng, và đội ơn B.C.T. vì sự ấy hết lòng 
hết sức, vì chưng sự ấy là ơn trong vô cùng. Va 
lại con càng phải làm hết sức cho ngày sau con 
khỏi phạm tội về đàng ấy. Nhược bằng xưa nay - 
con đã ngä phạm tội về sự dam dục, hay là đã mê 
về đàng ấy, thì con phải run sợ; vì chẳng có giống 
tội nào mà Đ.G.T. ghét và phat nặng hơn tội ấy; 
cùng chẳng có giống tội nào khó chùa cho bằng 


tội ấy nữa, song le dầu thé nào, con chưa đủ lẽ 
mà ngä lòng trông cậy. Vì chưng chẳng có sự gì 
mà ơn D.C.T. chẳng làm đặng, cho nên hoặc xưa 
con có ngä phạm nhiều tội về đàng dy, thì con 
phải phú mình trong tay B.C.T. và trong tay B.C. 
B. là mẹ bau chữa cho ké có tội mà xin người 
ban ơn cho con ding ăn nin lội cho nên, và dứt 
chừa tính mê nết xấu ấy di. 

Lay Chúa tôi, tôi cầm trí lại mà xét niat thì sg 
häi kinh khủng lắm. Vì chưng phần thì tôi nghe 
tiếng Chúa tôi phán về sự đâm dục là giổng tội rất 
góm ghiếc trướa mặt Chúa tôi, và đáng phải phat 
cách quái gő, phần thì tôi nhớ xưa nay tôi đã mất 
long Cita tôi,những ngã phạm tội về dàng ấy nhiều 
lắm. Vä lại tôi hằng thấy tính xác thịt chìu về đàng 
ấy nữa, Vốn lòng tôi thì chẳng muốn theo tính xác 
thit, một muốn theo ý Chúa tôi cùng vung phép 
Chia tôi, nhưng mà tôi hằng phải đ«nh giặc 
thiêng hêng chống trả tính xác thịt ấy. Cho nên 
tôi mắc phải sự hiểm nghèo cheo leo là dường 
nào, Lạy Chúa tôi, tôi thấy mình tôi yếu đuối hèn 
sức làm vậy; thì tôi càng sợ hãi kéo hoặc chẳng 
giữ nghĩa Chúa tôi mà ngã thua chước ma qui 
chăng. Nao sire riêng tôi có làm gì ding mà chống 
trả vuối nd. Vì vậy lay Chúa lôi lòng lành vô cùng; 
tôi chẳng dám cậy sức riêng tôi cho đặng đánh 
trận ấy, Nhưng mà tôi một cậy ơn Chúa tôi giúp 
sire cho tôi thì tôi mới ding vững vàng. Nhơn vì 
sự ấy, tôi xin Chúa tôi hằng gìn giữ phù hộ cho 
tôi, kéo mà thua ngã kẻ thù linh hồn tôi. Có oa 
Chúa tôi giúp sức cho tôi, thì tôi mới khỏi sa phạm. 
Nếu mà chẳng có ơn Chúa, thì tòi chẳng lam 
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gì ding sốt. Chúa tôi khiến day tôi giữ mình sạch 
sé thanh tinh, thì xin Chúa tôi ban on giúp sức 
cho tôi giữ ding làm vậy. Chúa toi là đứng chon 
thật vô cùng; nên tôi cả lòng tin Chúa tôi chẳng 
bỏ tôi bao giờ; tôi bỏ Chúa toi trước da, thì Chúa 
mới bỏ tôi sau. 


BOAN THỨ MƯỜI CHIN. 
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GIANG VE SỰ LONG ĐỘNG LONG LO TƯ 
TƯỞNG VỀ SỰ CHANG NÊN, 


Sự dâm duc là giống tội xẩu xa cho đến đổi ông 
thánh Phao-lổ dạy rằng: để người có đạo thì 
đừng biết đến lên giống tội ấy. Nhưng mà chẳng 
hay là chẳng có giổng tội nào người ta thường 
phạm cho bằng lội ấy, cùng chẳng có giống tdi 
nào hay làm cho người ta mất linh hồn sa địa 
ngục cho bằng giống tội ấy nữa. Vì chưng những 
kê mê về đàng ấy, thì vô ngàn vô số ké chẳng 
xiết, mọi người, moi bậe,„mọi tuổi thì chẳng mấy 
ai kiêng giữ cho khỏi phạm tội ấy. Có nhiều kẻ 
gia cả chẳng còn sức gì mà làm sự quấy quá mặc 
lòng, song trí kuôn đang còn tư trưởng ước ao sự 
chẳng nên, hay là còn nhớ lại các tội lỗi đã phạm 
khi trước về đàng ấy mà lấy làm vui. 

Ở con, con phải biết, người ta phạm tội về 
đàng dâm dục thì nhiều thể nhiều cách. Vì chưng 
khi B.C.T. ra điều rin rằng: Chó làm tà dâm, thì 
người chẳng những là có ý cẩm sự chon tay làm 
những đều quấy quá, người lại cũng có ý cấm 
những sự vui trong lòng về sự do day nữa. Cho 
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nên lòng Ìo tưởng ước ao, miệng nói, mắt xem, 
tai nghe những đều chẳng nên quấy quá thì 
người cũng cấm các đều ấy nữa, vì các đều ấy có 
tội hết. Vậy trước hết B.C.T. cấm sự lòng động 
_ lòng lo tư tưởng về sự quấy quá. Vì chưng sự tư 
tưởng làm vậy, là đầu cội rẻ các tội khác người ta 
hay phạm về đàng ấy. Ma qui lấy sự ấy làm đầu mà 
cám dỗ người ta về sự dâm dục, như lòi B.C.G. 
dạy phán rằng: Sự tà dâm và tội ngoại tinh thì 
bỡi lòng tư tưởng về sự chẳng nên mà ra; boi đó 
cho nên trong kinh thánh có lời rằng: B.C.T. lấy 
sự tư tưởng về sự do day làm góm. Lai có lời 
khác rằng: Sự tư tưởng về sự chẳng nên thì làm 
cho người ta lia khỏi B.C.T.; nhoa vì sự ấy, bao 
giờ lòng động lòng lo tư tướng sự quấy quá, mà 
còn để nó in vào trong trí lòng mà lấy làm vui, 
chẳng muốn bỏ đi cho kíp, thì liên có tội trọng 
đáng sa địa ngục, chẳng có bao giờ là tội hèn 
dau. Con phải có ý tứ mà hiểu đều ấy cho rö ràng 
kẻo lầm. Khi con có ý tưởng sự chẳng nên, mà 
ưng sự ấy và lấy làm vui, chẳng muốn bỏ thì mới 
có tội. Nhược bằng con phải chước ma qui cám 
đỗ về sự do đáy làm vậy, mà bat tưởng về những 
sự xấu xa, nếu con chưa kip suy, hay là vừa kip 
suy thì liền làm hết sức mà chống trả và bỏ đi 
cho kíp, vì chẳng muốn những sự ấy, thì chẳng 
những là chẳng có tội, mà lại cá phước. Vì chưng 
sự tội chẳng tại chước ma qui cám đỏ, hay là sự 
bắt lòng động lòng lo tư tưởng sự chẳng nên 
đâu, nhưng mà sự tội ở tại sự lấy các đều ấy làm 
vui và để nóin vào trong trí lòng mà thôi. Xưa 
nay có nhiều đẩng thánh đã phải chước ma qui 
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cám dé làm vậy, bit trí khôn tư tướng về sự 
quấy quá, nhưng mà các đẩng ấy cbẳng mắc lội 
gì sốt, vi chẳng lấy làm vui, mà lại làm hết sức 
mà bỏ đi cho kíp. Còn về phận riêng con thì cũng 
một lẽ ấy, dầu mà con phải chước ma qui cám đỗ 
con tư tưởng sự quấy quá thé nào mặc lòng, nếu 
con chẳng ưng sự ấy cùng chẳng lấy làm vui mà 
lại ra sức bỏ đi cho kíp, thì con chẳng mắc tội gì, 
một ding thêm phước trước mặt B.C.T. mà chớ. 
Vì chưng có nhiều lần Ð.C.T. để cho người ta 
phải chước ma qui cám dỗ làm vậy, người có ý 
cho ta tập tành về nhơn đức sạch sẽ và lập công 
trước mặt người. Nếu người ta chẳng pbải tính 
xác thịt, hay là chước ma qui cám dé làm vậy, thì 
chẳng có công gì về sự giữ mình sạch sẽ. Nhưng 
mà khi phải tính xác thịt nặng nề hay chìu về sự 
chẳng nên, mà người ta làm hết sức chống trả 
tính ấy, chẳng lấy làm vui thì mới tổ ra lòng 
mạnh bạo và kính mến B.C.T., và đẹp lòng 
người lắm. 

Con nghe các đều làm vậy, lẽ thì con lấy làm 
mừng và an lòng an trí lắm. Vốn ma qui có phép 
cám dő người ta, nhưng mà nó chẳng có sức làm 
cho người ta phạm tội. Người ta sẵn lòng nghe 
theo chước nó thì mới có tội mà thôi. Dầu vậy 
mặc lòng, song cũng phải sợ chước ma qui cám 
dỗ con về sự lòng động lòng lo tư tưởng sự 
quấy quá lim; Vì chưng sự dy thì rất hiểm 
nghèo; nếu con kịp suy mà cả lòng lấy làm vui 
vẻ déin vào trong trí khôn cùng chẳng muốn 
bỏ đi cho kÍp, dầu con chẳng có lòng ước ao cùng 

Thap git quảng nga. 


chẳng muốn làm sự gì quấy quá mặc lòng, thì 
cũng chẳng kLỏi tội trọng. Các thầy tấn sĩ đều 
luậu làm vậy het, boi vì con tư tưởng về sự quấy 
quá mà cå lòng lấy làm vui, thi #êu ấy là dấu con 
yêu sự chang nêu. Va lại để lòng con tưởng đi 
tưởng lại về sự do day. Ấy là liều mình ned phạm 
tôi nặng hon nửa. Vậy ké hay để trí khôn tư 
tưởng về những sự vui giả trá thể dy, thì chẳng 
khỏi bao lâu nó lại ngä phạm tội đàng khác, vì 
chon tay làm nhữug sự chẳng nên. Vì vậy nếu 
sự lòng động làng lo tư tưởng về sự quấy quá có 
tội nặng làm vậy, huổng chỉ là đam lòng ước ao 
sự chẳng; nên, mà chẳng có tội náng hơn nữa thì 
sao? Vì chưng trước mặt D.C.T. người ta có lòng 
woe ao sự trái, thì cũng nhir đã làm su dy vậy; 
tùy lời D.C.G. phán rằng: ké nào xem người nữ 
mà ước ao pbạm tội cùng nó, thì phải kể nó đã 
phạm lội thật rồi. Boi đó cho nên, nếu con đã liều 
mình ước ao sự chẳng nên làm vậy, mà con muổn 
ăn nin xưng tdi, thì con chẳng những là phải 
xưng trồng rằng: con có ước ao sự chẳng nên, 
mà lại con phải xưng mình đã ước ao những sự 
nào, và ước ao phạm lội vudi người nào, hoặc là 
kė họ hàng thân thích hay là kế có vợ chồng 
chăng. Vì chung các đều ấy chi về tội khác thể, 
mà con cắt nghĩa mọi sự cho rõ làm vậy, thì mới 
đủ, 

Nhơn vì sự ấy, con phải có ý tứ mà giữ mình. Vì 
dé phạm tội về ding ấy lắm. Béi đó cho nên bao 
giờ con phải chước ma qui cám đổ về sự lòng động 
lòng lo tư tưởng ước ao sự chẳng nên, thì con 
đừng liều mình để nó in vào trong trí khôn, hay là 
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lay làm vui làm chi; một phải làm hét sức ma dứt 
bỏ đi cho kín, thì mới khỏi tội, cho nên khi ấy 
con cũng phải lấy lòng sốt sắng mà kêu van than 
thở cùng D.C.T. và rất thánh D.C.B. giúp sức cho 
con ding khỏi phạm tội mất lòng B.C.T. 

Lạy Chúa tôi, tôi là kế có tội hèn hạ yếu đuối 
lim, mà chước ma quỉ cám đổ về sự lòng động 
lòng lo tư tưởng ước ao sự chẳng nên, thì nhiều 
lắm, nào sức riêng tôi có làm gì đặng mà chống 
trả tính xác thit hay chìu về sự tội làm vậy. Có 
một ơn Chúa tôi giúp sức cho tôi, thì tôi mới giữ 
mình sạch tội về đàng ấy đặng. Tôi đốc lòng thà 
chết ngàn lần, ching thà để sự quấy quá ấy in 
vào trong trí lòng tôi; nhưng mà nếu chẳng có 
ơn Chua tôi giúp sức cho tôi, thì những đều tôi 
đốc lòng làm vậy ra vô ích. Vivậy tôi xin Chúa 
tôi ghé mắt đoái thương toi, và ban ơn cho tôi 
ding sức mạnh ma chổng trả chước ma qui cám 
đồ, và tinh xác thịt kéo chìu về sự tội làm vậy, và 
hầu cho tôi ding giữ minh sạch sẽ và đẹp lòng 
Chúa tôi. 


DOAN THU HAI MƯƠI. 
GIANG VỀ SỰ NÓI HOA TINH TỤC TU. 


Ba có lời ông thánh Phao-lô dạy bổn đạo rằng: 
đừng có ai trong anh em nói lời hoa tình tục tiu. 
Trong điều rao thứ sáu, thì B.C.T. chẳng những 
là cấm sự tu tưởng trớc ao sự quấy quá, ma lại 
người cũog cẩm những lời nói hai ý những lời 
hoa tình tục lu, và hát ghẹo nữa, vì những lời: 
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dy là gổc, và là cội rë sanh ra trim ngàn sự tội 
lỗi kể chẳng xiết. Vốn kẻ có lòng mến B.C.T. góm 
ghiếc những lời ấy lim, vì kể là giống tội rất 
nặng mặc lòng, song le có nhiều người bón đạo 
chẳng sá bao những quen miệng: hề nói sự gi, 
thi lấy sự nói hoa tình tục tiu làm đầu. Bỡi đó cho 
nên những con trẻ chưa có trí khôn, chưa biết 
đọc kinh, mà đã biết nói tuc, bởi nó năng ngbe 
kẻ lớn hay nói những lời xấu xa làm vậy. Ớ con 
những kẻ hay nói những lời xấu xa làm vậy, thì 
miệng lưỡi nó ra như miệng lưỡi ma qui, cùng 
là như kẻ giúp việc ma qui mà làm hư linh hồn 
mình, và linh hồn kẻ khác nữa. Vi chưng xem kẻ 
giảng dạy khuyên bảo người ta cho đặng rồi 
linh hồn là kẻ giúp việc B.C.T., thì lại xem kẻ 
hay nói lời hoa tình tục tiv, là kẻ giúp việc ma 
qui mà làm hư linh hồn người ta mà chớ. Gương 
xấu nó làm, thì mở đàng cho người ta tw tưởng 
ước ao sự trai, lại làm dip cho nhiều người bắt 
chước nó, mà làm ô danh đạo thánh B.C.T. 

Ớ con nếu nghe kẻ ngoại đạo nói những lời 
xấu xa làm vậy, thì vốn bởi nó chẳng biết ơn Ð. 
C.T. cùng chẳng hiểu sự tội, nhưng mà kẻ có dao 
biết ơn B.C.T. và biểu những sự ấy có tội nặng. 
Vä lại xưng mình là con Ð.C.T. những dùng 
miệng lưỡi mà đọc kinh cầu nguyện, và chịu 
mình thánh B.C.G, mà con đám dé miệng lưỡi ấy 
phanh phui những lời quấy quá do day làm vậy, 
thì sự ấy quái gó là dưỡng nào? At là những kẻ 
ấy chẳng xứng đáng gọi là kẻ có đạo, nó thật là 
ké giúp việc ma quỈ mà làm ô danh sự đạo, và 

giốt luh hôu người ta mà chớ, Hoặc những 


— 101 — 

kế ấy lấy lë chữa mình rằng: nói làm vậy, 
thi chẳng có ý gì, một nói chơi vậy mà thôi. Dầu 
mà có thật như làm vậy, thì su ấy chẳng bớt 
tội đâu. Vì chưng người ta làm sự chẳng nên 
mà rằng: chẳng có ý trái, thì sự ấy có đủ lẽ 
mà khỏi tội sao? Nhưng mà lời hai ý tục tiu 
sự hát gheo thì nguyên là tội, nên đầu mà mình 
chẳng có ý trái nào mà nói những lời xấu xa ấy 
thì cũng chẳng khỏi tội đâu. Con hay có ý tý mà 
nhớ kẻ có dao là thuộc về Đ,C.T. cách riêng, 
cùng là đền thờ B.C.T.T. mà nó cả lòng lấy những 
lời quấy quá xấu xa do đáy làm vậy mà nói choi 
bởi thì làm sao phải? Sự ấy chẳng xem là góm 
ghê lắm sao? Nếu con có thấy người nào dùng lấy 
chén thánh hay là các đồ thánh khác mà làm -sự 
do đáy cha vui và chơi thì xét làm sao? con chẳng 
lấy sự ấy làm gở lạ sao? Nhưng mà miệng lưỡi 
con cũng là đồ thánh; vì chưng mình thánh b.Œ.6, 
_ ngu trong ấy nhiều lần, cho nên con dùng miệng 
lưỡi mà nói hoa tình tục tiu mà khỏi tội sao ding? 
Vì vậy nếu con có ý chơi mà thôi, thì con phải 
chơi cách xứng đáng kế có đạo mới nên, nhược 
bằng con chỉ sự nói hoa tình tuc tiu là sự phạm 
đến B.C.T. mà lấy làm việc vui chơi thì sao? con 
hãy nhớ vì sau nầy là khi con đến trước tòa phán 
xét mà phải trả lẽ về các lời xấu xa con đã nói làm 
vậy, thì B.C.T. lại sẽ qué trách và nhạo con ma 
đoán con xuống địa ngục đời đời. 

Vã lại con chữa mình rằng: nói những lời quấy 
quá làm vậy mà chẳng có ý trái nào, một có ý 
chơi mà thôi thi sự ấy nghịch.tai lắm. Vi chưng 
_ đã có lời B.C.G. phán dạy rằng: «có sự gì trong 
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lòng thì miệng nói ra những sự ấy; cho nên nếu 
con hay nói những lời quấy quá thì ké là dấu 
lòng con đầy những sự dơ đáy dâm dục, chẳrg 
khác chỉ bịnh nào bay mùi hôi hám, thì người ta 
liên biết binh ấy trt giống xấu; hay là người nào 
thé hơi hôi ham thúi tha, thì lién biết gan ruột 
người ấy nhuổm binh. Cũng một lễ ấy, người 
nào nói những lời hôi ham, thì tại lòng nó 
da hư đi rồi; mà hoặc có ai bất ý hay nói những 
lời xấu xa thé ấy, thi sự ấy càng ra dấu tó tường 
nó đã ra tối tim mê muội, cho nên nó càng mắc 
tội trọng trước mặt B.C.T. mà chớ, 

Sau nữa dầu mà con nói những lời hoa tình tục 
tiu mà chẳng có ý trái, cùng chẳng tưởng đến sự 
quấy quá thì cũng chẳng khỏi tội đầu. Già như 
con chẳng có ý gì, song kể nghe con nói thì làm 
sao? Vậy chẳng phải là con làm gương xấu cho 
người ta lám sao? chẳng phải là con lam dịp cho 
người ta sanh ra lòng động lòng lo tư tưởng sự 
quấy quá sao? Lại sự ấy chẳng phải là giết linh 
hồn người ta sao? Vã lại con hay nói làm vậy trước 
nit nhiều người, thi chẳng phải là mở đàng cko 
nó bắt chước con; mà sau nó quen nói làm vậy, 
thì sự ấy chẳng phải là tai con sao? chớ thì các 
đều ấy chẳng phải là tội rất nặng sao? Thật thì 
con chẳng có lẽ nào mà ké cho xiết những tội lỗi 
con mắc bỡi sự nói lời quấy quá làm vậy. Con đã 
làm gương xấu cho bao nhiêu người, thì con 
phải chiu gánh bấy nhiêu tội; con đã làm dịp cho 
người ta phạm bao nhiêu tội, thì con phải chịu 
bấy nhiêu tội ấy nữa. Bởi đó cho nên biết là mấy tội 
trọng con mắc trong một tháng một năm. Vi chung 
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những kẻ di nghe con nói những lời hai ý, và 
những lời hoa tình tuc tỉu, thì hoặc ra mê dâm 
dục, hoặc nhuém thói quen hay nói những lời 
quấy quá, Lại cũng có nhiều kẻ đã mất linh hôn sa 
địa nguc cũng vì môt lễ ấy nữa. 

Ất là nếu con có ý tứ mà suy cho hiểu thấu sự 
noi hoa tình tuc tỉa là sự xấu xa và có tội nặng 
thẻ nào, và sanh ra nhiều đều làm thiệt bại lính 
hôu người ta thé nào, thì con chang có bao giờ 
đám mở miệng ra mà nói những lời thé ấy 
sốt. Cho nên hoặc xưa nay con mắt thói quen 
xấu xa thể ấy, thì con phải lấy làm lo mà 
phan nàn trách mình, lại ăn nin vì đều ấy 

hết lòng hết sức, và dốc lòng chừa cho that, va 
sửa lại các gương xẩu con đã làm về sự ấy. Hoặc 
xưa nay con có quen xưug tội chịu lề đang 
khi mắc thói quen ấy, thì càng phải lo, vì chẳng 
han thật có ding xưng tội chịu lễ nên hay 
chăng? Vậy con phải lo liệu xưng tội chung lại 
thì mới phải; và lại con phải năng câu xin cùng 
B.C.T. ban on cho đặng biết đàng giữ miệng lưỡi 
mà chẳng còn đám nói lời hoa tình tuc tu bao 
giờ nữa. | 

Lay Chúa tôi ray tôi hiểu tổ sự nói lời hai ý, va 
những lời hoa tình tus tỉu thì có tội nặng là 
dường nào; những lời ấy là như lưỡi ma qui 
quen dùng mà bắt lấy, và làm hư linh hồn người 
ta. Thương ôi! xưa tôi lấy những lời ấy làm d& 
làm thường, cho nên đã làm gương xấu cho 
nhiều người lắm, cùng đã làm dịp cho nhiều 
người phạm tội, hoặc có ké bởi đã nghe tôi nói 
làm vậy, thì đã mất linh hồn sa địa ngục. Vì 
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vậy nào tôi biết lấy di gi mà đến vi những 
tội ấy, hay là làm sao cho đặng cứu lấy 
những linh hồn bởi tại tôi mà hu đi? Lạy Chúa 
tôi, tôi xin Chúa tôi đoái thương tha thứ cho tôi 
các tội ấy. Tôi xin cậy nhờ ơn Chúa tôi giúp sức 
cho tôi đặng sửa lại những gương xấu tôi làm xưa 
nay, bởi chẳng hay giữ miệng lưỡi cho nên; tôi 
xin Chúa tôi tra khớp vào miệng hầu cho sau. nầy 
tôi chẳng còn nói những lời hoa tình xấu xa nữa. 


BOAN THU HAI MƯƠI MOT. 
GIANG VỀ SỰ CON MAT XEM NHỮNG SỰ CHẲNG NÊN. 


Có lời (rong kinh thánh rằng: sự chết thì cứ 
cửa số mà nhập vào nhà, nghĩa là bởi con mát 
hay xem những sự chẳng nên làm linh hồn 
phải chết; lời ấy thì thật lim. Nếu con chẳng có ý 
tứ mà giữ con mắt, thì con sẽ phạm nhiều tội, 
mà giết linh hồn. Bỡi đó cho nên Chúa răn điều 
thứ sáu người có ý cấm người ta chớ để 
con mắt ngó ngang ngó ngửa xem sự chẳng nên, 
như thể khi cam lòng coi hát bội, hay là xem 
những sự quấy quá dơ dáy trong mình, hay là 
trong người ta. Nếu tình cờ xem qua sự gì chẳng 
nên, hay là khi có việc cần chẳng phải là có ý lấy 
sự ấy làm vui, thì chẳng có tội gì, Nhưng mà con 
liêu minh xem sự gì chẳng nên, chẳng phải tinh 
cờ, và chẳng có việc gì cần; một có ý xem cho 
vui tính xác thịt mà thôi, thì con chẳng khỏi tội 
dang. Vì chưng con liêu mình xem những sự 
quấy quá làm vậy, thì sự ấy là dấu con đã mê về 
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sự thể gian rồi; Sự ấy cũng là đấu con muốn và 
yêu nhựng sự ấy. Va lại dầu mà con bởi nhẹ trí 
nhẹ dạ mà muốn xem những sự chẳng nên làm 
vậy, thì cũng chẳng khỏi tội đặng. Vì chưng sự 
ấy là liều mình sanh ra lòng động lòng lo tư 
tưởng ước ao sự quấy quá và phạm nhiều lội 
khác nữa, 

Bởi đó cho nên trong kinh thánh đã có lời ông 
tiên tri Jé-ré-mi-a phan nàn rằng: Con mắt tôi đã 
làm hư linh hồn tôi. Lại có lời khác rằng: sự chết © 
thi cứ cửa số, là con mắt mà nhập vào linh hồn; 
cũng có lời ông thánh Gré-go-ri-6 day rằng: 
kẻ nào chẳag hay giữ mình mà để cho con mắt 
ngó ngang ngó ngửa xem sự chắng nên, thi dầu 
kể ấy chẳng có ý phạm tội mặc lòng, song lần 
lần nó sé ngä phạm tội lòng động lòng lo ước ao 
sự quấy quá chẳng sai. Vì vậy kẻ chẳng có ý trái 
khi xem sự quấy quá mà còn mắt. phải làm vay, 
hudag chỉ là kẻ sẵn lòng mê sự dâm duc, thì thé 
nào? Con hãy nhớ truyện vua Đa-vít là người 
thánh có nhiều nhơn đức lắm, song người chẳng | 
_ giữ con mắt mà liều mình xem sự chẳng nên, thi 
người đã ngã phạm tội rất nặng là tội ngoại tình, 
Con lại hay xem người nọ người kia là kẻ khi trước 
có nêt na nhon đức, song đến sau đã ngä phạm 
toi cả thể, di làm gương xấu cho người ta, sự ấy 
tại đâu? sự ấy tại nó chẳng giữ con mắt mà chớ, 
khi đầu nó lấy làm khinh làm dë mà để cho con 
mắt xem những sự đông đài vô ích, cho nên lần 
lần sự chết cứ cira số mà nhập vào và giết linh 
hồn nó, trước hết lấy làm thường, đoạn thì lần 
lin sanh ra sự lòng động lòng To tư tưởng ướeao © 
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sự trái, đến sau lai ngã phạm tội xấu xa nữa; sự 
ấy thì chớ lấy làm lạ, vì trong kinh thánh đã có 
lời rằng: ké nào liều mình trong dip tội, thì nó sé 
sa phạm tội mà chớ, vậy những kẻ nhẹ trí nhẹ dạ 
hay ngó ngang ngó ngửa xem nhan sắc người ta 
hay là những sự dòng dài vo ich mà còn có tội 
làm vậy, phương chi kẻ có ý trái thật muốn xem 
sự quấy qua do diy cho đặng lấy làm vui, mà 
chẳng nặng lội hoa thì sao? nó chẳng những là 
liều mình phạm tôi, lại nó đã có ý trái sẵn trong 
lòng rồi, nên nó phạm tội nặng là thé nào. Vi 
chưng đã có lời B.C.G. phán rằng: kể nào cur lòng 
dim duc mà xem người nü, thi phải kẻ nó đã 
phạm tội ngoại tinh trong lòng rồi; bë người ta 
muốn làm sự gì trong lòng, thi B.C.T. kế như thé 
là đã làm việc ấy rồi. 

Nhơn vì sir ấy những kẻ ngoan đạo biết hien 
dire sạch sẽ, là nhơn đức trọng và dẻ mất là dường 
nào, thi có ý li mà giữ con mat cho nhặt lam, 
chẳng những là chẳng đám xem sự gì quay quá; 
mà lại cũng chẳng đám đẻ cho con mắt ngó ngang 
ngó ngửa, mà xem sự dông dài vô ích nữa, vì đã 
hản thật sự ấy hiểm nghèo là thể nào. Cũng một 
l ấy, nếu con có thật lòng giữ nhơn đức sạch 
sẽ và giữ mình sạch tội, thì con cũng phải có ý tứ 
mà giữ con mắt như làm vậy, đừng dé cho nó 
ngó ngang ngó ngửa, kẻo tình cờ xem thấy đều 
nọ đều kia làm dip tội cho con, mà mở đàng cho 
con phải lòng động lòng lo tư tưởng ước ao sự 
chẳng nèn chăng. Con hay nhớ nhon đức sạch 
sẽ là như mặt gương phải một chút hơi thi da đủ 
mà làm cho nó loa di; hay là như boa thơm tho 
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| kia phải một chút gió, thì đã đủ mà làm cho nó 
. héo mà mất màu tươi đi. 
a Va lạt con cũng phii nhớ đều nầy nữa, là 


| 
> 


\ 
` 


’ chẳng phải là kẻ xem thấy sự trái có tội mà thôi 
_ dau, lại những kẻ có ý trái muốn cho người ta 
xem thấy mình, thì cũng có tội như thé ấy; như 
có lời đứng khôn ngoan kia nói rằng: kẻ có ý 
xem thấy sự chẳng nên cho đặng lấy làm vui có 
tội thẻ nào, thì những kề có ý trái muốn cho 
người fa xem mình, thì nó cũng có tội thé ấy, 
Bỡi đó cho nên những kẻ hay ăn mặc loa lật hay 
làm việc kia việo nọ cho người ta xem mình ma 


tự tưởng sự trái và phải lòng mình thì có, lội 


„ nặng là đường nào, nó làm dịp cho người ta 


phạm bao nhiêu tội, thì nó phải chịu bấy nhiêu 
tội. Nhưng ma ray nó chẳng có lë nào mà biết sự 
ấy cho rë ding, sau nầy khi nó sẽ đến trước toà 
phán xét thì nó raới hiểu đều nầy cho rõ, song le 
khi ấy thì chẳng kịp ăn năn trở lại nữa. 

Sau nữa ta nói một hai lời về sự chơn tay làm 


„ những đều chẳng nên, mà pbạm đến nhơn đức 


sạch sẽ thì cũng thậm phải, mà các đều la đã nói 
về sự lòng động lòng lo, miệng nói, và con mắt 
xem, thì đã bày đủ lẽ cho con hiểu việc chon tay 
_ làm là tội nặng nề dường nào, hoặc con có hồ 
nghỉ đều gì về đàng ấy, thì phải thưa lại cùng 
~ thầy cả trong toà giải tội để cho người dạy dő 
con, ké có vợ chồng thì càng phải có ý tứ mà 
thưa những sự làm vậy, vì chưng có lời ông 
thánh Phanxicô giám mục dạy rằng: có nhiều vợ 


- chồng lầm lỗi làm nhiều sự chẳng nên, mà chẳng 


t 


để ai day dỗ nó, thì nó mất linh hồn sa địa ngục, 
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Lay Chúa tôi, sự nhan sắc thé gian nẩy thi 
hèn ha là dường nào, mà (ôi còn mê vé sự 
xem déng dài vô ích làm vậy, thì tôi mê 
muội dại dột là thể nào. Thương ôi! những 
sự tốt lành thé gian nầy thi hay qua như 
gió như bóng vậy, có một mình Chúa tôi 
- là đứng tốt lành thật, vì Chúa tôi là đứng hằng 
có đời đời, lẽ thì tôi phải lấy lòng triếu mến một 


minh Chúa tôi mà thôi. Vå lại những sự tốt lành © 


thế gian nầy chẳng có sire gì mà làm cho tôi ding 
phi long phi dạ, nó một làm cho tôi hằng phải lo 
ling, mất sự bằng an, va mắc tội trước mặt Chúa 
tôi mà chớ. Thật có một Chúa tôi là đứng rất tốt 


lành hay làm cho tôi phi lòng phi dạ. Vì vậy tôi | 


xin Chúa tôi soi sáng trí khôn tôi, cho tôi sẵn lòng 
chê bỏ sự thể gian nầy, chẳng còn xem sự dông 
dai thế gian nầy nữa. Tôi một muốn triếu mến 
Chúa tôi, hầu ngày sau con mắt tôi xứng đáng 
xem thấy Chúa tôi trên thiên đàng đời đời. 


BOẠN THỨ HAI MƯƠI HAI. 


GIẢNG VỀ NHỮNG SU’ PHAI LAM CHO DANG GIỮ' MÌNH 
SẠCH SE. 


Ớ con, tính xác thịt nặng nề, lại mắc chước ma 


qui cám đổ tứ phía về sự chẳng nên, cho nên - 


xem sự giữ mình sạch sẽ là đều rất khó, nhưng 
mà càng khó giữ mình sạch tội về đàng ấy, thì 
Đ.6.T. lòng lành vô cùng, càng ban ơn nhiều thé 


nhiều cách cho người ta ding giữ mình sạch sẽ. 


Nhơn vì sự ấy, con phải có ý tứ mà nghe các đều. ( 


a= i>. Tf Sons 


| 
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j t có ý nói về dang ấy, xưa nay con chwa có phạm 
4 tội gì về sự đảm dục, thì sau nẩy càng dé giữ 
t.» mình cho khỏi phạm tội do dáy. Hoặc đã mắc sự 
. tội lỗi về đàng ấy, thì con phải gắng công ra sức 
” đăng chùa cho dứt, 
»+ VÌ vậy đều trước hết con phải làm, là lánh cho 
y khỏi những kẻ xấu nết, Nếu con liều mình làm 
: ban vuối nó, thì chẳng khỏi bao lâu sẽ bit chước 
” nó, và ra xấu nêt như nó, vì hễ ai làm bạn vudi 
, kế xấu nët, thi mắc lấy tật nó. Vốn khi đầu mới 
làm bạn vuối nó, thì chẳng lấy tính hư nët xấu 
' nó làm wa, song lần lån cũng quen, chẳng còn 
góm nữa; lại sau hết thì lấy làm phải, mà: bắt 
„ thước nó. Xưa nay biết là bao nhiêu người khi 
đầu có phép tác nết na, mà đến sau ra hư bốt mọi 
đàng, vì một lẽ uẩy, là bởi đã làm bạn vuối kẻ 
_ xấu nët. Ay vậy nếu con có thật lòng muốn giữ 
mình sạch sẽ, thì con đừng làm bạn cùng kẻ hư 
”, hèn làm vậy, hay cờ bạc trà rượu; hay nói lời hoa 
2 tình tục tu, ăn ở trắc nët, hay là làm sự quấy 
„ quá. Con phải lánh nó như con rắn độc vậy. 
_—— Bều thứ hai, con phải làm, là giữ con mắt, giữ 
chơn tay và ngũ quan nghĩa là đừng để cho con 
„ mắt ngó ngang ngó ngửa dông dài vô ích, đừng 
dé lỗ tai nghe những chuyện trò quấy quá vô ích, 
| đừng dé chon tay làm sự gì chẳng nên, béi các 
* đêu ấy hiểm nghèo lim, cùng là chước ma qui 
cám đồ về sự lòng động lòng lo tư tưởng sự quấy 
quá. Trong ngũ quan con, nhwtla con mắt, hay 
~ mở đàng nghèo hiểm hon hết. Những đều bỡi ngũ 
+ quan mara, thì hay in vào trong lòng trong tri 
: cho lâu; và khó dirt bỏ, nếu bổi:chước ma qui cám 


+ 
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dé mà ra,thi bớt lỗi mặc đòi xiêu lòng ít nhiều, 
còn như bởi tại con, thì thêm tội nặng hơn. Boi 
đó cho nôn, kẻ chẳng hay giữ con mắt, miệng, lỗ 
tii, chon tay, thi chẳng có lẽ nào mà nó giữ lòng 
mình sạch sé ding. Con hãy nhớ nhơn đức sạch 
sẽ, là giống rất quới giá, mà con trr cảm giống. 
iy trong bình rất giòn, vậy con phải giữ cho lam, 
mới khói vấp phạm làm mất của quí báu thể ấy. 
Nhơn vì sự ẩy, con phải có ý tứ giữ con mắt, 
đừng để cho nó ngó ngang ngó ngửa, cùng hãy 
giữ lỗ miệng, đừng nói truyện (rò cười reo 
vudi người nọ người kia, là ké hay làm dip 
cho con phạm tội; hãy giữ chơn tay, hãy giữ 
ngũ quan, lại giữ cả và mình, thì mới lề dang 
giữ mình sạch tội, con häm cầm ngũ quan, thì 
đã giẩm bớt chước ma qui cám dỗ, chớ chẳng 
pai là khỏi sự cám dé cho trọn đâu, khi con thấy 
cước ma qui cám dé con về sự lòng động lòng 
lo, thì đừng dé in vào trong lòng trong trí khôn, - 
mà lấy làm vui chút nào, một phải ra sức kêu van 
cầu xin cùng B.C.T. và rất thánh B.C.B. giúp sức 
cho con đặng chống trả mà bỏ đi cho kíp. Nếu 
con có ý tu mà giữ ngũ quan như lời ta đã nói 
khi nay, mà còn phải chước ma qui cám đỏ, thì 
đã trông on B.C.T. phù hộ cho con đặng khỏi 
ngã phạm tôi. Nhược bằng con phải cám dò, vi 
đã liều mình trong dịp tội, hay là vì chẳng giữ 
con mắt, cùng chẳng giữ ngũ quan, thì khó 
trông ơn Đ.C.T. giúp sức cho con. 

Src lực con cho dặng giữ mình khỏi pham tội. 
về sự dàm dục, thì Lèu mon lám, có một ơn B.C. 
T. giúp đỡ con, thi mdi đủ. Vay đều thứ ba con 
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phải làm, là năng cầu nguyện cùng B.C.T. mà 
xin người ban nhơn đức sạch sẽ cho con. Có một 
sự cầu nguyện làm cho con dang ơn B.C.T. mà 
thôi, cùng là sự rất cần cho đặng nhơn đức sạch 
sẽ. Như lời trong kinh thánh dạy rằng: chẳng ai 
dang lấy sức riêng mình, mà giữ mình sạch sẽ 
dang, có ơn D.C.T. ban nhơn dire ấy cho, thì mới 
ding mà thôi, cho rên con phải lấy lòng khiêm 
nhượng mà hạ mình xuống trước mặt B.C.T. và 
kêu van cầu xin cùng người giúp sức cho con biết 
đàng giữ mình cho khỏi liều mình trong dịp tội; + 
và cho khói ngä phạm tội, ké có lòng khiêm 
nhượng mà trông cậy ơn D.C.T. giúp sức cho 
mình làm vậy, thì chẳng có lễ nào mà B.C.T. bỏ 
ké ấy. Thật thì người thương mà ban ơn, cùng 
giúp sức cho kế ấy ding đứng cho vững, và khỏi . 
nea chước ma qui. Bang ké cậy mình kiêu ngạo, 
hay cậy sirc riêng minh, mà chang cậy ơn B.C.T. 
thì B.C.T. bỏ nó, va để cho nó ngä phạm nhiều tội 
xấu xa. Bởi đó cho nên những ké kkô khan nguội 
lạnh, làm biếng đọc kinh cầu nguyện, thì thường 
thưởng nó mê về sự dâm duc, bởi vì nó chẳng có 
ơn B.C.T. giúp sức cho nó, Nhơn vì sự ấy, ma 
qui cám dé nó lần nào, thì nó phạm tệi lần ấy. Va 
lại con phái năng xưng tội chịu lễ, thì càng dé 
xin ơn D.C.T. giúp sức cho con, phần thì bởi các 
phép bí tích, nhứt là phép mình thánh D.C.G. là 
mạch mọi ơn lành, phda thì bởi năng xưng tội, 
thì con đặng nghe lời thầy cả an ủi khuyên bảo, 
và dạy dé con cho biết đàng giữ mình sạch tội. 
Ma qui đã biết sự ấy lắm, cho nên nó muốn cẩm 
người nào trong dò lưới sự tội, thì nó làm hết 


— 112 — 

sức cho người £y đừng đi xưng lội. Bởi vậy, thấy 
những kẻ mê dâm dục, thì làm biếng xưng tội 
chịu lễ. Cũng môt lẽ ấy, kể năng xưng tội chịu 
18 nên, thì chẳng mấy khi ngä phạm tôi về sự 
đâm dục. 

= Sau hết nếu con có thật lòng mà muốn giữ 
mình sạch sẽ, thì con phải lấy lòng sốt sing mà 
kính thờ rất thánh B.C.B. Ma-ri-a, và phú mình 
trong tay người, vì người là mẹ các kẻ đồng trinh 
gach sẽ, Người hay gìn giữ phù hộ cho kẻ có lòng 
kính thờ cầu xin người cho đặag nhơn đức sạch 
sé. Bao nhiêu đứng thánh da giữ nhon đức sạch 
sẽ cho trọn đặng, thì tại có lòng sốtsắng kính 
thờ người, Con hãy bắt chước như làm vậy, hãy 
nhìn lấy rất thánh B.C.B. làm mẹ riêng con, hiy 
phú trót mình con trong tay người, người sẽ dẫn 
đàng cho con, thì con chẳng lạc đàng bao giờ; 
người phù hộ eho con, thì con chẳng ngã phạm lội, 
con hằng phải có lòng trông cậy người cho vững 
vàng, nhứt là khi con phải chước ma qui cám 
đỗ về sự lòng động lòng lo, hay là khi phải tính 
nặng uê chìu về sự trái thì con càng phải lấy lòng 
sốt sắng mà kêu tên người, và xin người phù hộ 
bau chữa cho con ding khỏi phạm tội mất lòng 
Chua. 

Lay Chúa tôi, tôi tin thật on Chúa tôi giúp sức 
cho tôi thì tôi mới ding giữ mình sạch sé dang. 
Tính xác thit thì nang nề, lại chước ma qui thì nhiều 
nỏi khuấy khỏa, còn sức riêng tôi thì yếu đuổi 
lim; song Chúa tôi là đấng lòng lành vô cùng, 
Chúa dạy tôi giữ mìuh chẳng nên làm sự gì phạm 
đến nhơn đức sạch sẽ, thi Chúa eó ý đoái thương 
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giúp sức cho tdi. Vi vậy tôi phú mình trong tay 
Chúa, và xin Chúa hãy nhớ sức riêng tôi chẳng 
làm sự gì dang mà chống tra cùng tính xác thit, và 
chước ma qui cám dd; tôi xin Chúa tôi hằng phù 
hộ cho toi dang biết giữ ngũ quan mà chẳng 
bao giờ liễu mình trong dip toi. Vä lại tòi xin 
Chúa toi hằng thêu: sire giúp tòi, cho đăng chồng 
trả tính xác thịt và chước ma qui cain đỏ, cho tôi 
biết đàng giữ mình sạch sẽ, và ăn ở cho xứng kẻ 
làm con Chúa tôi. 


DOAN THỨ HAI MƯỜI BA. 
GIANG VÈ SỰ ĂN TRÒM AN CƯỚP, 


_ Điều răn thứ bảy dạy rằng: chứ ăn trộm ăn 
cướp. Č con, người ta mất lub hôn sa địa ngục, 
chẳng những phải là vì một tội dìm duc mà thôi 
dau, mà lại thấy nhiều kẻ mất linh hồn sa địa ngục 
vì ăn trộm ăn cướp và lỗi phép công bình nhiều 
_ cách nhiều thẻ lắm. Số ké lấy hay là ké cầm của 
người ta trái phép công bình thi nhiều lắm; còn 
kẻ dang khỏi tội ấy thi boa hiểm, vì tội nầy thì 
khó cho khói hơn những tội khác nhiều phần. 
Ví dụ con bỏ xem lễ hay là phạm tôi lòng động làng 
lo tư tưởng sự quấy quá, mà con lấy lòng ăn năn 
thật cho ding xưng những ấy, thì đã đủ. Nhung 
mà nếu con ăn trộm ăn cướp làm hai người ta cách 
nào, thi dầu con ăn nan tội thé nào, thì chưa đủ, 
song lại phải đền tội, mà tra của người ta thì mới 
yong. Nhơn vì sự ấy chẳng mäy kẻ ding khôi 

Thip QUÁI quang nga. - ® 
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tdi dy. An trộm của người ta thì dë, mà dên của dy 
cho đủ tbì rất khó; vì vậy chẳng càn chỉ phải lấy 
nhiều lề mà làm chứng cho con đặng biết, sự ăn 
trộm ăn cướp là lội thé nào. Dau kể ngoại đạo hay 
là ké mê muội thé nào mặc lòng, thì nó cũng ding 
hiểu sự ấy. Bởi vậy ai ai cũng ghét kẻ trộm, mà 
nước nào cũng có lề luật mà phạt kẻ trộm cướp. 

Mọi của thé gian nảy đều thuộc về B.C.T. hết 
thay thay; người phan phát những của ấy cho: 
người la mặc thánh ý người; vậy mà Chúa đã 
phản phát những của ấy cho ké nào, thì pgười 
muốn cho kẻ khác giữ phép người đã lập ra mà 
cẩm nhặt ăn trộm những của người đã ban cho 
người ta. Lê luật ấy thì chi mỗi người hết thay, 
dầu kẻ giàu kẻ khó, đều cũng phải giữ. Bởi vậy 
ké giàu chang ding cay thể mà cướp lấy của kẻ 
khó; vã lai ké khó đừng cậy lë nào mà ăn trậm 
của kẻ giàu, cùng kẻ làm con hay là day tó; thi 
chẳng nèn ăn trộm cha cha mẹ hay là chủ nhà. 
O con ĐT. dä in lề luật ấy vào trong lòng con 
chúc. Vicon hãy cảm trí lại mà suy déu nầy, át là 
con liu thật, sự gì con chẳng muốn cho người ta 
làm cho mình, thì con cũng chẳng nên làm sir ấy 
cho người ta. Ñ v vậy nếu có ai au trộm của con thi 
cou chẳng bằng lòng, mà lại con lấy làm phan nàn 
và kéu rằng: người ta đã làm lỗi phép công bình, 
con phan nàn làm vay thi phải, nhưng mà nếu 
con liéu mình ăn trộm của người ta, thì người ta 
cũng có lé mà phan nàn và kêu trách như làm vậy 
nữa. Nếu người ta có quen lỗi phép công bình và 
ăn trộm cướp của nhau làm vậy, thì chẳng có lẽ 
nào mà ở cùng nhau dang, nó ra như loài muòng 
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dë mà chớ. Nhơn vì lẽ ấy B.C.T. cấm nhặt sự ăn 
trộm ăn cướp, hay là làm hại người ta cách nao; 
bởi đó cho nên da có lời ông thánh Phaolổ rằng: 
anh em chớ lầm, ké trộm cướp chẳng có lẽ nào 
mà dang lèn thiên đàng dang. 

Nếu con có ý tứ mà suy sự ăn trộm ăn cướp là 
sự xấu xa và làm hại con thể nào, thì con chẳng 
đám ăn trộm bao giờ. Vì chưng con làm hại người 
ta cả thé, thì có tội nặng, nghĩa là con giết lĩnh 
hồn con, mất nghĩa cùng B.C.T., và đã đáng sa 
dịa ngục, nếu con phải chết khi chưa ăn năn đến 
tội ấy; thi con mất lĩnh hồn cho đến đời đời: nào 
có sự gì trọng và làm hại con cho bằng sự ấy sao? 
Vã lại trong kế hay ăn trộm hay làm hại người 
ta, thì ching mấy ké ding rồi linh hôn, béi vì kế 
mắc tội làm vậy, thì chẳng những là phải xưng 
tội và ăn năn tội như lời ta đã nói trước, mà lại 
cũng phải trả của người ta nữa; mình có làm bại 
người ta bao nhiêu, thì phải dên bấy nhiêu, ay 
vậy sự ăn trộm lấy của người ta thì để, còn dên 
của người ta thi rất khó, bởi vì lòng người ta 
bằng lấy lẽ nọ lẽ kia mà chữa mình hay là lần 
lựa. Nhơn vì sự ấy, thường thường kế hay ăn 
trộm lain vậy, khi đến giờ chết, thì nó chưa có 
đền phần nào, vậy nó rồi linh hồn làm sao đặng? 

Va lại những ké hay ăn trộm xo bớt, thé thì 
cũng chẳng đặng ích gì về phần xác nữa, vì 
chưng của gian là của vô phước, hay làm hai 
người ta, chẳng khác chỉ như lửa hay đốt củi 
vậy, người ta càng ăn trộm ăn gian thì càng khó 
khăn, bởi vì của gian là của vô phước mà chớ; 
mà hoặc kẻ hay án trộm cướp và kẻ bay có lòng 
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gian làm vậy, thi ding nhờ môt it lâu về phản 
xác it nhiều vậy, nhưng mà dën sau nó phải nhiều 
sự khởn khó kẻ chiang xiết, kẻ thì phải chết dữ, 
kẻ thì phải tai hoa dang no dàng kia, bởi vì nó 
phải cơn giận D.C.T. phạt nó chẳng khỏi, 

Hoặo con hoi rằng: ăn trộm hay là làm hại 
người ta bao nÌhiệu, mới có tội nặng? Sự ấy thì 
rất khó luận lắm, vì chưng có làm thiệt hại người 
ta trong sir nhỏ mọn, thì vốn có tôi nhẹ, nhưng 
mà có nhiều lầu người ta ấu trom của nhỏ men, 
thi cũng ra lội nặng nữa. Ví dụ có ké ăn trộm sự 
nhỏ mon, mà người ta lấy làm phàn nàn buồn rầu 
lắm, và tiếo đến đổi xem ra thiệt cả thé, vậy tại 
của nhỏ mọn ấy mà nên tội trọng, Vã lại kẻ hay 
ăn trộm nhiều lần, một khi một ít, như khi hay 
ăn bớt ăn ching bởi cân nhẹ, dâu xem là ăn bớt 
một khi một đồng tiền mặc lòng, song bởi có 
lòng ăn gian làm vậy, thì néa lội nặng, chớ 
chẳng phải bởi thêm nhiều tội mon ra một lội 
trọng đâu, song bởi đã có ý ăn trom ăn bớt nhiều 
lần những của nhỏ mon làm vậy, mà lần lầu làm 
ra của frong, và thiệt hại người ta lắm, 

Đời đó cho nèn con phải sợ tội da trom ăn cướp 
làm, phần thi bởi tội av nguyên là lội trọng, 
phần thì bởi vì chẳng có giống lội nào khó dứt 
bỏ cho bằng tội ấy, vì chưng nếu con có làm 
thiệt hại người ta nhiều hay lait mặc long, dầu 
lòng ăn nin vi đều ấy thé nào thì chưa du, có một 
khi trả của người ta thì mới xong việc, con có 
làm cho người ta thiệt hại bao nhiêu, thì phải 
trả bấy nhiêu. Nhơn vì sự ấy cũng có khi ăn 
trom it mà phải tra nhiều, pgờ là khi mình da 
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ăn trộm il, mà làm người ta phải thiệt hai 
nhiều. Con cũng phải lo dén eta người cho kíp, 
vì chưng khi con có làm hại người ta, mà lần lựa 
và giản ra sự đền chừng nào, thì con lỗi phép 
công bình và thêm cho nặng tot hơn chừng 'ấy; 
hoặc con chẳng có sức mà trả hết một lân đặng, 
thì con phải trả lần hồi một khi một ít vậy. 

Sau nữa chẳng những là con phải trả những 
của con đã ăn trom ăn cướp, hay là đã lấy trái 
phép còng bình cách nào, mà lại những của con 
đã ding, thi cũng phải tra lại cho người ta nữa, 
Có nhiều kẻ ding của mà rằng: xí được, thì lấy 
làm mừng vì ngờ là của mình; sự ấy chang phải 
đâu, vì của ấy hãy còn thuộc về chủ nó, nên 
phải tr lại, trả không, chẳng nên bắt người ta 
chuộc lại, vì là sự trái phép công bình. Giá như: 
may con mất của gì, mà người ta ding của ấy 
mà chẳng muốn trả cho con, hay là nó bắt con 
chuộc lai, it thì con chẳng bằng lòng, vì cứ lấy lẽ 
rằng: của ấy là của tôi cho nèn phải trả cho tôi 
mà thôi. Vậy con có đặng của gì, thì cũng phải trả 
không cho người ta như làm vậy, chẳng vậy thì 
con là ké ăn trộm ăn cướp mà chớ. Nhược bằng 
con chẳng biết của ấy là của ai, thì con phải dùng 
lấy mà làm phước cho ké khó khăn, hoặc con 
khó khăn thi mới ding giữ lấy cho mình, 

Lạy Chúa tôi, Chúa tôi đã ra điều rin riêng mà 
cấm tôi ăn trộm ăn cướp, hay là làm sự gì thiệt hai 
người ta, mà hoặc tôi có làm sự gì trái phép công 
bình làm vậy, thì Chúa tôi buộc tôi phải đến và 
trả của người ta; Chua toi dạy làm vậy thì phải lẽ 
và phải phép công bình lim, Nhơn vi sv ấy, tôi 
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sin lòng vưng cứ: lề luật ấy; tôi muốn cho người 
ta giữ phép công bình với tôi, thì tỏi cũng phải giữ 
phép công bình với người ta nữa thì mới phải. 
Toi đã biết sự ăn trộm ăn gian là giống tội xấu xa 
và nặng lắm, mà tôi cũng lấy sự ấy làm góm ghiếc 
trên hốt mọi sự. Vì vậy tôi xin Chúa tôi gìn giữ 
phù hộ cho tôi hằng giữ phép công bình trong 
mọi sự, và chẳng eó lòng mê tham của hèn thế 
gian nầy bao giờ, hầu cho tôi hằng ở cho xứng 
đáng kẻ có đạo, va chẳng lam ô danh đạo thánh 
Chúa tôi bao giờ. 


BOAN THỨ HAI MƯƠI BON. 
CON GIANG VỀ SỰ AN TRỘM AN CƯỚP.. 


Tội phạm về điều răn thứ sáu thứ bảy thì có 
nhiều thể nhiều cách; con đã biết sự ăn trộm ăn 
cướp của người ta thì có tội là thé nào, thì thật 
là con chẳng dám ăn trộm ăn cướp của gì tô tường. 
Nhưng mà chước ma qui hay che lấp tri khôn 
người ta, nó bày ra nhiều cách làm cho người ta 
lỗi phép công bình, và làm hại kẻ khác lắm, cho 
đến đổi có nhiều kẻ chẳng dám ăn trộm ăn cướp, 
song le nó lỗi phép công bình nhiều cách, ma 
chẳng lấy làm tội và chẳng lấy làm lo, Nhơn vì sự 
ấy nó phạm tdi lam vậy cả đời, vì nó mắc chước 
ma qui, nó lỗi phép công bình đàng nọ đàng kia 
ma chẳng lấy làm tội; bởi đó cho nên nó chẳng 
ăn năn đền tội ấy thì mất linh hồn sa địa ngục. 

Ta chẳng có lë nào mà kė ra cho xiết những 
_,cách thé người ta quen lỗi phép công bình ding, 
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nhưng mà ta có ý kế ra những cách thường 
hơn, dé cho con dang cầm trí lại mà xét mình về 
đàng avy; ta cũng có ý mở đàng cho con xét minh 
về những đều khác ta chắng nói đến. Vì vậy 
trước hết con chẳng dam ăn lrộm ăn cướp của 
người ta, nhưng mà có khi con ăn trộm của 
cha mẹ anh em, mà chẳng lấy làm tội thì con lầm 
lim. Vì chưng dầu ăn trộm của người ta hay là 
của cha mẹ anh em, thì chẳng khỏi tội dau. 
Hoặc con ăn trộm ăn bớt của cha mẹ cho đặng 
đánh cờ đánh bạc chơi bòi, thì càng nặng lội hơn 
nữa, Va lại con chẳng dám ăn trộm ăn cướp của 
người ta tỏ tường, một hay ăn trộm ăn bớt cách 
nọ cách kia trong khi con buôn bán, những: 
ching lén, cân nhẹ, khi bán mat, mua rë, ban 
hàng xấu mà kLéo chuốoc ngót, mà làm cho người 
ta thiệt hại cå thé lim. Hoặc con làm hư của 
người ta thể ndy thé khác, nếu các đều ấy chẳng 
phải là như tội ăn trộm ăn cướp sao? Cac đều ấy 
chẳng phải là lãi phép công bình sao? 

Vä lại con chẳng đám ăn trộm của riêng ai tô 
tường, nhưng mà có khi con liéu mình ăn bớt 
của chung cả và làng, là khi con lo việc chuug 
cho người ta, hoặc cå lòng ăn của hối lộ, ma lỗi 
phép công bình, cũng có khi hà hiếp người ta 
thé nay thể khác, dé cho người ta đút lót tiền của 
cho con chăng. Thật thi các đều ấy nặng tội hơn 
ăn trộm nhiều phần. Vi chưng các đều ấy, thì 
chẳng khác chỉ ăn cướp vậy, mà con ching lo 
cùng chẳng lấy làm tội, thì làm sao? 

Sau nữa con chẳng dám ăn trộm của người ta 
46 lường rö ràng, nhưng mà có khi người ta di 
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làm thuê, làm mướn, hay là đã có công vuối con 
cách nào, thì con chẳng trả công cho người ta. 
Có khi người ta có gởi của nọ của kia cho con 
giữ; mà con dám dùng lấy của dy như của mình, 
Jai chẳng muốn trả; có khi con mắc nợ người ta, 
boi vay tiền mua đồ, hay là bởi làm hại người ta 
khi trước cách nào, mà con chẳng lo trả nợ ấy; 


- Ấy là cẩm của người trái phép công bình, cho 
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nên con cẩm của người ta trái phép công bình 
làm vậy, cùng lâu ngày chừng nào, thi con phạm 
lội nặng chừng ấy, có môt khi con chẳng có thể 
mà trả ding, thì mới khỏi thêm tội nặng hơn. 
Hoặc con tra chẳng ding, vì chẳng muốn lo, hay 
là chẳng muốn kiếm thế mà trả, thì con khỏi tôi 
trước mặt B.C.T. sao đặng? Trong các cách lỗi 
phép công bình, thì chẳng có cách nào thường 
người ta quen phạm, cho bằng sự đặt nợ ăn 
lời Người ta cho vay ăn lời, thì nhiều thé 
nhiên cách lắm. Vậy con phải biết. sự ăn lời, thì 
nguyên là tội nặng. vì sự ấy là sự trái phép công 
bình, đầu mà cho vay mà lấy it lời, dầu cho kẻ 
giàu vay, mà nó dùng lấy tiền của ấy mà buôn 
bán, đầu mà lấy lề nào khác mà chữa mình, thì. 
cũng chẳng nên lady sự cho vay không mà lấy làm 
đủ lẽ ăn lời. Vốn công bình trong đạo, thì chẳng 
buộc con phải làm ơn cho người ta, mà chịu thiệt 
hại đâu. Nhơn vì sự ấy, hoặc con cho vay, mà liều 
mình phải thiệt hại cách nào, thì con mới nên lấy 
lời. Vä lại con phái thiệt bao nhiêu, thì con nên 
lấy lời bấy nhiêu mà thôi. Nhược bằng con thiệt 
ít, mà bat người ta trả nhiều, thì chug kể là trái 
phép công bình mà có tội. Cho nên con cứ lòng thật 
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thà ngay thẳng, mới khỏi phạm tội về dàng dy. 
Chẳng có déu nào, mà làm người ta dễ lầm, và 
phạm tội, cho bằng khi giao về tiền của, vì lòng 
tham, có nhiều cách nhiệm mà lỗi phép cong bình 
trong sự dy lắm. Nhơn vì sự ấy, bao giờ con có 
việc gì mà giao cách nào về sự cho vay, hay là 
mua bán, thì con phải có ý tứ, cùng cứ lề khôn 
ngoan xét sự ấy có nên hay là chăng. Hoặc con 
lấy làm hồ nghĩ, thi phải thưa lại cùng đứng làm 
thầy, kéo liéu mình giao sự gì trái phép công bình 
mà thiệt linh hồn con chăng. Con cũng phải biết 
đều nầy nữa, là khi có lối phép công bình cách 
nào nhw ta đã nói trước, thi con phải đền và trả 
của trái phép công bình cho người ta; chẳng 
khác chỉ như con ăn trộm ăn cướp vậy. 

Ay vậy nếu con có ý mà suy xét các đều ta đã nói 
về điều ran thứ bay nầy, thì con phải lo kéo vội 
phạm lội về đàng ấy mà khó gö minh ra ching? 
Nhơn vì sự ấy con hãy nhớ vì những của gian 
là của vô phước, chẳng làm ích gi về phần xác, 
mà lai nó làm hại về phần lĩnh hồn lám. Bởi đó 
cho nèn con đừng cứ lòng tham của bao eid, 
song trong các vice con làm khi mua. bán, hay là 
khi giao về sw gì, thì con phải lấy phép công 
bình làm đầu; thà con thiệt hại về phần xác ít 
nhiều, mà chẳng thà cứ lòng gian lấy của gì trái 
phép công bình; mà sau lại phải khốn về phần hồn 
và về phần xác ở đời nay và đời sau chẳng cùng. 
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on and 


DOAN THỨ HAI MUGI LAM. 
GIẢNG VỀ SỰ" NÓI DÕI CÙNG LAM CHÚNG DOI. 


Đã có lời trong kinh thánh dạy rằng: chớ làm 
chứng đổi. Lại có lời khác rằng: hãy lánh sự 
nói dối; trong thế gian người ta quen cầm sự 
nói dối làm nhw không, chẳng lấy làm tội. Nhút là 
sự nói đổi chơi, sự nói đối mà làm ăn cho người 
ta, bay là giúp cho khỏi sự khốn khó, thì càng 
ít lấy làm tội hơn nữa. Ớ con, B.C T. đoán sự ấy 
thé khác; vì chung người là đứng thật thà vô 
cùng, hé sir gì nghịch cùng sự that tha, thì cũng 
là nghịch cùng người, và mất lòng người. Bởi 
đó cho nên trong kinh thánh đã có nhiều lời 
người phaa day mà cấm sự nói đổi rằng: kê nói 
đối thi nó giết linh hồn mình, mà B.C.T. sẽ hủy 
hoại những ké hay nói dối, ông thánh Phao-ld 
khuyên bảo bón đạo rằng: anh em hãy lánh sự 
nói đối, hãy cir sự thật mà nói cùng người ta mà 
chớ. Va lại B.C.G. gọi những kẻ nói dối là con cái 
ma qui thì rất thậm phải, nào ma qui chẳng phải 
là gốo và cội ré mọi sự đổi trá, nó hay lường gạt 
cảm đỗ người ta phạm tội, và mất linh hồn sa địa 
ngục. Cho nên kẻ hay nói đổi, thi thông công vuối 
ma qui mà bắt chước nó, 

Vũ lại sự nói đối thì cũng nghịch vuối tính loài 
người ta nữa; Vì chung Đ.C.T. dä ban miệng 
cùng lưỡi cho ta, dùng miệng lưỡi mà bày ra cho 
kê khác dang hay y tứ trong lòng làm sao. Cho 
nên kê nào tưởng thể nọ, mà nói ra thể kia, mà 
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nói đổi, thi nó dùng ơn B.C.T. ching nên. Nếu 
người ta ai nấy cứ lòng gian mà nói đối làm vậy, 
chẳng còn xem ra loài người, vì chẳng còn lẽ đặng 
tin ai nữa. Con xem kẻ ngoại đạo lấy sự nói đổi 
làm đề làm thường, thì chẳng lạ gì; vì nó làm 
tôi ma qui, là gốc sự nói dối. Nhưng mà con 
xưng mình là con cái B.C.T. là đứng thật thà 
vô cùng; thì phải cứ sự chơn thật mà nói cùng 
người ta mà chớ. Tuy rằng: nói dối mà chẳng 
thiệt gì ai, hay là nói đổi chơi thi có tội nhẹ 
mà thôi, Hản thật kẻ có lòng đạo đức biết sự gì 
là tội và mất lòng Đ.Œ.T. thì chẳng xét tội nặng 
nhẹ, song vì biết là tội lién ra sức lánh tức 
thi, vi chưng ké ấy chi lọ một sự đẹp làng 
Đ.C.T., và vung lời người mọi đàng; Vi vậy xét 
sự nói dối là sự chẳng nên va có tội, tổng sự nói 
dối mà làm hại người ta, hay là làm cho người ta 
mất tiếng tốt, thì có tội nặng. Vì chưng chẳng 
những là có ý nói dối, lại có lỗi phép công bình 
nữa. Ấy vậy có nói đối mà làm thiệt hại của người 
ta bao nhiên, thì phải đến bấy nhiêu, mới ding 
khỏi tội. Nhược bằng có nói đổi mà làm cho 
người ta mất tiếng tốt, như khi bỏ vạ, thì càng 
ra tội nặng hơn nữa, vì sự nói đối làm vậy, mà 
cướp lấy uéng tốt người ta, thì là cướp sự quới 
giá hơn vàng bạc nhiều phần. Lại xem ra như 
giốt người ta. Theo lời kinh thánh nói rằng: lưỡi 
kế hay nói bỏ va, là như gwom sắt hai bên, hay 
chém giết người ta, miệng nó (hì hà ra những 
thuổc độc, hơn miệng con rắn luc. Lời ấy thi that 
lám. Vì chưng người ta thé gian chẳng lấy sự gì 
làm trọng, cho bằng tiếng tôt, chớ thì có sự gì 
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doe dir, cho bing cướp lấy tiếng tốt sao? 

Hãy còn cách nói đối độc dữ, và hay làm cho 
người ta thiệt hại hơn nữa, là khi có ai cả lòng lấy 
lời thể mà làm chứng gian cho ding giúp người 
ta khỏi nạn, thì là sự gớm ghiếc lim; vì chưng tên 
B.G.T. là đứng thật tha vô cùng mà làm chứng 
gian, thì là sự vô phép phạm thượng đến B.C. 
T. lam. Kế làm chứng gian mà có y làm hại người 
la, thì càng sớm hơn bội phần, vì chưng chẳng 
những là lỗi phép cong bình lám mà làm hại kë 
vô lội, lại cå lòng vô phép phạm đến danh cực 
thánh B. C.T. nào có sự gì góm hơn và xúc phạm 
đến B.C.T. hơn sự ấy sao? hia trong kinh thánh đã 
kẻ truyện hai ong già kia, là ke cả lòng làm chứng 
gian cho bà Giu-son-na, là người hay giữ phép 
tác nët na và có lòng đạo đức, song hai ông già 
nầy cả lòng làm chứng gian cáo bà ấy phạm tội 
ngoại tình, cho nên bà ấy phải luận xử tử, nhưng 
mà B.C.T. lòng lành vô cùng công bình vô cùng; 
người soi sáng cho ông tiên tri Đa-ni-el dang tô 
hày ra sự thật mà cứu người lành và phạt kẻ lòng 
gian, Nhơn vì sự ấy bà ấy' khéi chết, mà ké da 
làm chứng dối cho người, thì phải luận xứ tử 
thay vì người. 

Ấy ké làm chứng gian thì làm bại người ta 
đường ấy, mà nó cũng liều mình mic phải sự 
khốn khó cá thể nữa. Vì chưng có nhiều lần B.C. 
T. công bình vô cùng làm cho người ta đặng biết 
lòng gian nó, thì nó phải xấu hó trước mặt thiên 
bạ, và nó có lòng độc mà muốn cho người lành 
phải sự khốn khó thé nào, thì nó cũng mắc phải 
như vậy. Dầu mà nó giấu đặng lòng gian nó cùng 
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người ta, thì nào có giấu ding cùng D.C.T. là 
đứng thượng trí vô cùng hay biết mọi sw sao? Vay 
thì chứ ngờ rằng: ăn nin cách nhiệm thì đã du 
mà khói lội ấy trước mặt D.C.T. dau. Lại dung 
tưởng rằng: xưng tội ấy, thì dà đủ cho D.GT. 
(ha cho minh dàu. Vì như có làm hạt người ta 
bao nhiều bối làm chứng gian, thì phải dên bấy 
nhiêu, mới ding B.C.T. tha tội cho mà chớ. Nếu 
cướp lấy tiếng tốt người ta, thì phải trả lại dau 
lấy sự ấy làm khó thé nào, đầu phải chịu xếu hó 
mà trả tiếng tốt cho pgười ta thể nào mặc lòng, 
thì cũng không khỏi trả. Bởi đó thì con hiểu đặng 
tội ấy là giống tội cặng, và khó nhờ ding ơn D.C. 
T. tha thứ là dường nào. 

Lay Chúa tôi, sự nói đổi là sự góm ghiếc trước 
mit Chúa tôi, Chúa tôi muốn cho tôi hằng cứ sự thật 
mà nói cùng người ta clro đến đổi Chúa de rằng: sẽ 
hủy hoại những kế có lòng gian, mà nói đối cùng 
anh em minh, sự ấy thì thậm phải. Ví dầu người ta 
thể gian thì cũng chè ghét những kẻ có lòng gian 
làm vậy, xưa nay tôi mic tội ấy nhiều lần lắm, 
chẳng phải là vì tôi cå lòng làm chứng dối cho 
người ta, hay là cáo gian cho người ta dau? Boi 
nhờ on Chúa soi sáng trí khôn cho tôi, thì tôi lấy 
sự gian đối ấy làm ghen ghét trên hết mọi sự ghét, 
nhưng mà tôi dà nói đổi nhiều làn, mà chữa 
mình, hay là chữa kẻ khác, dầu sự nói đối làm 
vậy, chẳng là tội nặng cho bằng sự nói dối kia 
mặc lòng, song Chua tôi là đứng that thà vô cùng, 
người cũng đã cấm sự nói dôi mà chữa mình, chẳng 
có lẽ nào wa ding. Tỏi suy làm vèy, thì đã dú lẽ 
mà giục lòng lánh khỏi sự đổi tra, thà phải khốn 
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khó vẻ phần xác, vì ctr sự that, mà chẳng (ha nói 
doi chữa mình mà mất lòng Chúa toi. Vi vậy loi 
xin Chua tỏi doai thương, mà tha các déu lam lõi 
toi đã mac xưa nay về dàng dv, va soi sang tri. 
khôn cho tôi cw sự that mà nói cùng người ta, 
và chang dám noi dời bao giờ. 


DOAN THỨ HAI MƯƠI SAU. 
GIANG VE SỰ' NÓI HANH. 


Di có lời eng thánh Gia-cô-bê dạy bón dao 
rằng: anh em đừng nói hành ai làm chi. 

Sự nói hành là tỏ ra sự lỗi, hay là những tính 
mè nốt xấu người ta cho kẻ chưa biết, Vậy sự nói 
hành chỉ làm mặt danh tiếng người ta. Nói hành 
thi nhiều thé nhiều cách lắm. Thí dụ, người nọ 
có lỗi thé nọ thé kia, bay là mắc tính mê cách nầy 
cách khác, song có một mình con, hay là một ít 
người biết sự ấy mà thôi, đến khi ké những sự 
iy ra cho kế khác biết, ấy là nói hành. Va lại 
hoặc người ta tưởng người nọ là kẻ lành thật 
thà, tot nét, mà chi khen người ấy trước mặt con, 
nếu con lấy lẽ nọ lẽ kia mà cai và chẳng chịu 
những lời người ta khen người ấy, hay là đẻ 
cho người ta nghi là con biết nhiều đều xấu về 
người ấy; thi sự ấy cũng là nói hành nữa. Ta 
chẳng có lë nào mà ké dang những cách thé ma 
qui bày ra mà xui người ta làm mất tiếng tốt kẻ 
khác. 

Con bẩy lo vẻ hé nói hành về người ta có lỗi 
đều nọ, có nết xấu kia, thì phải cứ sự thật mà 
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nói, mới kẻ là nói hành; chẳng vậy thì là déu bỏ 
va; nếu sự lỗi và tính mè nët xấu ấy hãy còn kín: 
chưa ai biét, thì nó đáng tiếng tốt. Đến khi kẻ nói 
hành tỏ sự lỗi ra, thì ra như ăn cướp tiếng tốt 
người ta trái phép công bình. Vậy tó sự toi kín 
người tara thì có tội, vì sự ấy là lði phạm đến 
điều ran B.C.G. dạy ta phải thương người ta như 
mình vậy. Vì chưng nếu người ta có tỏ sự lỗi con 
ra, thì con chẳng lấy lam bằng lòng, cũng một lẽ 
ấy, con cũng chẳng nên tỏ sự lỗi người ta ra dau. 
Nhơn vì sự ấy, trong kinh thánh kẻ sự nói hành 
là giống tội bay làm cho người ta mat linh hôn sa 
địa ngur: mà ong thánh Phao-lô nói to tưởng 
rằng: kẻ hay nói bành thì chẳng dang lên thiên 
dang. Ong thánh Gia-eô-bẻ cũng lấy lời nặng mà 
trách những ké bay nói bành mà rằng: lười 
những kẻ ấy là như lửa hay đốt mọi sự, cùng là 
như mach dày day những thuốc déc hay giết 
người ta mà chứ. Vì chưng chẳng khá› chỉ như 
tàn lửa, khi đầu thi nhỏ, nhưng mà lần làn nó 
cháy lên mà đốt mọi su’. Cüag một lẽ ấy, khi dau 
sự loi người ta còn kín, mà tô sự lỗi ấy vudi bai 
ba người khác, thì hai ba người ấy lại nói (ruyện 
cùng nhiều người khác nữa. Vậy lan lầu Uéog 
dòn ra cho mọi người đều biết hét thấy, mà làm 
cho kẻ ấy phải xấu hó mất tiếng tốt trước mặt mọi 
người; bèn sanh ra sự buồn giận ghen ghét, và 
nhiều tội khác kẻ chẳng xiốt, Các tội lỗi ấy thì 
lại dàu? Tại kẻ đầu hết đã nói hành mà chớ. Nó 
đã làm dịp cho người ta phạm bao nhiêu lội vì 
nói hành làm vậy; thì nó phải chịu bao nhiều lội 
ấy, Nó mắc tội vì đã làm cho người ta mất tiếng 
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tốt, lai mắc {i vì mở dang cho kẻ khác nói hành, 
và những kẻ nghe nói hành mà phạm tội thẻ nào, 
thì nó cũng phải chịu lội ấy nữa. Nó đã nói hành 
người nào, mà sanh ra long phan nàn giận ghét 
chuoi råa, hay là phạm tội nào khác, thì nó cũng 
phải gánh may lội Jv mà chớ. 

Vậv một sự nói hành thì sinh ra nhiều tội kháo 
là dường nào. Con cũng phải biết vì ké nói hành 
có tội thé nao, thì ké băng lòng mà nghe nói 
bành cũng có tội thể ấy. Nếu chẳng có kẻ sẵn 
lòng nghe, thì cũng chẳng có kẻ sẵn lòng nó hành, 
người nọ tó ra sẵn làng nghe, thì người kia mới 
đám nói. Vay kẻ sẵn lòng nghe nói hành làm vậy, 
thì thông sự tội với kẻ nói hành. Va lại một sir 
vui lòng mà nghe nói sự xấu kẻ khác, thì chỉ về 
lòng độc dir. Chó thì ở sạch tội sao ding? 

Vốn sự nói hành là sự dòc dtr, và có tội nặng 
đường ấy mặc lòng, nhưng mà sự nói giem pha 
càng độc đữ, và làm cho thiệt hại người ta hơn 
nira. Hac có nói lời nọ làm việc kia mà chẳng có 
ý nào trái, nhưng mà bởi có ké mach lại với kẻ 
khác thi sanh ra sự buồn giận gben ghét nhau 
cùng oán thù, lại sanh ra nhều tội khác ké 
chẳng xiết, có đôi khi giận ghét nhau cho 
đến trọn doi. Trong kinh thánh thì trách 
ké hay nói mash và kẻ hay nói giém 
pha rừng: những lời kẻ hay nói mach, thì 
xem ra that thà ngay lành, nhưng mà nó thật là 
rat độc dữ và thấu vào trong lòng người ta sâu 
lắm. Nhơn visi ấy P.G.T. lấy sự nói mach hay làm 
cho anh em bất thuận cùng nhau làm gom ghiée 
lam. Boi đó cho nèn con phải có Ý tứ mà nhớ lời 
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D.C.T.T. đã phán day rằng: hoặc con có nghe nói 
sự gì xấu về người ta thì đừng thuật sự ấy lại 
cùng ké khác, con một phải giấu giểm 
sự ấy cho kính trong lòng. Hoặc nói rằng: luật ấy 
thì làm vậy, song cũng có lúc nên tỏ ra sự lồi 
và nët xấu ké khác, mà chẳng có lội gi, ngờ là 
kbi tỏ sự ấy ra cho đứng bể trên ding sữa day, 
kéo nó hw đi, hay là lam hu kå khác chăng? 
Khi có lẽ phải làm vậy, mà con có ýlành mà tô ra 
sự Idi và nêt xấu kẻ khác, thì chẳng những là 
chẳng có lội, mà lại sự ấy cũng là việc lành. Vì 
chưng con can gián người la kẻo nó phạm lội 
hay là lam dip tội cho kẻ khác, thì ra thương yêu 
nó mà chứ. Vi dụ con biết dira nào xấu nët hay 
cờ bạc, trà rượu, frai gái, hay là làm gương xếu 
cho người ta, mà cha me lA kế bể trên chẳng 
biết sự ấy, thì con thưa lại các đều ấy cùng 
người ,dé cho người ding sửa nó lại, sự ấy là sự 
phải lẽ lắm, mà chẳng có lội gì. 

Vốn sự nói hành chẳng có tội cho bằng sự bỏ 
va mặc long, song có nhiều lan sự nói hành làm 
hại người ta hơn, và khó sửa lại hơn sự bỏ va. 
Vì chưng kbi có bỏ va cho người nào thì để trả 
lại tiếng tốt, vì nói cho mọi người đặng tô người 
ấy cbẳng có sự lỗi ấy, nèn ké đã bỏ va cho ai mà 
Hiệu làm vậy thì ding khỏi tội. Nhưng mà ké nói 
hành thì chẳng có lẽ nào mà liệu làm vậy dang. 
Vì chưng nó dä cứ sự thật mà nói sự lỗi người 
ta, nên chẳng có thé mà nói đổi rằng: chẳng có 
sir lỗi ấy. Bởi đó cho nên kê đã nói hành thì khó 
trả tiếng tốt cho người ta lắm, lại chẳng có lẽ 

Thin gidi quang ngài, 9 ~ 


nào ma (rd cho trọn tiếng tốt cho người ta, nó có 
sire ngắn nào thì phải làm ngàn av, mà trả 
tiếng tốt cho bớt thiệt boi những ké đã mắc phái 
sir nói hành, 

Lạy Chúa tôi hån thật sự nói hành tô lỗi người 
ta khi chẳng có việc gì cần, và làm cho kế ấy mat 
tiếng tốt, thi là sự trái phép công bình là dường 
mào. Tòi hết súc đốc lòng giữ miệng cho khói 
phạm những tội dy là giống tội rất độc, và hay 
làm hai người ta ngàn tring. Vì vậy tôi xin Chúa 
häy chữa tôi cho dứt bộ lòrg độc miệng giữ 
chang còn nói chuyện trò về tinh mê nốt xấu kẻ 
khde mà lấy làm vui. Xin Chúa hãm miệng cẩm 
lưỡi toi lại cho tôi ching bao giờ đám nói một lời 
cì làm bại ai nữa. Chúa cẩm tôi chẳng cho nói 
xếu cho ai thì chớ, Chúa lại cấm chẳng đặng nghe 
sự nói hành, Chúa phan dạy tôi bưng tai lạt cho 
khói thông lấy sự tôi kẻ nói hành trước mặt tor. 
Vi vậy tôi xin Chúa tôi day tôi phải liệu thể nào 
cho khói mất long Chúa, xin soi sáng trí khôn cho 
biết sự phái ăn & trong lúc ấy thé vào, và ban ơn 
thêm sức giúp tôi đăng vwag cứ thể ấy, 


BOAN THỨ HAI MUGI BAY. 


GANG VỀ SE BOÁN SEP DONG ĐẠT VÔ ÍCH VÀ SỰ 
HỒ Núi CUO NGƯỜI TA. 


Co lời D.C.G. phan rằng: chúng bay đừng có đoán 
xát kẻ khác, thì mới khói sự phải lý đoán xét. Vậy 
IET. cháu những là cấm sự nói hành và nói 
Niu chủ người ta, naưởi bù cấm đoán vét; hay là 
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hồ nghỉ sự trái cho người ta khi chang có đủ lẻ 
mà đoán làm vậy. Nhơn vì sự dy trong kinh 
thánh có lời rằng: đừng vội cứ sự bề ngoài mà 
đoán xét sự trái cho người ta, một hãy cứ sự công 
bình mà đoán xét mới nên, vì vậy như vội đoán sự 
trái cho người ta khi chẳng có đủ lẽ, thì ra liều 
mình đoán xét kể vô tội. Ta hằng phải đoán sự 
lành cho kẻ khác, có môt khi có chứng rõ ràng 
tỏ tường chắc chắn, mới nên đoán sự tội cho 
người ta. Bing không thì ra làm hại người ta 
trái phép công bình. Ấy vậy sự đoán xét, và hé 
nghĩ sự trái cho người fa, thì ra lỗi nhon đức 
công bình, lại cũng ra lõi nhơn đức thương yêu 
nữa. Vì chưng ew nhon đức thương yêu, thì phải 
đoán sự làuh cho anh em, và cắt nghĩa những sự 
anh em làm về đàng lành. Như lời ông thánh 
Phao-lồ dạy rằng: ké có lòng thương yêu người 
ta cho thật, thì chẳng dám hồ nghỉ sự trái cho 
người ta bao giờ. Khi đã có chứng cớ tó tường 
rö rang thật người ta đã mắc tội nào, thì mới nên 
lấy làm tin mà thôi. Ay tự nhiên ta thương yêu 
người nào cách riêng, thi hằng sẵn lòng tin sự 
lành, hay là đoán sự lành cho người ấy mai, song 
ta phải thương yêu mọi người hết thay thay, nên 
chẳng khá vội hồ nghi hay là đoán sự xấu cho ai 
bao giờ. 

Va lại cứ phép đạo, thì ta phái thương yêu 
người ta như mình vậy; nghĩa là ta muốn cho 
người ta ở cùng ta thể nào, thì (a cũng phải 6 
cùng người ta thể ấy. Chớ thì ta có muốn cho 
người ta vội đoán sự trái cho ta khi chẳng có đủ 
lở, hav là cắt nghĩa việc ta làm về đàng trái sao? 
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Kẻ mắc tdi về dang ấy thi nhiều lim, vi (rong thể 
gian nầy người ta hay chìu về dang đoán sự trai 
cho kế khác lim. Ue là người nọ nói lời gì làm 
việc gì hay là di dan mà có khi chẳng có ý trái, lại 
có ý lành, song cũng chẳng thiểu kể vội đoán cho 
người dy đã có yý trai thể nảy thé kia. Hoặc có 
người nào trong lòng đã bị ăn trộm, thì người ta 
liền vội doán người nọ pgười kia đã trộm lấy 
của. Sự làm vậy thì chẳng phải dâu, lại liều mình 
bỏ va cho những ké chẳng mắc lội gi. 

Song le trong việc đoán xét sự trải cho 
người fa làm vậy, thì chẳng có déu nào xấu 
xa va dòe dir cho băng khi người ta làm việc 
lành, mà ké khác cát nghĩa về dang trái, và 
đoán xét cho no có ý trai. Thí dụ người kia 
năng xem lễ, xưng tội chịu lẻ, hay là làm việc 
lành,phước dive mà người ta doán cho người ấy 
có ý muốn cho người ta khen, kay là có ý thể nọ 
thé kia, Boán xét ý tứ kín nhiệm thda trong lòng 
người la chẳng ai xem hiểu, vậy thì chẳng phải là 
cướp lấy quén phép Đ.Œ.T, sao? Vì chứng có một 
DCT. biết ding sự kín nhiệm trong lòng người 
fa mà thôi, Vä lai những kẻ bay doán y trái cho Rẻ 
làm sự lenh làm vậy. thì chaug phat là kẻ lành 
dau, nó có lòng dou dù mới đoán sir trai cho Rẻ 
khác, kẻ lành thi hay đoán sự lành cho người la, 
bởi vì mình có lòng thé nào, thì cũng hay dodn 
cho người fa thé av. Hoặc mình làm việc gì ma có 
y lành, thì cũng duán việc người ta làm ma có y 
lành nữa. Cũng một lẽ ấy kẻ dữ, ke gia bình, và 
kẻ mè dang tội lỗi làm việo gì, thì có ý trái, nên 
ñÓ nghi hoặc neudi la cũng như mình, ma vi 
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đoán y trái cho người ta. 

Muốn cứ lẽ khôn ngoan, thì hay to vice riêng 
mình mà thôi, vì biết đến giờ phán xét thi phải 
trả lẽ việc mình trước mặt B.C.T. mà thôi. Còn 
vide kế khác thì chẳng đám đoán, phần thì vì đã 
rõ biết Chúa chẳng bát mình trả lë về những việa 
ấy trước tòa phán xét, phần thì vì đã han that mình 
phải có lòng thương yên người. la chẳng nên 
đoán xét sự trái cho ai, bấy giờ mới đáng B.G.T. 
thương đến minh và đoán sự lành cho minh. Vi 
chưng đã có lời Ð.C.6. phaa day rằng: ta có đoán 
xét cho người ta thé nào, thì Chúa sẽ đoán xét cho 
ta thé ấy. Vậy ta có lòng lành vudi người ta, thì 
có lẽ mà trông B.C.T. sẽ thương mình. Nhược 
häng ta có lòng độc miệng da mà hay đoán sự 
trai cho anh em, thì atl D.C.T. cũng cứ phép 
công thẳng mà đoán xét cho ta nữa, Gó thây ta 
hành kia đau dén gần chết, thì lấy lề ấy mà an ủi 
ininh, và giục lòng trông cậy B.C.T. Hầu thay ấy 
chẳng có lòng sốt sing lạ thường, song khi gần 
chết thi cũng chẳng ra đấu g) sợ hãi, lại người io 
mặt vui mừng, và trông cậy vững vàng, Thầy cÀ 
bê trên thấy làm vậy, thì lấy làm lo kéo hoặc thay 
ấy trông cậy mà lầm chăng. Nhưng mà thầy ấy 
thưa lại rằng: Tôi an lòng an trí chẳng phải là 
hư không dau, tôi cậy nhờ lời B.C.G. phán day 
rằng: Bay chẳng đoán xét ké khác, thi Ð. C. T. 
cũng chẳng doán xét chúng bay. Thật thì xưa nay 
tôi chẳng hề đám đoán sự trái cho ai bao giờ, nên 
tòi tin that D.C.T. lòng lành vô cùng cũng sẽ đoán 
sự lành cho tôi mà chớ. 

Lay Chúa tôi, tô! xưa này những mê nếtxấu, phạm 
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tội mất long Chúa tôi nhiều đàng, thì có lë nào tôi 
còn dam đoán xét ké khác sao? Bến giờ phán xét 
thì Chúa tôi sẽ bát tôi trả lễ các vide tôi mà thôi, 
còn các tội lỗi kẻ khác thì chẳng can chi đến tôi. 
Vậy nếu tôi cả lòng dám luận xét việc kế khác, thì 
chẳng xem ra liều mình phải Chúa tôi lấy phép 
công thing mà luận xét tôi sao? Chúa tôi có đoái 
lòng thương mà mở phép rộng cho tôi, thì tôi 
mới khỏi luận phạt. Nhưng mà Chúa di mở dang 
cho tôi đặng nhờ phép rộng ấy là dạy tôi đừng 
đoáa xét sự trái cho người ta. Nhơn vì sự ấy tôi 
xin đốc lòng cứ đàng ấy mãi, mà lấy phép thẳng 
mà đoán xét mình tôi, lại lấy phép rộng mà đoán 
xét sự lành cho người ta, hầu đến sau tôi đáng 
Chúa tôi cũng đoán cho tôi sự lành nữa. 


DOAN THỨ HAI MƯƠI TÁM. 


GIANG VỀ SỰ THAM LAM CUA NGƯỜI TA. 
DIU RAN THỨ MƯỜI DẠY RẰNG: CHO THAM COA NGƯỜI, 


Đ.C.T. lập điều rin thứ bảy mà cẩm ăn trộm ăn 
cướp làm thiệt hại người ta, và cầm của người ta 
trái phép công bình, mà đến sau người lại thêm 
điều rin khác mà cấm lòng tham của người te 
trái phép công bình nữa. Vi vậy con hãy xét lẻ 
luật B.C.T. và lề luật người ta thì khác nhau thé 
nào. Lê luật người ta thì cấm sự bề ngoài, và 
phat tội đã làm bê ngoài. Con B.C.T. biết mọi xự 
trong lòng, người nên cấm và luận phạt những 
sw tư tưởng ước ao sự chẳng nên cách kín nhiệm 
trong lòng, có ý phá tuyệt các. gốc cội rë sur lội, 
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Va hu người fa iấy lòng ước aomA phạm đến 
sự Chúa rain dav, nên người đã lặp ra hai điều 
ria riêng mà cẩm sw tr hröng woe ao sự chẳng 
nên là hai điểu răa thứ bay và thứ mười. Người 
có Ý dep tính xác thịt loài người ta hay chiu về 
sr quấy quá, và sự lor phép công bình hon là 
cáo giống tôi khá? nhiều phần, Vi vậy con phai 
chăm chỉ hiểu ý điền ran thứ mười nay kéo lắm. 
Con có lòng ước ao của người ta phải lẽ, và phải 
phép công bình, thi D.C.T. chẳng có cẩm sự ấy 
dau. Con ước ao của gì người ta mà chẳng cú ý 
lõi phép công bình, cùng chang có ý làm sự mất 
loag chủ của ấy, thì chẳng có tội gì. Ví du con có 
lòng tước ao ruộng nương nọ, hay là nhà kia, bay 
là của gì khác làm vậy, mà con chẳng dám ăn 
trộm, cùng chẳng dim dùng mưu chướo nào cho 
đặng chiếm lấy, hay là ép người ta bán của ấy, 
một có ý cứ phép công bình, và phép nhà nước 
mà xin người ta ban cho, (bì chẳng có tội gì. 

Vậy điều rin thứ mười, thì cấm bai đều, một là 
tham lam ước ao lấy của người ta trái phép công 
bình, mà người ta chẳng bằng lòng, nbr khi có 
lòng ước ao ăn trộm ăn cướp, hay là khi dùng 
chước móc, và cậy thé cậy quờn phép mà hà hiếp 
và chiếm lấy của người ta, hay là ép người ta bán 
của ấy cho mình trái ý no. Bay nhiêu sự ấy thì là 
tội tham lam cha người ta trái phép công bình. 
Như vua dit kia tên là A-chab đã nói trong kinh 
thánh. Vua dy muốn thêm vườn riêng cho rộng, 
thi đòi mua vườn ông Na-bót kia, mà ông Na- 
bót chẳng dám bán vườn ấy cho vua, vì la của 
cha ong để lại cho mình. cho nên vua giận, và 
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giuc ke bo va déu nang cho dog Na-bét phải chết, 
đoạn thì vua mới chiếm lấy vườn ông ấy. Nhưng 
mà chẳng bao lâu B.C.T. đổ cơn giận người 
xuống mà phạt vua ấy chét dữ. 

Điều răn ấy cũng cấm lòng tham lòng mê của 
hèn thé gian nầy, một ngày một chỉ ước ao chad 
cải cho giàu có sang trọng. Nhơn vì sự ấy ông 
thánh Phao-lồ gọi lòng mê tham, ấy là gốc và cội 
rễ mọi sự dữ, bỡi vì chẳng có giống tội nào kẻ có 
lòng mê tham chẳng sẵn lòng mà phạm cho đặng 
tiên của. Cũng vì một lẽ ấy B.C.G. phán day rằng: 
con ca-mé-16 qua lỗ kim, thì dé hơn kẻ giàu có, và 
kê mê tiền của ding lên (hiên đàng. Vốn sự giàu 
có chẳng phải là sự tội đâu; người giàu có thé 
nào mặc lòng, nếu chẳng để lòng dính hén vào 
của cải, thì chẳng phải nao. Nhưng mà người ta 
có lòng mê của cải, thật thì có tội, Vì chưng 

` chẳng có sự gì nghịch cùng đáo thánh B.C.G. cho 
bằng lòng tham lam mê của cải, hằng chỉ lo lắng 
ước ao thêm của cho nhiều, thêm ruộng nương 
cho giàu có một ngày một hơn, đêm ngày làm 
việc chỉ lo cho đặng thêm của thêm giàu; nó càng 
có nhiều, thì càng muốn cbo đặng nhiều hơn 
nữa. Nó chẳng lấy làm đủ bao giờ, cå đời thì 
chỉ khó nhọc vì môt đều ấy. Cho nèn chang những 
là nó chẳng nhờ những của ấy, mà lại phải 
khó nhọc hơn người ta. Va lại dầu mà nó dang 
hết mọi cha thế gian, thì cũng chẳng an lòng 
đâu, vì chưng những sự lành thé gian nầy, thì 
chẳng làm cho phi lòng phỉ dạ dane. Ay vay long 
tham lam mê của cải, thi làm cho khốn về phần 
xác, lại khốn về phần linh hồn nữa, ké có lòng 
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mẻ của cái làm vậy, thì thường phạm nhiều tội 
khác ké chẳng xiết, vì nó tim dip cho ding thêm 
tiền của, khi thì bày chước móc đàng nọ, khi thì 
lỗi phép công bình đàng kia, hoặc đặt nợ ăn lời, 
hoặc hà hiếp người ta; cùng làm nhiều đều dữ 
khác nữa. Lòng tham lam ấy che lấp trí khôn nó, 
cho nên chẳng còn sợ sự tội, cùng chăng lấy các 
đều trái phép công bình lim tội nữa ,Nhơn vì sự 
ấy, xem như kế ấy chẳng còn thờ phượng D.C.T., 
một làm tôi thờ tiền của mà thôi. 

Bởi đó cho nên ông thánh Phao-lồ gọi sự mê 
tham của cái là giống tội thờ but, mà B.C.G. phán 
đạy rằng: chẳng ai đặng làm tôi hai chủ. Chẳng 
ai ding yêu tiên của và kính mến D.C.T. người 
ching có ý cấm người ta giữ bến của đâu, vì 
chưng người ta có ding tiền của gì, thì boi Ð. 
C.T. ban cho mà chớ. Nhung mà người cẩm dé 
lòng mê yêu ddu- tham tién của quá lề mà thôi; 
người cấm sw tham lam làm vậy thì thậm phải, 
vì chưng của thể gian nầy người ta ước ao quá 
lë thì là của hèn chóng qua như gió chóng tan 
như khói vậy, mà chẳng hay làm cho an lòng an 
trí bao giờ ding, lại thêm khó lòng và khó nhọc 
nhiều đàng. Sau khi chết thì lại phải đề lại chẳng 
đam dang di gì theo mình. Nao những của hèn có 
đáng cho người ta yêu dấu nó quá lẽ làm vậy sao? 

Vì vậy con hãy nhớ lời vua thánh Đa-vít 
khuyên bảo rằng: ví bằng mầy có nhiều tiền của 
thì đừng dé lòng dính bén những của ấy làm chi, 
hoặc B.C.T. định cho con nên giàu có thì cen 
đừng dé của ra lòi tói cầm lòng con làm chỉ, một 
phải dùng nó cho phải phép để làm phước tùy 
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hire con. Nhược bing PC.T. định cho con ở khó 
khăn thì con đừng tham lam trớc ao cho dang 
nhiều của và nên giàu có làm chi; một phải chỉ 
tich của thiêng liêng là của vững bên đời đời mà 
thôi. 

Lay Chúa lôi, tôi xin Chúa tôi gìn aiữ' phù hộ 
cho tôi ding khỏi lòng tham lam của hàn hạ thé 
gian hav lA ước ao của người ta trái phép công 
bình, Tôi đã biết những của thé gian nầy bèn hạ 
thé nào, Nhơn vì sự ấy, hoặa Chúa tôi ban của cho 
tôi ding giàu có thì xin Chúa tôi đừng để cho 
lòng tôi dính bén yêu chuộng của ấy quá lề, 
Nhưng mà xin Chúa lôi soi sáng trí khôn cho tôi 
biết đàng ding nó mà làm cho sáng danh Chúa 
tôi. Nhược bằng thánh ý Chúa tôi định cho tôi ở 
khó khăn thiếu thon mọi sự thì tôi xin chiu bằng 
lòng mà theo thánh ý Chúa tôi. Tôi chẳng có ý 
xin vàng bac hay là của gì khác thé gian nầy 
cùng Chúa tôi, vì tôi đã biết những sự ấy chẳng 
làm ích gì cho tôi, lại có khi nó làm ngăn trở sự 
rồi linh hồn nữa chăng? vậy tôi có một ý xin cùng 
Chúa banơn đặng ở đời nầy và phước thanh 
nhàn ở đời sau. Vì chưng có một sự ấy là chính 
sự lành thật và vững bền chẳng bay mất bao giờ, 
cùng là chính sự lành tôi nên ước ao và làm hốt 
sức cho đặng hưởng nhờ. Dầu mà tôi khó khan thé 
nào nếu lôi biết đàng kính sợ Chúa tôi và giữ 
mình sạch tội thì tỏi ding kẻ mình tôi là kể giàu 
có, sự ấy thì tôi lấy làm trọng hơn mọi sự thể gian 
nầy nhiều phần, 
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DOAN THỨ HAI MUO CHIN, 
GIANG VE SAU SỬ' NAN HỘI THÁNH. 
THỨ NHỨT DẠY PHẬT GIC CÁC NGÀY CHÚA XHỰT. 


N.C.G. đã ban quờn phép cho Hội thánh lập ra 
Jê luật, và người truyền day cho các bón đạo phải 
giữ lê luật ấy, cüng như lề luật người vay. Va lại 
ké nào nhìn lấy Hội thánh làm mẹ, thì người mới 
nhìn lấy kẻ ấy làm con. Kê có quờn phép ra lê luật 
làm vậy, là các ding B.C.T. đã đặt, mà chăn giữ 
và cai trị các bón đạo. Vì chưng đã có lời D.C.T. 
phán dạy cùng cáa đứng ấy rằng: Ai nghe lời 
chúng bay, nấy xem như nghe lời tao; bằng kẻ 
khinh để chúng bay, thì ra như khinh dé tao vay. 
Lại có lời khác rằng: ví bằng có ai chẳng nghe 
lời Hội thánh, thì hãy xem cầm nó như kẻ ngoại 
đạo vậy. Nhơa vì sự ấy, xưa nay Hội thánh hằng 
dùng lấy quờn phép ấy, mà lập ra lễ luật về đều 
nọ đều kia. Cho nên khi đầu mới giảng đạo, thì 
các thánh Tông đồ ra nhiều lẻ luật cho bốn đạo 
phải giữ; mà trong kinh thánh thì kế truyện 
ring: Ông tbánh Phao-lé đi giảng dao các nơi, thì 
người lấy quén phép mà truyền đều nọ, rin day 
đều kia, mà các bon đạo lấy lòng cung kính vưng 
cứ các đều ấy, Cũng một lẽ ấy, con phải lấy lòng 
cung kính vui mừng mà giữ các điều ran Hội 
thánh như làm vậy. Vì chưng nếu con chẳng chịu 
lụy vưng lời kẻ coi sóc linh hồn con thay mặt Ð., 
C.T., thì xem như con chẳng chịu luy B.0.T. vật, 
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Vn điều rain lội thánh thì nhiền, vì chứng từ 
B.C.G. ra đời cho đến ray, thì Hội thánh hằng ra 
lê luật mà truyền dạy đều nọ, hay là cấm đều kia. 
Nhưng mà ta quen kå sáu điểu rin, phần thì bỡi 
sáu sự răn ấy đều thuộa về hết mọi người, phần 
thì bỡi sáu sự răn ấy chỉ cát nghĩa mười sự răn 
B.C.T. cho rõ hơn. | 

Vi vậy điều ran thir nhứt và điều ran thứ hai, 
thì chỉ dạy xem lễ và kiêng việc phần xác những 
ngày Chúa nhirt và cár ngày lẻ ca, khi trước ta 
giảng về điều rin B.C.T., thì ta đã nói về sự xem 
lễ và sự kiêng việc phần xác trong ngày Chúa 
nhựt. Cho nèn trong đoạn nầy ta nói đến những 
ngày léca kháa, là những ngày con phải giữ 
nbw ngày Chúa nhụt vậy, nghĩa là con phải di 
xem lẻ, cùng kiếng việc xáo và Lim việc lành 
phước dire như quen làm trong ngày Chúa nhựt. 
— Những ngày lễ cå Hội thánh lập ra, thì người 
có ý nhắc lại các phép mau nhiệm B.C.G. ra đòi, 
như lễ Truyền un, lễ Sanh nhựt, lễ Ba vua, là 
chiu nạn, lë Phục sanh, lễ Hiện xuống, lễ B.C. 
lên trời, và lẻ kính mình thánh máu thánh người 
cũng là lễ trong, vì phép mầu nhiệm ấy 1A gốc, và 
cội rë mọi ơn lành B.C.T. ban cho ta đáng rối 
linh bồn. Vậy Hội thánh lập ra lễ riêng mà nhớ 
lại phép mầu nhiệm rất trọng ấy, hầu giục lòng ta 
{aon thờ phượng ngợi khen B.C.T. và thêm lòng 
sốt sing tin cậy kính mến người hơn nữa. 

Lại có lë khác Hội thánh đã lập ra mà kính rất 
thánh B.C.B. và các thánh khác cho ding ta ơn 
Đ.€.T. vì những ơn rất trọng người đã ban cho 
các đứng ấy đặng sự cả sáng trên thiên đàng. 
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Hội thánh cũng đã có ý nhắc lại các nhon đức 
những đứng ấy hầu giụe lòng ta soi gương bắt 
chước, vì thấy phản thưởng rất trọng các dung 
ấy ding trên nước thiên dang. Hội thánh lại có ý 
nho ta nhé lại mình là kê bèn hạ yéa đuời, mà 
giu- ta lấy lòng số! sáng cầu xin cùng các đứng 
ấy bau chữa ta trước mặt D.C.T. hầu ding nhờ 
chug nghiệp B.C.G. và thêm sức mạnh cho ding 
đi dàng nhơn đức bát chước cáo đứng thánh ấy 
và ding lánh phần thưởng như cáo đứng ấy 
nữa. Năm nào Hội thánh cũng nhà» lại những oa 
trọng B.C.G, đã bạn eho ta xưa này, và những 
gương sáng các thánh da đẻ lại cho ta hoe đòi bái 
chước. 

Trong lé luật dao cũ thi PÞ.C.T. cũng đã lập ra it 
nhiều lẽ trọng dé mà nhác lại những phép lạ 
người đã làm khi trước mà tò ra long thươn g dan 
Giu-déu, Hội thánh lap các là cả, thì có ý bất 
chrrơe nhw give lòng ta thờ phượng ta ơn B.GT., 
và thêm lòng sốt sang kinh mën B.C.T, Vi chưng 
(rong nhữag ngày ấy bón đạo di nhà thờ xem lë 
và nghe giáng nghe dọc sách thi đẻ nhớ lại 
những phép mầu nhiệm B.C.T. và những ơn 
người đã ban cho ta twa nay. 

Vì vậy cho con diing giữ các ngày lè cả thì con 
phái cð y ma hiệp một y một lòng cùng Hội thánh 
là nhớ lại phép mẫu nhiệm B.C.G. hay là nhơn 
dire đứng thánh nào, có ý kính tho trong ngày 
dy, và lấy lòng sốt sáng cầu xin cùng Chúa cho 
con dặng da may on người, và nhớ phép mầu 
nhiệm ấy, con cũng phải giục lòng làm bêt sức 
eho đặu¿ bắt chước nhon đức ong Thánh nọ bà 
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thánh kia, có ý ngày sau lại thông cong với người 
trên thiên đàng. Con cũng phải lấy lòng sốt sing 
mà xin các đứng thánh ấy cầu bau chữa con trước | 
mặt B.C.G. cho con ding ăn mày những ơn con 
thiểu thốn về phần linh hồn va phần xác nữa. 

Lay Chúa tôi, những lề luật Hội thánh Chúa. tôi 
dä đặt ra, mà cai trị và coi sóc lính hồn tôi thì 
đáng kính dường nào. Vì chưng Hội thánh truyền 
day sự gì, thì người lấy danh và quờn phép Chúa 
tôi mà truyén day sự ấy. Vi vậy tôi xin chịu 
luy vung các lề luật ấy cho vui lòng, lại xin Chúa 
tôi ban ơn soi sáng trí khôn tôi cho ding hiệp một 
ý một lòng cũng Hội thánh mà giù các ngày lễ 
cả, nhớ lại các phép mầu nhiệm Chúa tôi đã làm 
đẻ giục tôi lo liệu sự rồi lĩnh hén, và thêm lòng 
sốt säng tin cậy kính mến ta on Chúa tôi, vì 
những ơn trọng người ban, lội thánh cũng có ý 
cho tôi chỉ bát chước các thánh ấy, nên tôi xin 
Chua tôi mở lòng giúp sire cho tôi ding cứ nhu 
lầm vậy, và hằng nhớ Chúa tôi di lập ra những 
phép mầu nhiệm rất trọng dường ấy, vì thương 
tôi. Phước trọng Chúa tôi đã ban cho các thánh, 
lẽ thi Chúa tôi cũng sẽ ban cho tôi, nếu tôi có siêng 
năng bắt chước nhun dire các thánh ấy, 
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GIẢNG VE SI“ XUNG TÔI MOT XĂM MỘT LẦN. 


B.C.G. đã lập ra phép giải lội, như bài thuổc 
rất linh nghiêm mà chữa các tật nguyên lĩnh hồn, 
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là tha tội cho người ta, thì người có y buộc het 
mọi người phải cbịu phép ấy; vốn có một phép 
ấy có sức tha tội cho kẻ đã chịu phép rửa lội, mà 
lại phạm toi. Nhung mà D.C.G. chẳng hẹn khi 
nào cho người ta phải chịu phép giải tội. Nhơn 
Vì sự ấy Bội thánh nhờ ơn B.C.T.T. soi sáng mãi, 
thì lấy quờn phép B.C.T. đã ban mà lập ra lề luật 
ring, cho ding cut nghĩa Id luật B.C.G. về dang 
ấy, và buộc mọi người có đạo khi đến tuổi khôn 
thi phải xưng tdi ít là một năm một lần. - 

Bởi đó cho néa mọi người đã đến tuổi khôn, 
nghĩa là hó đã đủ trí khôn cho diag phạm tội, 
thi buộc phải xưng tội ít là một păm một lan, Nếu 
chẳng cứ làm vậy, thì có tội rất nặng, vì kå sự ấy 
là chẳng chiu luy vung lời Hội thánh troug đều 
trọng. Vì vậy điều răn ấy chẳng những là buộc 
kẻ lớn mà lại cũng buộc những con trẻ đã đến 
tuỏi khôn, là tù tám tuổi s&p lên, Tuy rằng: những 
von trẻ ấy chưa có trí khôn là bao nhiều, song 
thật nó đã đủ trí khôn mà phạm tdi mất lòng BD. 
C.T., nên ké làm cha mẹ, thì phải có ý tứ mà day 
con cái về đàng ấy, và lo cho nó dang tập xưng tội, 
vưng phép Hội thánh, và giữ cáo phép trong đạo 
từ thuở nhỏ. Những cha me làm biểng vè dang 
ấy, dé cho con cái khôn lớn, mà chưa xưng tội 
lần nào, thi khói tội trọng làm sao đăng? con lại 
phải có y tử ma suy xét, vốn chẳng phải là Hội 
thánh dav phai vưng tội dau, song thật B.C,G. 
day xưng tôi chịu phép giải lội mà chứ, Nhưng 
mà Hoi thánh hẹn cho người ta biết chừng nào 
phải xưng tôi mà thỏi, Con di xwug lội thì chớ, 
con lại phải xưng tài nên, là xưng hết các tội cho 
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ngay thật, và có lòng ăn năn dốc lòng chừa mớt 
dù. Vì chưng nếu người ta làm hư phép giải tor 
ấy là phạm đến sır thánh, cùng là tôi rất nặng, 
thì có lë nào mà B.C.T. lấy sự ấy làm đủ, và kẻ là 
giir điều rin người sao? Nhơa vì sự ấy kẻ nào đã 
xưng lội chẳng nén, hoặc vì xét mình chẳng kỳ, 
hay là giấu tội hoặc boi chẳng có lòng ăn năn lội 
nèn, chúng dốc lòng chira cho that, hay la vì lẽ 
nào khác lam vay, thì kê dy chẳng những là mắt 
tội làm hư phép giải toi mà lại phải kẻ là chẳng 
có vung phép Hội thánh dạy xưng tội một năm it 
là một lần, bởi vì xưng tội chẳng nên thì phải kế 
là như chăng ed xưng lội vay. 

Vä lai cũng có nhiều ké ngờ rằng: Hội thánh 
đã buộc xưng tội một năm một lần, nếu làm 
biếng bỏ qua nhiều năm mà chẳng xưng lội 
thì phạm một năm một tội mà (hôi. Sự ấy chẳng 
phải, vì Hội thánh ra lê luật dạy xưng tội mot 
năm một lần thì xem như bat người ta trả nợ 
cùng B.C.T. vậy, ấy vậy như kẻ mắc ng người ta, 
Lë nhớ nợ minh mà dốc lòng chẳng muốn trả lần 
nào, thi no phạm lội lan dy. Cũng một lë ấy, kẻ 
đủ bỏ qua sim mà chưa xưng tội, hè nhớ sự ấy 
lin nào mà chẳng dốc lòng tìm đến cho ding 
xưng tội, thì nó phạm tội lần ấy. Nhơn vì sự ấy, 
kẻ bỏ xưng tội dä lau nim làm vậy, thì chẳng 
những là nó phạm một năm một lội trọng, lại mọi 
khi suy đến sự tội ấy mà chẳng dốc lòng chùa, 
thì những chồng chap nhiều lội loi chẳng ai 
kỏ cho cùng. 

Sau nữa con hiv xét ý Hội thánh thể nào? Vốn 
HỘI thánh bude ngời ta xưng tội một nam một 
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lần thì kém lắm, vì nhon loài yếu đuổi năng ngå 
phạm tội, vậy như giản ra một năm mà xưng tội 
thì ra thiệt hại lắm, Hội thánh lại sợ hoặc ra lề 
luật dạy người ta xưng tội một năm nhiều lần, 
thi nhiều ké lấy làm nặng lòng mà bỏ, lại 
phạm nhiều: tội vì đều ấy chăng? Nhơn vì 
su ấy, Hội thánh thương linh hồn con cái ma 
mở phép rộng làm vậy. Vậy con xưng tội một 
năm một ldo thì vốn ding kể là vung lời Hội 
thánh và chẳng ai bắt tội ding, nhưng mà chưa 
đủ lë xưng mình biệp một ý cùng Hội thánh, vì 
Hội thánh ướo ao cho con xưng tội một năm 
nhiều lần, nhứt là khi con phạm tội nặng, vì 
chưng B. C. T. buộc những kẻ mắc tội nặng phải 
trở lại cùng người cho kíp, đừng giản ra lần lựa 
rày mai, kẻo liều mình mất linh hồn sa địa ngục 
chăng? Vậy phải chạy dến cùng đứng làm thầy 
cho ding nhờ người giúp trở lại cùng Ð. C. T., vì 
hè mắc tội trọng thì phải dấu tích về phần linh 
hồn khốn nan lắm, kẻ nào phải dấu tích đau đớn 
về phần xác có giản ra rước thầy thuốc sao? 

Va lại ké quen xưng tội một năm một lần mà 
thôi, thì thường thường ra khô khan nguội lạnh; 
mắc nhiều tính mê nết xấu, vì giản ra trót một 
năm mà xưng tội, thi khó giữ mình sạch tội 
trọng. Nhơa vì sự ấy, Hội thánh muốn cho các 
bón đạo năng xưng tdi, phần thì cho dang sức 
mạnh, và giữ mình sạch tội trọng, phần thi cho 
ding kíp khỏi sự tội trọng đã nga phạm, và sống 
lại về phần linh bồn. Vậy phải siêng năng xưng 
lôi một năm mot lần thì chớ, lại phải ra sức xưng 

{up gidi quang nga, 10 
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tội một năm nhiều ldo, nhứt là khi thấy minh 
mắc tội trọng mà linh hồn đã chết trước mặt D. 
C.T. thì càng phải ra sức tim đến cùng đứng làm 
thầy cho ding xưng lội mà lo phần linh hôn cho 
kíp. Việc nào người ta chẳng làm mấy khi, thì 
khó làm nên việc ấy. Cũng một ?Š ấy, nếu con 
chẳng năng xưng tội thì con cũng khó xưng tội 
nên. 

Lạy Chúa tôi, Chúa tôi đã sắm một bài thuốc 
rit lành mà chữa các tật nguyên lính hồn tôi, 
phép giải lội dy là bài thuốc r&i lành hay làm cho 
lnh bồn tôi dang thanh sach. Hội thánh day tôi 
xưng tội một năm ít là một lần, thì có lë nào mà 
tòi dim vô phon bội ngãi lấy lê luật ấy làm nặng 
nổ và khá giữ sao? 

Lay Chúa tôi, tôi chẳng đám bạc ngäi cùng 
Chúa tôi cho đến đổi ấy, tôi chẳng đám khiah dé 
mà bỏ bài thuổ: rất lành đường ấy, tôi chẳng 
những là sản lòng ving pbép Hội th’ dạy sung tội 
một năm một lần, mà lại tôi cũng có ý cứ lời Hội 
thánh khuyên bảo sự xưng tội nhiều lần, nhứt là 
khi ngä phạm tội nặng nề, thì tôi: càng vội vàng 
chạy đến cùng đứng làm thầy cho đặng chịu 
phép giải tội trở lại cùng Chúa tôi, chẳng còn 
làm nghịch cùng Chúa, và khỏi sa địa ngục vô 
cùng. Nữu tôi trễ nải chẳng va sire trở lại cùng 
Chúa cho kíp, thì chẳng phải là sự vô phép và 
khinh dé Chúa tôi, và liều minh mất Enh Lôn sa 
địa ngục sao? 


`. 
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GIANG VỀ 8U° CHIU MÌNH THANH Ð. C.G. TRONG 
MUA PHỤC SINH. 


Hội thánh ra lê luật mà buộc bổn đạo xưng tội 
một năm một lần, lại lấy phép nhặt mà buộc bốn 
đạo dọn mình chiu lë một năm ít là một lần trong 
mùa phục sinh, Hoặc có ai lấy làm khinh làm dễ, 
mà cả lòng bỏ xưng tội chịu lễ làm vậy, thì cấm 
nó chẳng cho vào nhà thờ khi nó còn sống, mà - 
khi nó chết đoạn, thì cũng chẳng để xác nó như 
thói ké có đạo nữa. 

Hội thánh lấy làm nặng mà buộc bản đạo đọn 
mình chịu lễ trong mùa phục sinh, và cứ phép 
thẳng vuối phững kẻ chẳng giữ làm vậy, thì biết 
dau điều răn ấy trọng lắm, cho nên kể nào cả 
lòng bỏ vì làm biếng, thì chẳng có lë nào mà khỏi 
tội rất nặng. Vốn khi đầu chẳng có lê luật buộc 
bổn đạo cho nhặt làm vậy, bởi vì bổn đạo đời 
trướo thì có lòng sốt sắng lắm, và quen chịu lễ 
hằng ngày. Boi dy những kẻ đi xem lễ, thì cũng 
quen dọn mình chịu lễ nữa, sau thì có kẻ trẻ nai 
bot lòng sốt sắng thì don mình chiu lễ những 
ngày lễ cả mà thôi. Sau nữa lần lần bón đạo ra 
khô khan nguội lạnh cho đến đổi có ké bỏ trót 
nim mà chẳng dọn mình chịu lễ. Nhơa vì sự ấy, 
Hội thánh mới ra lề luật mà buộc nhặt làm vậy. 

Hội thánh đã ra lề luật làm vậy, bởi vì người 
là mẹ nhơn lành biết sự chịu lễ là sự trọng sự 
cần, và có ích là đường nào. Vi chưng đã có lời 
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B.C.G. phán day tò tường rằng: nếu bay chẳng ấn 
udng mình cùng máu thánh tao, thì chẳng dang 
sống đời đời, cho nên mình và máu thánh B.C.G. là 
như của nuôi linh hồn ta cho đặng sống trướo 
mặt Ð. C. T. Dâu D. C. G. ra điểu rin buộc bón 
dao chịu lẻ làm vay mic lòng, song người chẳng 
có hẹn khi nào người la phải don mình chịu 18, 
hay là phải don mình chịu lễ mấy lần, người đã 
việc ấy mặc ý [Hội thánh định. Nhơn vì sự ấy, Hội 
thánh đã chỉ định mùa phục sinh cho người ta lo 
vids trọng ấy, phần thì bỡi vì mùa phục sinh là 
chính mùa dân Giu-déu trong đạo củ quen ăn thịt 
con chida lễ Phan-xi-ca, là hình bóng mình thánh 
máu thánh D.C. G., phản thi bởi vì mùa phục 
sinh là là Ð, C. G. sống lại, cũng là hình bóng sự 
ta ding sống thiêng liêng về phần lính hồn, cho 
nôn Hội tbánh muốn cho bổn đạo cứ mùa ấy mà 
chịu mình thánh B.C. G. cho ding sức mạnh mà 
giữ sự sống thiêng liêng ấy cho trọn, song le 
nbững nơi nước An-nam có it thầy cả lam, 
chẳng có lë nào mà các bôn dao ding xưng tội 
chia lồ trong mùa phuc sich bét thay, thì cứ mùa 
nào mà xưng tội chịu lẻ cũng ding, miễn là chịu 
lẻ một năm một lån thì khỏi tội. 

Sau nữa con phải có ý tứ mà nhớ Hội thánh ra 
lề luật buộc người ta xưng tội chịu lễ một năm 
một lần mà thôi, thì ngờ là mở phép rộng, song 
ý Hài thánh tước ao cho các bốn đạo năng don 
mình chịu lễ, nhứt là trong các ngày lẻ trọng. Va 
lai cũng có lời tòa công luận kia dạy rằng: chớ 
chỉ các bón đạo đi xem lễ lần nào, thi ding dọa 
minh chịu lễ lần ấy, như thói quen các bón đạo 
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đời trướe; Hội thánh ước ao làm vậy thì phải l8 
lám. Vi chưng mình thánh D.C. G. là của nuôi 
linh hồn ta, vậy người ta dọn mình chịu lễ một 
năm một lần mà thôi, thì chẳng đủ cho đặng giữ 
sự sống lĩnh hồn, người la nuôi sác một ngày nhiều 
bứa, mà lấy một năm một bira cho dang nuôi 
linh hồn mà thôi, thì sao phải? Mình thánh Ð. C. 
G. là mạch mọi sự lành, vậy như con có lòng 
mến người, và biết đàng lo phần linh hồn, thi 
con woe ao cho ding năng xưng tội chịu lễ như 
các bổn đạo đời trước, phần thì cho dang tô ra 
lòng kính mến B.C. G., phần thì cho ding moi 
ơn lành dé nuôi linh hồn cho đặng sống. 

Vi lại con đã biết và tin thật Hội thánh chẳng 
những là dạy con chịu lễ một năm một lån, lại 
người có ý day con phải chịu lỗ cho nên: nghĩa 
là lấy lòng cung kính sốt mến và sạch tội mà dọn 
mình chịu mình thánh Ð. C. G. Vi chưng nếu con 

liều mình chia lễ chẳng nên: là cbịu lễ đang khi 
còn mắc tội trọng, thì chẳng những là chẳng 
ding ích gì cùng chẳng ké là vung phép Hội 
thánh, mà lại con cũng thêm tội rất nặn g, là phạm 
đến mình thánh máu thánh Ð..G, Boi đó cho nên 
kẻ đã làm biếng xưng tdi chịu lễ một năm một 
lầa, hay là kê đã làm sự ấy chẳng nên, thì ké ấy 
hằng mắc nợ cùng D, C. T. cho đến khi nó lo việc 
ấy cho nên. 

Lạy Chúa tôi, lễ luật [lại thánh đã ra mà buộa 
tôi chịu lè một năm môt lần, thi rất tốt và làm ích 
cho tôi là đường nào. Nào có sự gì trọng, và làm 
{ch cho linh hồn tôi, cho bằng lại bàn ăn tiĝo 
Chúa tôi đã don, là chịu mình cùng máu thánh 
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Chúa tôi sao? (618 nào tôi dám liều minh bô ơn 
trọng ấy, mà làm hại linh hồn tôi dường ấy. Lạy 
Chúa tôi, tôi mơ ước kbát kbao chịu mình thánh 
Chúa tôi, cho ding kíp hiệp làm một cing Chúa 
tôi, và tó ra lòng kính mến Chúa tôi. Nhơn vì sự 
ấy, chẳng những là tôi sẵn lòng vưng lời Hội 
thánh, tôi dốc lòng làm hết sức, cho ding năng 
chịu lễ; nhứt là trong các ngày lễ trọng, như tôi 
đä biết ý Chúa tôi, và Hội thánh đã ước ao làm 
vậy. Tôi càng ngày đặng ăn bánh thiêng liêng ấy, 
là của nuôi các thánh thiên thần, thì tôi càng 
dang ích, và càng lấy làm vui mừng. Vi vậy tôi 
xin Chúa tôi hằng phù hộ cho tôi đặng dọn mình 
chịu lễ nên, và xứng đáng đẹp lòng Chúa tôi, 


DOAN THỨ BA MUCI HAI. 
GIANG VỀ SU" AN CGAY. 


Hội thánh day bôn đạo ăn chay trót mùa chay 
cả, và một it ngày trong năm nữa. Vốn sự ăn 
chay, là ăn một ngày một bữa mà thôi, và kiêng 
giống nọ giống kia; như thịt, cho đặng häm 
mình mà đền tội. Mùa chay cå là 40 ngày, các bổn 
đạo quen ăn chay trước các ngày lễ Phuc Sinh. 
Bổn đạo quen ăn chay trót mùa ct ay cả làm vậy 
đã lâu ngay lắm; vì các thánh tông dô đã lập ra 
thói ấy, cho nên fa phải lấy thói ấy lam trọng là 
dường nào. 

Va lại từ các thánh tông dé dën ray, các bón 
đạo mọi nơi trong Hoi thánh, dë quen ăn chay 
trong mùa ấy. Nhơn vì sự ấy, ta càng phải có 
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lòng kính, và giữ lề luật ấy cho chính đính, Vi 
vậy các thánh tông dé đã lập mùa chay cả làm 
vay; phần thì có ý bat chước D.C.G. thuở xưa kbi 
người dọn mình giảng đạo thánh, thì lên rừng mà 
ăn chay 40 đêm ngày, chẳng ăn uống đi gì; phần 
thì có ý cho bôn đạo đặn g dọn mình thông công sự 
thương khó B.C.G., và nhờ ơn B.C.G. sống lại 
nữa. Trong mùa chay cả, thì bổn đạo đời trước 
quen ăn chay nhặt hơn cáo ngày chay khác nhiều 
phần. Vì chưng trong các ngày ăn chay khae, thì 
ding phép ăn bữa khi qua trưa rồi; bằng trong 
mùa chay cả, thì mặt trời lặn rồi, người ta mới 
đặng ăn bữa. Vã lại bổn đạo đời ấy, chẳng lấy sự 
chay làm đủ, song trói mùa ấy; thì cũng chí ham 
mình đàng khác, chẳng dám làm sự gì cho vui 
cười, bay là truyện trò, một chỉ làm việc lành) 
thức khuya cầu nguyện ăn năn khóc lóc mà đền 
tội, và làm nhiều việc lành phước đức khác làm 
vậy. Mà lại có bớt tốn của ăn, thì lay cba ấy làm 
phước bd thí cho ké khó khăn. Các bốn đạo đời 
trước quen him mình ăn chay trot mùa chay cả, 
và lấy lòng sốt sing giữ thói quen ấy khắp mọi 
noi trong liội thánh, thi cũng đã lau đời. Đến sau 
lån lần, có kẻ lấy sự ăn chay cho nhặt làm vay, 
làm nặng nề khó long. Nhơn vi sự ấy, Hội thánh 
mở phép rộng tha cho bốn dao dang cứ giờ Irưa 
mà ăn bữa, khi ấy dang còn buộc nhặt ăn một 
ngày một bữa mà thôi. Dën sau lại có nhiều kẻ 
lấy sự ăn một bữa làm khó chiu lám, nên lần lần 
ra thói quen còn cứ bây giờ, là ngày ăn chay, 
thì ăn một bữa no khi trưa, và đến tổi thì lại 
ding ăn ít nhiều vậy, Sự ấy thì chẳng phải là tại 
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Hội thánh mở phép rộng mà tha làm vậy đâu) 
một bởi bổn đạo đâu đó lấy làm quen, ma Hội 
thánh làm thỉnh vậy mà thôi. Đến rày đã nên thói 
quen, mà bỏn đạo chẳng có lội gì nữa. 

Sự ăn chay bổn mùa là phép ăn chay đầu hết 
mdi một mùa ding ba ngày, Hội thánh Ga lập phép 
ấy, thì có ý làm việc lành phước đức ấy mà dưng 
trót mùa cho Đ.C.T., lại có ý đến vì tội, và xin 
Chúa cho đặng an nhàn mọi đàng. Ăn chay bốn 
mùa thì cũng có ý cầu xin cùng D.C.T. cho -các 
đứng lên phẩm trực Hội thánh bởi vì quen trnyền 
chức cho các thầy trong những ngày ấy. Hội 
thánh lấy sự truyền chức cho các thầy làm việc 
rất trọng, nên bảo các bốn đạo hiệp một ý một 
lòng cùng nhau dưng việc lành phước đức cầu 
_ xin cùng Đ.Œ.T. cho dang các thầy cả có lòng sốt 
sing làm cho danh (ha cả sáng và coi sóc người 
_ ta trong việc linh hồn cho nên, l 

Sau nữa Hội thánh cũng buộc bón đạo ăn chay 
những ngày áp các lễ trọng. Vì chưng đời trướo 
khi đến lễ trọng nào thì bổn đạo quea hiệp lại 
vuối nhau trong nhà thờ,mà thức cả đêm những đọc 
kinh cầu nguyện cho đặng dọn mình giữ lễ trọng 
ấy, cũng như đời bây giờ ngày ap lễ sanh nhựt 
1.C.G. thì ta quen thức đậy cho ding xem lễ nữa 
dem. Vay ray chẳug còn quen thức cå đêm áp các 
ngày lễ trọng làm vậy, nhưng mà lội thánh day 
ăn chay ngày áp những ngày lễ ấy cho ding lấy 
lòng sốt sắng mà dọn mình thông công frong 
những ngày ấy nữa. 

Ấy lê luật chung Hội thánh đã lập ra về sự ăn 
chay thì làm vậy. Vốn lẻ luật buộc hết mọi pgười 


— 153 — 

đừng kẻ những ké chưa có tuổi, hay là kẻ liệt lào 
tuổi táo, bởi vì Hội thánh là mẹ lành các bón đạo 
hay thương con cái lắm, thì chẳng day sự quá 
sức người ta bao giờ. Trong nước An-nam nầy 
thì càng có phép rộng hơn nữa. Vì chưng toà 
ihánh suy xét bốn đạo An-nam nầy là bón đạo 
mới còn yếu đuổi thi muốn tổ ra lòng thương, 
chẳng lấy phép thẳng mà buộc ăn chay cho nhặt, 
như cáo bón đạo các nước khác. Nhơn vì sự ẩy, 
toà thánh mở phép rộng mà tha nhiều ngày ăn 
chay cho bổn đạo An-nam, và buộc kẻ ấy ăn chay 
một ram là chin ngày mà thôi; là các ngày thứ 
sáu trong mùa chay cả và ngày ap lễ sinh nhựt 
Đ..6, cùng ngày thứ bảy trước lë phục sinh, 
còn các ngày chay khác thì chẳng buộc ăn chay, 
một kiêng thịt mà thôi. 

Vì vậy con phải có ý tứ nhớ Hội thánh dạy ăn 
chay, thì có ý cho bản đạo đặng dịp mà hãm 
mình đền tội. Tòa thánh đã lấy làng thương mà 
mở phép rộng vuối con, và tha nhiều ngày ăn 
chay, mà con đã biết tội lỗi con thì chẳng kém 
- các tội lỗi bốn đạo các nước khác, cho nên hoặc 
con lấy lòng sốt súng mà ăn chay đủ ngày shu 
cáo bôn đạo khác là sự tốt lim. Nhược bằng con 
chẳng có sức ăn chay làm vậy, thì ít nữa là con 
phải ép mình mà vưng phép tòa thánh, và ăn 
chay cho nhặt những ngày tòa thánh day con phải 
ăn chay, mà hoặc con có lẽ nào phải mà ăn chay 
chẳng ding, thì con phải ra sức häm mình cách 
khác, cho ding bô lại sự ấy và đền tội con, nhứt là 
con phải bing lòng chịu những sự khốn khó B.C, 
T. dinh cho cou gặp hằng ngày, và dưng những 
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sự ấy cho B.C. T. thay về sự ăn chay, 

Lay Chúa tôi, toi suy các bổn đạo đời trước có 
lòng sốt sing häm mình ău chay cả thể làm vậy, 
mà tôi thì yếu đuổi ít nhơn đức dường nầy, thì 
lấy làm hó ngươi then thudng lắm. Va lại đầu mà 
ray Hoi thánh chẳng còn buộc ăn chay cho nhặt 
như đời trước, song tôi cũng chẳng có sức bắt 
chước các bón đạo các nước khác, mà đã phải 
mở phép rộng cho tôi, thì càng xấu hô bon nữa. 
Vì chưng lội tôi thì nhiều, mà việc dên tội thi it 
lắm. Nhơn vì sự ấy, tôi xin Chủa tôi đoái lòng 
thương mà thêm sức cho tôi đặng lấy lòng sốt 
sắng mà vưng phép Hội thánh và ăn chay cho 
trọn. Va lại bằng ngày tôi phải sự khốn nạn khi 
thi đói khát rách rưới, khi thì đau đớn binh 
hoạn, thì tôi xin bằng lòng chịu những sự ấy, và 
dưng những sự ấy cho Chúa tôi, mà đền tội thay 
vì ăn chay, 

DOAN THU BA MƯƠI BA. 


GIẢI G VỀ SY RIÊNG THIT NGÀY THỦ SÁU, 
VÀ NGÀY THỨ BAY. 


Trong điều răn thứ sáu thì Hội thánh day ta 
kiêng thịt các ngày thứ sáu thứ bảy cå năm, nếu 
con có ý tứ mà suy xét vì ý nào mà Hội thánh đã day 
làm vậy, thì con liên lấy làm trọng, và sẵn lòng 
vung cứ điều răn ấy. Von Hội thánh là ban BÐ. C. 
G. cùng là mẹ các bổn đạo, có quờn phép Ð. C. G. 
ban cho, mà truyền đều nọ dạy đều kia, cho nên 
dầu mà con chẳng biết vì ý nào mà Hoi thánh 
dạy thé nọ thể kia, thì con cũng phải lấy lòng 
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cung kính ma vung cứ. Hội thánh day ta kiêng 
thịt, thì người có ý rất lành và cử lẽ rất phải, 
ngờ là giục lòng bón dao hằng nhớ D. C. G. 
khuyên bảo ta him minh ăn chay đến lội, và dẹp 
tính xác thịt, hầu giữ mình khỏi phạm tội về sau. 
Ta là kẻ có tội, thì ta phải chiu khó mà ăn nan 
đền tội. Vä lại ta phải nhiều binh hoạn tat nguyên 
về phần linh hồn, cho nên ta phải uống thuốc cho 

ding chữa các tit nguyén ấy, chẳng có người 
_ nào mà chẳng mắc tội, cho nên ai ai phải chịu 
khó him mình dên tội, vì có một sự chịu khó 
him mình, có sức đền tội và trả nợ ta đã mác 
cùng B.C. T. Lại ai đều cũng mắc tính mê nët 
xấu, mà người ta hãm mình chịu khó, thì mới 
đẹp đặng xác thịt và các tính mê nết xấu. 

Ay là ý Hội thánh cứ mà day bén đạo kiêng thịt 
và ăn chay, vì đã biết sự häm mình chịu khó là 
sự rất cần cho ta, nhưng mà cũng biết ta yếu 
đuổi, và tính xác thịt ta lấy sự hầm mình làm 
khó, cho nôn chẳng có mấy kẻ sẵn lòng lấy ý 
riêng mà him mình cho xứng đáng. Nhơn vì sự 
ấy, Hội thánh thương con cái kéo thiệt, mà lấy 
quờn phép buộc làm đều nọ đều kia cho dang 
hãm mình đền tội, chẳng khác chỉ như mẹ lành 
thấy con cái đau đớn mà chẳng muốn uống thud, 
vì lấy làm cay đắng khó uống, thì mẹ ấy lấy phép 
mà ép con uống thuốc ấy. 

Song le đừng kề ý chung Hội thánh dạy bồn 
đạo kiêng thịt ngày thứ sáu ngày thứ bảy, lại 
cũng có ý riêng phải lẽ hơn nữa. Vì chưng vốn 
Hội thánh đã nhìn lấy ngày Chúa nhựt để nhớ sự 
D. C. G. sống lại, thì lại nhìn lấy ngày thứ sáu 
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mà nhớ sự thương khó D.C. 6. Vi vậy ngày 
Chúa nhirt thi Hi thánh chỉ vui mừng về sự D. C. 
G. sống lại, là gốc mọi sự lành cho ta, cùng là 
nền những sự ta [trông cậy cho ding rồi linh hồn, 
cüng mật lẽ ấy, trong ngày thú sáu Hội thánh 
muốn cho các bón đạo lo buồn dau đớn ăn nin tôi 
lôi, vì các tội lỗi ta đã làm cho Ð. C. G. phải đóng 
định trên cây thánh Giá chịu nạn chiu chất mà 
đền vì những tột ấy. Nhơn vì sự ấy, đời trước các 
bôn đạo quen ăn chay các ngày thứ sáu, có ý nhớ 
và thôug công sự thương khó B.C. G. Boi ấy các 
bón đạo cũng đã quen ăn chay các ngày thứ bảy 
nữa, phần thì bởi có ý nhớ sự Ð. C. G. đã phải 
tín xác và ở trong mồ trót ngày ấy, phần thì có ý 
làm việc lành ấy cho ding don mình giữ ngày 
Chúa nhựt, đến sau có nhiều kė lấy sự ăn chay 
hai ngày ấy làm nặng quá, mới đổi sự ăn chay ra 
kiêng thịt mà thôi, Nhơn vì sự ấy, rày Hội thánh 
chẳng còn buộc ăn chay hai ngày ấy, một buộc 
phải kiêng thit mà thei. Lễ luật ấy buộc nhặt hơn 
lå luật ăn chay nhiều phần, vì chưng dầu mà 
những con trẻ thì cũng buộc phải kiêng thịt hai 
ngày ấy như pgười lớn vậy. Hoặc người ta đau 
đớn lắm, hay là có déu gì khác phải lẽ, thì mới 
któi giữ luật ấy, 

Boi đó cho nèn con phải nhớ Hội thánh day 
kiêng thịt vì ý nào, và ra sức hiệp một ý dy mà 
him mình đền tội và nhớ sự thương khó B.C.G, 
Vì chưng vốn con ăn giống nọ kiêng giống kia là 
đều rất nhỏ mon trước mặt B.C.T. Nhưng mà con 
vung phép Hội thánh và có ý häm tính xác thịt thì 
chẳng phải là việc nhỏ mọn đâu, Vi chưng P.G.T: 
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đã truyền day cde đều ấy chúc cho con, nên ý con 
càng ngay lành và làm việc ấy cho ding vung lời 
Hội thánh, lại häm xác thịt, thì càng có công trước 
mặt D.C.T. mà đến lội, và trả nợ con mắc cùng 
người. ¬ 

Lay Chúa tôi, tôi là kẻ có tội, và mắc nợ cùng 
Chúa tôi nhiều đàng. Nhơn vì sự ấy, tôi chịu khó 
bấm mình đền tội ấy thì tôi mới kẻ là liệu vide rồi 
linh bồn. Nếu Chúa tôi để sự ham mình dên tội 
mặc ý tôi, lẽ thì tôi theo tính xác thịt chẳng làm 
vide gì, lại thiệt hai linh hôn tôi lim. Nhơn vì sự 
ấy, Hội thánh thương tôi thì lấy quờn phép mà 
day tôi phải him mình thé nào, mà Hội thánh 
dạy làm vậy, thì tôi lấy làm mừng, vi sự 
vưng cứ lời ấy, thì chẳng những sinh công nghiệp 
hỡi việc lành mà ra, lại có công vung lời chịu lụy 
Hội thánh nữa. Vã lại tôi có ý hiệp một lòng cùng 
các bỏa đạo khắp mọi nơi đang him mình như 
làm vậy, thì việc ấy càng có sức mà đến tội, và 
đẹp lòng Chúa tôi, vì cáo việc tôi làm ma đền tdi 
thì nhỏ mon và có it sức lắm; song việc ấy hiệp 
làm một cùng những việc các bổn đạo khắp mọi 
nơi, thì nên việo trọn công trước mat D.C.T. Nhơn 
vì sự ấy, Chúa tôi đã soi sáng Hội thánh cho ra 
lề luật thé ấy, thì tôi lấy làm mừng và đốc 
lòng vưng như làm vậy. 


DOAN THỨ BA MUCI BON. 
GIẢNG VỀ SỰ TỘI, 


Có lời ông thánh Tò-bi-a khuyên bảo con rằng: 
Œ con, con dừng phạm lội bao giò cùng đừng 


| — 158 ~= 

phạm đến diu rin Chúa bao gic. 

Sự tội là sự chẳng chịu luy vung cứ lẻ luật B.C. 
T. hoặc bỡi làm sự Đ.C.T. đã cấm, hay là chẳng 
làm sự người đã truyền dạy, hoặc bỡi chẳng chịu 
luy vung lời B.C.T., hay là phạm déo lề luật 
pgười. Sự tội mất lòng B.C.T., và phạm đến 
người. Vi cbưag kå nào phạm tdi cách nào chống 
nghịch chẳng muốn vưng quờn phép vô cùng 
người là đứng cội rë và cai trị mọi sự. Mọi sự 
trên trời dưới đất đều vưng phục người, có một 
kẻ phạm tội thì bất phus làm nghịch cùng người. 
Cho nên kẻ ấy là kå vô phép cùng người quá lẽ, 
chẳng kbáoc chỉ như đứa tôi lá kia dám nói cùng 
chủ mình rằng: tôi chẳng muốn làm tôi. chẳng 
muốn chiu luy vưng lời người nào. Nào có sự gì 
vô phép cho bằng đều ấy sao? Vốn kẻ phạm tội thì 
chẳng lấy lời nói mà thưa cùng B.C'T. cách vô 
phép làm vậy, nhưng mà nó lấy việc làm mà tó ra 
lòng nghịch thể ấy, thì càng vô phép hơn nữa. 
Vi chưng B.C.T. muốn cho nó làm đều nọ mà nó 
chẳng chịu làm. B.C.T. cấm chẳng cho làm đều 
kia, mà nó quyết làm đều ấy, ví dụ B.C.T muốn 
cho người ta thờ phượng một mình người, mà có 
ké cả lòng thờ but thần ma qui. B.C.T. cẩm ăn 
trộm ăn cướp, mà kẻ có tội cå quyết ăn trộm ăn 
cướp. Nào có sự gì nghịch và vô phép cùng B.C,T. 
cho bằng cách ăn ở làm vậy sao? 

Va lại sự tội chẳng những là vô phép cùng 
B.C.T. quá lẽ, mà lại sự ấy cũng là sự vô nhơn 
bội nghĩa cùng người nữa. Vi chung kẻ phạm tội 
mất lòng đứng nào? nó mất lòng đứng đã dựng 
nèn nó, cùng là đứng hang gìn giữ cho nó sống, 
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và làm rhọi sự lành cho nó, nào người ta đặng 
sự gì phần hồn, hay là phần xác, thì chẳng bởi 
Đ.C.T, mà ra sao? mà kê phạm tội thì nó cũng 
dùng sức lực, và nhữag sự lành B.C.T. đã ban 
cho nó mà phạm tội mất lòng người. Cho nên nó 
ra vô nhơa bội nghĩa hơn kå làm coa mà cả lòng 
phạm đến Cha mẹ nhiều phần, sự ấy thì go lạ là 
dường nào. Có khi xưa nay con chưa hiểu cho rõ 
sự tội là sự xn xa vô nhơn bất nghĩa cùng B.C.T. 
là thẻ nào. Âu là các đều ta đã nói mới rồi thì đã 
då cho con hiểu sự ấy it nhiều. Nhưng mà nếu 
con muốn hiểu cho rd hơn nữa thì hãy có ý tứ mà 
suy và nhớ B.C.G. đã phải chịu khó chịu nạn chịu 
chết mà đền tội là thể nào. Nếu người ta chẳng 
có mic tội nào, thì B.C.G. chẳng phải xuống thé 
làm người cùng chẳng phải đồ máu minh ra làm 
chi. Cho nên sự tội đã giết B.C.G. 

Nếu con có ý mà suy lẽ ấy cho ki thì đã di cho 
con lấy sự tội làm góm trên hết mọi sự. Vì chưng 
sir tội là giống độc dữ xấu xa cho đến đói phải có 
con B.U.T. chịu khốn chịu nạn dường Ấy, thì mới 
pha nó di dang. 

Va lại con hãy có ý tứ mà suy B.C.T. ghét sir 
tội và luận phạt nó thẻ nào, thì con càng hiểu sự 
ấy cho rd hơn nữa. Những sự khốn khó người ta 
đã chịu ở thể gian nẩy, như đau đớn, tật binh, 
đái khát, cùng sự chết, và những sự cực nạn 
khác người ta thường gặp bằng ngày, thì đều 
bỡi sự tôi mà ra hốt thay thay. Vì chưng nếu loài 
người ta chẳng mắc lội gì thi nào D.C.T. có dé cho 
người ta phải sự khốn khó ở thé gian nầy dường 
ấy sao? Song những sự kuốn khó Ð.0.T. dùng lấy 


— {60 — 
mà phat sự lội ở đời uầy thì hãy còn nhẹ lắm, đầu 
mà B.C.T. là đứng lòng lành vô cùng, song người 
cũng cứ phép công bình mà sắm các hình khả 
quái gở vô cùng trong địa ngục mà phạt sự lội 
nữa. Vốn các sự khốn khó ấy thì bởi một tội mà 
ra, là tội tỏ tông truyền, như lời ông tháah Phao- 
16 dạy rằng: Ca và loài người ta mắc phải sự khổn 
khó vì một người, là ông A-dong, bởi vì mỗi 
người đều mic tội ông ấy, mà tôi ấy gọi là tội td 
tông truyền, vì tổ tông đã truyén tội ấy lại cho cá - 
và loài người ta, mà khi người ta mới sanh ra thì | 
di mắc tội ấy rồi. Tội ấy là gốc và cội rë những | 
tội lỗi khác ta quen phạm hằng ngày. Tại tội ấy 
mà người ta mắc tính xác thịt tính mô nët xấu mà - 
hay chìu về đàng tôi. 

Còn những tội lỗi người ta thường phạm hằng- 
ngày có bốn gốc nầy, là lòng động, lòng lo, miệng | 
nói, minh làm, và mình bỏ những việc đứng bực 
mình phải làm; vì chưng lề luật Ð.C.T. chẳng 
những là cấm người ta làm sự chẳng nên, mà lại 
cấm sự lòng động lòng lo tư tưởgøg ước ao sự 
chẳng nê nữa. Cho nên phép dao chẳng những 
là đẹp tai và miệng người ta làm tội, mà lai dep 
trí khôn, và lòng người ta suy đến sự tội nữa; 
bởi vì những sự chẳng nên người ta làm ra bê 
ngoài, thì bởi trong lòng mà ra. Lòng là gốc các 
tội lỏi, nên những lời nói và việc người ta làm, 
thì bởi gốc ấy mà ra. 

Sau nữa các tội lỗi người ta thường phạm 
hằng ngày, thi chia ra làm hai thứ, một là tệi 
trọng, hai là tội nhe. Bao giờ nguời ta phạm đến 
lẻ luật B.C.T. trong sự trọng mà chẳng phải là 
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vô tình, thi gọi là tội trọng. Vốn chẳng có sự gi 
khốn khó và xấu xa cho bing: tội trọng, vì chưng ` 
tội dy thì làm cho người ta mất ơn và lỗi nghĩa 
cùng B.C.T., nó giết linh hồn ta, và nó làm cho ta 
la khỏi B.C.T. là sự sống linh hồn ta, nó cũng 
làm cho ta đáng mất linh hồn sa địa ngục đời đời. 

Bao giờ người ta đã ng& phạm một tội trọng, thì 
liền nên kẻ làm tôi ma qui và làm nghịch cùng B. 

C.T. Kẻ ấy cũug đáng Đ.C.T. ghét và oán thù đời 

đời; vì:vậy nào có-sự gì gở lạ góm ghiếc cho bằng 
tội trong sao? cho nên con phải ghét và sợ sự tội 
là dường nào. Vä lại con phải làm hết sức ma 
lánh cho khỏi tội là dường nào nữa. Nếu con cớ ý 
tứ mà suy các đều cho ki, thì át là con sẵn lòng: 
chịu mọi sự khốn khó ở thé gian nầy, cùng chẳng 
dám liều mình phạm một tội trọng mất lòng B.C.. 
T. làm vậy. Kia bà Blan-ca là mẹ ông thánh Luy 
là vua nước Pha-lang-sa, thì d& biểu các déu dy 
cho rõ; vì chưng bà ấy quen nói cùng con rằng: 

é con, con đã biết mẹ thương con là dường nào; 
song mẹ thà thấy con chết, mà chẳng thà thấy con 
phạm một tội trọng bao giờ. Vua ấy nghe mẹ dạy 
làm vậy, thì in lời ấy vào trong lòng trong trí 
khôn; cho nên người sợ phép B.C.T. lắm, va 
chẳng dám liều mình phạm tội trong bao giờ. 

Ta cũng khuyên bảo con như làm vậy, con hãy 
sợ sự tội hơn sự chết và hơn mọi sự khốn khó thể 
gian nẩy. Con ghét và lánh rắn độc thể nào, thì 
hãy ghét va lánh tội trọng thé ấy. Nếu con thấy 
rắn độc hong cắn con, thì con biết sợ. hãi cùng 
làm hết sức mà trốn cho khỏi nó là thể nào. Song 

Thập gidi quảng ngài. 11 
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Con rắn thi hại con về phần xác ma (hôi; mà tội 
trọng thì làm hai con về phần linh hồn là sự 
trọng hơn boi phần. Cho nên con siêng năng to 
lắng mà giữ. mình về phần xác thé nào, thì con 
cũng phải ở siêng năng và lo lắng mà giữ mình 
về phần linh hồn thé ấy. (on chẳng những là 
phải làm hét sức mà lánh các tội trọng, mà lại 
con cũng phải ra sức lánh những tội nhẹ nữa. 
Mà sự tội ấy chẳng làm cho con mất nghĩa cùng 
Đ.Ú.T., và làm cho con đáng sa địa ngục đâu, 
nhưng mà nó bớt ơn B.C.T., và làm cho con đáng 
phải chịu lửa luyện tội. Con cũng phải làm hết 
sire mà lánh những tội ấy, vì chưng dầu mà tội 
nhỏ mon thé nào mặc lòng, thì nó cüng làm mất 
lòng B.C.T, VA lại nếu con đã lấy tội mon làm dé 
làm thường, thì con có khỏi ngã phạm tội nặng 
là boa, Như lời B.C.T.T. phán day rằng: kẻ nào 
lấy tội nhẹ làm dë làm thường, thì lần lần kè ấy 
ngã phạm tội trọng chẳng khỏi. Cho nên con 
chẳng những là phải sợ sự tội, dầu mà bình 
bóng sự tội thì con củng phải sợ pữa, thì mới dep 
lòng B.C.T. 

Lay Chúa tôi, tôi xin Chúa tôi : soi sáng (rf khôn 
tôi cho biểt đàng sợ, và ghét tội hơn hết mọi sự 
dit và mọi sự khốn khó thé gian nấy, cho tôi 
hằng lấy một sự lội làm sự đữ thật mà thôi. Lạy 
Chúa tôi, tôi là kế hèn hạ như sâu bọ, mà lôi cả 
gan đám phạm tội làm nghịch cùng Chúa tôi làm 
vậy sao? Tôi cå gan đám ở vô phép bất nghĩa làm 
mất lòng Chúa tôi, là Cha rất nhơn lành đường 
ẩy sao? Nào có sự gì khốn khó cho bing lia khỏi 
Chúa tôi và làm nz bích cùng Chúa tôi, và đáng cbo 
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Chúa tôi giận ghét sao? Lạy Chúa tôi, tôi chẳng 
dám làm sy ấy bao giờ, tôi thà chết ngàn lần, mà 
chẳng thà mất lòng Chúa tôi, vì vậy tôi xin Chúa 
tôi đoái lòng thương ban ơn cho tôi hằng giữ 
mình cho khỏi lòng động lòng lo, miệng nói mình 
làm sự nghịch cùng lẻ luật Chúa tôi; xin Chúa tôi 
hãy thêm sire cho tôi đăng cứ như làm vay. 


DOAN THỨ BA MUOT LAM, 
GIẢNG VỀ BẤY MỐI TỘI BẦU, 
THỨ NHỨT LA SỰ' KIÊU NGAO. 


Dä có lời ông thánh To-bi-a khuyên bảo con 
rằng: Ứ con, đừng đẻ sự kiêu ngạo cai trị trong 
lòng con, vi chưng u mọi sự dir thì bối tính kiêu 
Dgạo mà ra. 

Các tội lỗi người ta thường phạm hằng ngày 
thì tóm tắt lại làm bảy mdi, gọi là bay mới tội 
đầu, bởi vì nó là gốc, và cội rë cáo giống tội khác; 
các tội lỗi, các nët xấu bởi bảy mối tội đầu mà ra, 
mà bảy mối tội ấy là sự kiêu ngạo, hà tiện, dâm 
duc, hờn giận, mê ăn uống, ghen ghét, và làm 
biểng việc lành. Cac giống tội ấy gọi là bảy mối 
tội, chẳng phải là bởi vì nó hằng sanh ra lội nặng 
hoài đâu, người ta có phạm các tội ấy trong đều 
nặng, thì mới có tội nặng mà thôi. Thí dụ người 
ta có mẻ ăn uống cho đến đối say sưa, thì có tội 
trọng, nhược bằng có phạm những tội ấy trong 
đều nhỏ mon, thì có tội nhẹ mà thôi. Thí dụ người 
ta có mê ăn uống it nhiều vậy, thì có tội nhẹ mà 
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thôi, Nhưng mà quen gọi nó là bảy mỗi, bởi vì 
nó là giống tật thiêng liêng hay làm hư linh hồn, 
và hay sanh racic giống tôi khác nửa. Nhơn vì 

sT ấy, ta có y giảng riêng về các giống tội ấy; và 
kẻ những sự đữ nó sanh ra trong linh hồn người. 
ta, hầu cho con càng thêm lòng ghét nó, và càng 
làm hêt sire cho ding lánh hồi nó, 

Vì vậy tabét diu mà nói về sự kiêu ngạo là 
giống tội xấu xa và hiểm nghèo hon các mối tội 
khas. Thug trước ông thánh. To-bi-a cũng lấy sự 
làm đẩu mà khuyên báo con đừng dé sự kiêu 
ngạo cai trị trong long con bao giờ. bởi vì mọi sự 
đữ thì bởi tính kiêu ngạo mà ra. Vậy sự kiên 
ngạo là yêu mình quá 18, và lấy mình làm hoa 
người ta. Cho nên kẻ kiêu ngạo thì lấy mình làm 
trọng hơn mọi người, và chỉ để mọi sự trọng về 
mình, nó cậy sive mình moi đàng, Vda sự người 
ta vèu mình thì chẳng có tội gì, nhưag mà người 

ta cứ lẽ pei mà yêu minh và chẳng nên khinh đã 
ai cùng chẳng nêu cậy sức mình quá thi mới khỏi 
tòi, Vậy sự kiên ngạo thì có tội và mất lòng D.C.T. 

lim, bỡi vi người ta có sự givé phần hồa phần 
xác, bay là có tài năng gì thì bởi D.C.T, mà ra, ma 
kẻ kiêu ngạo thì cậy mình và yên mình, cùng lấy 
mình làm trong quá lẽ vì những sự lành ấy, như 
tid là những việc lành ấy bởi mình mà ra, thi sự 
ấy chẳng phải là ăn cướp của B.C.T. sao? Nhơn vì 
sự ấy, ké hay cậy minh kiên ngạo thì hay khoe 
mình, lại trong làng lấy:mình làm hoa mọi người, 

nó cũng hay muốn ưức ao cho n gười ta khen 
mình quá las nó nói lời gi, nó làm việc gi, thi lấy 
lời ấy việc dy. làm khon ngoan khéo léo, và chỉ 
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m ða cho mọi người lấy miah làm khôn khía và 
thea mình, mà khi nào người ta cd khen lam vậy 
thi nó msi vui bag. NIW bằng người ta Chẳng 
khen như ý nó muda, thins busa giận chê trash 
I gười ta. | . | 

Boi đó cho nan saah ra sir giả bình, boi vì kå 
kiêu ngạo ra site s ïa cá: tính ma nết xău nó, kéo 
người ta chê cười, mà nó giá nhơn đứa no nhơn 
dirs kia cho người ta khen nó; nó lam vide gh 
lành, thì chỉ cho người ta xem tidy và dé cha 
người ta lấy mình làm kề có nhơa đức. Vã lại nó 
củag khinh để người ta na, bởi vì nó lấy mình 
làm trọng làm khân ngoaa và là kde} nhen dire, 
thì nó lấy mình làm hoa mại người, và lấy mọi 
người làm kém, nó lấy lời nói việc làm mà tổ ra 
lòag khinh dé người ta, cho nên nó mất lòng mọi 
người, bởi vì nó nái lời gì vuối người la thì dùng 
lấy lời nặng nê chi sự cậy mình quá lễ và ra dgu 
chẳng xem sao người ta. Hoke có nói vaði ai, thì 
nó chẳng chiu thua ai bao BIỜ, Vì nó hằng lấy 
mình làm phải l mãi, sau nãa sẻ eš lòng kiêu 
ngạo làm vậy thi cũag sanh ra lòng nghịc"» ding 
và chẳng chịu lay ai, dda mà nó có lầm lồi đều gì 
đứng bẻ trên lấy lòng thương mà sửa đạy nó, thì 
nó cũng chẳng chia phụa, mà lại có khi nó giận 
và sanh làng nghịch, ăn ở vô phép và nhiều sự 
khác kẻ chẳng xiết, Vì chưng nó ching biết tính 
mê nốt xẩu mình, bởi vì uó hằng lấy mình làm 
phải, lại tính kiâu ngạo đã che lấp trí khôn nó ra 
mù mjt, lại dầu mà trong lòng nó biết minh chẳng 
phải, thì cũng chẳng muốn xưng sự ấy ra bg ngoài, 
kéo hỏ then trước mặt người ta, Nó chỉ ra sứ: tìm 
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lẽ nầy lẽ kia chữa minh cho ra vô tội, mà chẳng 
muốn chịu luy; ớ con, sự cậy mình kiêu ngạo là 
tính đáng ghét là dường nào. Nhơn vì sự ấy, 
chẳng những là phép đạo cấm nhặt tính ấy, mà 
lại mọi người dầu mà kế ngoại đạo thì đều ghét 
kė hay kiêu ngạo, chẳng aiwa nó; bỡi đó cho 
nên con phải làm hết sức cho ding lánh khỏi tính 
ấy cho trọn. Bao giờ con thấy tính cậy mình kiêu 
ngạo muốn nỗi lên trong lòng con cáoh nào, thi 
hãy đam lòng đam trí về B.C.T, mà xin người cứu 
lấy con cho khỏi tính ấy, Con hãy nhớ lời ông 
thánh Phao-lồ day rằng: nào anh em có dang sự 
gì mà chẳng phải bởi B.C.T mara sao? Vi vậy 
nhon sao anh em cả lòng khoe khoan như thể là 
di ding sự ấy bởi mình mà ra. Yã lại con hãy 
nhớ B.C.T. và người ta đều ghét tính kiêu ngạo 
thé nào, vì B.C.T. thường bỏ kẻ kiêu ngạo mà 
ban ơn cho ké khiêm nhượng mà chớ. 

Nhơn dire khiêm nhượng thì nghịch cùug sự 
kiêu ngạo. Nhơn đức ấy là nền các nhơn đức 
khác, vì chưng người ta có lòng khiêm nhượng 
thì mới có nhơn đức thật. Nhược bằng chẳng 
có lòng khiêm nhượng thi là nhon đức giả 
bê ngoài mà thôi, kẻ khiêm nhượng thì biết mình 
hèn hạ yếu đuối và ít nhơn đức thể nào, cho nên 
kẻ ấy thì khinh dé mình, và lấy mọi người làm 
hơn mình, mà hoặc cé ai khinh dé mình thì minh | 
chịu bằng lòng, kẻ có lòng làm vậy thì phải 18 
lắm, vì chưng nếu ta có ý tứ mà cầm trí lại xét - 
mình cho k1, thì lấy mình làm xấu hồ là dường nao. 
Ta đừng nói đến phần xác là giống hèn hạ quá lë 
bởi không mà sanh ra, mà sau nấy lại ra không 
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nữa làm chi, - | 

Ta một xét mình về ve hồn mì thôi thì thể 
nào? Thương ôi! trí khôn ta thì tdi tim mê muội, 
lại lòng ta thì hư di, hằng chìu về: sự tội mắt, 
muốn làm việc lành đi đàng nhơn đức thì phải ép 
mình ép xác mới ding mà thôi. Ta một có sự tdi 
và sự không bởi fa sanh ra, nếu có sự gì lành 
trong mình ta thì bởi Đ.C.T. mà ra. Những sự 
lành về phần hồn và phần xác, những ơn thiêng 
liêng, thì bởi B.C.T. mà ra. Nếu con hiểu cáo đều 
ấy cho tỏ thì con chẳng còn đám cậy mình kiêu 
ngạo, hay là khoe winh muốn cho người ta khen 
con. Va lại con chẳng khinh dé người ta và lấy 
mình làm hơn người ta nữa. Nếu con có lòng 
khiêm nhượng cho thật thì con hằng lấy kê khác 
làm hơn mình, mà hoặc con thấy sự gì lành trong 
mình thì con chỉ sự ấy về Đ.Œ.T. mà thôi, con 
chẳng dám cậy mình vì sự ấy đâu, vì con hằng 
nhớ mình là ké có nhiều tính mê nết xắu, lại con 
hằng sẵn lòng hạ mình xuống trước mặt B.C.T. 
và trước mặt người ta, thì đẹp lòng Đ.C.T, 
lám. Cho nên người thương kẻ có lòng khiêm 
nhượng cách riêng, đó mọi ơn lành xuống trong 
lòng kẻ ấy; kẻ khiêm nhượng càng hạ mình xuống 
thi D.C.T. càng thương và càng nhắc kẻ ấy lên. 
Vì vậy kế khiêm nhượng là kẻ có phước, bởi vì 
B.C.T. sẽ ban nhiều ơn lành cho kè ấy đầy day, 
bằng kê cậy mình kiêu ngạo, nó là kå vô phước, 
bởi vì B.C.T. sẽ định cho nó phải hé then, 

Lạy Chúa tôi, tôi xưng thật tôi hay chìu về sự 
cậy mình kiêu ngạo là tật thiêng liên g linh bồn tôi, 
tôi là kế đã sinh ra trong sự tội. Vốn tôi là không 
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tôi thiểu thốn mọi sự, chẳng có sự gì lành bởi 
mình tôi mà ra; mà ít nữa xác tôi sẽ nên của nuôi 
sâu bọ. Song tôi còn dám cả gan cậy mình kiêu 
ngạo lấy mình làm trọng và muốn cho người ta 
khen thì làm sao? Tôi mê muội dại đột là dường 
nào. 

Lạy Chúa. tôi có một mình Chúa tôi đáng mọi 
người tôn kính ngợi khen, còn về phần tôi thì 
đáng cho mọi người đều khinh dễ chê cười làm 
xấu hó cho tôi; tôi có sự gì lành trong mình tôi thì 
bởi Chúa tôi có lòng thương tôi mà ra. Cho nên tôi 
phải dâng moi sự ấy cho Chúa tôi. Tôi chẳng đám 
cậy mình vì sự gì, bởi vì mọi sự lành trong mình 
tôi thì là của Chúa tôi hết. Dầu mà những ơn lành 
Chúa tôi đã ban cho tôi, thì cũng làm dịp cho toi 
phải hô ngươi trước mặt Chúa tôi, vì tôi hay dùng 
những ơn lành ấy chẳng nên. 

Lạy Chúa tôi, xin Chúa tôi đừng để tôi theo tính 
kiêu ngạo bao giờ, xin Chúa tôi hãy ban lòng 
khiêm nhượng cho tôi biết đàng hạ mình xuống 

trong mọi sự và cho tôi hằng đẹp long Chúa tôi. 


ĐOẠN THỨ BA MƯƠI SÁU. 
GIẢNG VỀ sự HÀ TIỆN, 


Trong kinh thánh đã có lời rằng: chẳng có sự 
gì độc dir cho bằng người hà tiện mé tham của 
cải. Lại có lời khác B.C.G. phán day rằng: chúng 
bay giữ mình cho khỏi lòng hà tiện. 

Sự hà tiệa là lòng tham lam yêu chuộng của 
cải thể gian nấy quá lë, nhứt là tiền bạc. Vốn 
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người ta giàu có ding nhiều tiền của thì chẳng 
phải là sự tội đâu; nhưng mà người ta có lòng 
tham lam yêu chuộng tiền của quá lẽ hay là lấy 
nó làm trọng hơn mọi sự, và lam nhiều đều trái 
phép công bình cho đặng tiền của thì mới có tội. 
Khi trước con da nghe lời trong kinh thánh day 
rằng: sự kiêu ngạo là cội rễ mọi sự tội lỗi. Nhưng 
mà cũng có lời ông thánh Phao-lô day rằng: sự 
hà tiện tham của cũng là cội ré mọi sự tội, vì 
chưng kẻ có lòng tham của, (thì lo một sự tiền 
bạc cho có nhiều và lấy tiền của làm trọng hơn 
mọi sự, cho nên. lần lần nó bỏ quên Đ.C.T. và 
quên việc rồi linh hồn nữa. Nhơn vì sự ấy ông 
thánh Phao-lồ cũng gọi sự bà tiện là giống tội 
thờ bụt. Kẻ mê tiên của làm vậy, thì đêm ngày 
chỉ lo cho đặng giàu o, cho đặng nhiều ruộng 
nương tién của, thì chẳng còn lo đến phần linh 
hồn là bao nhiêu. Cho nên hoặc nó còn làm việc 
lành phước đức đọc kinh xem lễ một hai khi vậy, 
thì nó làm những việc ấy bề ngoài mà (thôi. Va lại 
ké có lòng hà tiện làm vậy nó đem lòng đem trí 
về của hèn thế gian nầy, thi nó chẳng còn lấy của 
trên trời làm trọng là bao nhiêu, cùng chẳng đem 
lòng đem trí về đàng ấy nữa. Bởi đó có nhiều lần 
lòng mê tham của, thì làm cho mất lòng tin sự 
đạo, mà thật cũng nhiều kê đã bỏ mất đạo, vi 
lòng tham của; muốn cho đặng giàu có; vì chưng 
nó làm nhiều đều trái phép công bình, là những 
đều phép đạo cấm nhặt. Nhưng mà nó thà bỏ đạo 
bỏ tất linh hồn, mà chẳng thà bỏ tiền của. | 

Vā lại kẻ hà tiện, thì hằng cứng lòng chẳng 
biết dang thượng yêu người ta, dầu mà nó thấy 
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naười la khó khăn đói khát thốn thiểu mọt sự, 
thì nó cũng chẳng động lòng thương, chẳng sẵn 
lòng giúp đỡ, bỡi vì nó lấy tiền của mình làm 
hơn mọi sự. Song le tó chẳng thương người ta 
làm vậy thì chẳng lạ. Vì: chưng nó cũng chẳng 
thương đến mình nó, nó cũng lấy tiền của làm 
trọng hơn mình nó nữa, nó lo lắng khó nhọc đêm 
ngày hơn người ta eho: ding kiém it nhiều tiền 
của. Nhưng mà có nhiều lån nó chẳng dùng đến 
của nó, một tích những tiền của ấy trong hòm 
hay là chôn dưới đất, mà nó ăn mặc hèn hạ và 
khó nhọc hơn kẻ khó khăn, cho nên nó giàu, của 
dư dật, song le ở như kẻ khó khăn thiếu thốn 
mọi sự, cho nên những của ấy chẳng làm ích gì 
cho nó, nó ăn ở làm vậy, thì mê muội đại đột là ˆ 
dường nào. Sau nữa tính mê ấy, thì,sanh ra 
nhiều tội khác ké chẳng xiết; bởi vì kẻ hà tiện thi ˆ 
thường hay dùng nhiêu chước.:móc đổi trá trái 
phép công bình cho đặng thêm tiền của, cho nên 
trong kinh thánh đã có lời rằng: chẳng có ai độc 
dữ cho bằng kể hà tifa, nó cũng sin lòng bán 
linh hồn mình cho dang tiến của, sự ấy that lám; 
vì kế mê tiền của, thì chẳng quản chỉ linh hồn 
mình nữa, nó chẳng còn biết giữ sự thật thà, sợ 
sự tội nữa. Dầu mà nó gặp chước móc trái lë công 
bình thé nào, thì nó cũog sån lòng dùng lấy cho 
ding. kiếm ăn. Cho nên nó đặt nợ ăn lời, nó hà 
hiếp người ta, và làm nhiều đều khác trái phép 
công bình như làm vậy, béi vì nó chẳng bao giờ 
no, có.nhiều của, thì nó càng muốn cho nhiều 
hơn nữa. Song le có một đều gở lạ quá lë, là. kẻ 
gy càng thêm tudi, thì càng mê tham tiền của 
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các tính mê nêt xấu khác, thì nguội đi lần lần, 
người ta thêm tuổi, thì bớt những tính mè nët xấu 
mà nên khôn ngoan; nhưng mà tinh hà tiệu thi 
chẳng nguôi bao giờ, người ta càng thêm tuổi, 
thì tính ấy càng mạnh. Kẻ mê tiểu của càng già 
càng gần chết, thì càng yêu tiền bac chẳng muốn 
bỏ, vì nó còn muốn tiêu dụng về sau, nó dại đột 
là dường nào. Kia đã có lời B.C.G. phán về 
những kẻ thé ấy rằng: Ó người đại đột kia, mầy 
phải chốt đêm nầy chúc, mà những của cái mẩy, 
thì dé cho ai; nó sẽ då những của ấy cho kẻ khác 
là ké-ching biết ơn. Con về phần nó, thì sẽ ding 
một cái săng mà (hôi. 


Ó con! đừng để sự hà tiện cai trị trong lòng 
con bao giờ, vì tính ấy trái lë và độc dir lám; con 
hãy cứ- lời Ð. C. G. dạy con đừng lo lắng mà tìm 
những của hèn thé giau nầy hay hư hay nát lam 
chỉ, nhưng mà con phải lo tim kiếm những cha 
thiêng liêng vững bên ở trên trời, cùng chẳng 
phải kẻ trộm bao giờ, con đừng lấy của thé gian 
nầy làm trọng, hodc con khó khăn chẳng có của, 
thì con chịu bằng lòng, đừng ghen ghét ké giàu, 
cùng đừng ước ao cho đặng giàu có làm chỉ, vì 
chưng những của hèn thé gian chẳng làm cho 
phi lòng phi da ding, nó làm rdi lòng rối trí mà 
chớ, kẻ khó khăn mà có lòng đạo đức thật, thì 
ding bình an (hanh nhàn, hơn kẻ giàu có mà mê 
đàng tội lỗi nhiều phần, những của thể gian là của 
vô phước chẳng làm ích gì, nhưng mà những vide 
lành thì cứu linh hồn cho khỏi mọi sự dữ, cho nên 
thuở xưa ông thánh Tô-bia khuyên bảo con rằng; 
é con! đừng sợ làm chỉ, thật ta là kẻ khó khăn, 
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nhưng mà nếu ta có lòng kính sợ D. C. T. và lánh 
sự tội mà làm vic lành phước dire, thì ta đặng 
kẻ là kẻ giàu có phú quới. Song hoặc D. C.T. 
định cho con giàu có phú quới sang trọng, thi 
con đừng để lòng dính bén những sự ấy làm chi, 
hãy nhớ sau nẩy con phải chết, thì chẳng đam 
của gì tbeo mình; nhưng mà con số để mọi sự cho 
kê ktác mà chớ. Con hay dùng lấy của ấy mA làm 
việc lành phước đức, và bố thí cho kẻ khó khán, 
cho ding don kho tàn thiêng liêng ở trên trời, 
chẳng hay hư chẳng hay nát bao giờ. 

Lạy Chúa tôi, người ta để lòng đính bén của 
hèn thế gian nầy, và chỉ lo một sự tiền của cho có 
nhiều thì dại đột là đường nào, ma qui che lấp 
trí khôn người ta ra mù mịt, chẳng thấy tinh ấy 
xấu xa và trái lẽ thé nào. Ôi! kẻ mê muội làm vậy, 
thì nhiều lám, cho nên nếu chẳng có ơn Chúa tỏi 
phù hộ cho tôi thì tôi cũng ra mù mit dường ấy 
nữa. Nhơn vì sự ấy tồi xin Chúa tôi hằng gìn giữ 
phù hộ cho tôi đặng khói tính nết xấu xa ấy, hoặa 
Chúa tôi ban nhiều tiên của cho tôi, thì tôi xin 
Chua đừng đẻ cho lòng tôi yên chuộng nó quá lẽ, 
hay là dang những của ấy chơi bòi theo tính xáo 
thịt, nhưng mà xin Chúa tôi giúp sức cho tôi 
dang vưng theo ý Chúa tôi mà dùng những của ấy 
mà làm việc lành phước dire bố thí cho kẻ khó 
khăn, cho đặng đáng phần thưởng Chúa tôi đã 
phán hứa cho kế có lòng thương kè đói khát 
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DOAN THỨ BA MƯỜI BẢY, 
‘gine vÉ SỰ GHEN GRÉT, 


Trong kinh thánh đã có lời rằng: bởi maqul 
hay ghen ghét thi sự chết mới nhập vào trong thé 
gian, mà kẻ nào. thuộc về nó, thì cũng bắt chước, 
nó mà ghen ghót như làm vậy. Sự ghen ghét là 
tinh xác thịt chẳng ưa người ta, kê có tink hay 
ghen ghét nó thấy kẻ khác đặng sự gì lành phần 
hồn hay là phần xác thì lấy làm buồn, bởi vì nó 
chẳng mula cho người ta ding sự gì hoa mình, 
hay là bằng mình, vì nó muốn cho ding mọi sự. 
hơn người ta, cho nên hoặc người ta có tài năng 
hay là có nhon đức, hay là ding sự gì khác làm 
vậy, thì nó phan nàn trong lòng, và muốn cho 
người ta chẳng đặng những sự ấy, vì nó muốn. 
cho một minh nó đặng mà thôi. Kå nào thấy người 
ta khôn ngoan đi dang phước đức, mà nó chỉ 
ước ao ra sức cho đặng như làm vậy, thì chẳng 
có lội cùng chẳng kẻ là ghen ghét đâu; vì sự ấy 
làm cho nó ra sức bắt chước người ta trong sự 
lành là sự phải lẽ, song kẻ có tính hay ghen ghét,. 
thì chẳng c5 lòng làm vậy, nó chẳng có lòng ước 
ao bắt chước cho ding nhơn đức tài năng khôn 
ngoan như người ta dau, nó một chỉ ước ao cho | 
người ta chẳng dang sự ấy mà thôi. Boi nó thấy 
người ta. ding sự lành bao nhiêu, thì nó kẻ là 
như mình phải sự khốn khó sự cực bấy nhiêu; 
người ta ding lời và ding tiên của bao nhiêu, 
thì nó ké là như mình thiệt hại bẩy nhiêu, người 
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ta ding danh tiếng bao nhiêu. thì ké là như mình 
phải xấu tiếng bẩy nhiêu. 

Kê có lòng làm vậy, thì chẳng khác chỉ như nó 
phải con sâu bọ cắn rúc ruột gan nó, cùng là như 
giống thuốc độc làm cho nó chết mòn đi, cho nên 
chính mình nó làm khốn cho nó mà chớ. Thương 
ôi! tính nét ấy thì bèn hạ đáng ghét là dưởng nào. 


Va lại tính nết ấy sinh ra sự thiệt bại là đường, 


nào, vì chưng trước hết kẻ hay ghen ghét cùng 
có lòng độc ác làm vậy, đến đổi thấy người ta 
phải sự khốn khó thì lấy làm mừng, người ta 


phải tai va hay là phải sự gì cực cách nào, thì nó 


chẳng những là chẳng thương, mà lại lấy làm 
vui mừng trong lòng. Song nó có lòng độc ác với 
người fa làm vậy, chẳng phải là người ta làm sự 
gi dữ cho nó đâu? Vậy những kẻ hay giận dữ 
oán thù người ta thi có ý làm sự dir cho kẻ da 
mất lòng mình, hay là kẻ làm sự đữ cho mình mà 
thôi. Nhưng mà kẻ gben ghét có lòng độc vuối kẻ 
vô tội kå có nhơn đức, có tài năng, hay là có sự 
gì lành khác phần hồn, hay là phản xác, thì nó 
ghét về một sự ấy mà thôi, thì sự ấy độc ác là 
dường nào! ai ngờ là nó có lòng độc dữ cho dën 
đổi ấy sao? 

Va lại tính xấu xa ấy cũng sinh ra sự nói hành 
nói gièm bỏ vạ cho người ta nữa, vì chưng kẻ có 
lòng ghen ghét thấy người ta ding danh tiếng kẻ 
khác khen, thì nó lấy làm phan nàn muốn cho 
người ta mất tiểng tốt ấy, cho nên nó chẳng 
muốn nghe ai nói sự lành đến ké ấy, mà hoặc kẻ 
ấy có lầm lỗi cách nào thì nó vui mừng tỏ sự 
ấy ra cho mọi người biết: hoặc kẻ ấy có lỗi ít, 
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thi nó thêm nhiều, mà kẻ ấy làm sự gi, thì nó cắt 
nghĩa về đàng trái hết, hoặc kẻ ấy có nhơn dire 
gì: như siêng năng đọc kinh xem lễ, xưng tội 
chiu lễ làm phước bố thí cho kê khó khăn, thì nó 
căt nghĩa mọi sự ấy cho ra tội gid hình, chẳng 
phải nhơn đức thật, cho nên nó làm hết sire cho 
kẻ dy mất tičng tốt, hay là phải người ta khinh 
dé chê cười, song nó chưa lấy các đều ấy làm đủ, 
mà lại nó có sire ng&n nào, thì nó sẵn lòng làm 
hai người ta ngàn ấy; nó chẳng quản chỉ cho 
ding làm cực những kẻ nó ghen ghét, chẳng 
những là nó lấy lời nói, mà lại cũng có nhiều lần 
nó lấy việc làm mà làm cực làm bại cho agười ta 
nữa, có ý làm cho người ta chẳng ding sự gì 
lành, hay là những việc người ta cổ ý lành. 
Thằng Ca-in giết ông A-be-lê là em: mình vì môt 
lòng ghen ghét; nó thấy của lễ ông A-bé-lé dung 
cho B.C.T. thì đẹp lòng B.C.T. bon của lễ mình 
dưng, bởi vì ông ÀA-bê lê có lòng ngay lành hon, 
oho nên nó giận em đến đổi nó giết người cách 
dir dần quá lẽ. Vä lại những anh em ông Giu-de 
có lòng ghét và toan giết người, mà sau nó bán 
người làm tôi tá quân nước E-gip-td thì tại đâu? 
Tại nó ghét, vì người có nhơn đức, và hay git 
nët na hơn mình. Cho nên ông Gia-cép là cha, thi’ 
thương người hơn các anh em. Sau nữa quân 
Giu-déu quân Pba-ri-séu giết Ð.C.G. vì ý nào 
nữa, nó bỏ va làm khốn cho người và đóng đỉnh: 
người trên cây thánh Giá, vì một sự ghen ghét 
người mà thôi. Nhơn vì sự ấy, tội trọng nhứt 
hon người ta phạm là giết B.C. G. thì hổi tí.h 
hay ghen ghét mà thôi, : l 
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Đởi đó cho nên, ông thánh Phao-ld kå tội ly 
vào số các giống tội hay làm cho người te 
mất linh hồn sa địa ngục. Vì chưng con đã thấy 
tính ấy hay sinh ra nhiều sự dir, cing phiểu tội 
khác thé nào. Vì vậy con đừng dé lòng cor theo 
tính gở lạ xấu xa làm vậy, mà con lại phải thương 
_ yêu hết mọi người vì B.C.T., nghĩa là con thấy 
người ta đặng sự lành, thì con lấy làm mừng, 
ma con thấy người ta phải sự khốn khó cách nào, 
thì con lấy làm lo buôn thương tiéc; con có lòng 
thương yêu làm vậy, thi mới gọi là nhon đức 
yêu pgười, là nhơn đức trọng nhứt trong đạo. Kẻ 
có thật lòng thương yêu anh em như phép đạo 
đạy, thì thông công trong mọi sự vuối người ta, 
Kê ấy vui mừng trong lòng vuối kẻ vui mừng, ma 
lo buồn vuối kẻ lo buồn; như lời ông thánh Phao- 
lô khuyên bảo bản đạo đời trước, Vì chưng người 
ta đặng sự gì lành mà vui mừng, thì mình kê là 
như mình đặng sự lành ấy chúc, mà người ta 
phải sự gì khốn khó; thì mình cũng kẻ là như 
mình phải sự khốn khó ấy vậy. 

Lạy Chúa tôi, tôi xin Chúa tôi chữa tôi cho khỏi 
sự ghen ghét, chẳng ưa người ta, là giổng tội gò 
lạ trước mặt Cbúa tôi, và hay làm hại kể có tính 
mê ấy; ắt là tôi ghét tội ấy lắm, cùng có ý chống 
trả vuối tính ấy hết lòng hết sức, mà chẳng dam 
theo lòng ghen ghét bao giờ; mà lại tôi muốn 
vưng phép đạo thánh Chúa tôi, mà thương yêu | 
mọi người; khi người ta ding sự lành thì tôi sé 
lấy làm mừng mà đội ơn Chúa tôi. Nhược bằng 
tôi thấy người ta phải sự khốn khó, thi tôi sẽ lấy 
làm buôn mà cầu nguyện cho người ta, và an ủi 
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người ta như thé là mọi sự lành người ta ding, 
và mọi sự dir người ta mắc phải thi chung vuối 
tôi. Hoặc tôi thấy người ta có nhơn đức, hay là có 
tài năng hơn tôi, thì chẳng dám phàn nàn, 
một ra sức. bát. chước kė ấy cho ding nhơn đức, 
và. ding sự lành như kẻ ấy mà thôi. Nếu tôi tô ra 
lòng thương mọi thể người ấy, thì tôi mới xứng 
đáng cho Chúa tôi thượng tôi, mà ban XUỆNG 
mọi sự lành cho tôi, 


“DOAN THU BA MƯỜI TÁM. - 
GIANG VỀ sự MÊ AN UỐNG, 


Trong kinh thánh có lời rằng: đừng có mê ăn 
uống; vì chưng có ăn uống vừa phải, thì mới 
đặng sức mạnh phần hồn và phần xác. Sự mê ăn 
uống là sư say sưa quá lẽ, vốn người ta biết 
sự vui ngon ngọt khi ăn uổng thì chẳng có tội gi, 
Ð.C.T. đã định cho các đồ ăn uống đặng mùi ngon 
ngọt làm vậy; béi vì sự ăn uống là sự cần cho xác 
đặng sống. Nhưng mà người ta chỉ ăn uống, có 
một ý vui sướng mà thôi thì mới có tội. 
Người ta chỉ ăn uống cho đặng vui sướng theo 
tính xác thịt là sự chẳng nên; người ta phải chỉ 
ăn uống vì là sự cần, cho đặng lấy sức mạnh mà 
làm cáo việc đứng bực mình phải làm, mà làm 
tôi B.C.T. cho tron. Như lời ông thánh Phao-lổ 
khuyên bảo các bổn đạo rằng: dầu mà anh em ăn 
hay là uống, thi hay làm mọi sự vì một B.CT, 
cho đặng sáng danh Cha cả. 

Tháp gưái qudng ngdi. — —~ 42 
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Ấy vậy cho ding vung lời ông thánh Phao-lổ 
dạy làm vậy, thì chẳng nên theo tính xáe thịt mà 
ăn uống cho vui sướng, một phải có ý vung theo 
thánh ý B.C.T. day ăn uống cho đặng sống mà 
thôi. Nếu con chỉ ăn uống cho voi sướng, thì là 
tội mê ấn uống, là giống tội hèn hạ chẳng xứng 
đúng đứng làm người, nhứt là sự mê say sưa, 
thi càng xấu xa hơn nữa. Vì chưng kê mê tinh dy 
thì ra u mê tõi tim hư linh hồn và xác. Nhơn vì 
sir dy, đã có lời trong kinh thánh rằng: sự mê ăn 
uống, thì dä giết nhiều người hơn gwom dao. Lời 
ấy thi thật lắm; vì chưng kè mê ăn uổng làm vậy; 
thi chẳng kể ding sống lâu, nhứt là kẻ mê say 
sưa, thì càng chẳng đặng sống lâu. Song người 
ta có mê ăn uống say sưa cho đến đổi mất tính di, 
thì càng ra gò lạ xấu xa hơn nữa. Kia loài vật khi 
dä ăn uống no rồi, thì chẳng chịu ăn uổng nữa; 
mà loài người ta di no rồi đang còn ấn uống nữa, 
sự ấy là sự xấu hd là đường não. Ắt là kẻ mê về 
dang ấy thì chẳng bằng loài vat. Boi vậy chẳng có 
người nào khôn ngoan, mà dám mê ăn uống làm 
viv, có một kê quê mùa chẳng biết suy lẽ cùng 
chẳng biết dang lành dọ nữa, thi mới dim theo 
tính xẩu xa dưỡng ấy. 

Va lại những kẻ mê ăn uổng mà giữ đạo nên là 
họa. Vi chưng lòng nó đẩy các tính mê nêt xấu, nó 
mê dam due, chưởi rủa, nói hoa tình tuc tiu, nó khô 
khan nguội lạnh, bay bỏ đọc kinh xem lẻ, xưng 
tôi chịu lễ nó mất tida của, làm hư cửa nhà, cho 
ding theo tính mê ăn uống say sưa dưởng ấy, 
Cho nên nó làm hw mình, cùng linh bồn và xác 
vợ con nữa. Bidt là bao nhiêu ké đã mất hết mọi 
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của cải, cùng ra khó khăn đói khát vì một tính 
mô ăn uống say sưa làm vậy. Nào có sự gì gë lạ 
và hèn hạ bằng đều ẩy sao? Kê mê về đàng ấy, thì 
chang còn biết gì phải chăng nữa, cho nên đầu 
mà có kẻ lấy lẻ nọ lë kia mà khuyên bảo nó thé 
nào, thì nó cũng chẳng in vào trong trí khôn. Vå 
lại.dầu mà nó: đã cảm trí lại mà suy xét, và biết 
mình thiệt hại thể nào thì cũng chẳng chừa, bởi 
vì nó ohẳng còn tính loài người ta nữa. Ớ con, 
tính nết ấy chẳng xứug đáng loài người, huống 
chỉ còn xứng đáng ké có đạo làm sao? Cho nên 
con phải có lòng ghét tinh ấy hết lòng bết sire thì 
mới phải, Con dừng theo tính mê ăn uống bao 
giờ, hãy giữ.mình.về đàng ấy, hay ăn uống cho 
vừa phải cho dang sống mà thôi. B.C.T. chẳng có 
dựng nện:con cho đặng ăn uống say sưa đâu, 
nhưng mà người dä dựng nên của ăn uống cho 
ding nuôi.xác người ta cho ding lấy sức mạnh 
mà làm việc đứng bực mình phải làm mà thôi. 
Nhơn vì sự ấy, kẻ: có dao thi lấy của ăn uống 
chẳng khác chỉ như thuốc vậy, khi có việc cần 
thì mới dùng mà thôi. Vậy chẳng dim theo tính xác 
thịt mà ăn uống cho vui lòng bao giờ, một ra sức 
bat chước B.C.G., vì người chẳng ba mình xuống 
cho đến đổi ăn udog phư ta, để mà làm gương 
cho ta ding bat chước. Va lại con hãy có ý tứ mà 
nhớ lời ông thánh Phao-16 khuyên bảo các bản đạo 
ring: anb em hay giữ mình đừng dé lòng ra mê 
ăn uống say sưa, kéo anh em phải chết (hình hình 
ăn năn chẳng kịp chăng? Nếu con sẵn lòng cử 
như làm vậy cho thật, thì chẳng có đều nào có 
sức giúp con về đàng ấy, cho bằng sự lấy lòng 
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sốt sing mà đọc kinh trước khi ăn cơm, và sau 
khi ăn đoạn, và sự nhớ B.C.G. khi dang don ăn 
hira. Nhơn vì sự ấy, con đừng lấy làm dé bao 
giờ. Trước khi con ăn cơm, thì. con phải làm đấu 
thánh Giá mà nhớ B.C/T. ở trước mặt con, và đọc 
kinh như mọi ké ngoan deo quen làm. Mà khi con 
än com đoạn, thì phải dec một hai kinh mà ta ơn 
B.C.T., vì người đã ban eho con của än mà nuôi 
xác làm vậy. Néu con siêng năng cứ làm vậy, thì 
con đặng ơn B.C.T. phù hộ giúp sức cho con khôi 
phạm tdi mất lòng người trong vide Jn uống. - 

- Lay Chúa, Chúa đã đoái lòng thương tôi lắm, thi 
tôi mới ding mọi sự cẩn cho ding nuới xáo, nhưng 
mà Chúa tôi ban mọi của ấy, thì có ý cho tôi ding 
đùng cho sống và lấy sức lại cho đặng làm cáo 
vide đứng bực lôi phải làm mà thôi, Chúa tôi cũng 
đã liệu cho tôi lấy sự ăn uống làm vậy; và lấy đồ 
iin làm ngọt ngào, dé cho tôi chẳng lấy. việc ấy 
làm khá, và có ý cho tôi đặng sẵn lòng ăn uống 
ma nuôi xác, còn sự ăn udng vì một sự vui sướng 
hay là ăn uống quá lẽ là dùng ơn Chúa tôi chẳng 
nan cùng phạm đến Chúa tôi là sự gë lạ lám. Vì 
vay tôi xin Chúa tôi đừng để cho tôi ra vô nhon 
bội ngh†a dường ấy, tôi xin Chúa tôi đừng dé cho 
tôi theo tính xác thịt machi ăn uống cho vui sướng 
xác hay là ăn uống kki cbẳng có việc cần. Xin 
Chúa tôi ban ơn cho tôi biết đàng dùng nên những 
của ăn Chúa tôi đã ban cho oe là sự cần cho Cuag 
nuði xáo mà thôi. 


aR ex 
DOAN THỨ BA MƯƠI CHIN, 


GIANG VỀ SỰ GIAN HON. 
Trong kinh thánh đã có lời rằng: đừng giận vặt 
-bao giờ. Có một kẻ dại thi hay theo cơn gin. 
: Vốn đã có hai thứ lòng giận, thứ nhứt gọi là 
giận phái lẽ và chẳng có tội, là khi ta lấy lòng sốt 
sáng và giận mà qué trách cùng stra phạt những 
kẻ xấu nët mà ching muốn chừa. Thí dụ như kẻ 
làm cha mẹ thấy con cái đẩy tớ di đàng tội lỗi 
làm nhiều đều chẳng phải, thì tỏ ra lòng buôn lấy 
lời nặng mà qué trách và sửa phạt nó. Kia B.C.G. 
cũng có giận làm vậy là khi người đuỏi :những 
kẻ lam sự vô phép trong đền thờ thành Gié-ru-sa- 
lem, át là kẻ giận làm vậy thi chẳng có tội nào mà 
lại sự giận ấy là sự lành, vì chưng kể ấy chẳng 
theo tính xác thịt mà giận cùng qué tráoh người ta 
hay là muốn cho người ta phải sự khốn khó đâu, 
nhưng mà kể ấy muốn sự lành cho người ta và 
lấy lòng sốt sing mà tô ra lòng giận mà nói nặng 
lời cho người ta chira tính mê nổt xấu mà thôi, lẽ 
thì các bôn đạo thấy người ta phạm tội mất lòng 
H.C.T. thì cũng có long’ giận lâm vậy thì mới 
pha. | m6 ‹ ¬ 
Còn lòng giận thứ hai thì khác xa lám, vì 
chưng kẻ ấy gặp su gì chẳng vừa ý minh thì lida 
theo tính xác thịt mà giận trải lề, Nếu giận lam 
vậy thì có tội, bởi vì người ta cứ theo tính mê 
xáo thịt mà giận sự ching vừa ý mình: vi dụ kê 
kiêu ngạo thì giận dữ kẻ làm sự gì hay là nói lời 
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gì mất lòng mình, và kê mê tiền của gặp sự gì 
làm hai nó cách nào thì nó liền giận. Kẻ giận dữ 
làm vậy thì trái lë nó cũng chẳng có ý lành dau, 
nhơn vì sự ấy, nó rối lòng rối trí nó mất sự bình 
an trong lòng mà cũng có khi nó giận dữ cho đến 
đổi nó hoán hốt mất trí khôn mất tính loài người 
chẳng còn biết suy lë nữa, lại cơn giận ấy thì tỏ 
ra bề ngoài; con mắt nó thì chói:lòa mặt mủi thi 
xanh xạo, tiếng nói dữ din gớm ghiếc và mình thì 
run động, cho nên khi ấy chẳng còn thuộc về tính 
loài người nữa; một (huộc về loài muông dữ loài 
con cọp hay là sư tử mà chớ. Vì chưng khi nó 
phải con giận làm vậy tbì chẳng còn biết mình 
chẳng còn kiên nể ai nữa, nó rúa mình rủa người 
tanói phạm đến mọi pgười, mà cũng có khi nó 
cå lòng nói phạm đến Ð.C.T. nữa... 
_ Nó giận người nào, thì nói hành bò va cho 
người ấy, cơn giận bày ra sự gì cho dang làm hai 
hay là oán thù ké nào; thì nó sẵn lòng cứ đều ấy, 
nó có sức ngàn nào mà tỏ ra lòng:giận thì nó làm 
ngàn ấy. Nhơn vì sự ấy; cũng có khi chẳng lấy 
lời nói làm đủ, mà lại nó làm nhiều đều dữ 
din gỡ lạ mà oán thù người ta cho đến đổi muốn 
giết kẻ nó giận dữ, cũng cớ nhiều lan. người ta 
chẳng có lỗi gì với nó, nhưng mà bởi vì nó có tính 
nóng giận làm vậy, thì chẳng xét dën sự ấy, nó 
một ngờ là in trí người ta có làm sự gì chẳng vừa 
ý mình thi lấy làm đủ lë mà giận dir và làm nhiều 
đều dữ din trái lẽ làm vậy, 
Oi! kê có tính nóng giận mà làm. aita sự trái 

làm vậy, ` thi còn xứng dáng gọi là người.la nữa 
sao? Ất là nó đáng. gọi là muông : dữ mà chớ, -VỊ 
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chưng muôn dir tứ tính tự nhiên mà có lòng độc 
-và làm hại các loài khác thé nào, thì nó cũng có 
lòng độc mà làm bại người ta trái lẽ thể ấy. Song 
trong kẻ có đạo cũng có nhiều kẻ mê muội khi nó 
dà làm đều gì trái lề làm bại báo thù, bay là 
chưởi rúa nói tục mất lòng người ta, đoạn thì nó 
lấy l mà chữa mình rằng: khi ấy thi giận chẳng 
biết gì nữa, nhưng mà nào lẽ ấy có chữa nó đâu, 
nó cứ cơn giận mà làm nhiên đều trái lồ, thì nó 
càng ra nặng tội hơn. Vì chưng nó liều mình theo 
cơn giận, thì đã có tội rồi, cho nên các đều dữ 
và trái lễ nó làm đang khi giận làm vậy, thì nó 
phái chịu hết. 

Ấy con thấy tính nóng giận, thì xấu xa và hay 
sanh ra nhiều đều độc dit và trái lẽ thé nào. Nhơn 
vì sự ấy, con phải làm hết sức mà chống trả tính 
ấy, cùng đừng để nó cai trị trong lòng con bao 
giờ. Con phải lo cùng ra sức dẹp nó khi đầu, là 
khi con thấy mình động lòng về cơn giận muốn 
nổi lèn, thì phải chống trả và giết nó cho kíp. Cho 
nên con thấy mình động lòng giận bạo lâu, thì 
đừng nói lời gì bấy lâu; bởi vì con nói lời gì khi 
động lòng giận làm vậy, thì chẳng khôn ngoan 
đâu, hãy ép mình mà giän lời nói cho đến khi 
lòng con an, hay là nguôi cơn giận, thì mới nên 
nói, nhứt là con phải tập tanh về nhơn đức nhịn 
nhụe hiển lành, dé-cho con khi gặp sự gì, chẳng 
vừa ý con hay là người ta mất lòng cách nào, thì 
con ép mình mà nhia vì B.C.T. vì chưng ké có 
nhen đức nhịn nhục thật, thì chẳng tỏ ra lòng 
giận ghét bao giờ; kẻ phải sự gì người ta làm 
mất lòng hay là sự gì cực khác, thì bằng lòng 
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chịu mọi sự ấy vi B.C.T. mà dên tội và ihig 
dám nói lời gì, bay là làm đều gì mà tỏ ra lòng 
giận dữ ai, mà lại kẻ ấy bằng tô ra lòng hiển 
lành và ở vui mặt với mọi người. 

Kia ông thánh P'hao-lổ có khuyên bảo bón đạo 
cứ như làm vậy, cho nên người day rằng: Thầy 
xin anh em ở cho xứng đáng kẻ có dao, hãy tập 
tanh đi đàng nhon đức khiêm nhượng nhịn nhục 
hiển lành, vá lấy lòng thương mà nhịn nhau. Sau 
_ nữa ông thánh ấy muốn cho các bổn đạo dé nhịn 
nhau làm vậy, thì người cũng khuyên bảo nhớ 
sự thương khó D.C.G. Vì chưng người đã chiu 
trăm ngàn sự khốn khó dü din quá lẽ bởi kẻ có 
tội mà ra; mà lại hằng ngày người còn chịu trăm 
ngàn sự vô nhơn bất ngãi bởi ta mà ra, là khi ta 
phạm tội mất lòng người, mà người chẳng hay 
giận dữ ai, mà lại hằng ngày người cũng dé 
xuống mọi sự lành cho ta. Ta đáng người ghét 
và lấy mọi sự dữ mà phạt ta, nhuug mà người 
hằng lấy sự lành mà ban cho ta. Con hãy bát - 
chước như làm vậy, hãy soi gương B.C.G. để ma 
giuc lòng con chịu mọi sự cho bằng lòng, va hãy 
nhịn mọi sự người ta nói hay là làm mất làng 
con. Vi chưng con ra sức bit chước B.C.G. thi 
_ mới đẹp làng người, và mới dang lo việc rồi linh 
hôn. Ay vậy người phán rằng: chúng bay hãy 
"học cùng tao, vì tao biến lành cùng khiêm 
nhượng trong lòng; mà lại người cũng khuyên 
báo ta bát chước như làm vậy mà rằng: tao đã 
làm gương cho chúng bay dang theo, cho nên 
tao đã làm thể nào, (hì — bay bag) si cứ 
như làm vậy. 
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Lay Chúa tôi, tôi xưng thật cũng có nhiều lần 
tôi liều mình theo tính xác thịt mà giận, vì có khi 
tôi phải sự gì trái ý mình, thì tôi lấy làm nặng 
lòng, tôi năng theo cơn giận làm vậy, thì liều 
mình mắc phải thói quen xấu xa ấy. Cho nên tôi 
phải làm hết sức mà chống trả tính nóng giận, và 
tập tanh về đàng nhơn đức nhịn -nhục, thì mới 
phải. Vi chưng tôi muốn ước ao cho người ta 
nhịn tính mê nết xấu tôi, thì tôi cũng phải bằng 
lòng mà chịu tính mê nët xấu người ta. Chúa tôi 
da lấy việc làm mà day tôi và làm gương cho tôi 
vê đàng ấy, mà tôi chẳng sẵn lòng bit chước thì 
làm sao? Chúa tôi da phải người ta bỏ vạ khinh 
dé chê cười nhạo bán, và phải trăm ngàn sự khốn 
khó khác, mà Chúa tôi lấy lòng hiên lành mà 
nhịn và lấy những sự lành mà trả thay vì sự dit. 
Con tôi phải người ta làm mất lòng một it ma. 
tôi cả lòng giận thì làm sao? 

Lạy B.C.G. là Chúa sự bình an. Lạy B.C.G. là 
đứng hiển lành và khiêm nhượng trong lòng, va 
hay khiến day tôi bát chước Chúa tôi. Xin Chúa 
giúp sức cho tôi chừa tính nóng giận, bau cho 
tôi biết đàng lấy lòng biển lành cùng khiêm 
'nhượng nhịn nhục khi phải sự gì chẳng vừa `ý 
‘minh, hay là khi phải người' ta làm mất lòng tôi, 
_cho tôi chẳng bao giờ dám lấy sự dir mà trả sự 

dir. Vậy tôi một lấy sự lành mà trå sự đữ ma thôi; 
Chua tôi phản rằng: Kẻ hiển lành là kẻ có phirée, 
vi kédy ding đáng gợi là kẻ làm con B.C.T: Vì 
_ vậy tôi xin Chua tôi ban ahon đức nhịn nhục và 
tính hiển lạnh cho tôi địng đáng gọi là con Chúa 
toi 
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DOAN THỨ BON MUGI. 
GIẢNG vi SỰ TÀM,BIẾNG nk Nil. 


-, Trong kinh thánh đã có lời rằng: sự lam biếng 
.hay ở nhưng, thì sanh ra nhiều tội lỗi lám. Lại 
có lời khác rằng: Kẻ hay làm biếng tré näi, thì nó 
khó khăn đói khát mãi. - 

__ Vốn sự làm biếng.trễ nãi là sự ơ hờ chẳng 
muốn chịu khó, chẳng muốn ép mình làm những 
việc đứng bực mình phải làm, và thà bỏ các việc 
ấy,. mà chẳng thà ép mình chịu khó cho ding làm 
vido. Vậy chẳng có giống tội nào mà sự làm biểng 
trễ nải chẳng sanh ra giống tội ấy. Boi vì nó làm 
cho người ta ơ hờ lạnh léo chẳng muốn chịu khó 
„ép mình cho ding chống trả tinh mê nét xấu.. Boi 
đó cho nên, thường quen gọi sự làm biểng là mẹ 
hay sanh ra các tội lỗi, và các tính mê nết xấu. Vì 
kẻ làm biểng, thì hay ở nhưng | mất công mất giờ 
qua ngày qua thang mà chẳng làm việc gì, bay là 
lam, cách ơ hờ trễ nái. Cho nên nó hay làm biếng 
.đọc kinh lin hột xem lễ xưng tội chịu lễ, ma hoặc 
nó làm nhữ ng việc ấy, thì làm cách ơ hò khô 
khan nguội lạnh, như ép mình ép xác vậy. Cho 
niên nó chẳng có công gì trước mặt B.C.T.. 

_, Va lại nó cũng bỏ các việc đứng bực mình phải 
làm, hạy là, nó làm việc ấy chẳng nên. Ví dụ, cha 
me: phải, chịu khé.ma làm việc cho đặng nuôi 
„mình và nuôi con cái, cha mẹ cũng:phái chin khó 
„mà, day đỗ con cái, cho nó biết đàng, đọc kinh 
“xưng tội chịu 18; và giü’ đạo nên, Song khi nó ở 
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những chẳng làm viéc gi cd ngày, mộtăn tcầu 
cau chuyện trò choi bòi mà thôi. Bởi đó cho: nên 
nó sanh ra đói khát chẳng có gì mà nuôi vợ con. 
Nhơn vi sự ấy, nó phải mắc: nợ mà chẳng trả 
đặng cho người ta, cho đến đổi sau thì nó hay 
nói đổi và cũng có khi sanh ra ăn trộm ăn cướp, 
mà các đều ấy thì bởi sự làm biếng tré nải mà ra. 
VA lại những cha me làm biếng coi sóc dạy đỗ 
con cái cho nó thuộc kinh và làm các việc về phép 
đạo, cho nèn con: đái xấu nët mê muội chẳng biết 
gì về sự dao. Nhơn vì sự ấy; nó sanh ra khô khan 
nguội lạnh, cha nên. đến sau cũng có khinó bỏ 
‘dao mà mất linh hồn sa dia ngục vi tai cha mẹ đã 
làm biểng coi sóc day dé nó, là chính việc cha me 
phải làm khí trước; Con hãy nhớ B.C.T. chẳng có 
sanh ra người ta ở. đời nầy cho dang ngồi không 
đâu, người có ý buộc mỗi người phải làm việc nọ 
.việo kia theo bực mình. Như lời trong kinh thánh 
dạy rằng: Cou chim. đã sanh ra. cho dang bay thé 
nào, thì loài người ta sanh ra ‘che đặng làm viộc 
thé. ấy. Cho nên ai ai cũng phải làm việc theo bực 
mình, dầu mà kẻ giàu kẻ đủ ăn, cũng chẳng ding 
.lấy lẽ ấy mà ở nhưng ngồi không hay là choi cå 
ngày: đâu, vì chưng phép. B.C.T. thì buộc mọi 
người hết thay thay, mà lạt sự hay ở nhưng, thì 
thường chẳng sanh ra sự: lành bao giờ, một hay 
sanh ra những sự tư. tưởng dông đài quấy quá 
vô ích, hay nói hành người nọ bay bỏ vạ cho 
người kia, chẳng có giống tội nào mà nó. chẳng 
phạm: ding. Như.lời trong kinh thánh day rằng: 
sự bay & úhưag;:(bà bày ra nhiều: dịp tội lối kim. 
Con hãy xét-déw nầy, là thường (Hường con phậi 
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chước ma qui eám đỗ. con về sự lòng động lòng 
lo tư tưởng ước ao sự quấy quá là những khi 
nào? Vậy thì chẳng phải là khi con ở nhưng, và 
chẳng làm việc gì sao? Nếu con siêng năng làm 
việc theo drag bực con như phép dao dạy, thi at 
là con bớt nhiều dịp tội lám, mà lại con ding nhờ 
phần hồn, và phần xác. | 

Vi vậy con phải lánh sự làm biếng trễ nải hay 
ở nhưng, mà lại phái lấy lòng sốt sáng và siêng 
năng mà. làm việc nọ việ: kia, nhứt là những 
việc về đứng bực con, con hay nhớ lời trong kinh 
thánh trách kė làm biếng hay ở nhưng rằng: ó 
kẻ lam biếng! kia hãy xem con kiến nó ăn ở thé 
nào, hãy hoc vuối nó cho đặng ở khôn ngoan, 
dầu mà chẳng có kẻ làm thầy day dé, dầu chẳng 
có kẽ làm đầu sai khiến nó mặc lòng, song nó 
hằng có ý tứ luôn, vì obưững hë mùa hè thì nó tích 
lấy đồ ăn mà nuôi mìáh trong mùa đông, nó 
chẳng ở nhưng bao giờ, mà mầy còn mê muội 
hơn con kiến sao? Nếu may cứ làm biếng trã nải 
làm vậy mãi, thì mầy sẽ ra khó khăn đói khát 
thiếu thốn mọi đàng chẳng khởi. Con hãy có ý tứ 
mà nhớ: những lời ấy dừng quên bao giờ, con 
-‹hãy ở siêng năng làm.:các việc đứng bực con phải 
làm, là đừng có làm những việc ấy cách ơ hò trổ 
mải ¡hư việo quen làm chi, song con phải lấy lòng 
sốt sáng mà làm cho cần- mẫn vì B.C. T. cho 
‘ding dep lòng người, vì dgười đã dạy con phái 
dam, mà đừng sợ sự khó nhọo cùng ngũ lòng làm 
‘chi, vy chitng mếu .don. cớ lòng‘ ngay: lành mà 
quyết làm những: việc ấy cho nên, thì at là Ð. C. 
T. ë phù bộ cho con ding lấy làm dë; vì chưng 
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người đã buộc con phải chịu khó mà làm những 
việc ấy. Nhơn vì sự ấy chẳng có lẽ nào người bê 
con mà chẳng giúp sức cho con. Vä lại khi con 
d& quen dùng ngày giờ cho nên, là khi con ở 
siéng năng làm việc theo đứng bực con làm vậy; 
thì con phải lấy làm vui, và dễ chịu hơn ở nhưng 
mà ngồi không. 

Lạy Chúa tôi, Chúa tôi đã ra lẻ luật mà buộc - 
mọi người phải chiu khó mà làm việc nầy hay là 
việc kia. Nhơn vì sự ấy, ké theo tinh làm biếng 
hay ở nhưng chơi bởi mất công mất giờ, thì lãi 
phép Chúa tôi lắm, Chúa tôi đã ban ngày giờ cho 
người ta ding dùng mà làm viéc có ích về phần 
linh hồn hay là phần xác, mà sau nầy khi đến 
ngày phán xét thì Chúa tôi sẽ bắt người ta trả lễ 
lại, là nó d& dùng ngày giờ thả nào, mà kế đã 
gọi là tôi tá vô ích, ấy là kẻ dùng ngày giờ chẳng 
nên. Kẻ hay ở nhưng chơi bòi, thì nó sẽ phải bỏ 
vào nơi tối tấm khóc lóc nghiền răng đời đời, là 
địa ngục vô cùng. Tôi xin Chúa tôi đừng dé cho 
tôi phải sự khéu kbó dường ấy; lại tôi xin Chúa 
ban ơn giúp sức cho tôi biết dùng ngày giờ cho 
nên, tôi xin dung các việc tôi làm trót đời tôi cho 
Chúa tôi. Nhơn vì sự ấy, tôi có ý ở hết lòng và 
siéng ping làm các việc đứng bực tôi phải làm, 
cho ding dep lòng Chúa tôi. Tôi xin Chúa tôi gìn 
giữ phù hộ cho tôi ding khỏi làm những việc Ấy 
cách ơ hờ ương ái, hay là cách khô khan nguội 
lạnh, hầu cho tôi bằng dang đẹp lòng Chúa tôi, 
và ding nhờ các việc ấy cho ding lập công trước 
mặt Chúa lôi. A men. 
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Bòn giảng về bảy phép #.C.G. đã lập quen gọi 
là bảy phép bí tích. Tiếng La-tinh gọi là Sa-era- 
mea-to, nghĩa là sự thể nguyền, cùng chỉ của đã 
phú cho đấng làm thay; hay là người khác giữ đề 
làm chứng mình sẽ giữ lòng ngay thật, chẳng 
đám sai lỗi lời khẩn hứa. Nhưng mà trong đạo B. 
C.T. qnen ding tiếng Sa-cra-men-tô mà chỉ những: 
đấu bể ngoài sinh ơn thiêng liêng trong tinh hồn 
kẻ chịu phép ấy nên; và có một B.C.G. ‘ding lập 
phép eure trọng ấy, cùng bởi B.C.G. là Đ.G.T. thật, 
thì đã lấy quờn phép mà lập truyền phép cực trọng 
sẽ nói sau nầy, và truyền phải dùng những phép 
ấy cho đốn tận thể. Vay ông thánh Gioang giám 
mục khen ý B. C. G. rất mau nhiệm vì người 
xuống thể làm người thi đã tùy tính người ta, có 
linh hôn và xác mà lập bảy dấu bày ra trước con 
mắt xác thịt ta, hay là lỗ tai ta ding nghe, dé 
cho biết ơn B.C.T. ban cho linh hôa ta đặng khỏi 
tội hay là dang thêm phuớc. Vậy B.C.@. đã lập 
bảy phép chẳng có nhiều hơn cùng chẳng có ít 
hơn: Là phép rửa tội, phép xức trán, phép Mình 
thánh Chúa; phép giải tội, phép xứo dâu thánh 
cho kê gần chết, phép truyền chức thánh phép 
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hôn phổi. Bay nhiêu ig phải có ba sự nầy thì 
mới. nên phép. 1 là phải có sự gì bê ngoài như 
bổn dé mà chi phép nọ phép kia. 21a lời B.C.G. 
truyền mà chỉ ơn người ban cho của mọn trở nên 
của trọng. 3 là phải có nguời não đặng quờn mà 
làm phép ấy và đang khi làm thì phải có ý làm 
việc Hội thánh quen làm, 


PHAN THỨ NHỨT. 
GỦNG VỆ PHÉP RẺA TOL 


§.C.G. đã lập phép nầy cho người ta, như sinh 
lại về phần linh hôn, vì chưng linh hôn nào 
chưa đặng chịu phép rửa tội, thì như đã chết 
trước mặt B.C.T. mà bởi phép rửa bề ngoài cùng 
bäi lời Ð. C. G. truyền mà rửa linh hồn cho sạch 
tội lỏi, thì kẻ chiu phép ấy nên ding nghĩa cùng 
Ð.C.T. và sống thật trước mặt B.C.T. mà chớ. 

_ Vậy nước phải dùng mà làm phép nầy là nước 
lä chẳng pha giống gì khác vào, như nước mạch 
nước giếng nước mưa, nưởớo biên, nước sông, 
chẳng kì nước lạnh nước nóng nước có mùi diém 
nước đục, nước có màu đỏ như nude chảy trong 
mỏ sắc, nước bởi tuyết, hay là nước đông cùng 
nước bởi đá đã tan ra, thì củng digg dùng: song 
khi chưa tan thì đừng. Cùng chẳng nên dùng 
rượu d& lấy, hơi hay là nước miếng, nước mắt 
cùng mổ hôi và nước mía cùng các giổng nước 
bởi cây nọ cây kia mà chảy ra, vì các giống ấy 
chẳng quen gọi là nước lä. Bang chánh lời phải 
dùng mà rửa tội thì đã chỉ trong sách cáo phép 
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rằng: TAO ROA MAY NHƠN DANH CHA VÀ CON VÀ THÁNH 
rain. Cùng đã đặn rằng: và đọc và dé 
nước cũng một trật, lại bảo cho biết có thé mà 
sắm cái ấm thì dé hơn, vậy khi thay nước đã 
chảy thì đọc lời truyền, bằng đọc rồi mà nước 
còn đương chảy thì càng chắc' hơn, ta nói bấy 
nhiêu lời mà thôi, vì trong phần thứ tám bổn thứ 
tám ngày trước nầy, thì d& giảng về don mình 
chịu phép rửa tội, và trong bản in đã giảng nhiều 
lẽ về phép nây nữa, | 


PHAN THỨ HAI. 
GIẢNG vÊ PRÉP XỨC TRAN. 


Lay ơn B.C.T.T. soi sáng cho ké muốn chịu phép 
nầy, ding ra sức don mình cho đắng ăn mày on 
cực trọng ddng rộng rãi vô cùng đả sẵn lòng mà 
ban cho. Vậy (rước hết phép ndy làm cho ta dang 
chịu lấy B.C.T.T. cùng thêm ơn sức cho ta mạnh 
tin mà xưng đạo Đ.0.T. ra trước mặt thiên ha, 
chính đấng đã lập phép nầy là B.C.G., vì có một 
Đ.É.T. có phép tác dùng của hèn mà ban ơn (rong 
về sự B.C.G. R con B.C.T. thật thì đã giảng trước 
nầy, vì chưng tuy là con B.C.T. d& hạ mình xuổng 
làm người thì nào có mất tính B.C.T. đâu, song 
kinh thánh đã chỉ tổ về sự ông thánh Vé-rd và 
ông thánh Phao-lô tray sang thành Sa-ma-ri-a, mà 
làm phép cho bôn đạo mới ở trong thành ấy, ding 
chịu lấy B.C.T.T.; ấy là dấu chỉ sự các thánh Tông 
đồ, và các đấng nối quờn các thánh ấy đặng làm 

They qidi quang ngài, 12 
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phép xúc trán, nhưng mà đấng làm thầy cå đặng 
phép riêng Ð. thánh Pha-pha ban cho, thì cũng 
ding làm phép nầy nữa. 

Dằng của dùng làm phép nầy là dầu tốt nhứt, 
gọi là đầu Ö-li-va, cùng mùi thuốc rät thơm gọi 
là Tô hap; mà đấng Giám mục là chính đấng nổi 
quờn các thánh Tông đồ, thì ngày thứ năm trước 
lễ l'huc sanh, thì người pha hai giống ấy làm một 
và dang lời cầu nguyện cho của hén trở nên của 
trọng mà làm phép rất thánh ndy. Sau nữa dâu 
mà phép rửa tội đã làm cho kẻ chịu phép ấy néa 
ding làm con B.C.T., song le ckång khác chỉ như 
con trẻ mới sinh ra còn yéu đuổi, cho nên cha mẹ 
ra sức gìn giữ cho con một lâu một mạnh, cũng 
một lẽ ấy, B.C.G. chẳng những đã lập phép rửa 
(tôi cho ta ding sống về phần linh hồn: trước mặc 
P.C.T., mà lại cũng đã lập phép riêng cho linh 
bon ta càng lâu càng mạnh cho dang phá chước 
ma qui, chê bả phững lời thể gian phinh pho bay 
đặt, và chống trả tính xác thịt mình hằng kéo đi 
đàng tội lỗi, lại boi phép nầy thêm sức mạnh thi 
ta dễ đi đàng nhơn đức và giữ đạo cho trọn. Bay 
giờ ta phải suy những ích bởi phép ndy mà ra. 

Ích thứ nhứtlà chịu lấy B.C.T.T. là B.C.T. 
ngôi thir ba. Vậy khi Ð.C.G. toan lên trời, mà 
người thấy đầy tớ lo buồn lim, thì an ủi rằng: 
Tao về thi dang ích cho chúng con, vì chưng nếu 
tao chẳng về thì đấng an ủi chẳng đến với chúng 
con, nhược bằng tao về thì sẽ cho người đến với 
chúng con, mà dạy dé những lë rất thật. Vậy ta 
phải lay ơn ba ngôi crc trọng, vì B.C.Cha da 
thương yêu người thể gian mà ban con một làm 
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thầy dạy dé cùng an ủi lòng ta, lại cho con rất 
thương yêu phải chịu trăm ngàn sự thương khó 
cho đến chết trên cây thánh Giá, cho ta khỏi tội và 
cậy: trông ngày sau sẽ đặng sống vô cùng, dầu mà 
ÐĐ.C.T. đã thương ta quá bội đường ấy, song chẳng 
khác chỉ như Cha cả chưa đành lòng, nên khi 
con B.C.T. về trên trời, thì Cha con cực trọng 
ấy hiệp một ý với nhau mà ban B.C.T.T. cho ding 
an ủi lòng ta, cùng day dé ta như B.C.G. đã day 
dő cùng an ủi vậy, thì ta biết lấy đi gì mà trả ơn 
ba ngôi cực trọng đã thương ta quá bội dường 
My. {ch thứ hai là bảy ơn riêng B.C.T.T. xuống 
trong lòng kẻ chịu phép nầy nên. Một là ơn làm 
cho ta đăng ngoan đạo cùng lấy những sự về đạo 
thánh B.C.T. làm ngon cüng như mật ngọt, chẳng 
còn yêu chuộng những sự hèn đời nầy, một chê 
như của đắng chẳng muốn dùng làm chỉ nữa. 
Hai là ơn soi sáng trong trí khôn cho biết xét sự 
thật su. giả, sự phước sự tội, cho nên lấy dao 
thánh B.C.T. làm sự phải lẽ cùng bỏ cdc sự đổi tra. 
Ba là ơu làm cho ta biết sự phải sự chẳng, cùng 
toan liệu nhirug sự đẹp lòng B.C.T. hơn. Bổn là 
ơn thêm sức cho ta chịu khó bằng lòng; thì vung 
lời B.C.T. chẳng hề nghe kẻ có quờn có chức lấy 
sức mà ép ta bỏ nghĩa cùng B.C.T. cùng vì ơn cực 
trọng nay, cho nên muôn vàn người tlánh thà 
chịu các giống bình khổ chẳng thà bỏ đạo, Năm 
là ơn làm cho ta biết những sự làm ích cho linh 
bồn ta, vì chưng biết nhiều sự thiên văn địa lý, 
mà chẳng biết suy lòng lành Đ.C.T. đã thương 
yêu ta, mà ban nhon đức tin cho ta ding trông 
cậy và kính mến B.C.T., mà nhơn đức tin ấy như 
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cội rễ cùng như neo các nhon đức kháo, vì kể 
chẳng tin thi chẳng đăng ích gì về phần linh hồn, 
cho nên sự thông biết thật là ra sức mà hiệp một 
ý cùng cdc thánh mà suy Đ.C.T. di mở lòng 
rộng rãi vô cùng, thương ta cùng nhin nhục ta 
lâu đài, trí khôn suy chẳng đển. Ấy D.C.T. cao cả 
sâu nhiệm, B.C.T. đã thương yêu mà ban muôn 
ơn cho ta là loài hàn mon, cùng là đứa ngủ 
nghịch, một đáng chịu phạt mà chớ. Sáu là ơn 
làm cho ta kính mga Cha cå, hơn con cái kính mãn 
Cha mẹ đề, vì chưng chẳng có cha mẹ nào thương 
yêu con và làm ơn cho con bằng D.C.T. đã thương 
yêu và làm ơn cho ta dau. Bây là ơn làm cho ta 
suy biết D.C.T. là đấng sáng láng vô cùng biết tỏ 
mọi sự ta lo tưởng trong lòng, phương chỉ xem 
và nghe lời ta nói, cùng mọi việc ta lam, lại bởi 
Đ.C.T. công bình vô cùng, phép tác vô cùng, nlu ta 
chẳng giữ mình chẳng năng cầu nguyện xin lòng 
lành người cho khỏi phạm tdi, thì người sẽ phạt 
chẳng tha, cho nên ta phải lo sợ kéo phạm tội mà 
liều mình phải tay B.C.T. công thẳng vô cùng; 
mà phải khốn đời đời. Lo 

Tích thứ ba, chỉ vå ơn bể ngoài Đ.C.T.T. đã 
ban cho các thánh Tông dé, và nhiều người hiệp 
mật nơi với các thánh ấy mà chờ đợi B.C.T.T. 
hiện xuổng. Một là ơn B.C.T.T. đã ban cho bấy 
nhiêu người ấy nói ding nhiều tiếng lạ chẳng có 
học bao giờ. Hai là đặng sáng láng trong trí khôn 
mà cắt nghĩa lời các thánh Tiền tri đã chỉ lâu 
trước về sự B.C.T.T. hiện xuống, cho nên kẻ 
nghe ông thánh Vê-rô giảng lẽ rất mạnh cùng cắt 
nzhïa những lời ấy, thì dəng lòng ăn nan tội, vi 
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có, nhiều kẻ đã hiệp một ý với kế đã giết D.C.G. 
cùng xin chịu phép rửa tội, kè ding ba ngàn 
người, bởi ơn B.C.T.T. mở lòng, thì trở lại làm 
vậy. Ba là B.C.T.T. phù hộ các thánh Tông đồ 
và nhiều người khác đã ăn mày ơn người, thì 
lam ding nhiều phép lạ, cùng xưng đạo thánh Ð. 
C.T. ra trước mặt vua chúa quan quyền, dầu cẩm 
giảng thể nào mặc lòng, thì cứ lời B.C.G. đã 
khiển đi khắp thể giảng đạo, chẳng nệ chịu các 
sir khốn khó, cùng chẳng nê chịu chết, một đợi 
trông ước ao đó máu mình ra mà làm chứng 
mình là đầy tớ B.C.G. cho nên các thánh Tông dé 
và đầy tớ B.C.G. chẳng kì đấng bậc nào, già trẻ 
nam nữ kẻ chữ nghla kẻ đốt nát, đều bởi B.C.T. 
T. phù hộ, thì lấy sự khó cùng sự chết vì đạo làm 
vui mång. 

Vậy những ích bởi phép xức trán mà ra, thì 
kế chẳng xiết, mật nói qua về phép nầy như phép 
rửa tội cùng phép truyền chire, thì in đấu thiêng 
liêng trong linh hồn những kê chịu các phép nầy, 
chẳng hay mất, cho nên đặng chịu một lần mà 
thôi, Bây giờ nói về sự dọn mình chịu phén nầy, 
thì trước hết phải suy B.C.T.T. là đấng sanh ra 
ta, vì người cũng là D.C.T. thật, chang it sự gì, 
cho nên người muốn ngự trong lòng ta, thì chẳng 
trông cho ta làm ích gì cho người, nhưng ma 
đấng lòng lành rộng rai vô cùng, muốn xuống 
ơn cho ta, thi ta cũng phải mở lòng cho rộng rai 
và dọn mình cho sạch tội lỗi cùng kêu van thầm 
thi với người rằng: Tôi lạy ơn B.C, T.T, vật chỉ 
tôi mà Chúa sanh ra trời đất muôn vật, chẳng nd 
tìm đến với tôi, nầy linh hồn tôi bấy lâu mê phạm 


— 198 — 
tội lổi do dáy xấu xa, mà đấng cực thanh cặc 
tịnh chẳng gớm linh hồn tôi rất hèn hạ ngũ 
nghịch dường ấy, Chúa tôi hằng tổ ra lòng lành 
thương yêu kẻ Chúa tôi di dựng nên. Vậy tỏi xin 
Chúa tôi ban ơn cho tôi tin cậy kính mến hết lòng 
hết sức, tôi tia Chúa tôi là đấng cội rễ mọi sự 
hằng sống hằng trị cùng B.C. Cha và B.C. Con. 
Tôi cậy Chúa tôi cũng một lòng cùng B.C. Cha và 
D.C. Con thương yêu con mon nầy, tôi xin Chúa 
-_ tôi ban ơn là một tàn lửa kính mến cho tôi cứ 
một lòng vững bền mà kính mến Chúa tôi cùng Ð. 
C. Cha. và B.C. Con đời đời, tôi xin rất thánh B. 
C.B. cầu cho tôi ding giữ lấy ơn Ð.C.T.T. ban 
cho tôi trong phép nầy, vì xưa rất thánh B.C.B. 
chịu thai B.C.G. thì thiên thần đã mắng người 
đầy ơn Chúa tôi, cùng đã chỉ tỏ B.C.T.T. là dang 
rất cao cả như bóng đã che, cùng -thêm ơn cho 
người chịu thai mà còn đồng trinh sạch sẽ. Lại 
khi B.C.G. lên trời đoạn, thì rất thánh B.C.B. đã 
muốn hiệp cùng các thánh Tông đồ là đầy tớ B.C. 
G. đợi trông mười ngày cho ding ăn mày ơn B.C. 
T.T. hiện xuống. Vậy con mọn lạy B. Mẹ, kbi B. 
Mẹ chưa chịu thai, thì đã đẩy ơn B.C.T.T. và 
khi chịu thai, thì Đ.C.T.T. thêm ơn cho người. 
Còn ngày B.C.T.T. hiện xuống, thì lòng B. Mẹ đầy 
ơn là ngằn nào. Ất là lòng người như biển cả 
tràn ra mọi nơi, thì con mọn nầy xin cho đặng ăn 
mày ơn B. Mẹ đầy day du dat làm vậy. Tôi lại 
xin cáo thánh Tông đồ và các người thánh đã ăn 
may ơn B.C.T.T., bau chữa cho tôi ding dọn 
mình ăn mày ơn Chúa tôi cho nên. Bằng sự ăn 
chay trước khi chịu phép ndy cùng ầm phước 
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cho kê khó khăn và làm các việc lành, thì mặc ý 
kê don mình, nhưng mà sự xưng tội, thì rất phải 
lë kéo vô ý vô tứ mắc tội trọng mà dám chịu phép 
nầy, thì chẳng nên. Còn sự cám ơn, thi chẳng nên 
quên việc cả thẻ làm vậy, vì người ta thể gian cho 
của hèn, thì ta còn tô ra lòng biết oa, phương chi 
Đ.C.T.T. đã ngự trong lòng ta, cùng ban ơn rất 
rộng mà ta đám quên, thi chẳng phái vong ơn bội 
righia sao? Vậy khi đã chịu phép nẩy đoạn, thì 
phải ra sức một ngày mật hơn, cùng siêng năng 
xưng tội chia 18 hoo khi trước, và hằng nám nhớ 
ngày đã chịu phép cực trọng nay, thì phải xét 
mình đã chira nổt xấu là ngăn nào, và ding lòng 
sốt sáng ái mộ mà làm các việc lành phước dire là 
ngằn nào nữa. Nếu vậy thì B.C.T.T. mới giữ lòag 
thương yêu ta hằng ngày hằng thêm sức mạnh 
cho ta đi đàng nhơn đức, ở đời ady cùng sé ban 
phần thưởng cho ta ding mọi sự vui về đời sau 
vO cling. 


PHAN THU BA. 
GIANG VỀ PHÉP MING THÁNH CHÚA. 


_ Lay ơn Đ.6. soi sáng mở lòng cho các bến 
dao dang biết phép mình thánh B.C.G. rất trọng 
là dường nào; mà kê chịu nên thì dang ích trọng 
là ngàn nào nữa. Vậy khi B.C.T. dựng nên loài 
người ta, thì mỗi một người có một linh hồn và 
một xác. Bằng về phần xác thi Đ.Ú.T, đã sinh ra 
các giống của ăn mà nuôi giữ xác cho mạnh khỏe 
thì mới dang sức mà làm việc no vido kia và ding 
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sống. Con về phần linh hồn, thì B,C.T. cũng ban 
lương thực rất quới trong là mình thánh B.C.G. 
' cho linh hồn ta ding thêm ơn sức mạnh, mà làm 
việc lành phước đức cùng giữ đạo cho trọn, thì 
linh hồn mới sống thật trước mặt B.C.T. Vậy khi 
Đ.C.G. còn ở thể gian thì đã tô lòng thương ta, 
chẳng những vì công nghiệp người, thì ta ding 
khỏi tội là gánh rất nặng, mà lại người đã lập. 
phép riêng, là mình cùng máu thánh B.C.G. làm 
của ăn của uống, cho ta ding sức mà di đàng xa, 
là đi cho khỏi chốn cách day nầy, mà về quê thật 
hằng sống vô cùng. B.C.G pháu rằng: nếu bay 
chẳng ăn thịt tao chẳng uống máu tao, thì bay 
chẳng ding sống, ấy là dấu tỏ B.C.G thương yêu 
_tacùng muổn ở với ta; lại muốn cho ta ở với 
người. Dầu mà bảy phép cyc trọng người đã lập, 
đều chỉ làm ích cho linh hồn ta, nhưug mà phép 
mình thánh người trong nhirt. Vi chưng kẻ chịu 
phép nầy nên, chẳng những là chịu ơn B.C.T. lại 
chịu lấy Đ.C.G. là B.C.T. cùng nguồn mọi ơn 
mọi phước. Vậy mọi sự trên trời dưới đất 
chẳng dám lấy đi gì mà ví cho bằng, là sự quá trí 
người ta suy chẳng đến luận chẳng ra; dầu các 
thánh thiên thần ở trên trời, cũng chẳng biết 
dang cho hết ý về phép rất thánh rất mầu nhiệm 
nầy, mà ai muổn biết cho tỏ, thì chẳng khác chỉ 
kẻ muốn đểm cho hết sao trên trời, cùng tát cho 
cạn hết nước dưới biển, hay là cân trái núi ở 
khắp cả và trái đất nấy. Vì vậy sé giảng một đôi 
18 cho bổn đạo dang suy một ít, cùng sẽ tóm lại 
trong bốn déu nấy. Một là phép mình thánh 
B.C.G, là đi gì. Hai là kå chịu minh thánh B.C.G, 
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nên ding những ích nào. Ba là kê muốn chịu 
mình thánh B.C.G. nên, thì phải don mình là thể 
nào. Bổn là khi chịu ơn cực trọng ấy đoạn phải 
làm những sự gi. 

Đều thứ nhứt, trước hết. phải. tin thật B.C. G. là 
ngôi thứ hai Gon thật Ð.C.T. cũng bằng B.C. Cha, 
bằng B.G.T.Thần, là ding sang trọng vô cùng; 
phép tắc vô cùng, rộng rãi vô cùng, lòng lành vô 
cùng, công bình vô cùng, là cội rë đầu mọi sự 
bỡi lòng thương yêu, người ta đả phạm tội mà 
dén chẳng xứng đáng, thì di xuống thế lam 
người cùng đã làm gương mọi nhơn đức; đoạn 
giảng dạy thiên bạ về. đàng chính cho ding rỗi 
linh hồn; cùng đã làm nhiều phép lạ cho nguời 
ta ding tin. Đến ki người đã định mà chịu nạn 
chịu chết chuộc tội chọ thiên hạ, thì người muốn 
tỏ ra lòng thương yêu ta, thì đã lấy phép tắc vô 
cing mà truyền phép rất lạ rất mầu nhiệm, là 
mình thánh cùng máu thánh người. Vậy ngày thứ 
năm trước khi Đ.G.6. chịu nạn, khi người cầm 
thực cùng mười hai đây tớ cả, thì người muổn tỏ 
ra lòng thương yêu đầy, tớ oho đến hốt sự sống ` 
người ở đời nầy, liên cẩm lấy bánh mì, cùng 
ngửa mặt lên đội ơn B.C.Cha, đoạn bẻ ra mà đưa 
cho đầy tớ rằng: chúng con hay chịu lấy mà ăn 
nầy là mình tao; lại cầm lấy chén rượu nho và 
một it nước; cùng đội ơn Đ.C.Cha, và đưa cho 
đây tớ rằng: chúng con ma bãy chịu lấy mà uống; 
nầy là máu tao sẽ då ra, chẳng những cho chúng 
con, mà lại cho nhiều người cùng cả và thiên hạ 

đặng khỏi tội; ấy là chị những kẻ ấy biết ơn B.C, 
G. đã có lòng thượng bết mọi người thể gian vị 
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công nghiệp B.C.G. là công nghiệp vô cùng; cho 
nên bấy nbiêu kẻ chẳng khỏi tội, cùng hư mất 
linh hồn, thì tại kê ấy chẳng muốn ép mình mà giữ 
phép đạo Ð.C.G. truyền, cho nên công nghiện 
Chúa cứu thé ra vô ích cho nó, chẳng khác chi 
như thuốc rất linh nghiệm hay chữa các giổng 
tật binh, song kẻ chẳng muốn dùng thuốc ấy mà 
đáng đã làm sao? Vậy khi B.C.G. đã truyền phép 
mình thánh người đoạn phán cùng các đầy tớ 
rằng: bây giờ chúng con sẽ làm những sự nẩy, 
tao đã làm trước mặt chúng con thì phải nhớ đến 
tao, nghĩa là đấng có quờn thay mặt B.C.G. mà 
làm phép mình cùng máu thánh người, và các 
bổn đạo đặng ơn cực trọng nẩy, đều phải hiệp 
một ý mà nhớ đến sự thương khó B.C.G. đã dâng 
mình thánh người làm của tế lễ mà chuộc tội 
thiên hạ. Sau nửa bởi B.C.G. chẳng những yêu 
đầy tớ sống một đời khi người còn ở thé, 
mà lại thương những kẻ tin vì nghe lời đầy tớ 
giảng. Cho nên khi người truyền phép mình 
cùng máu thánh, thì lại cho đầy tớ ding quờn 
làm cho bánh mì cùng rượu nho trở nên mình 
thánh cùng máu thánh người, song phải cứ lời 
Đ.C.6. truyền, và có ý làm phép như người da 
làm xưa. Vậy khi đọc lời truyền đoạn, thì xem 
cön hình cùng mùi bánh và mùi rượu, mà tính 
bánh và tính rượu chẳng còn, vì đã trở nên mình 
that cùng máu thật B.C.G., đầu trong một hình 
bánh và trong một hình rượu thật có mình thánh 
cùng máu thánh và linh hồn B.C.G. cùng tính Ð. 
C.T. nữa, thì xác sống có máu và có linh bôn, 
cùng bởi vì Ð.C.G. có hai tính biệp về một ngôi, 
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cho nên khi chịu B.C.G. về tính loài người ta, thi 
chịu tính B.C.T. nữa. Vậy phép rất thánh rất mầu 
nhiệm nầy tô ra lòng B.C.G. thương yêu ta là 
dường nào! Xưa nay chưa hề nghe cha mẹ nào 
thương yêu con đến nổi lấy thịt máu mình mà 
nuôi con, có một B.C.G. (hương yêu ta cách lạ 
lùng làm vậy. V6n khi đầu hết chưa có trời dát 
muôn vật, có một B.C.T. hằng có từ trước vô 
cùng, thì B.C.T. phán một lời bởi hư không liền 
có mọi sự, phương chỉ khi dä có bánh sẵn mà 
B.C. G. là Ð. C. T. thật, như đã giảng nhiều lần, 
người muốn cho hai giống ấy trở nên minh cùng 
máu thánh người mà chẳng đặng sao? Khi người 
mới ra giảng đạo, có một nhà moi B.C. G. cing 
rất thánh Ð. C. B. và các đầy tớ đến ăn cưới, kbi 
nữa mùa thì hết rượu uống, cho nên B.C.G. nghe 
lời Ð. C. B. cám thương nhà ấy, thì Ð. C. G. kbién 
dé nước lå vào sáu ché, đoạn lấy phép tắc vô 
cùng khiến nước ay trở nên rượu nho, và day 
đam cho ké áp việc nếm có phải rượu thật, như 
rugu nước người quen dùng, vậy kẻ áp việc nếm 
thấy rượu ngon, mà ching biết phép lạ Ð. C. G. 
mới làm, thì nói với chủ nhà rằng: người ta quen 
don rugu tốt trước, vậy khi dä uống nhiều thì 
mới dọn rượu kém, mà ông để rượu tốt cho đến 
bây giờ làm seo? Nầy là phép lạ Ð. C. G. làm 
trước hết, vì thương nhà dọn ăn cưới kẻo thẹn. 
Mà B.C. G. khi ăn bữa tối với đầy tớ mà dọn 
mình chiu chết, thì đã khiến bánh cùng rượu trở 
nên mình cùng máu thánh người vì lòng thương 
mến, để của nuôi linh hồn ta, mà chẳng đặng 
làm phép cực trong thì làm sao? Vậy trong kinh 


? 
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thánh có nói về lich một dòn bà là vợ ông Lót bởi 
chẳng vung lời thánh thiên thần truyền, thi B.C, 
T, phạt, bổng chúc xác đờn bà ấy hoá ra hình 
tượng muối, tuy bê pgoài xem thay còn bình 
pgười, song chẳng còn tính người nửa, vì đã trở. 
nên tính đá, Ấy là ví du hèn cho người ta suy 
biết một chút vậy, đầu mà con mắt ta bề ngoài xem 
thấy bình bánh hình rượu, song nkoo đức tin 
day ta có hình bánh hình rượu mà (hôi, vì tính 
bánh và tinh rượu chẳng còn, thật đã trở nên 
minh cùng máu thánh Ð. C. G. Sau nữa có nhiều 
phép lạ cũng làm chứng về phép rất thánh mầu 
nhiệm nầy cho ta càng mạnh tin chẳng đám bồ 
nghỉ, như đời ông thánh Lu-y là vua nước Pha- 
lang-sa đã gần sáu trăm năm nay. Có một thầy cả 
làm 18, đến khi dung mình thánh B.C.G. thì người 
ta xem thấy B.C. G. tỏ trờng sáng láng tốt lành, 
cho nên có kè (âu vua thánh ấy xin người di xem 
phép rất lạ làm vậy, nhưng mà vua thánh ấy chẳng 
di, lại pháo rằng: ai chẳng tin B.C.G. ngự thận 
trong phép rất mầu phiệm người đã truyền, thì 
đi xem mặc lòng, dầu con mắt trằm chẳng thấy 
sự gì lạ, mà vì đã tin thật chẳng còn đi xem làm 
chỉ. Vậy lời vua dy phán thì tỏ ra lòng người tin 
là dường nào. Sau hốt sẽ giảng thêm một đôi lời, 
cho bôn đạo oàug kính chuộng phép mình thánh 
máu thánh Ð. C. G. hơn nữa, vậy khi bé hình 
bánh ra mấy phầo, thì trọng mỗi một phần ấy có 
trót mình thánh máu thánh và linh hồn Ð. C. C. 
cùng tinh B.C. T. ngự chẳng thiếu sự gì sốt; vì 
chẳng có bẻ mình tháoh B.C. G. ra, một bẻ hình 
bánh mà thôi, chẳng khác chỉ nhw mặt gương 
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lớn, để trót nguyên vậy, kề soi gương lớn ấy, 
thì xem thẩy một mặt mình, vã khi đánh bễ ra 
làm nhiều tấm, thì mỗi một tấm ấy cũng soi đăng 
và thấy mặt mình nữa. Ấy là ví dụ cho bổn đạo 
suy về phép mình thánh B.C.G., đầu muôn muôn 
vàn vàn thầy cả làm lễ thi có mật mình B. C. G. 
hằng ngự trên trời và ngự bấy nhiêu nơi làm lễ, 
hay là những nơi đã dọn để mình thánh B. C. 6. 
cho bốn đạo ding kính lay, hay là dé cho kẻ liệt 
chịu mình thánh B; C. G. như của ăn đi đàng, vòn 

nhiều ví dụ khác để mà giúp bòn đạo dang tin: 
như tiếng một người nỏi, thì muôn vàn người 
cũng đặng nghe hết, song các ví dụ đã kẻ trước 
nẩy ví chẳng bằng nhơn đức tin dạy ta tin B. C. 
G. là đứng phép táo vô cùng, muổn làm sao thì 
nôn làm vậy, cũng là đứng thật tha vô cùng, 
phán lời nào thì thật lời ấy. Vậy khi B.C.G. đã lấy 
bánh mì cùng rượu nho và chỉ sự người cầm 
trong tay là mình cùng máu thánh người, thì ta 
còn dám hé nghỉ mà chẳng tin làm sao? Con sự 
người đã lấy hình bánh cùng hình rượu mà che 
mình cùng máu thánh người, thì cũng là ơn 
người thương ta yếu đuổi, nếu người tô sự sáng 
lang oai nghỉ tô tường; thi co mắt xác thịt ta xem 
chẳng đặng, trong kinh thánh có một lời rằng: 
khi ông Moi-sen đã cầu B.C. T. trên núi kia lâu 
ngày mà xuống, thì đân I-sa-ra-e thấy mặt pgười 
sáng láng như hình hào quang liên sợ hãi chẳng 
dám trông xem, cho nên bao giờ ông thánh ấy 
toan ra mặt cùng đân, thì phải lấy khăn che mặt, 
‘thi dan mới bớt lòng sợ hii và nghe lời người 
truyền, phương chỉ D. C, G. là đứng sáng tang vô 


cùng dầu mặt trời vi cũng chẳng bằng. Nhơn vì 
sự ấy, B.C. G. khôn ngoan vô cùng da lấy hình 
bánh hình rượu mà che sự sáng người, cho ta dé 
tìm dén cùng d&ng rất hiển lành cùng thương 
yêu ta làm vậy. 


DIEU THỨ H HAI. 


GIẢNG VỀ NHỮNG ÍCH BỞI CHJU MÌNH THÁNH 
B.C.G. MÀ BA, 


— Vậy khi B.C.G. đã phán về Mình thánh cùng Máu 
thánh người, và đe phạt những kê chẳng chịu 
ơn cực trọng người ban cho, như đã giảng trướo 
nầy, thì đã có ý chỉ phép Mình thánh người làm 
ich cho linh hồn ta, như của ăn làm ích cho 
xác. Vậy ích thứ nhứt chẳng khác chỉ nbw 
của ấn uống về phần xác thì hay trợ nó cho khỏi 
đói khát, cũng một lë ấy, phép mình thánh B.C.G. 
cũng hay trợ sự đói khát về phần linh hồn, vì xác 
biết đói thì chính lẽ linh hồn cũng biết đói nữa, 
song người ta khéo tìm của nuôi xác kéo đói, cou 
sự fìm của nuôi linh hồn cho khỏi đói, thì 
chẳng mấy ai lo sự rất cần ấy. Vậy linh hồn là 
tính thiêng liêng nếu cứ bổn tính mình, thì sẽ ước 
ao cùng tìm. những ơn thiêng liêng. Bing dang 
on tốt lành ấy thì mới ding no chẳng đói nữa, 
nhược bằng ước ao chỉ tìm của cải cùng sự sang 
trong, và những sự vui hèn về phần xác ở đời nay, 
‘thi chẳng hê no một đói mãi mà chớ. Nhơn vì sự 
.ấy, linh hồn bang phải nhớ mình là giổng cùng là 
ảnh B.C.T., cho nên những sự mình lo tưởng ước 
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ao, f\ìm đến cùng B.C.T. là căn bổn sank ra mình, 
thi mới đặng an lòng an trí cùng thật no đủ mọi 
đàng. Vua thánh Đa-vít đã suy những lë ấy thì 
than thở rằng: Lạy ơn B.€.T. bao giờ tôi ding 
xem thấy mặt Chúa tôi thì tôi mới no cho tron. 
Vua thánh ấy than thé làm vậy vì đã tin thật sống 
ở đời nầy, là sống gởi sống tạm, cho nên hằng 
cầu xin cho ding về cùng B.C.T. đã dựng nên ta, 
cho ta đặng phước hiệp làm một cùng người trên 
nước thiên đàng đời đời, mà đội ơn D.C.G. đã lập 
phép Mình thánh người. cho ta đặng no ở chốn 
khách day nầy, chẳng còn ước ao những sự vui 
hèn thể gian, một wóc ao như vua thánh Ba-vit cho 
ding sự vui thật mà thôi, vậy kẻ biết suy ơn trọng 
Đ.G.G. ban cho ta, thì hết lòng ước ao đợi trông 
ding chịu Mình thánh B.C.G. mà nuôi linh 
hồn mình kéo đói, cho nên khi các thánh Tông đồ 
mới giảng đạo, thì cáo bổn đạo bằng chịu Mình 
thánh Ð.C.G., vì lòng chẳng an, cho đến khi đặng 
hiệp cùng chính đấng đã dựng nén mình, lại 
- trong kinh Lay Cba đã có lời B.C.G. dạy ta xin 
hằng ngày dùng đủ, mà có nhiều người thánh đã 
cắt nghĩa lời ấy rằng: Của ta phải xin hằng ngày 
là xin cho ding chịu Mình thánh B.C.G. cho linh 
hồn ta ding no. Nhơn vì lë gy, đã có lời trong 
kinh thánh rằng: D.C.T. đã ban mọi sự lành cho 
ké đói ding no, ấy là dấu chỉ phép Mình thánh 
B.C.G. là nguồu moi sự lành, cho nên kẻ that lòng 
ước ao kính mgn B.C.G. là chiu Mình thánh người 
thì đặng no thật, và ddy moi oa mọi phước. 

Ích thứ hai, chẳng khác chỉ như của nuôi xác,, 
thì giữ sức trong mình người ta, kéo bởi khí 


— 208 — 
nóng lim hao tính xáe yếu đuổi, nếu cha ia udng 
chang bỏ phần hao ấy, thì sức người ta một lân 
một yếu chẳng đặng sống bao lâu, cho nên người 
ta ding của ăn uống vừa phải, thì mới ding khoẻ 
và giữ sự sống mình, cũng môt 18 ấy, trong linh 
hồn ta đã có tính mê bỡi tội tổ tông cùng bỡi tội 
riêng ta mà ra, cho nên loài người ta chìu về 
đàng tội lỗi, dầu khi chịu phép rửa tội, cùng chịu 
phép giải tội thì đã khỏi tội mặc lòng, nhưng mà 
tinh mô hằng xui giục ta phạm tội, có một khi 
chết mới khỏi mà thôi. Vậy tính mê ấy và lòng 
chìu về đàng nhơn đức bằng nghịch cùng nhau 
luôn, cho nên tính mê chỉ phá các nhơn đức, 
nhứt là nhơn đức kính mến B.C.T. Cho nên ông 
thánh Au-cu-xi-tinh rằng: tính mê ấy càng mạnh 
thì nhon đức kính mến B.C.T. càng yếu, và kẻ 
chẳng ra sức mà chổng trả nó, thì mất nhen đức 
kính mến B.C.T. là mất sự sống linh hồn, vậy kê 
muốn giữ nhơn đức ấy, thì phải năng chia Mình 
thánh B.C.G. vì chưng như đã nói trước nầy về của 
nuôi xác, thì của ấy trở nên tính cùng xác ta, tbi 
mới bỏ phần đã hao trước, nhưng mà ông thánh 
Au-cu-xi-tinh nói ring: bao giờ ta chịu Mình thánh 
B.C.G. thì ra lë khác, vì chưng Mình thánh B.C.G. 
chẳng có trở nên giống ta đâu, ta một trở nên 
giống B.C.G. mà chớ, vậy d&ag phép tắc vô cùng 
ngự trong lòng ta mà bỏ sức liuh hồn ta đã hao, 
vì tính mê hằng làm nghịch luôn, nhơn vì sự ấy, 
on B.C.G. soi trí khôn ta càng ding sáng lang ma 
biết tội phước, và lòng ta càng mạnh bao dan di, 
cho nôn linh hồa và xác ta diag chống trả tính mê 
cùng theo thánh ý B.C.T. cho trọn, chớ chỉ ta 
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ding nói như ông thánh Phao-lổ rằng: tôi sống, 
nhưng mà chang phải tôi sống thật, song tôi sống 
vì B.C.G. sống trong tôi mà chớ, 

_ Ích thứ ba, là phép mình thánh B.C.G. làm cho 
ta lấy việc giữ đạo làm của ngon ngọt êm ái dịu 
dàng. Về của nuôi xác, thường người ta yêu 
chuộng của ngon và chê bỏ của lạt, bằng kẻ chịu 
mình thánh cho nên, thi sinh ra lòng mến những 
sự về đạo (thánh B.C.T., vậy khi dân I[-sa-ra-e & 
nước Ê-gýp-tô mà về đất tổ tông minh, thì phải 
qua rừng thiểu của ăn, thì Ð.G.T. ban của bởi trời 
mà xuống có hình như hột vị, mà dân ấy thấy của 
lạ thì kêu rằng: Man-na, nghĩa là giống gì, cùng 
hỡi tội lỗi nó rất ngỏ nghịch, dầu mà đã thấy phép 
lạ B.C.T. đã làm mà cứu lấy nó cho khỏi làm tôi . 
trong nước Ê=gýp-tô, song bởi nó nhẹ trí nhẹ da, 
bao giờ thiếu sự gì liền kêu trách cùng xin chết 
trong rừng, chẳng thà chịu khó lâu dai, mà B.C.T. 
nghe lời nó xin, cho nên bao nhiêu người ở nude 
Ê~gýp-tô mà ra, thì phải chết trên rừng hết thầy 
thầy. Có hai người khỏi, là ông Giu-de và ông 
Ca-lép mà thôi, song B.C.T. hing có lòng lành 
khiến Man-na xuống mà nuôi kẻ nghịch là con 
cháu nó đủ bốa mươi năm. Vậy có nhiều người 
thánh cắt nghĩa rằng: Man-na ấy là hình bóng 
chỉ phép Mình thánh B.C.G. là của lạ thật, dầu 
Man-na B.C.T. ban xưa mà nuôi dân I-sa-ra-e 
trên rừng, có nhiều vị có nhiều mùi ngon ngọt, 
song nó cũng là của hèn nuôi xác mà thôi. Song 
chẳng bằng Minh thánh Ð.C.G. có trăm ngàn mùi 
ngon ngọt trên hết mọi sự ngon mà nuôi linh hồn 
ta, nhơn vì sưấy, kẻ don mình mà dn tiệc rất 

Thận quit quảng ngà, 14 
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ngon làm vậy, thì chê bỏ mọi sự vui hèn thể gian 
chẳng kẻ nó là giống gì nữa, cho nên nhiều người 
nam nữ bán ruộng nương của cãi mà làm phướ› 
cho kẻ khó, đoạn vào dòng nọ dòng kia, hay là 
tìm rừng xanh cho khỏi xem sự vui thé gian cùng 
gii mình sạch sẽ, và häm mình nhiều cách la lùng 
qua sức người ta, thì cũng béi chiu Minh thánh 
D.C.G. có mùi ngon và tốt lành vô cùng, nên chê 
sự dưới đất nầy làm hèn như bụi tro và cái ráo 
vậy. Thật như lời trong kinh thánh dạy rằng: 
Chúng con hãy nếm và xem D.C.T. ngọt ngào là 
chừng nào. 

Ích thứ bổn, của ăn về phần xác thì lam cho 
người ta cao lớn, cùng thêm sức một ngày môt 
hơn, cũng một lẽ ấy phép mình thánh B.C.G. làm 
cho linh bổn hằng ngày bằng thêm sức mà đi 
đàng nhon đứa một ngày một hơn. Vậy xưa có 
ding thánh tèn là E-li-a phải trổn, vì bà hoàng 
hậu kia toan giết người; vì ghét đạo thánh B.C.T, 
và khi ông ấy nhọc quá mà nằm ngủ dưới bóng 
cây, thì thiên thần đánh thức mà khiển ăn bánh 
đã dem cho người, nhưng mà ăn đoạn lại ngủ, 
tuì thánh thiên thần lại đánh thức và khiển ăn 
thêm, vì còn xa đàng lám, ông thánh E-li-a vưng 
lời mà ăn đoạn, thì ding swe đi bốn mươi đêm 
ngày, cho đến núi D.C.T. hứa cho người nght, va 
khi đến núi ấy, thì đặng xem thấy D.C.T. song 
chẳng đặng xem thấy như các thánh đặng xem 
thấy Chúa mình ngự trên các từng trời đâu, cho 
nên ông thánh ấy ding xem thấy mo mờ vậy mà 
thôi. Mà có nhiều người thánh cắt nghĩa về bánh 
ông thánh E-li-a ăn cho đặng sức mà di dang xa, 
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là hình bóng phép mình thánh B.C.G. thêm sire 
cho ta đi đàng xa lắm, là đi cho khỏi đời nầy, mà 
về chốn cao xa là nước thiên đàng. Vậy ké có 
nhon đức nếu muốn giữ lòng kính mến B.C.T. 
thì phải trén lánh các chước ma qui và thể gian 
cùng xác thịt, song khi trổn làm vậy, có nhiều 
khi nhọc nhằn cũng như muốn ngủ giữa dang, 
thì phải nghe lời BÐ. C. G. khiến chỗi dậy mà 
chiu lấy bánh thêm sức cho dang di dang xa, 
là năng chiu mình thánh B.C.G. là bánh thiêng 
liêng ban strc cho ta dang về chốn hằng sống, 
mà xem thấy mặt Ð.C.T. (6 tường, Có lời trong 
kinh thánh dạy rằng: nhơn đức kính mến 
mạnh bằng sự chết, vì sự chết rất mạnh cho nên 
moi gidng mọi loài phải chết chẳng khỏi đâu, 
cũng một lë ấy nhon đức kính mến thì trọng 
hơn cáo nhon đức khác chẳng sợ đi gì làm hại 
mình, nhưng mà nhơn đức ấy thì nhờ sức bởi 
mình thánh B.C.G. mà ra, cho nên ông thánh 
Gioang là đấng rất thông thái gọi là kim khẩu, vì 
người giảng những lẽ rất khôn ngoan rằng: kế 
đã chịu mình thánh B.C.G. nên, l thi ra 
mạnh bạo dạn di và có sức như sư tử chẳng 
sy giống gì, dầu các qui trong địa ngục 
thì cũng chẳng sợ. Thuở xưa khi bắt đạo 
nhặt, thi.cdc bốn đạo càng ra sức chịu ơn cực 
trong ấy, cho ding lòng vững vàng mà xưng dao 
thánh Ð.C.T. ra trước mặt vua chúa quan quyền, 
có nhiều lần đấng bề trên thấy sự bắt đạo thì đũ 
lòng thương, ké phải va thì giải va dy cho nó 
dang chịu ơn trọng, dầu kẻ phải giam trong tù thi 
ước ao đợi trông cho ding chiu mình thánh B.C. 
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G. thêm sức cho minh ding chịu trém ngàn sự 
khốn khá cho đến chết, chẳng tba bỏ đạo thánh 
D.C.T. Ấy phép mình thánh D.C.G. thêm sức lình 
hồn thi làm vậy, song cũng có khi thêm sức phần 
xúc nữa, như bà thánh Thé-!é-xa làm chứng có 
nhiều lần chịu mình thánh B.C.G. đoạn, thì thấy 
trong minh bớt binh và ding sức hơn khi trước; 
về sự bà thánh Ca-ta-ri-nà thật là sự lạ cå thể, vì 
chưng có nhiều lån bà thánh ấy từ ngày vào mùa 
chay cả cho đến lẻ B.C.G. thăng thiên, thì ăn chay 
luôn, chẳng ăn uổng của gì sot, một chịu mình 
thánh B.C.G. mà còn ding sống mạnh më. Có lời 
ông thánh Bê-na=dô rằng: tên B.C.G. là (thuốc linh 
nghiệm có sức chữa ding các tật nguyễn về phần 
linh hồn, phương chỉ mình thánh B.C.G. ngự 
trong lòng ta, có phép cứu chữa là dường nào, 
chonén các đấng thay mit các thánh Tông 
đồ ở thành Tri-đen-ti-nô đã ra lý đoán rằng: 
phép mình thánh B.C.G. là thuốc giải những tội 
hàn mon, lại thêm sức cho ding lánh những tội 
trọng nữa; bằng lời da giảng trước nẩy rằng: kẻ 
chịu mình thánh B.C.G. thì trở nên giống như Ð, 
C.G. nghĩa là ding hiệp làm một cùng D.C.G. cách 
nhiệm. Nhơn vì sự ấy D.C.G. và các bón đạo hiệp 
làm một mình mầu r.hiệm cùng nhau. Ma Ð.G.6, 
là dåu, còn các bổn đạo là chơa tay về mình mầu 
phiệm người, cho nên phải soi gương các bồn 
đạo đời xưa mà bát chước, vì thuở ấy các bản đạo 
suy gim và chia mình thánh B.C.G. lại hiệp một 
lòng một ý cùng nhau, lấy của cải làm của chung, 
_ và thương yêu nhau như anh em còn ở trong một 
nhà với cha me, lai bởi lòng thương yêu làm vậy, 
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thi tỏ ra long chung, cho nên ké ngoại (hay bản 
đạo thưởng yêu nhau, thì lấy làm lạ và khen dao 
thánh B.C.T.; mà thật lòng thương yêu là đấu 
riêng B.C.G. đã chi cho người ta nhìn lấy làm đầy 
tớ người, và ké đặng lòng ấy thi đã giữ đạo trọn, 
sau hêt bởi phép mình thánh B.C.G. nhắo lại sự 
thương khó người đã chịu, cùng là cội ré mọi ơn 
mọi phước, cho nên phép nầy trọng hơn các phép 
khác thay thay. 

Bife THỦ Ba, GIẲNG VỀ SỰ pon LINH nôs VÀ XÁC cuno 
ĐĂNG CBỊU MÌNH THẮNH ĐỨC CHÚA GIÊ¬GIU LA THỂ NÀO, 
Thứ nhứt phải dọn linh hôn cho sạch tội lỗi, vì 
có lời trong kinh thánh rằng: ai muốn chiu mình 
thánh Ð. C. G. thì phải xét mình cho kỉ, vì kế 
chẳng don mình nên mà chịu mình thánh Ð. C. G. 
thì đáng chịu phạt, vì chẳng suy mình thánh B, 
C. G. cực trọng là dường nào, Vay bón đạo muốn 
don linh hồn nên thì phải làm bai sự nầy: một là 
ra sức cho linh hôn sạch các tội lỗi, hai là cũng 
phải làm cho linh bồn ding nhiều nhon đức, và 
nên tốt lành đẹp dé trước mặt D. C. T. ví dụ như 
người nào muốn rước kbách trọng vào nhà thi 
quen làm hai sự ndy: một là quét tước cho sạch 
sẽ và những sự dơ dáy thì dấu kín; nơi cao thì 
ban xuống cho bằng; nơi thấp thì dip lên cho 
cao, hoặc một mình làm chẳng hết, thì mượn 
người ta giúp với, còn sự dọn trong nhà thì lấy 
màn chang giường chiếu khay hộp những của tốt 
niġi cùng những mùi hoa mùi thơm tho, mâm 
son bát sử, cùng những của ngón lành mĩ vị 
thanh sạch, trong nhà thiểu sự gi thì kêu cha mẹ 
anh em họ hàng đỡ trợ, mà ai đặng lòng kính 
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khách là bao nhiêu, thi càng ra sức don bấy 
nhiêu, Hoặc đứng làm vua nhũ lòng thương mà 
ngự vào nhà mình, thì càng ra sức tim đồ quới 
trọng tiếp mừng cùng phải giữ phép mọi đàng, 
nhưng mà đứng làm vua cũng là người thế gian, 
mà còn lo lắng dọn dẹp làm vậy, phương chi Ð, 
C. G. là vua cả trên hết các vua, vì người đã sinh 
hết mọi người, cho nên ai đặng quờn chức nào, 
thì boi ơn B.C.G. đã ban cho kẻ ấy. Vậy đứng cực 
sang cực trọng làm vậy, mà ta chẳng ra sức chịu 
lấy người cho xứng đáng thì làm sao? Vậy kẻ dọn 
mình chịu B.C. G. thì phải xét mình cho ki, nếu 
mắc tội nào trong thì phải cầu xin cho dang lòng 
ăn năn tội thật, lại phải xưng tội cùng ra sức 
chịu phép giải tội nên, vì chưng Ð. C. G. hằng 
ghét tội lối nhứt là tội trọng, là sự rất nghịch 
phạm đến đấng rất thánh, cho nên linh hồn nao 
còn mắc tội trọng mà dám chịu mình thánh D. C. 
G. thì càng thêm lội nặng gọi là tội phạm 
sự thánh. Xưa khi ông thánh Môi-sen đi chăn 
chiên trên rừng, thấy trong bụi gai hư không mà 
ngọn lửa cháy lèn mà bụi gai chẳug cháy, người 
liên đi coi sự lạ ấy làm sao, bấy giờ có tiếng Ð. C. 
T. trong bụi gai gọi người rằng: Môi-sen, Môi-sen, 
ông thánh ấy thưa rằng: nầy tôi, D. C. T. phán 
rằng: mây đến gần đây hãy cất giày di, vì đất nay 
là đất thánh. Vậy lời D.C.T. phan dạy ông thánh 
Môi-sen cất giày đi, thì mớinên đứng ở nơi đất 
thánh, lời ấy cũng răn dạy bổn đạo, bao giờ chịu 
mình thánh Ð. C. G. thì cũng phải cất giày đi, là 
rửa hết mọi sự thổ gian, cùng sự ô uë chẳng 
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nên đẻ tội nào đính ở trong linh hồn, thi mới nên 
dën chịu mình D. C. G., vì người cũng là D. C. T. 
that đä phán cùng ông thánh Môi-sen xưa. Lại 
khi Ð. C. T. toan truyền mười sự răn cho tỏ tông 
đàn Ju-déu xưa, thi khiến ông thánh Môi-sen bảo 
dân sự sắm sửa mặc áo sạ2h sẽ; ba ngày nữa tao 
sẽ xuống trên núi Si-na cùng phải răn bảo dân 
ché đếa chon núi kẻo chết, dầu người cùng 
giống vat cũng vậy, nếu đến thi chết tire thì, ông 
thánh Mỏi-sen truyền bấy nhiêu lời, đoạn đóng 
nào xỏng quanh chon núi, cùng cấm nhặt chẳng 
ai đặng qua rào ấy, đến sáng ngày cả và núi liên 
động, cùng bỡi lửa cháy lên cả khói; và dưới 
chơn núi mù mù tôi tăm, lại có sấm sét cho nên cả 
và dân sợ kinh khiếp, khi đã hừng sáng bồng 
chúc ngọn lửa cháy trên đảnh núi, lại có tiếng 
loa thổi mạnh lắm, như rao dân ở cho nghiêm 
phép mà nghe và kính lời D. C. T. phán truyền. 
Vậy bổn đạo nghe bấy nhiều đều ấy thì càng phải 
lo sợ mà ra sức dọn mình, vì tỏ tông dân Ju-dèu 
xưa đã phải dọn mình thể ấy, cho đặng nghe lời 
BÐ. C. T. rin, kéo vô phép mà phải chết 
chăng? Sau nữa có một tích nầy làm chứng kẻ 
phạm sự thánh trước sau chẳng khỏi phạt, vậy 
khi Ð. C. T. đã ban mười sự răn cho tỏ tông dan 
Ju-déu thì đã khiến ông thánh Môi-sen làm hòm 
bằng gö chẳng hay hư nát cùng bịt vàng trong 
ngoài mà dé bai bia đá gọi là bia thánh, vì D. C.T. 
dé in mười sự rin trêa hai bia đá ấy, cho nên tổ 
tông dan Ju-déu béi đặng giữ hòm cực trọng ấy 
làm vậy, thì sinh lòng cậy mình quá, chẳng suy 
mười sự rin đặt trên bia đá ấy chẳng bằng kẻ có 
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lòng mà giữ mười sự rin ấy. Vay khi nó đánh 
giặc cùng nước Phi-Ìi-xi-tinh là dan ngoại đạo 
mà phải thua trận thì nghĩ rằng: mình đam hòm 
bia thánh vào đến trại mình thì sẽ đặng trận, 
song bỡi đang mắc nhiều tội lỗi thì B.C.T. chẳng 
phù hộ, cho nên nó lại thua mà quân giặc đặng 
hòm bia thánh đam về nước mình, nhưng mà bỡi 
vì nó vô phép chẳng kính sự thánh, thi Ð. C. T. 
phạt nó mắt phải nhiều tật rất nặng chết hết 
nhiều người, và trong các ruộng nương thì có sâu 
bọ lên ăn nát bët, nó thấy sự cực làm vậy thì lo 
sợ chẳng dám giữ hòm bia thánh, một trả cho 
chóng kéo phải khốn hơn nữa chăng. Sau nữa 
khi hòm bia thánh đã về nơi cũ, có nhiều người 
ra rước mừng rỡ bội phần, song bởi vì ké vô 
phép muốn xem như của lạ chẳng có lòng cung 
kính, thì Ð. C. T. lại phạt nhiều người chết tươi, 
nên gương quân Phi-li-xi-tinh và những người 
chết tươi làm vậy, là dấu té ra ké chẳng kính sự 
thánh thì có lỗi trọng, cùng phải phạt nặng nữa. 
Huống lựa là ké mic tội trọng mà đám chiu mình 
thánh Ð. C.G. thì càng phải phạt là đường nào? 
Vậy khi B. C. G. truyền phép mình thánh người, 
thì những day tớ sạch tội mà chịu ơn rất trọng 
nầy, thì diog lòng kính mến cùng thêm sức 
mạnh cho đặng nên thánh, còn thằng Ju-dà thì 
có nhiều người thánh truyền rằng: nó chiu minh 
thánh B.C.G. một trật ấy như các thánh Tông đồ, 
song bỡi nó đang mắc lội trọng thì hư xác và linh 
hồn sa địa ngục chịu phạt vô cùng. Vậy kẻ sạch 
tội mà chịu mình thánh Ð, C, G. thì cũng ding 
như các thánh Tông đồ đã chịu xưa, còn những 
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kẻ mắc toi trọng mà đám chịu mình thánh D.C. G. 
thì càng thêm tội rất nặng, đáng chịu sự khốn 
khó như thằng Ju-dà vậy. Chẳng khác chỉ kẻ có 
lòng cung kính D.C.T: là vua cùng làm tôi hết lòng 
hết sức, bao giờ vua nhũ lòng thương mà ngự 
vào nhà kẻ ấy, thì ban chức tước sang trọng và 
nhiều của cải cho đặng sung sướng ở đời tạm 
nầy, còn kẻ chẳng that lòng bê ngoài giả lòng tôn 
kính mà rước đức vua ngự vào nhà nó, thì đứa 
nguy ấy mắc tội lỗi rất nặng, cùng đáng chết mà 
chớ. 

Ấy là sự đọn linh hồn cho sạch tội lỗi thì làm 
vậy, nhưng mà lại phải làm cho linh hồn ding 
tốt lành trước mặt Ð. C. T. nữa, nghĩa là phải 
giuc lòng cho ding mến các nhơn đức, nhứt là 
phải có nhơn đức tin, cho nên phải tin thật chịu 
lë là chịu linh hồn và xác cùng máu thánh B.C. G. 
cùng tính B.C. T. nữa. Vậy con thật D. C. T. là 
đấng sáng láng vô cùng lòng lành vô cùng, 
thông biết mọi sự thương yêu ta vô cùng, thì 
đã lập phép mầu nhiệm nẩy, và khiến ta chịu 
mình thánh người cho lĩnh hồn ta ding sống vo 
cùng, vì vậy trên trời dưới đất chẳng có sự 
gi trọng hơn và làm ích cho linh hồn ta hơn nữa. 

Thứ hai phải có nhơn đức cậy, dầu mà ta là ké 
rất hèn mọn cùng chẳng đáng, vì đã phạm nhiều 
tội lỗi chẳng đáng biệp làm một cùng B.C.G, 
ngự thật trong phép rất mau rất nhiệm nầy, song 
bởi người đã phán day ta phải tìm đến mà chịu 
mình cùng máu thánh người cho linh hồn ta 
hằng sống, cho nên phải cậy lòng lành người sẽ 
thêm sức cho ta đặng dọn linh hồn mình nên, và 
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dang ăn mày những ích trọng bỡi mình thánh 
máu thánh người mà ra. 

Thứ ba, phải có lòng kính mén, vì trong các 
nhơn đức thì nhơn dire kính mến trọng nhứt, 
đầu mà ta ding các nhơn đức khác mặc lòng, nến 
chẳng có nhơn đức kính mến B.C.G., thì ra như 
không ching ding đẹp lòng D.C.T. dau. Chẳng 
khác chi như ké đi ăn cưới mặc áo tốt, cũng một 
lë ấy, nhơn đức kính mến như áo tốt che linh 
hồn ta cho dang sạch sé trước mặt Ð.C.T. cho nên 
B.C.G. đã phán thí dụ nầy rằng: có một đứa đi ăn 
cưới lấy làm dé chẳng mặc do cho phải phép thì 
phải phạt, cùng phải trói chơn tay bỏ vào tù rạc 
tối tăm là địa ngục chịu hình khổ vô cùng. Vậy 
ta suy vốn D.C.G. là đấng cực sang cực trọng, mà 
bỡi người lòng lành thương yêu ta vô cùng, đến 
đổi chẳng nê ån mình trong hình bánh nhỏ mon, 
cho đặng ngự vào lòng ta cách lạ quá trí người 
ta suy chẳng đến, mà ta còn khô khan nguội lạnh 
chẳng kính mến người hết sức thì làm sao? Về 
dấu đã kẻ trước nầy, là ông thánh Mô-y-sen da 
vung lời B.C.T. làm hòm bằng gỗ chẳng hay nát, | 
và lót trong ngoài những vàng tốt nhứt, cho 
ding dé hai bia đá, vì trong hai bia đá đã tac 
mười diéu rin, phương chi kể toan chịu mình 
thánh D.C.G. thì phái cầu xin cho dang lòng kính 
mén Ð.C.T, là nhơn đức đã ví như vàng nhirt, 
còn về hòm dä làm bằng gỗ chẳng hay nát, cũng 
là hình bóng đạy bổn đạo phải giữ lòng cho vững 
vàng, đầu gặp sự gì khốn khó, thì cứ một lòng 
thờ phượng B.C.G. và giữ nghĩa cùng người cho 
đến trọn đời. Sau nữa bởi vì kẻ có lòng kính mến 
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p.C.T. thi cũng phải thương yêu người ta bằng 
mình, cho nên có kė cắt nghĩa rằng: vàng lót - 
trong hòm bia thánh là hình bóng chỉ nhơn đức 
kính mến B.C.T. là vàng lót trong linh hồn cho 
ding chịu mình thánh B.C.G., còn vàng lót ngoài 
hòm, thì chỉ nhơn đức thương yêu người ta bằng 
mình vậy. 

Thứ bổn, phải có lòng ước ao chịu mình thánh 
B.C.G. cho nên kẻ đến chịu lễ thì chớ lạnh lẽo trễ 
nai, một suy sự con trẻ khát sữa mà tìm bú, thì 
nó chẳng an cho đến khi ding sự mình ước ao, 
mà đến khi di dang, thì nó vui mừng là đường 
nào, cũng một lë ấy, kẻ toan chịu mình thánh B., 
C.G. thì phải bat chước con trẻ ấy, và hết lòng 
ước ao đợi trêng cho đặng sửa cực trọng, 
là chi những ơn bởi phép mình thánh B.C.G. ma 
ra. Vì chưng phép cực trọng ấy làm cho linh hồn 
ta no đủ chẳng còn phải đói khát và yêu chuộng 
vật hèn nữa. 

«Thứ năm, phải có lòng khiêm nhượng, vi 
chưng D.C.G. là đứng trọng vô cùng, và ta là ké 
hèn mạt và không thật, cho nên phải lo sợ cùng 
hạ mình xuống và xưng mình chẳng đáng hiệp 
làm một cùng Ð.0.6., mà ai càng dang lòng khiêm 
nhượng làm vậy, thì càng đẹp lòng B.C.G. lám. 
Vì có lời trong kinh thánh day rằng: B.C.T. ngự 
trong lòng kẻ khiêm nhượng, cho nên ông thánh 
Bê-na-dô nói rằng: béi vì rất thánh B.C.B. khiêm 
nhượng, thi đã ding chức trong hơn các chức là 
chịu thai và sinh con B.C.T. dầu mà B.C.B. chẳng 
sinh ding bổn tínhĐ.0.T, vì D.C.T. là đứng bằng 
có vậy. Nhưng mà thật con D.C.T, xuống. thế làm 
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người, thì đã ngự trong long rẤt thánh D.C.B., 
và khi rất thánh D.C.B. sinh con bởi lòng người 
mà ra, có tính D.C.T. và tính người ta hiệp về 
một ngôi, cho nên rất thánh D.C.B. là me D.C.T. 
thì thạm phải lắm. Sau nữa khi Ð.C G. ra giáng 
đạo, thì dạy người ta học cho biết pgười hiển 
lành và khiêm nhượng. Dầu mà B.C.G. là thầy 
đạy phải làm việc lành phước đức, song xem ý 
người lấy hai nhon dire đã ké trước nẩy, như 
nhơn đức riêng các bán đạo phải tập mà làm mãi, 
và khi B.C.G. toan truyền phép mình thánh người, 
thì làm gương về nhơn đức khiêm nhượng, là 
qui xuống mà rửa chon cho đầy tớ, lại phán rằng: 
bay có biết ý về việc tao mới làm cho bay chăng? 
bay gọi tao là thầy cùng là Chúa, thì bay nói 
phải, vì thật có như vậy, nẩy tao đã làm gương 
cho bay bat chước mà hạ mình xuống ở khiêm 
nhượng mọi dang. 

Thứ sáu, phải nhớ sự thương khó B.C.G. đã 
chịu vì tội thiên ha, vì chung trước khi B.C.G. 
lập phép mình thánh người làm của tế lë dưng 
cho B.C.Cha, và khi truyéa phép cực trọng nay, 
thì răn báo đầy tớ rằng: Bao giờ bay sẽ làm phép 
nầy, thì phải có ý mà nhớ đến tao. Vậy khi đấng 
làm thdy lấy mình cùng máu B.C.G. làm của tế 18, 
thì những áo người mặc cùng những kinh người 
đọc và dấu thánh Giá người năng làm đều chi 
về một ý, là nhắt lại sự thương khó B.C.G. đã chịu 
xưa, cho nên các bổn đạo don mình chịu lễ, thì 
cũag phải nhớ những sự thương khó Ð.C.G. đã 
chịu xưa về phần linh bồn, đã sợ hãi lo buồn sấu 
não, và chịu cực đến đổi máu (thánh người như 
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mồ hôi chảy ra về phần xác, từ đầu người chỉu 
đội mũ cho đến đưới bàn chon đã chịu đóng vào 
thánh Giá chẳng có nơi nào lành trong mith 
thánh người. Vậy bôn đạo phải suy những lẽ đã 
kẻ tước nầy, cùng xin on B.C.G. bỏ sự mình 
thiếu (hốn, at là sẽ ding những ích trong bỡi 
mình thánh người mà ra, ấy là dọn linh hồn cho 
tốt lành thì làm vậy. 

Còn sự don xác thì bản đạo phải giữ nhặt đều 
nầy, là từ nữa đêm về sáng chẳng nên ăn uống. 
của gì, như rượu tra nước lå, và mọi giống của 
ăn uống khác lọt vào khỏi có thì chẳng nên, hoặc 
có lầm lở, thi chẳng nên chịu lẻ, có một khi súc 
miệng mà tinh cờ lọt một hui hột nước vào, lúc 
dy con đặng chịu lễ chẳng hê gì, bằng sự vợ 
ohồng giữ mình sạch sẽ trong đêm trước khi 
chịu lồ, vì lòng kính mến D.C.G. thì càng dep 
lòng B.C.G. hon, nhưng ma lời nấy là lời 
khuyên bảo chẳng phải là điểu răn buộc dâu, 
còn sự xia răng súc miệng rửa tay rửa chon rửa. 
mặt, ấy là sự phải phép, và khuyên cứ như 
làm vậy, sau nữa ai có áo sạch sẽ thì mặc cho phải 
thé, chẳng nên mie áo xấu xa mà rå vô phép, kia 
kẻ vào cháu vua thể gian, thì cũng mặc áo trọng 
tốt cùng doi mũ sửa sang té chỉnh, áo chẳng đám 
trẻ tring, mũ chẳng đám nghiêng trich, mình đứng 
cho bằng thẳng, mặt chẳng dám xem ngang xem 
ngửa, miệng chẳng dám nói lớn tiếog, và khi gặp 
anh em bạn hữu, thì cũng chẳng dám chào hỏi, 
phương chỉ bôn đạo khi dga châu B.C.G. mà chịu 
mình thánh người, là vua cả trên hết các vua, thì 
càng phải ra sức giữ mọi phép trong ngoài cho 
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nghiêm trang hơn nữa, cho nên phải giữ lời nói 
chẳng dám mở miệng ra nói sự gì mà chẳng phải 
việc rất cần, khi qui gối xuống mà kính mình 
thánh B.C.G. thì trong lòng càng hạ mình xuống 
và kính lạy đấng rất trọng vô cùng đã thương 
mà tìm đến cùng ta, cho ta ở làm một cùng người 
đời đời. Sau nữa khi gần chịu lễ mà thầy cå cầm 
mình thánh B.C.G. cùng đấm ngực ba lần rằng: 
Lay Chúa tôi, tôi chẳng đáng Chúa ngự vào nha 
linh hồn tôi, nhưng mà tôi xin Chúa tôi phán một 
lời, thì mọi tật linh hồn tôi liền đã. Lời nầy là lời 
ông quan cai một trăm quân đã nghe phép lạ B.C. 
G. làm, thì xin người vào nhà mình mà chữa đầy 
tó di phải bất toại, thì B.C.G. chìu lòng quan ấy 
mà di, song chưa đến nơi thì quan ấy liên suy, 
cùng tin thật B.C.G. là Chúa trời đất, chẳng có sự 
ei vội cần mà rước người vào nhà, cho nên thưa 
D.C.G. Tôi chẳng đáng Chúa tôi ngự vào nhà tôi, 
Song Chúa tôi phán một lời, thì đẩy tớ tôi liền đã, 
cùng bỡi B.C.G. đã khen quan ấy mạnh tia, cùng | 
rất khiêm nhượng, thì thầy cå cứ lời ông quan 
ấy xưng mình chẳng đáng rước B.C.G. vào nhà 
linh hồn mình, thì xin lòng lành người phán một 
lời cho lĩnh hồn mình khỏi mọi tật, cho nên khi 
kẻ giúp lễ đã đọc kinh cáo mình xưng tội cho bổn 
đạo, lại giục lòng ăn năn tội và ghét tội lỗi, thì 
thầy cả trở mặt ra và dùng lời ông thánh Gioang 
Bao-ti-xi-ta đã chỉ B.C.G. rằng: nầy là con chiên 
D.C.T. gánh tội thiên hạ, nghĩa là B.C.G. đã chiu 
chết như: con chiên hiền lành, mà chuộc lội cå và 
loài người ta, lại đọc lời quan đã nói trước nầy, 
mà khuyên bón đạo lấy lòng khiêm nhượng tòn 
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kính B.C.G. đoạn kế giúp lễ trao khăn cho, thì 
qui gối lên cho thẳng, vén tóc cho vén van, áo cho 
kín, một tay cầm khăn để dưới cổ, mật tay cầm 
khăn giơ ra cho bằng thẳng. kéo tình cờ mình 
thánh D.C.G. sảy xuống, thì ra vô phép, bằng khi 
thầy cả trao mình thánh, thì chớ cúi mặt xuống, 
hay là ngửa mặt lên quá, một ở cho bằng mặt và 
eho nhắm mắt lại, cùng chớ xem ngan xem ngủa, 
hả miệng ra cho vừa phải, lưỡi thi đưa ra khỏi 
hàm răng đưới một chút, đẻ trên môi, khi thầy cả 
di đưa miah thánh B.C.G. vào rồi, thì ngậm 
miệng lại mà nuốt đi, hoặc còn đính một hai chút, 
trong miệng, thì ra hớp một chút nướo cho để 
nuốt, bằng có đính làm vậy, thì chẳng nên lấy 
ngón tay mà gỡ hay là lấy răng mà nhai, một lấy 
lưỡi sẽ đưa vào mà nuốt di, hoặc có ho sắt, thì 
chẳng nên giỏ ra vội, phải qui một nơi gắm trong 
lòng rằng: chẳng có giờ nào trọng bằng giờ chịu 
mình thánh B.C.G., vì người ngự thật trong lòng 
ta, cho nên ta ở làm một cùng người, nên ta phải 
ở lặng một ít lâu cbẳng nên nói truyện trò cùng 
ai, và chia long chia trí na tưởng nhớ sự hèn thé 
gian, một có ý thờ phượng châu chực D.C.G. mà 
thôi. 

Đều thứ bổn, khi chịu lë đoạn phải làm ba 
sự nầy. Một là cám ơn. Uai là dâng. Ba là edu xin, 
nhưng mà cúi sách gdm ba mươi mốt đều, thì đã 
in ba sự ấy, nên chẳng nói đây. 
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PHAN THỨ BON, 
GIANG VE PHÉP GIẢI TOI 


Lay on B.C.T. phù hộ cho cás bổn dao ding 
nghe những lẽ rất cần kíp về phép ewe trong nầy, 
vậy thầy cả rửa tội cho người ta, đoạn lấy khăn 
trắng đẻ trên đầu kẻ mới chịu phép mà bảo rằng: 
hãy chịu lấy khăn trắng nẩy là như áo thiêng 
liêng B.C.T. ban mà che linh hồn minb, là chỉ ơn 
B.C.T. che chổ linh hồn cho dang gif nghĩa cùng 
B.C.T., cho nên ta phải chịu lấy ơn cực trong ấy 
luôn. Mà ai da giù mình sạch tội, như giữ áo cho 
khỏi do day, thì đến khi linh hồn ra kuỏi xác 
dang về chầu chureB.C.T. tức thì, lại đến ngày tận 
thé thì B.C.G. sẽ gọi đến cùng người, và hiệp làm 
một cùng cáo thánh mà đi chầu B.C.G. trên trời 
vui vå đời đời, Nhưng mà người ta còn ở dưới 
đất ndy, là nơi đầy những bin lấm cùng bụi tro, 
thì chẳng kể đặng mấy người giữ áo sạch, nghĩa 
là giir linh hồn sạch tội, như khi mới chịu phép 
rửa tội rôi. Cho nên B.C.G. lòng lành vô cùng đã 
thương ta là kå yếu đuối mọi đàng, thì người lại 
lập phép giải tội cho những ké đã chịu phép rửa 
tội đoạn, mà ngã phạm tội lại đặng nghĩa cùng 
Đ.G.T. Nhơn vì sự ấy, ông thánh Hiê-rô-ni-mô 
khen phép giải tội là như tấm ván cho kể phải vỡ 
tàu pgoài biển, đặng vịnh lấy cho khỏi chết; ông 
thánh Tô-ma-sô cắt nghĩa lời ấy rằng: đi biển 
nhờ tàu vững bền thì khỏi lo chét đuổi, và khi da 
lỡ mà đi tàu đã hư, cho nên bể ra thì còn một lẽ nay 
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cho khói chất, là vịnh lấy tấm ván mà trông ơn 
B.C.T cứu chữa thi mới khỏi, vậy phép rửa tội 
ban ơn cho ta dang nghia cing D.C.T. nhưng mà 
liah hồn và xác ta, còn ở trong biển thể giao, dầu 
khi mới chịu phép rửa tội là nhĩ tàu vữag bên, 
nhưng mà bởi sóng gió đánh tư bé là ma qui cám 
dé và gương xấu kẻ xung quanh ta hằng làm, 
cùng tính xác thịt yếu đuối, cho nên lau lâu nhiều 
người ngä lòng chẳng còn vững bền thì phạm 
tội mất nghĩa cùng B.C.T., lúc ấy eon một lễ nẩy 
cho khỏi chết sa địa ngục vô cùng, là chịu phép 
giải tội như váu thiêng liêng ta phải vịnh cho ding 
rối linh hồn, vậy kẻ muốn chịu phép ody nên thì 
phải cứ năm sự nầy. Mot là xét mình, hai ăn niin 
tội, ba là đốc lòng chira, bda là xưng tội, năm là 
đền tôi. 

DIEU THỨ NHỨT về sự xér xìxw, thì phải lo một 
việc ấy cho ki, vì ching có việc nào trọng và cần 
hơn cho đặng xưng tội nên, nếu lấy làm thường 
làm nhọ, cho néa khi xưng tôi thì quên xưng tội 
trọng nào, chúc dy chẳng khỏi tội nào sốt, mà lại 
phạm tội rất nặnz là phạm đến sự thánh. Nhơn vi 
sự ấy, phẢi cầu xin cùng D.C.T.T. soi sáng mở 
lòng cho ta đặung xét mình cho ki, đoạn thì tưởng 
di tưởng lại và xét về mười điều ran D.C.T. cùng 
sáu điều rio Hội thánh, cho đặng biết mình đã 
ngä phạm về những điều rin ấy là thé nào vì B.C. 
T., hay là đấng thay mặt người, phán đều răn 
nào thì ta phải cứ, ai chẳng nghe chẳng vưng lời 
ding sanh ra ta và cầm quờn cả, hay là chẳng 
vung lời đấng cầm quờn thay mặt B.C.T. thì D.C. 

Tháp pái quang tưới. _ #3 
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G. phản day rằng: phải kể nó như đứa ngoại đạo. 
Vậy về điều răn thứ nhứt dạy: kính chuộng một 
D.C.T. trên hết mọi sự thì phải xét mình về bốn 
sự nầy, môt là tin, hai là cậy, ba là kính mến, 
bốn là thờ phượng D.C.T. về sự tin, bởi vì ta 
chưa ding lòng tin nên, thì phải cầu xia ÐĐ.C.T, 
thêm nhơn đức tin cho ta, ding tin vững vàng, 
vì trong kinh thánh có lời day rằng: ai chẳng tin 
thì chẳng dang đẹp lòng B.C.T. vậy ta phải tin, 
có một đạo thánh D.C.T. là đạo thật, còn những 
đạo khác là dao vay, chẳng nên cứ; lại phải tin 
một D.C.T. ba ngôi, và ngôi thứ hai đã ra đời làm 
người chuộc tội chiu chết cho thiên hạ cùng phải 
tin mọi sự tóm lại trong kính tin kính và cáo lời 
N.C.T. đã phán cho đẩng thay mặt người truyền 
day, cùng phải tin bảy phép bí tich cực trọng Ð. 
C.G. đã lập, mà kè chẳng ra sức hoe những lẽ cần 
phải biết cho ding rồi linh hồn thì phạm tội trong, 
vậy ta phải năng than thở rằng: Tôi lạy B.C.T., 
toi tin những lời Chúa tôi đã phán, tôi xia ơn 
Chua tôi thêm sức cho tôi ding mạnh tin hơn nữa, 
con những sự ta chẳng nên tiu là những sw đổi 
tra như đã kẻ trong phần thứ bai về bốn trước, 
nhu tin trời đất thần phật tiên sư, thỏ công thd 
chủ vân vàn, đặng phép vâng hệ, hay là đặng 
quờn thưởng phạt, hay là tin xem số xem tướng 
xem ngày chọn giờ, xem sách mỡ dang cho fa mất 
lòng tin, như nói với kẻ ngoại đạo hay là kẻ rối 
đạo, ví bằng mình chẳng biết lẽ mà chối cãi cùng 
kể nói những sự đổi trá cho nên liễu mình ma 
phạm nhơn đức ấy. 

Về sự cậy: bởi vì vốn ta là không, và vếu đuổi 


— 237 — 

mọi đàng, thì phải năng than thở cùng B.C.T. 
lòng lành vô cùng, ban ơn cho ta vì công nghiệp 
D.C.G. cho ding sức riêng mà giữ dao cho 
trọn ở đời nấy, cho ngày sau ding hưởng 
phước đời đời, và khi nào ta phải déu gì khốn 
khó cùng như ngã lòng thì phải ngửa mặt lên mà 
than thở cing B.C.T. rằng: Chúa tôi thật là Cha 
cùng là đứng gìn giữ lôi bấy lâu, vì Cha thương 
yêu con mọn nầy, đã phán hứa chẳng hề bỏ kẻ 
trông cậy Chúa tôi, bằng kẻ ngã lòng mất sự 
trông cậy Đ.Ú.T.thì mác tội nặng; bằng kê cậy 
trái lễ, như ké chẳng muốn chừa tôi, chẳng bỏ 
nët xấu lại rằng: đến khi già gần chết sẽ chira sé 
cậy Chúa tôi tha các tội lỗi cho tôi, vì Chúa tôi 
hằng có lòng lành chẳng bỏ tôi đâu, kể nói làm 
vậy chẳng suy B.C.T. chẳng phững là đứng có 
lòng lành, cũng là đứng công bình nữa, mà ai 
khinh dé lòng lành người thì chẳng khỏi phép 
công bình người sẽ phạt nặng lắm, Lại phải nhớ 
lời ông thánh Au-eu-xi-tinh rằng: B.C.T. đã 
phán rằng: người sẽ chịu lấy những kẻ thật lòng 
ănnăn tội bây giờ, song chẳng có phán hứa sẽ dé 
những kế cứaog lòng ray mai chẳng chừa tội sẽ 
ding sống cho đến mai đâu, còn kẻ cậy trời đất 
thân phật, và những sự đổi trá chẳng có phép 
vâng hộ, bay là kẻ gidn ria mình, hay là kẻ tự 
vận vi đã ngä lòng, thì bấy nhiêu kẻ Ấy cũng 
phạm lội trọng. 

Về sự kính mến: bởi lòng fa khô khan nguội 
lạnh thường chiu về những vật hèn thé gian, và 
yêu những sự chóng hết, mà chính ding sanh ra 
ta cùn z ban moi sự lành cho ta, thì có nhiều lần 
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nhar quên ddng hằng nhớ đến ta, cho néa phải 
năng cầu xin cùng B.C.T.T. dét lửa kính mến 
trong lòng ta cho ta nhớ và kính mẩn B.C.T. trên 
hết mọi sự cho nên, thà mất mọi sir thd gian, 
chẳng thà phạm tội trọng mắt lòng D.C.T. Vậy 
nhơn dire kính mën nầy là nhon đức trọng nhứt, 
cho nên ông thánh Phao-lé dạy rằng: dầu thí bêt 
của cho kẻ khó cùng chịu chết vì đạo, nếu tôi 
chẳng có lòng kính mën B.C.T. thì tôi ra như 
không chẳng đáng D.C.T. thưởng dàu, bằng việc 
nào bèn như thí một bát nước cho kẻ khát uống, 
mà có ý làm việc ấy vì lòng kính méo B.C.T. thì 
dang phước tbat, và B.C.T. sẽ trả công trên nước 
thiên đàng đời đời. Vậy ta phải kính mến B.C.T 
nguyên là đăng tét lành vô cùng, và ban moi ơn 
cho ta như đã giảng trước pẩy, nhon vi sự ấy, 
chớ có bao giờ dam kêu trách, và giận ghét B.C.T. 
chớ có bao giờ lấy ý riêng mình cùng vật gì làm 
trọng hơn Đ..T., chớ liêu mình phạm tội mất 
lòng B.G.T., lại khi xưng tội cũng phải xưng có 
làm biếng, chẳng ginc lòng tin, cậy, kính mến, 
vì ba nhơn đức nầy rất cần cho dang rồi linh hồn 
cho nên phải năng than thở về ba nhơn đức ấy 
mà chớ. | 

VỀ st THỜ pavoxe là hạ mình xuổng (rước mặt 
B..T. và xưng ra có một D.C.T. làm đầu cội rẻ, 
cùng là Chúa cả cai tri mọi sự, cho nên kẻ chối 
chẳng dám xưng mình thờ phượng người thì 
phạm t)i trong lắm, cùng phải lo sợ vì có lời B.C. 
G. phán rằng: kẻ chối tao trước mặt thiên bạ, thì 
tao cũng sẽ chối nó trước mặt Cha tao, vậy chối 
đạo chẳng những là chối Ð. C. G. là B. C. T. ngôi 
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thứ hai, cũng là chối B. C. Cha và B.C.T.T., vì ba 
ngôi cực trong cũng là một Ð. C. T. là đầu cội rễ 
moi sự, bằng các giống dối trá thì chẳng nên thờ 
nó, như đã giảng nhiều lần, còn sự kính rất 
thánh ÐĐ.C.D. cùng các thánh thiên thần cùng cáo 
thánh Nam Nữ, chẳng những là chẳng có lội, mà 
lại có phước, vì ta chẳng dám thờ các thánh ấy 
bằng B.C. T. đâu, một kính thờ các đứng ấy, yi 
đã git nghĩa cùng B.C. T., lại có nhiều phép lạ 
chỉ tỏ cáo thánh đã hốt lòng giữ đạo trọn, cho 
nên ta phải kính và cậy các thánh ấy bau chữa cho 
ta trước mặt B. C. T. cho ta ding rồi linh hồn thi 
thậm phải lắm, bằng sự kính thờ hình tượng cáo 
Hiánh thì phải giữ kéo lâm, vì chưng những ảnh 
lượng ấy vốn chẳng có phép tác gì mà phù hộ 
cho ta đâu, song ta xem thấy ảnh tượng các thánh 
thì phải nhớ những nhon đức các thánh đã làm, 
và những sự khốn khó các thánh đã chịu, là 
gương cho ta bắt chước, và cậy các thánh cầu 
cho ta mà thôi. Vay sự kính thờ ánh tượng các 
thánh thì cũng chỉ về một ý ấy, là kính thờ đứng 
rất trong dã kính mến Ð. C. T. trọn, cho nên kính 
thờ các thánh cũng là kính thờ B.C.T. nữa. Vì 
vậy chẳng khác chỉ như kẻ kính ảnh tượng các 
thánh thì ding phước, vì có lòug kính mến B.C. 
T., cũag một lẽ ấy, ké làm chùa miéu như thợ 
mộc thợ vôi, hay là ké đắp nền, hay là áp việc ấy 
cùng ké kiểu hội di vái đọc canh, cấp tiến gạo 
làm những việc đời trước cùag cấp tiền mà nuôi 
những kå làm việc ấy, cùng kẻ giữ chùa midu thì 
cũng phạm tội nặng, vì tỏ dấu kính chuộng 
những sự đổi tra dy nửa, 
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VỀ sifu RAN THU HAI. Điều rin nầy cấm ba giống 
tội, Một là cấm lấy tên Ð. C. T. mà thé dối; hai là 
cấm chẳng nên bỏ lời đã khấn cùng D.C.T.; ba là 
cẩm nói lời gì phạm đến B. C. T. cùng các thánh. 

THỨ NHỨT, chứ có bao giờ dám lấy tên B. C.T. 
mà thể đối (tra. Vậy người ta quen dùng lời thé ma 
làm chứng lời mình nói cùng việc mình đã làm, 
ma kẻ biết B.C.T. thì xin Ð. C.T. làm chứng, vì D. 
C.T. là đứng thật thà vô cùng chẳng hề dối đặng, 
nhưng mà có kẻ lấy tên B.C.T. tỏ tường, như khi 
nói rằng: nếu tôi nói dối thì (ôi xin B.C. T. phat, 
vậy kẻ nói hoản hốt thể ấy, như khi nói rằng: tôi 
có dám nói đổi thì tôi chết, hay là chẳng thấy mặt 
cha mẹ, vợ con, có kẻ nói rằng: tôi nói đổi thì làm 
giống vật hèn, cùng bỏ đất dưới sông dưới ao 
dưới giếng, ấy là chỉ mình sẵn lòng mất tính 
người nên giổng tính vật, cùng sẵn lòng chết 
dưới, song những cách thể làm vậy; thì cũng chi 
là lấy tên Ð. C. T. mà thể, có một B.C. T. ding 
phép cho ai thể nào thì nên thể ấy mà thôi. Sau 
nữa phải biết kẻ thể có khi phạm tội có khi 
chăng. Vì kẻ lấy tên D.C.T. mà thé sự thật sự cần 
sự trọng sự công bình, thì chẳng có tội gì, vì thé 
làm vậy thì là dấu tỏ ra lòng kính B.C.T. là đứng 
thật thà vô cùng. Còn kẻ lấy tên D. C. T. mà thé 
gian thể dối, cùng thé về sự mình còn hồ nghỉ, 
chẳng biết thật chăng, cùng những kẻ quen thể 
dông dài chẳng xét sự thật sự trọng sự cần, hë 
mở miệng ra liền thể, chẳng ra sức cho ding 
chira, lại những kẻ đã thé sự phải lë, nếu chẳng 
giữ lời thể, thì cũng phạm tội về điều rin nầy 
nữa. Còn kẻ thé sự gì trái lẽ, nhw thé sẽ giết 
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người la mà giữ lời thể, thì càng thêm tội, bằng 
cha mẹ, hay là củ nhà, và quan thầy đang cơn 
giận đầy tớ, con cái tôi tá, mà thể nhiều lời chẳng 
phải, song sau thấy nó đã chừa, nếu chẳng giữ 
lời thé thi chẳng tội gì; nhưng mà cũng có lỗi, vì 
đã vội thé làm vậy, còn những kẻ có lòng thật mà 
thé, song lấy tên Hoàng-thiên, Hau-thdé, Cập-chư; 
Linh-thần, cùng kẻ viết văn thé có những tên ấy, 
cùng kẻ dọn huyền thệ cái tàng dù, bình hương, 
cùng giống khác, thì bấy nhiêu ké ấy phạm tội 
nặng, vì lấy những sự d6i trá làm chứng thi 
cũng mất lòng B.C.T, là đứng trọng vô cùng mà 
chớ, | 

THỨ nat, là bỏ lời đã khẩn cùng Đ.C.T. Vay 
phải biết; sự khấn cùng sự dốc lòng thì 
khác xa nhau lắm, vì sự khẩn thì buộc 
nhặt, Vi dụ kå có lòng kính đức vua mà tấn 
của trọng đoạn chẳng đặng lấy lại, bằng sự dốc 
lòng dưng của mà kính đức vua; song chưa dâng, 
nếu muốn giữ sự ấy thì cũng đặng, nhưng mà kẻ 
nhẹ trí nhẹ dạ chẳng giữ sự mình đã dốc lòng, 
thì thường mắc sự lỗi, bằng ké đã khấn sự gì 
trọng: như khấn giữ mình khó khăn, bay là giữ 
mình sạch sẽ trọn đời ching kết bạn, hay là kẻ 
đã khẩn vung lời chịu lụy đứng Bể trên, cùng 
cáo đều khác là thật sự khấn trước mặt Ð. C. T., 
ví bằng chẳng giữ lời khấn thì phạm tội 
trọng, vì chưng kẻ chẳng có lòng thật mà hứa sự 
gì chu người ta thì mắc lỗi, phương chi kå chẳng 
hết lòng mà dám phạm lời đã khấn hứa cùng Ð. 
C. T. là đứng cội rë mọi sự; và biết tó lòng người 
ta, mà chẳng phạm tội nặng sao? 
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VỀ ĐIỂU RAN THỦ HAI. Điều rin nầy cấm ba giống 
tội. Một là cấm lấy tên Ð. C. T. mà thể đối; hai là 
cấm chẳng nên bỏ lời đã khấn cùng D.C.T.; ba là 
cấm nói lời gì phạm đến B. C. T. cùng các thánh, 

THỨ NHỨT, chứ có bao giờ đám lấy tên Ð. C.T. 
mà thé đối trá. Vậy người ta quen dùng lời thé mà 
làm chứng lời mình nói cùng việc mình đã làm, 
mà kẻ biết B.C.T. thì xin Ð. C.T. làm chứng, vì D. 
C.T. là đứng thật thà vô cùng chang bå dôi dang, 
nhưng mà có kẻ lấy tên B.C.T. tỏ tường, như khi 
nói rằng: nếu tôi nói đối thì tôi xin Ð. C. T. phạt, 
vậy kẻ nói hodn hốt thé ấy, như khi nói rằng: tôi 
có dám nói đổi thì tôi chết, hay là chẳng thấy mặt 
cha mẹ, vợ con, có kẻ nói rằng: tôi nói đối thì làm 
giống vật hèn, cùng bỏ đất dưới sông dưới ao 
dưới giếng, ấy là chỉ mình sẵn lòng mất tính 
người nên giống tính vật, cùng sẵn lòng chết 
dưới, song những cách thể làm vậy, thì cũng chỉ 
là lấy tên Ð. C. T. mà thể, có một B.C. T. ding 
phép cho ai thể nào thì nên thể ấy mà thôi. Sau 
nữa phải biết ké thé có khi phạm tội có khi 
chăng. Vì kẻ lấy tên D.C.T. ma thể sự thật sự cần 
sự trọng sự công bình, thì chẳng có tội gì, vì thể 
làm vậy thì là dấu tỏ ra lòng kính D.C.T. là đứng 
thật thà vô cùng. Còn kẻ lấy tên D. C. T. mà thé 
gian thé đổi, cùng thé về sự mình còn hồ nghị, 
chẳng biết thật chăng, cùng những kẻ quen thể 
dông dài chẳng xét sự thật sự trọng sự cần, bễ 
mở miệng ra liền thể, chẳng ra strc cho ding 
chira, lại những kẻ đã thé sự phải lë, nếu chẳng 
giữ lời thé, thi cũng phạm tội về điều rin nầy 
nữa, Còn kẻ thé sự gì trái lẽ, như thé sẽ giết 
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người la mà giữ lời thể, thì càng thêm tội, bằng 
cha mẹ, hay là cLú nhà, và quan thầy đang cơn 
giận đầy tớ, con cái tôi tá, mà thể nhiều lời chẳng 
phải, song sau thấy nó đã chừa, nếu chẳng giữ 
lời thể thì chẳng tội gì; nhưng mà cũng có lỗi, vì 
đã vội thé làm vậy, còa những kẻ có lòng thật mà 
thé, song lấy tên Hoang-thiéo, Hau-thd, Cận-chư; 
Linh-thần, cùng kẻ viết văn thể có những tên ấy, 
cùng kẻ dọn huyền thé cái tàng dù, bình hương, 
cùng giống khác, thì bấy nhiêu kẻ ấy phạm tội 
nặng, vì lấy những sự dối trá làm chứng thi 
cũng mất lòng ÐĐ.C.T, là đứng trọng vô cùng mà 
chớ, | 

THỨ nat, là bỏ lời đã khẩn cùng B.C.T. Vay 
phải biết; sự khấn cùng sự dốc lòng thì 
khác xa nhau lắm, vì sự khấn thì buộc 
nhặt. Ví dụ kẻ có lòng kính đức vua mà tẩn 
của trọng đoạn chẳng đặng lấy lại, bằng sự dốc 
lòng dưng của mà kính đức vua; song chưa dang, 
nếu muốn giữ sự ấy thì cũng ding, nhưng mà kẻ 
nhẹ tri nhẹ dạ chẳng giữ sự mình đã dốc lòng, 
thì thường mắc sự lỗi, bằng kẻ đã khấn sự gì 
trọng: như khấn giữ mình khó khăn, hay là giữ 
mình sạch sẽ trọn đời chẳng kết bạn, hay là kẻ 
di khấn vung lời chịu lụy đứng Bề trên, cùng 
cáo đều khác là thật sự khấn trước mặt Ð. C. T., 
ví bằng chẳng giữ lời khấn thì phạm tội 
trọng, vì chưng ké chẳng có long thật mà hứa sự 
gì chu người ta thì mắc lỗi, phương chi kẻ chẳng 
hết lòng mà dám phạm lời đã khẩn hứa cùng Ð. 
C. T. là đứng cội rd mọi sự, và biết tô lòng người 
ta, mà chẳng phạm tội nặng sao? 


— 242 — 

THỨ BA CAM NÓI LOT PRAM BEN B.C. T. CÙNG CÁC THÁNH. 
Kẻ cà lòng nói rằng: chẳng có B.C.T. hay là B. C. 
T. chẳng biết mọi sir, cbẳng gìn giữ coi sóc thế 
gian nầy, chẳng có tính biểu lành, chẳng có phép 
tác vô cùng công bình vô cùng, thiên tw người 
ta, cùng tội chưởi rủa Ð. C. T? và các thánh là tội 
rất nặng cùng đáng phat là dường nào. 

VỀ ĐIỂU RAN THỨ BA, GIỮ xcly LỄ Lạy, Biéu rain nẩy 
-e&m làm việc xác những ngày gọi là ngày lẻ lay, 
lại day các ngày ấy phải di chầu lễ cùng làm việc 
lành phước đức. 

THỨ NHỨT cẩm làm việc xác, vì có lời ong kiah 
thánh day rằng: Ð.C.T. sinh ra trời đất muôn vật 
trong sáu ngày, đến ngày thứ bảy B.C.T. chẳng 
sinh ra sự gì mới lạ nữa, cho nên ngày ấy quen 
gọi là ngày D.C.T. nghỉ, chẳng phải là Đ.C.T. đã 
khó nhọc mà sinh ra trời đất muôn vật đâu, 
nhưng mà B.C.T. chẳng còn sinh ra sự gì mới 
lạ nữa, như đã nói truớc nầy thì gọi ra như nghĩ 
vậy, nhơn vì sự ấy B.C.T. cho ta làm việc xác 
trong sáu ngày còn một ngày đã chỉ mà kính thờ 
Đ.G.T. cách riêng, cùng cám ơn B.C.T. vì muôn 
ơn rất trọng người đã ban cho ta xưa nay, lại 
phải xét mình, những tội lôi ta đã phạm nhứt 
‘Ja trong tuần lỏ mới rồi. 

Cùng xin B.C.T. ban ơn cho ta chừa cãi. Vay 
những kẻ đã đủ ăn đủ mặc thì chẳng nên làm 
việc ngày lễ, như cày cấy, cuốc đất dệt vãi, dệt 

chiếu, đang phên, làm cửa nhà, cùng các việc 
thợ mộc thợ vôi, kå xay lúa gia gạo, chèo ghe, 
giặt áo, vá may, buôn bán, kė làm bấy nhiêu vido 
ngày lễ, đủ mật trống Canby cùng kẻ bát vợ con 
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đây tớ, làm việc ngày lễ, thì phạm lội trọng, 
nÈLưng mà kẻ giặt kbăn, hay là giặt một hai cái 
áo, cùng là việc nhỏ mon trcng một khắc, cùng 
là sự cần ít vậy thi chẳng có tội gì dau khi quan 
quyển, cùng làng tổng bắt làm việc xác ngày lễ, 
hay là mình có việc riêng vội cần lắm, như ngày 
mùa cấy gặt, nắng ché, ring nổi, nắng bình, 
nắng bát, đã có lửa vào lò sẵn, bay là mình khó 
khăn, khi đủ khi thiếu, hay là đủ ít vậy chẳng có 
dư phần nào, phòng khi phải liệt, bay là khi có 
việc khác, cho dang dùng, lại khi có vide cẩn phái 
dùng, cùng nấu cơm; nước, viết sách, cùng bán 
hàng, những của ăn đủ ngày lễ, và khi đã thuê 
kẻ chưa có đạo, hay là kẻ có đạo, là người khó 
khăn, bấy nhiêu chúc ấy, nếu làm việc ngày lễ, 
thì chẳng phạm lội gì. 

THỨ Hai phải đi châu lễ cùng làm việc lành 
phước dire. Vậy kẻ ở nơi nào rộng rãi chẳng 
phải sợ sự bắt giam, cùng chẳng trở việc gì vội 
cần, như kẻ liệt lào, hay là vắng cửa nhà chẳng 

ai giữ. Nếu có thầy cå gần, mà mình chẳng đi 
chầu lễ, hay là chẳng bảo vợ con đầy tớ di, cùng 
kẻ châu lễ nữa mùa mà thôi, mê ngũ hay là nói 
truyện đông dài, và kẻ chẳng cầm làng cầm trí lo 
tưởng đi đàng khác cho lâu, thi bấy nhiêu kẻ ấy 
đều phạm tội trọng. Vậy khi bốn đạo châu lễ phải 
có ý tir mà nhờ các sự thương khó D.C.G. và: 
: những ơn cực trọng B.C.T. ban clo kẻ châu lễ 
. nên, vì chẳng có lễ phép nào ví cho bằng lễ phép 
quen gọi là lễ Mi-sa, thậtlễ nầy làm cho danh 
Đ.0.T. cả sáng. Và các thánh vui mừng; cùng bớt 
. hình phat cho các linh hồn ở lửa luyện lội, và 
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cic bổn đạo, cùng mọi người thë gian đặng ich 
về phần rồi linh hồn. Vay ta phải suy vốn ta là ké 
hèn mat thật là không, cùng đã phạm nhiều tội 
lối, mà ding châu mình thánh D.C.G. la đấng cực 
trọng vô cùng, chẳng những là ngự trên cáo tầng 
trời, mà lại đứng làm thầy đọc lời truyền đoạn, 
thì người ngự thật trên bàn thờ, như ngự trên 
các tầng trời vậy, cho nên ta phải giữ lòng khiêm 
nhượng, và tôn kính, và đội ơn B.C.Cha đã ban 
con một, mà cứu lấy ta, lại cho con một rất 
thương yêu, hing ngày ngự trên ban thờ, cho 
ta lấy làm của tế lỗ, và đội ơn vì muôn vàn sự 
lành người ban, vì công nghiệp vô cùng B.C.G. 
Sau nữa đang khi châu lồ, thì phải suy lòng 
B.C.T. đã tha tội cho ta, cùng cå và thiên hạ, còn 
kẻ muốn xin sự gì cho mình, hay là cho kẻ khác, 
thi phải lấy lòng tin cậy, mà xin sự ấy, song phải 
xin nhữag sự phải lề, cùng hằng cầu xin cho 
danh cha cả sáng, và xin cho mình cùng mọi 
người đặng rồi linh hồn, hoặc ai chẳng biết suy 
gdm thì phải đọc kinh mình đä thuộc lòng, và 
xin hiệp một ý cing đăng làm thầy mà ngợi khen 
Đ.C.T, héi lòng hết sức, mới gọi là châu lễ nên. 
Cdn những kå có một ý xem thầy cả làm việc bề 
ngoài mà trong lòng chang tin, cậy, kính mến, 
cùng chẳng ép minh mà làm, như đã kể trước 
_ nẩy, thì những người thé ấy chẳng khác chi, như 
kê xem trò xem hát, chẳng dang ích gì, mà lại 
_ phạm tội. Bằng khi vắng thầy cå chẳng dang chầu 
18, thì cũng phải làm việc lành phước đức, như 
doc kinh lần hột, và những hinh quen đọc trong 
nhà thờ, hoặc chẳng thuộc đủ kinh, thì mình 
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(huộc ngàn nào sẽ đọc ngần ấy, và kẻ biết chữ 
thi phải xem sách, cho dang sửa mình, mà bao 
giờ có thé đến nhà thờ dang, thì phải đi thông 
công với bôn đạo, và làm gương sáng cho người 
ta ding bắt chướo, còn những kẻ chưa thuộc 
kinh, nếu làm biếng, chẳng đến nhà thờ mà đọc 
theo các bón đạo, và nghe lịch cho biết những 
ngày kiêng thịt và ăn chay, cùng những ngày gọi 
là ngày lễ lạy, thì phạm tội trọng, vì liều mình mà 
bỏ những phép đạo thánh B.U.T. dạy. Hoặc có sự 
gì vội cần mà chang di nhà thờ dang, thì cũng 
phải hỏi kẻ khác cho ding biết những ngày ấy 
kéo lầm: 

VỀ BIỂU RAN THỦ BON: THẢO KÍNH COA ME. Biểu rin nầy 
dạy con cái phải kính cha mẹ, ma cha mẹ phải coi 
sóc con cái; vợ phải kính chồag, mà chồng phải 
yêu vợ; lại dạy dầy tớ phải kính thầy, mà nấy 
phải dạy đầy tớ: 

‘THU NHÚT, con cái phải thảo kính cha mẹ. Vì 
cha mẹ là đấng bề trên; cho nên nếu con cái dám 
chê cười, cùng nói lời gì mất lòng cha mẹ, thi 
phạm tội trọng. Sau nữa phải mến cha mẹ, vì B. 
C.T. da dùng lấy người mà sinh ra ta, và người 
d& chịu lấy nhiều sự khó nhọc, mà coi sóc nuôi 
nấag ta từ bé đến loa, và dạy dò cho khôn ngoan 
biết lẽ nọ lẽ kia. Lai dựng nên cửa nhà, ruộng 
nương, của cải cùng làm ơn mọi đàng. Nhơn vì 
ơn trọng làm vậy, thi con cái phải kính mến cha 
mẹ hết lòng hết sức mới phải dao làm con; bằng 
con nào ngũ nghịch ghét cha mẹ muốn cho người 
chết, thì phạm tội rất nặng là dường nào. Lại khi 
cha mẹ khó khăn liệt lào, mà con cái chẳng ra 
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sức nuôi nẩng, hay là khi người chưa có đạo mà 
phải đau nặng, nếu chẳng rước thdy cå cho 
người được chịu các phép quen làm cho kẻ liệt 
mong sinh thì, và khi đã sinh toi đoạn, chẳng 
cầu cho linh hồn người, chẳng cứ lời người đã 
trối, hay là khi mình có của đủ ăn, mà tide chẳng 
làm phước cho kė khó khăn, hay là dưng của 
trong nhà thờ, cùng xia đấng làm thầy và bón 
đạo cầu cho linh hồn cha me, bấy nhiêu chúc ấy 
thì con cái phạm tội trọng, vì sự con phải vưng 
lời cha mẹ khuyên dạy những sự lành, dậu về 
phần linh hôn cho ding giữ đạo nôn, dầu về 
phần xúc cho ding làm ăn, nếu con cái chẳng cứ 
lời cha mẹ khiếu những sự phải lẽ làm vậy, thi 
phạm tội trọng, vì cba mẹ là đấng bể trên, như 
mới nói (tước nầy; cùng là ddog thay mặt B.C.T,. 
mà chớ. 

THỨ HAI, cha mẹ phải xem sóc con cái về phần 
linh hồn cùng về phần xác. Về phần linh hồn thi 
phải dạy nó cho biết những sự cần trong đạo 
thánh B.C.T. truyền, là tin, cậy, kính mén một D. 
C.T. ba ngôi; cùng những sự cần khác cho ding 
rồi linh hồn, cùng phải dạy nó cho biết doc kinh 
cầu nguyện, xưng tội, chịu lễ, lại khi nó phạm 
tội mà chẳng sửa dạy né, cho nên càng lâu càng 
ra xấu nết. Sau nữa nếu cha mẹ chẳng giữ nết na, 
mà cả lòng phạm tội lỗi trướo mặt con cái, cho 
nên nó lấy làm gương mà bắt chước, thì phạm 
tội trọng. Bằng con cái bé mon, mà cha mẹ dé nó 
nằm mot giường cùng mình, cho nên liều mình 
đè con obét, nếu mà nó chưa chịu phép rửa tội, 
thi càng mac lội trọng, vì nó thiệt hai đàng, là 
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mất linh héa cùng hư xác nữa. Và con cái nida 
giữ minh sach së, mà cha mẹ ép kết bạn. hay là 
ép kết bạn trái ý nó, hay là ép lấy kẻ ngoại dao cùng 
rối đạo, bay là kẻ còn trong họ, hay là khi mới 
sinh con, mà trổ néi chẳng liệu cho nó chịu 
phép rửa lội. Nhơn vì sự ấy, con chết chẳng kip 
chịu phép cực trọng ấy, thì pham tội rất nặng. 
Còn về phần xác, nếu cha mẹ chẳng nuôi con, 
chẳng liệu cho nó đủ ăn đủ mic, và đến tuổi khôn 
ding làm ăn, hay là chẳng dạy nghề nghiệp tùy 
đứng bực mình, kéo nó ở nhưng mà sinh nhiều 
tội lỗi, cùng đi ăn trộm ăn cướp phải chất chém, 
hay là phải chết đâm. Bằng kbi con cái phải liệt 
nặng mà bỏ chẳng nuôi nấng gìn giữ thuốc than, 
chẳng rước thầy cA cho nó ding chịu cáo phép, 
ma khi đã sinh thì doan, chẳng cầu nguyện cho linh 
hồn nó, hay là chẳng làm việ› lành phước dire 
như các bản đạo xưa nay quen làm mà giúp linh 
hồn kẻ đã qua đời. Như thí của cho kế khó khăn, 
và xin thầy cå làm lễ Mi-sa, khi có thế mà xin 
ding, hay là xin bỏn đạo cầu cho nó; bấy nhiêu 
chúc ấy thì cha mẹ cũng phạm tội nữa. 

THỨ BA, vợ phải kính chồng, vì chồng là chủ 
nhà, nếu vợ ở cứng cổ vô phép mầy tao mi tớ, 
chưởi råa đánh trả chẳng, hay là chưởi rủa cha 
mẹ người chồng, hay là chẳng vưng lời chồng khi 
day sự gì trọng về phần coi sóc cửa nhà, và khi 
lấy của gì trọng trong nhà mà cho ai trai ý chồng, 
hay là nói hành sự kia chồng, bay là cậy mình 
là con nhà quan nhà giàu có, hay là cậy tài năng 
khôn khéo khinh dé lấn lướt chồng. Bằng khi 
chồng liệt lào, chẳng ra sức xem sóc nuôi nấng, 
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chẳng khuyên bảo chịu khó bằng lòng, chẳng 
liệu rước thầy cả làm phước cho chồng, bấy 
nhiêu sự ấy thì vợ phạm tội trọng. Cdn sự chồng 
phải yêu vợ thì thậm phải; vì chưng vợ là ban 
chẳng phải đây tớ, tôi tá, cũng là một thịt một 
xương cùng mình. Như xưa B.C.T. dựng nên ông 
A-dong đoạn, mới đựng nên bà E-và cho đặng 
làm bạn cùng ông ấy. Mà B.C.T. chẳng lấy vật gì 
bể ngoài, một lady xương sường cụt ông A-dong 
mà dựng nên xác bạn. Cho nên ông A-dong chỉ 
ba E-va rằng: nấy là xương bởi xương ta mà ra, 
cùng là thịt boi thịt ta mà ra. Vậy chồng chẳng nên 
cứ tính nóng mà đánh vợ, cùng chưởi růa, và 
nói những lời phi bang làm cho cực lòng vợ, hay 
là chưởi råa cha mẹ, họ hàng vợ; lại chang cho vợ 
xưng lội chịu lễ mật năm ít là một lần, và khi 
trong nhà đủ ăn, nếu chẳng có việc vội cần, mà 
chẳng cho vợ giữ ngày lễ, và ngăn chẳng cho 
giữ phép đạo day, cùng chẳng cứ lẽ phái ma 
nghỉ sự trái cho vợ, lại khi vợ liệt lào, chẳng coi 
sóc nuôi ning, chẳng khuyên bao day đỗ cùng 
rước thầy cả làm phước cho vợ, chúc ấy thì chồng 
phạm tội trọng. 

THỨ BON, đẩy tớ tôi tá phái kính mến cùng 
vưng lời thầy cùng chủ nhà. Vì người thay mặt 
cha mẹ cũng như cha mẹ vậy. Nhơn vì sự ấy, đầy 
tớ, tôi tá nói lời nặng chê thầy, cùng chủ nhà, và 
chưởi ria muốn đánh, hay là muốn cho người 
chết cùng phải sự khốn khó, hay là cứng cổ 
chẳng vưng lời người dạy sự gì trọng thì phạm 
tôi nặng. Bang kẻ chẳng thật thà trễ nai lam 
biéng quá, mà bỏ việc trong nhà chẳng làm, hay 
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là ăn trộm, hay là thấy kẻ khác än trộm của gì 
trọng, mà chẳng can, và khi can chẳng dang, nếu 
chẳng cáo thì phạm tội trọng cùng phải đến. Sau 
nữa thầy cùng chủ nhà phải coi sóc đầy tớ, tôi tá 
như cha mẹ coi sóc con cái vậy. Nếu chẳng cho 
nó ăn mặc còng trả công cho đủ, như lời đã giao.. 
Bằng nó đã có đạo, mà chẳng day nó cho biết giữ 
đạo nên: là học những sự cần trong đạo day, 
cùng xưng tội chịu lễ, và giữ mọi phép trong dao 
B.C.T. dav, lại khi nó sinh ra nët xấu, và giục kô 
khác phạm tội, néu chẳng sửa nó, và kbi thấy nó 
chẳng có dấu chừa thật mà chẳng đuổi nó về: 
hoặc đánh nó quá lẽ, hay là mình phạm tội làm 
gương xấu cho né bát clgớc, chúc ấy thầy cùng 
chi nhà phạm lội trọng. Về các đấng bề trên 
khác cầm quờn mà coi sóc linh hồn và xác người 
ta, bao giờ các đấng ấy chẳng day sự gì lỏi phép 
đạo thánh Ð.C.T. thì phải vưng lời người, và 
kính mến người vì là đứng thay mặt B.C.T. Cho 
nên phải giữ lời nói, kẻo nói pham thượng khinh 
dễ các đấng ấy, cùng phải giữ kéo nghe những 
lời nói phạm thượng khinh dé các đấng ấy nữa. 
Lại phải xem những lời giảng trong phần thứ ba 
mà cu’ như vậy. 

VỀ ĐIỂU RAN THỨ Nim: Cuớ GIẾT nevoi. Điều rin nầy 
chẳng những là cấm giết người ta, và làm khốn 
người ta cách nào về phần linh hồn cùng về phần 
xác, lại dạy phải thương yêu người ta và làm 
phước về phần linh bồn và phần xác nữa. Thứ 
nhứt chẳng nên lấy lòng ghen ghét độc dir mà 
giết người ta cùng làm khốn cách nào cho ai, vì 
ta là con một Cha là D.C. T. đã sinh ra, cùng 


— 350 — 

đường nuôi và gin giữ ta, lại ta lam tôi môt Chúa 
là Ð. C. G. Con thật Ð. C. T. xuốag thé làm -nguời 
chuộc tội chịu chết cho ta. Sau nữa kế đã chịu 
đạo thánh B.0.T. và giữ mình sạch tội, thì đã nên 
dên thờ ÐĐ.Œ.T.T.là ngôi tứ ba đã ngự cách 
riêng, dåu kẻ chưa có đạo, thì D.C. T.T. cũng 
ban ơn cho kẻ ấy dang trở lại, mà chịu đạo thánh 
P. C. T., cho nên ta phải có lòng thương yêu hết 
mọi người, mà ohẳng những là chẳng Lên lấy ý 
riêng mà giët ai, mà lại chớ muốn cho người ta 
chết, hay là phải tai va tật nguyễn, cháy cia nhà 
mất của cải chức quờn, hay là thấy người ta mắc 
phải sự gì khốn khó, mà có ý lấy làm vui, cùng 
kẻ chưởi rủa người ta cách nọ cách kia, mà trong 
lòng muốn thật như" vậy, hay là thấy người ta 
diing của cải chức quờn thì lấy làm buôn vì lòng 
ghen ghét, bay là xui giục kẻ khác giết người 
ta, và kå bán bay là cho mượn gươm giáo súng 
ống, khi mình đã biết kẻ mua hay là mượn sé 
dùng giống ấy mà làm bại người la, cùng thấy 
thuốc chẳng học đủ lẽ, cho nên khi hốt thuốc, thì 
người ta phải chết, và kẻ làm my bà chưa tỏ làm 
việc ấy, mà cả lòng làm; cho nên od kbi chết me 

bay là con, có khi chết cå và hai, cùng uống. 
thuốo độc sa con, và người làm thude bay là giúp 
việc làm thuốc ấy, và đờn bà có thai chẳng giữ 
mình cho nên sẢo con, bay là kè buôn bå chẳng 
cbin ăn, chẳng chịu uống thuốc, có sức chữa ding 
cho nên phải chết, hay là kẻ giận muốn giết mình 
cho rồi, hay là kế quan đã luận phải chết, mà nó 
tir vận trước kẻo xấu bỏ, cùng ké chặt chon tay 
kẻ dữ, khi mình chẳng có phép bề trên dạy, bấy 
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nhiêu kå dy thi phạm tội trong, còn ké vưng lời 
ding bể trên khiến giết bay là chặt chon tay 
đánh đòn khảo kẹp kẻ có tội, vì khi vua dạy đánh 
giác mà giết kè ngụy, hay là khi gặp người nào 
toan giết mình, mà ta có ý chữa mình, mà đánh 
trả nó phải chết, hay là tình cờ mà giết người 
nào, thì bấy nhiêu kẻ ấy chẳng có tội gì. Thứ hai 
chẳng những là chẳng nên ghét người ta, mà lại 
phải thương yêu mà giúp về phần linh hồn, cùng 
về phần xác, cho nên có lời trong kinh thánh dạy 
rằng: kẻ yêu người ta thi đã giữ đạo nên, lại có lời 
rằng: kẻ xưng mình kính mến Ð. C. T. mà ghen 
ghét người ta, thì mắc tội nói dối, cùng chẳng 
nên nói miệng không mà xưng mình thương yêu 
người la, song phải lấy việc làm mà cứu giúp kẻ 
thốn thiểu, và làm ơn cho kẻ về một loài cùng 
mình, diag nhờ phần hồn và phần xác. . : 

Vậy kå làm gương xấu cho người ta lấy làm 
trai cùng bắt chước theo, nhứ khi ăn thịt ngày, 
kiêng, bay là ké ăn trộm cướp, hay là người nữ 
có ý làm tốt cho người ta phải long mình ma 
sinh tội lỗi, hay là kẻ xui giục người ta phạm tội 
trong, lại kế ngoai dao hong sinh thì, và có lòng 
muốn chịu đạo, hay là kẻ có đạo đã hòng sinh 
thì, mà chẳng khuyên bảo cùng chẳng tìm đấng 
làm thầy mà làm phước cho nó đặng rồi linh hôn, 
thì phạm tội trong. Bang sự giúp người ta về 
phần xác, thì những kẻ đủ ăn đủ mặt, khi thấy 
người ta cùng cực chẳng có gì ăn sốt, nếu ma 
chẳng giúp kẻ kbốn khó ấy, thì phạm tdi, còn kế 
phú quới mà chẳng thí của cho ké khó khăn tật 

1hủp gidi quảng ngáu, {0 ` 
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nguyền yếu đuổi phải đi ăn mày, thì cing mắc 
tội nặng. 

VÉ DÉU RAN THỨ SÁU, CAG LAM TA DAM, CÙNG BIỂU RAN 
THU CHÍN CHỚ MUỐN ve CHỒNG NGƯời. Hai diéu răn nầy 
cấm lòng muốn phạm tội, ấy vậy äng sinh ra ta 
là đấng rất thánh hằng ghét cáo tội lỗi, ma ta 
muốn biết người ghét tội ta là ngằn nào, thì phải 
nhớ những hình phạt D.C. T. đã dùng mà tô lòng 
người rất ghét tội xấu xa gớm ghiết dường ấy,. 
cho nên B.C.T. khiến lụt eA làm những kå mô 
dâm duc phải chết duối, có một nhà ông No-e 
khỏi, vì sạch tội lỗi, đến ngày sau B.6.T. lại sai 
thiên thần lấy lửa trên trời xuống đốt phá bổn 
thành cũng vì tội dam duc, có một nhà ông Lót 
sach tội dy khỏi mà thôi. Vay kẻ muốn khỏi sự 
khốn khó đời nầy và sự khốn nạn vô cùng đồi - 
sau, thi phải làm hết sức mà giữ mình sạch sẽ, vì 
tội dâm dục làm cho cả và mình người ta ra do 
div, cũng như tật lây đính phải mình ta, liền 
thai tha hư nát, cho nên trước hét phải giữ lòng 
mình, kéo tư tiréng đông đài mà chìu về dang 
trai, lại phải gift conr mă', lỗ tai, miệng lưỡi cho 
hết sức, mà ai lòng động lòng lo về sự thế gian, 
dầu kẻ đã toan hỏi lấy nhau, mà chưa nên vợ 
chồng, cùng kẻ god bua mà trởng nhớ sự vợ chồng 
như khi trước, bấy nhiêu kẻ ấy nếu lấy sự ấy 
làm vui, mà đã kịp suv, mà chẳng ra sức bỏ cho 
chóng, thì phạm tội nặng, bằng kẻ đã ra sức mà 
bỏ, song lại tưởng đến qua vậy, mà chẳng lấy làm 
vui lại ghét, thì chẳng phạm tội gì lại đặng 
phước. | | l 

Còn kẻ nói, hay là hát, bay là muốn nghe những 
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lời do day, hoa tình tục tiu, cùng kẻ xem sách 
day những lời ô uë, cùng kế đá đến mình; 
hay là kế khác mà có ý trái, dầu ké boi và 
đốc lòng kết bạn với nhau thì cũng chẳng nên 
làm những cách ấy mà có tội. Dầu một sự tư 
tưởng dông dai chẳng lấy làm vui về sự thé gian; 
một làm biểng chẳng có lòng bỏ cho chóng, thì 
cũng phạm tội trọng, vì liêu mình mà chìu về sự 
trái, bằng hai người chẳng phải vợ chồng mà làm 
tà dâm cùng nbau thì phạm tội trọng, nếu người 
nữ còn đồng trinh thì ra tội khác nặng hơn, vi 
bằng người nam có vợ, bay là người nữ có chồng, 
thi lại ra tội khác nặng hơn nữa. Nếu cả hai có vợ 
chồng, thì tội càng nặng hơn nữa. Hoặc phải người 
trong họ, thì ra tội khá», mà càng gần họ, thì tội 
càng ra nặng hơn nữa, nhứt là phải người đã khấn 
giữ mình sạch sẽ, mà phạm tội với người ấy, thì 
nhir cướp lấy của đã dàng cho đấng sanh nên 
muôn vật, cho nên cũag mắc tội nặng, vậy kẻ đã 
lam tà dam, hay là rấp lòng mà phạm lội ấy, thi 
phải xưng cing thầy cả cho người biết mình da 
phạm tội; bay là muda phạm với người nào, song 
le chẳng nên nói tên người ấy, kếo mắc tội nói 
hành. Còn kẻ giúp, hay là xui giục người ta làm 
tà dam, như ké đem của đem thơ, và giúp dang 
khác về t)i ấy thì cũng phạm tội trọng, về sự vợ 
chồng chẳng giữ phép, là cứ sự cần cho ding 
sinh con cái, một theo tính xác thịt chơi bai, hay 
là sợ sinh con mà khó nuôi, cho nên làm hư mat 
giống loài người la, thì cũng phạm tội trong. Cũng 
có giống tội tà dâm kbá› chẳng kẻ đây, vì chính 
lè kẻ có đạo chuộng nhơn đức sạch sẽ, déa đổi 
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chẳng biết cùng chẳng dám nỏi đến tội phạm 
nhơn đức ấy. Song kê phải chước ma qui cám dé 
thì pnải lấy lòng ngay thật mà xưng cùng dang 
làm thầy chẳng nên hỗ ngươi, như kể có tật, 
muốn cho thầy thud: chữa, thì phải tô ra cho 
nzười biết mọi sự trước sau, mới làm thuốc ding. 
Vậy kẻ phạm tội tà dâm mà thẹn chẳng dám xưng 
tội mình thì chẳng khỏi tội nào, lại thêm tội nặng 
hơn, là làm hư phép giải tội, vậy ké có tội phải 
suy rằng: tôi đã chẳng thẹn phạm tội xấu xa trước 
mặt B.C.T., mà tôi còn then xưng với đấng thay 
mặt B.C.T. đã có quờn tha tội cho tôi thì làm 
sao? bằng kå hô nghi hoặc minh đã phạm tội, hay 
là chăng, thì phải thưa thầy cå kẻo lầm, sau hết | 
khi ma qui cám dé giue lòng phạm nhơn đức sạch | 
sẽ, thì phải nhớ sự thương khó B.C.G. và suy lời 
ông thánh Bê-na-đô rằng: Chúa tôi chịu trăm ngàn 
sir đau đớn cùng chịu chết trên cây thánh Giá, mà 
tôi dám chìu vésy vui hèn thé gian sao? cùng 
phải năng kêu tên B.C.G. cùng tên rất thánh B.C. 
B., và xin thánh thiên thần giữ mình cứu chữa 
cho khỏi cơn hiém nghèo cực khốn đường ấy. 
Lai phải nhớ bổn sự sau: một là sự chết, thì xác tội 
Idi ndy còn vui sướng nổi gì! bai là sự phán xét, 
những tội lỗi tôi phạm nơi kín, và dấu chẳng 
xưng bây giờ, thì ngày tận thé B.C.T. sẽ tỏ ra cho 
cả và thiên bạ đặcg biết, chúc ấy tôi chia xấu hỗ 
là dường nào; ba là về một sự vui hèn vui tạm 
rất xấu xa, mà tôi liều mất những sự vui cure tốt 
cực trọng ở trên thiên đàng đời đời; bốn là 
chẳng những là tôi mất phước hằng sống vô cùng, 
mà lại liều mình phải chịu lửa sinh lửa điêm 
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nung đổt tôi đời đời kiếp kiếp. Ay là những lẽ 
suy cho khỏi cơn cám đỏ, mà ai muốn liệu trước 
kếo mắc phải cơn ấy, thi phải nang kưng tội chịu 
lễ, chớ có bao giờ ở nhưng, một siêng năng lam 
việc nọ việc kia, và có y làm cho danh Cha cả 
sáng, thì người chẳng bỏ con mọn yếu đuổi, 
cùng sé thêm sức cho khỏi chước ma qui, mà 
giữ mình sạch lội. 

VỀ DIÉU RAN THỨ BẢY, Cad AN TRỘN CƯỚP CỦA NSƯỜI, 
CÙNG DIÉU RAN THỨ MƯỜI CHỚ THAM CỦA NGƯỜI. Vậy B. 
C.T. là Cha lòng lành vô cùng, muốn cho con cái 
đặog bình an hòa (thuận cùng nhan, thi chẳng 
những cẩm sự trộm cướp, ma lại cấm lòng tbem 
lam của người ta nữa, vì chưng mọi sự thé gian 
la của D. C. T. sinh ra, mà làm ich cho cả và loài 
người ta, mà người ta một ít lâu lại sinh ra nhiều 
lám, cho nên đã chia từng nước, từng xứ, từng 
phủ, từng huyện; trag tổng, từng làng, từng nhà, 
từng người, mà ai đã đặng lãnh phần nào, thì 
gọi là chủ, đặng phép giữ của ấy, cho nên người 
nào lay của ấy, thì phạm tội cùng phải dên, 
dảu kẻ lấy của hèn, nhưng mà có ý lấy của 
trọng, thì phạm lội trọng, hay là kẻ 
lấy của mon, song pbai của kẻ rất khó khăn, 
thì cũng phạm tội nặng, như giết người vậy, 
bằng con cái còn ở một nhà cùng cha mẹ, và đủ 
ăn, đủ mặc, mà ăn trộm của trọng trong nhà, và 
- kê xui giục toan liệu cho kẻ khác ăn trộm, cùng 
kẻ khen những đứa ăn trệm, cho nên nó càng 
mạnh bạo, càng muĝa làm hại người ta, hay là 
trử kê trộm cướp và của nó gởi, như mở đàng 
_ cho nó cứ nghề rất xấu xa ấy, bay là dang bé 
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trên, như cha mẹ chủ nhà, quan thầy chẳng sửa 
phạt ké thuộc về mình, dé cho nó ăn trộm, cùng 
kẻ chịu lấy của trọng, và kẻ cho chẳng ding phép 
mà cho của ấy, như con cái đầy tớ tôi tá, lấy 
trộm của cha mẹ cht nhà, qran thay mình ma cho 
ai, lại kẻ mạnh khỏe mà làm biếng chẳng muốn 
chịu khó mà làm ăn, mà di ăn mày, thi bấy 
nhiêu kė ấy phạm tội trong, cùng phải đền, - 
Bằng kẻ ăn trộm của thánh, như chén thánh, hay - 
là đồ thầy cå dùng mà télé B.C.T., thì phạm tội 
trong hơa nữa. Còn kế đính cò bas làm chước - 
đổi trá cho đặng của gian, kẻ bán hàng mà bán 
của giả bằng của thật, như kẻ bán nước mắm 
pha nước lå vào, cho nên nước mắm chóng thúi, 
hay là pha lúa lép với lúa chắc, cùng kẻ cân nhẹ 
đong vôi, đếm dối, và làm những sự giả tra như 
vậy. Sau nửa những kẻ bán giống nọ giống kia 
mà hiệp ý cùng nhau mà bán hàng cứ giá cao 
quá, cho nên kẻ mua phải cứ giá cao ấy mà thiệt, 
và ké đúc tiền giả, và kẻ phat quá trái phép công | 
bình, ké đã đến tudi chịu việc quan, mà sửa cai 
lấy ý mình, mà chẳng bắt làm, và khi chia nuộng 
chẳng cứ phép công bình, cho nên kẻ đờn em 
chưa gánh nỗi bô việc, mà đặng ăn phần ruộng 
. hơn ké đờn anh đã chịu khó nhọc mà giúp việc 
làng, việc nước; và kẻ làm chủ nợ bởi biết kẻ vay 
của mình chẳng có thé mà trả nợ ding, mà còn bát 
bớ, và làm cho ké dy mất công, mất của, và kẻ 
dù cướp công với day tớ, và kê làm thuê mướn 
chẳng trả công cho nó bằng lòng, kẻ vay nợ 
người ta, mà thấy người ta chẳng đòi thì làm 
thinh chẳng trả, kẻ hay lấy trộm vac một khi 
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nim ba đồng, song lấy nhiều lần cho Pa của 
trọng: như năm ba tiên, một quan, kế chẳng phải 
vô ý mà làm thiệt bại của người ta: như đốt nhà 
giết trâu, bò, gà, lợn, cùng phá lúa má, thì bấy 
nhiêu ké ấy phạm tội trọng cùng phải đến. Về sur . 
- đặt nợ ăn lời có khi phạm tội, có khi chẳng, vậy 
kė có tiền bạc mà chẳng dùng mua bán bay là 
tạo ruộng, có một ý đẻ dành bao giờ có việc sé 
ding, nếu cho vay mà ăn lời trái phép thì phạm 
tội phải đến, ví bằng đã có ý lấy tiến ấy mà 
mua bán hay là tạo ruộng, mà bởi cho vay thì 
mình thiệt, mới nên ăn lời, song phải cứ việc 
vừa phải, nếu bởi tạo ruộng bay là mua bán 
trong một năm một quan, thì lời ba tiền, chúc ấy 
- đã cho vay thi chẳng đặng lấy đủ ba tiền lời đâu, 
vì làm ruộng hay là buôn bán, thì phải chiu khó 
tốn công tốn của, mà khi cho vay chẳng phải chịu 
khó tốn công của gì, Vè những kẻ cậy quờn cậy 
thé mà hà biếp lấy của người ta, thì phạm tội 
trọng, cùng phải đền, ké lam. dày tớ hay là tôi 
moi, cing lính giữ canh, nếu thấy kẻ ăn trộm, 
ma chẳng tỏ ra chẳng cáo cùng chủ nhà, hay là 
quan thay, thì phạm tội cùng phải dên, cùng 
những ké ching phải đầy tớ tôi tá cùng lính 
canh giữ, nếu thấy ké ăn trộm của người ta, mà 
minh ching kêu chẳng cáo, khi mình liệu rằng: 
nếu kêu cáo thì mình cũng phải sự gì khó nặng; 
bấy nhiêu kế ấy phạm tội nặng, vì phạm nhon 
đức thương yêu, song chẳng phạm nhon dire 
công bình, cho nên chẳng phải déo. Về kẻ làm 
thdy cung mà ăn của hối lộ chẳng cứ phép công 
bình, kê mượn của ai mà có ý chiếm lấy chẳng 
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trả, có thé déo của người ta mà chẳng đền, ké 
được của người (a đã mất cách nào, mà mình 
chẳng trả, hay là chẳng hỏi cho biết của ai mà 
trả; kẻ ấy hoặc đã tra hỏi mà chẳng tìm đặng chủ 
của, thì thí cho kể khó, hoặc mình là kẻ khó 
khăn thật, thì mới đặng giữ mà đở cơn đói khát, 
mà ngày sau có tìm đặng chủ của mà mình có thế 
trả ding, thi cũng phải trả. Tóm lại những lë đã 
giảng về điều răn thứ bảy cùng thứ mười, thì 
chàng nên tham của ai, phải nhớ lời B. C. G. đã 
khen kẻ khó khăn là kė có phước thật, cho nên 
ta chẳng những là chẳng nêu lấy của người ta, 
mà lại nếu ta có của, thì phải làm phước cho kẻ 
khó khăn, bằng kẻ đã lấy hay là đã làm thiệt bại 
của người ta, thì phạm tội, mà có thế đền dang, 
thì phải đền. 
VỀ BIỂU RAN THỨ TAM, Cad BÒ VA CHO NGƯỜI. 

Điều răn nẩy cấm nói dối; nói hành bỏ vạ cùng 
làm chứng gian, bấy nhiêu tội ấy bởi miệng 
lưỡi mà ra, cho nên có lời trung kinh thánh dạy 
rằng: ai giữ lời nói kéo phạm tdi, thì kédy đã 
nên trọn lành, bằng ké nói rằng: nói đối cho 
ding chữa mình hay là chữa kẻ khác kéo phải 
họa, hay là nói đối chơi vậy, nào có tội gì; kẻ nói 
lam: vay, thì chẳng phải, vì B.C.T. là đấng thật 
“thà vô cùng, đã cấmn sự nói dối, mà B.C.G. đã 
phán rằng: bay nói đều gì bằng có, thì phải nói 
có, nếu không thì phải noi không, bằng nói 
thêm sự gì như cách nói quanh co chẳng có, thì 
. có lỗi nhưng mà cũng pên dùng một hai löi 
khôn ngoan mà giấu sự thật, song chẳng nên nói 
dối bao giờ, Trong kinh thánh có lời rằng: khi 


— 239 — 
B.C.G. mới lên trời mà bôn đạo nghe lời các 
thánh Tông đồ giảng, và khen lòng chung thương 
yêu nhau, cho nên có nhiều người bán ruộng đất 
cùng lấy hết tiền bán ruộng mà dwag cho cáo 
thánh Tông đồ làm phận làm phước, khi ấy có hai 
vợ chồng kia bán ruộng mình cùng lấy một phần 
giá ruộng ấy mà dưng cho ông thánh Vê-rô làm 
phước, nhưng mà Đ.Ú.T. soi sáng cho ông thánh 
Vê-rô biết ý tỏ hai vợ chồng có ý gian, bé ngoài 
_Xxưng rằng: nó đã lấy hết của ruộng mình mà 
dưng cho người, người chồng đến trước mà nói 
đổi làm vậy, thì ông thánh Vé-ré lấy phép B.C.T. 
mà phạt nó chết tức thì, lại cách một đổi Sa-pi-ra 
là vợ nó đến trước mặt ông thánh Vé-rd; mà cũng 
nói đối như vậy; thi cũng phải phạt như chồng, 
nhơn vi sự ấy, ké nói đổi thật đáng gọi là con 
ma qui, vì ma qui mất ngôi thiên thần, thì đã ra 
kẻ dối tra, cùng là ké bày đặt những sự dối, lại 
có nhiều nzười rất thong thái cùng ¡ất thánh dạy 
rằng: dầu có ý nói dời cuữa ci và tiên hạ kéo 
phải chết hết, thi cùng có loi. Như lời ông thánh 
Phao-lồ rằng: chẳng nên phạm !ội cho dang sự 
lành, vậy - kẻ nói đố, kẻ làm chứng theo kẻ nói 
hành tô ra những sự nặng người fa, nếu phải tội 
trọng mà còn kín, mà ké nghe lci mình nói chưa 
biết tội ấy, thì phạm tệi ning. Sau nữa ké bỏ va 
những sự trọng cho người ta thiệt hại về phần 
linh bồn cùng vå pbần xác, hay là mất tiếng tôt, 
cùng kẻ ni cho người ta thiệt sự gì trọng, dầu 
. mà pgười ta khỏi sự dir mặc lòng, thi bấy nhiêu 
kẻ ấy phạm tội, lại khi đã đến mit quan tra hỏi, 
mà chẳng tô ra sự thật cho nên người ta thiệt, 
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trên, như cha mẹ chủ nhà, quan thầy chẳng sửa 
phạt ké thuộc về mình, dé cho nó ăn trộm, cùng 
kẻ chịu lấy của trọng, và kẻ cho chẳng đặng phép 
mà cho của ấy, như con cái đầy tớ tôi tá, lấy 
trộm của cha mẹ chủ nhà, qcan thầy mình mà cho 
ai, lại kẻ mạnh khỏe mà làm biếng chẳng muốn 
chịu khó mà làm ăn, mà đi ăn mày, thì bấy 
nhiêu kẻ ấy phạm tội trọng, cùng phải đền, 
Bằng kẻ ăn trộm của thánh, như chén thánh, hay 
là đồ thầy cå dùng mà tế lễ B.C.T., thì phạm tội 
trọng hơn nữa. Còn kẻ đánh cờ bac làm chước 
đổi trá cho đặng của gian, kẻ bán hàng mà bản 
của giả bằng của thật, như kẻ bán nước mắm 
pha nước lả vào, cho nên nước mắm chóng thúi, 
hay là pha lúa lép với lúa chắc, cùng kẻ cân nhẹ 
đong vôi, đểm đổi, và làm những sự giả tra như 
vậy. Sau nửa những kẻ bán giống nọ giống kia 
-ma hiệp ý cùng nhau mà bán hàng cứ giá cao 
quá, cho nên kẻ mua phải cứ giá cao ấy mà thiệt, 
và ké đúc tiền giả, và kẻ phat quá trái phép công 
bình, kė đã đến tuổi chịu việc quan, mà sửa cai 
lấy ý mình, mà chẳng bắt làm, và khi chia ruộng 
chẳng cứ phép công bình, cho nên ké đờn em 
chưa gánh nỗi bô việc, mà đặng ăn phần ruộng 
. hơn kå dòn anh đã chịu khó nhọc mà giúp việc 
_ làng, việe nước, và kẻ làm chủ nợ bởi biết kẻ vay 
của mình chẳng có thế mà trả nợ đặng, mà còn bắt 
bó, và làm cho kẻ dy mất công, mất của, và kẻ 
đủ cướp công với dầy tớ, và kẻ làm thuê mướn 
chẳng trả công cho nó bằng lòng, ké vay nợ 
người ta, mà thấy người ta chẳng đòi thì làm 
thinh chẳng trả, kẻ hay lấy trộm vac một khi 
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nim ba đồng, song lấy nhiều lần cho ra của 
trọng: như năm ba tiền, một quan, kế chẳng phải 
vô ý mà làm thiệt hại của người ta: như đốt nhà 
giết trâu, bò, gà, lợn, cùng phá lúa má, thì bấy 
nhiêu ké ấy phạm tội trong cùng phải đền. Vå sự:. 
- đặt nợ ăn lời có khi phạm tội, có khi chẳng, vậy 
kẻ có tiền bac mà chẳng dang mua bán bay là 
tạo ruộng, có một ý để dành bao giờ có việc sé 
ding, nếu cho vay mà ăn lời trái phép thì phạm 
tội phải đến, ví bằng đã có ý lấy tiến ấy mà 
mua bán hay là tạo ruộng, mà bỡi cho vay thì 
mnình thiệt, mới nên ăn lời, song phải cir việc 
vừa phải, nếu bởi tạo ruộng bay là mua bán 
trong một năm một quan, thì lời ba tiên, chúc ấy 
. đã cho vay thi chẳng đặng lấy đủ ba tiền lời đâu, 
vi làm ruộng hay là buôn bán, thì phải chiu khó 
tốn công tốn của, mà khi cho vay chẳng phải chiu 
khó tốn công của gi. Vê những kẻ cậy quờn cậy 
thé mà hà hiếp lấy của người ta, thì phạm tội 
trong, cùng phải đền, kẻ làm. ddy tớ hay là tôi 
moi, cùng lính giữ canh, nếu thấy kẻ ăn trộm, 
mà chẳng té ra chẳng cáo cùng chủ nhà, hay là 
quan thầy, thì phạm tội cùng phải đến, cùng 
những ké chẳng phải đẩy tớ tôi tá cùng lính 
canh giữ, nếu thấy kẻ da trộm của người ta, mà 
minh ching kêu chẳng cáo, khi mình liệu rằng: 
nếu kêu cáo thì mình cũng phải sự gì khó nang, 
bấy nhiêu ké ấy phạm tội nặng, vì phạm nhơn 
đức thương yêu, song chẳng phạm nhon dire 
công bình, cho nên chẳng phải déo. Về kẻ lam 
thầy cung mà ăn của bối lộ chẳng cứ phép công 
bình, kê mượn của ai mà có ý chiêm lấy chẳng 
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trả, có thé déo của người ta mà chẳng đền, kẻ 
được của người (a đã mất cách nào, mà mình 
chẳng trả, hay là chẳng hỏi cho biết của ai mà 
trả; kẻ ấy hoặc đã tra hỏi mà chẳng tìm đặng chủ 
của, thì thí cho ké khó, hoặc mình là kẻ khó 
khăn thật, thì mới đặng giữ mà đở cơn đói khát, 
mà ngày sau có tìm đặng chủ của mà mình có thế 
trả đặng, thì cũng phải trả. Tóm lại những lẽ đã 
giảng về diéu rin thứ bảy cùng thứ mười, thì 
chang nên tham của ai, phải nhớ lời B.C. G. đã 
khen kẻ khó khăn là kẻ có phước thật, cho nên 
ta chẳng những là chẳng nên lấy của người ta, 
mà lại nếu ta có của, thì phải làm phước cho kẻ 
khó khăn, bằng kẻ đã lấy bay là đã làm thiệt bại 
của người ta, thì phạm tội, mà có thế đến dang, 
thì phải đền, 
VỀ pift RAN THỨ TAM, Cad’ BÒ VA CHO NGƯỜI. 

Điều răn nẩy cấm nói dối, nói hành bỏ va cùng 
làm chứng gian, bấy nhiêu tội ấy bởi miệng 
lưỡi mà ra, cho nên có lời trung kinh thánh dạy 
rằng: ai giữ lời nói kéo phạm tội, thì kẻ ấy. da 
nên trọn lành, bằng ké nói rằng: nói đối cho 
ding chữa mình hay là chữa kẻ khác kéo phái 
họa, hay là nói déi chơi vậy, nào có tội gì; kẻ nói 
lam: vay, thì chẳng phái, vì Đ.0.T. là đấng thật 
-thà vô cùng, đã cấmn sự nói dối, mà B.C.G. đã 
phán rằng: bay nói đều gì bằng có, thì phải nói 
có, nếu không thì phải noi không, bằng nói 
thêm sự gì như cách nói quanh co chẳng có, thì 
. có lỗi, nhưng mà cũng nên dùng một hai lời 
khôn ngoan mà giấu sự thật, song chẳng nên nói 
dối bao giờ, Trong kinh thánh có lời rằng: khi 
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B.C.G. mới lên trời mà bôn dao nghe lời các 
thánh Tông đồ giảng, và khen lòng chung thương 
yêu nhau, cho nên có nhiều người bán ruộng đất 
cùng lấy hết tiền bán ruộng mà dưag cho cáo 
thánh Tông dô làm phận làm phước; khi ấy có hai 
vợ chồng kia bán ruộng mình cùng lấy một phần 
giá ruộng ấy mà dưng cho ông thánh Vê-rô làm 
phước, nhưng mà B.C.T. soi sáng cho ông tháuh 
Vê-rô biết ý tô hai vợ chồng có ý gian, bề ngoài 
xưng rằng: nó đã lấy hết của ruộng mình mà 
dưng cho người, người chồng đến trước mà nói 
đối làm vậy, thi ông thánh Yê-rô lấy phép B.C.T. 
mà phạt nó chết tức thi, lại cách một đổi Sa-pi-ra 
là vợ nó đến trước mặt ông thánh Vé-r6; mà cũng 
nói dối như vậy, thì cũng phải phạt như chồng, 
nhơn vì sự ấy, kẻ nói đổi thật đáng gọi là con 
ma qui, vì ma qui mất ngôi thiên thần, thì da ra 
kê dối trá, chog là kẻ bày đặt những sự dối, lại 
có nhiều naười rất thông thái cùnz rất thánh day 
rằng: dầu có ý nói doi cuữa civa thiéa hạ kéo 
phải chết hết, thì cùng có loi. Now lời ông thánh 
Phao-lé ring: chẳng nên phạm !ội cho dang sự 
lành, vậy kẻ nói dỡ", ké làm chứng theo kẻ nói 
hành tô ra những sự nặng người fa, nếu phải tội 
trọng mà còn kín, mà ké nghe lci mình nói chưa 
biết tội ấy, thì phạm tệi pang. Sau nữa kế bỏ va 
những sự trọng cho người ta thiệt hai về phần 
linh bồn cùng về pbần xác, bay là mất tiếng tôt, 
cùng kế ni cho người ta thiệt sự gì trọng, dầu 
-_ mà người ta khdi sự dir mặc lòng, thì bấy nhiêu 
ké ấy phạm tội, lại khi đã đến mit quan tra hỏi, 
mà ching tò ra sự thật cho nên người ta thiệt, 
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hay là ding bả tréa khidn tổ tội trorg còn kin, 
mà có ý hỏi cho dang sửa phạt ké phạm tội ấy, 
cùng ké đã biết người nào phạm tội trọng ấy 
làm gươas xĩu cho na thiệt nhiều linh bồn, đầu 
ké nhỏ, kẻ lon, dầu dang nào bực nào mặc lòng; 
mà mình chẳng cáo cùng đăng bề trên cho người 
dang liệu, và khi quan khảo kẻ đã phạm tội nặng 
dầu có nhiều người làm chứng thật, thì cũng 
chẳng muốn xưng, cùng kẻ đã biết tỏ có kể ráp 
lòng giét người nào, mà chẳng bảo cho nó dang 
giữ mình, thì bấy nhiêu kẻ ấy phạm tội, song phải 
liệu cách khôn ngoan cho khỏi ké dữ thù oán. Vi 
bằng kẻ bể trên chẳng răn bề dưới, và để cho nó 
nói hành tỏ ra tội trọng pgười ta, cùng kế 
muốn nghe, hay là khen kể nói hành, cho nên 
nó nói thêm nhiều déa nọ déu kia, hay là 
anh em, bạn hữu nói hành, nếu can ding, mà 
chẳng can, hay là kẻ hứa giữ lời đã nói, mà lại 
nói tỏ cho kế khác, cho nên người ta thiệt sự gì 
nặng, hay là kẻ khen những đứa phạm lội trong; 
cho nên nó chẳng chira, cùng kể quen nói hành 
chẳng xét sự nặng sự kín, và kẻ nói mách cho nên 
người ta ghen ghét nhau, và kẻ chẳng cứ lẽ phải 
hồ nghỉ sự trái cho người ta, và nói sự mình hồ 
nghi cho kể khác ding biết, nhơn vì sự ấy, kẻ 
khác lại nghỉ theo lời mình nói, cùng ké lấy 
nhiều lời nặng mà chê bai nhạo bán người ta cho 
xấu hố cùng lấy làm cực, thì bấy nhiêu kẻ ấy 
phạm tội trọng, cùng phải trả tiểng tốt, và phái 
-_ đền những sự thiệt hại người ta đã chịu vì những 
tại đã kế trướo nầy, có kê nói rằng: sự trả tiếng 
tốt là thé nào? Thì phải làm thé nấy: là khi mình 


— 261-— 

đã chê ai trước mặt mấy người, thì phải ra sức 
mà khen trước mặt bấy nhiêu người nữa rằng: 
tôi vô ý vô tứ đã nói chẳng phải, chớ tin sy’ ấy 
làm chi; bằng kẻ đã bỏ vạ cho ai mà người ta tín 
lời mình nói, thì phải chữa sự lỗi mình trước 
mặt những ké nghe loi minh bó va, cho-néa phåi 
nói rằng: lời tôi nói thi chẳng có, bởi tại tôi hon 
giận mà nói làm vậy, hoặc người ta còn tin sự 
mình đã bỏ va, thì cũng nên thể kẻo người ta còn 
tin nữa, sau hết nếu đã nói hành cùng bỏ va cho 
ai, mà người ta chẳng tin lời mình nói hay là đã 
lâu ngày mà ké nghe đã quên hay là kẻ mình đã 
chê, thi đã chira nët xấu cùng đã làm gương tét, 
cho nên người ta khen phước dire cùng kính kẻ 
ấy, lại khi tội kín mình đã tô ra và kå khác cũng 
đã tỏ ra tội ấy nữa cho người ta đều biết cùng lại 
đoán rằng: nếu trả tiếng tốt cho người ta, thì liều 
mình phải sự khó nặng hay là kế mình da chê, 

thì đã tha sự trả tiếng tốt cho nó, những khi ấy 
dảu chẳng trả tiếng tốt cho người ta, thì mình 
chẳng phạm tội gì. 


VE SÁU SỰ RĂN HỘI THÁNH. 


ĐÃ GẤP NöHŸÏA ĐIỀU RAN THỨ NHỨT CÙNG DIÈU RIN THỨ HAI, 
KHI CAT NGHĨA DIEU RAN THỨ BA D.C.T. PHAN DAY; Vi NHỮNG 
DIÉU RAN ÂY Tul ĐỀU HIỆP MỘT Ý. 


VỀ DIÉU RAN THỨ BA, DẠY XƯNG TOL TRONG MỘT NĂM ÍT LA 
MỘT LẦN. Điều răn nẩy dạy bổn đạo đã đến tuôi 
khôn vừa phải cho biết tội, phước, thì phải xưng 
tội một năm Ít là một lần, cuing våy thì pham tôi 
trọng; bằng ké toan trầy di xa đàng có lễ rằng; 
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trót nan chẳng dang gặp thầy cå nào cho đặng 
xưng tội, nếu chẳng liệu mà xưng tội trước, thì 
cũng phải tội trong. Còn kế xưng tội chẳng nên 
vì giấu tội nặng hay là chẳng xét mình kỉ, chẳng 
ra sức ăn nia lội néa, hay là chẳng đốc lòng chira 
thật, thì bấy nhiêu kế ấy chưa vưng phép Hội 
thánh; và chính đấng đã dựng nên trời đất, cùng 
đã truyền phép mình thánh và máu thánh người 
mà thèm sức manh cho la đi đàng xa, là từ xuống 
đất nầy mà lên thiên đàng, vậy kẻ ốm đau nặng 
có thế chia ga lrọng ấy, mà chẳog liệu rước thầy 
cả cho đặong chịu, thi phạm lội trong. 

ĐIỀU THỨ NAM GIỮ TUẦN Cuay CẢ, CÙNG CÁC NGÀY CHAY 
MÙA CHAY TRÁNH. Difu rain nầy dạy các bản đạo mọi 
‘noi, hë ai đã đầy hai mươi mốt tuổi, như thói 
nước An-nam quen tính là hai mươi bai tuổi, thì 
phải ăn chay những ngày ấy. Nhung mà bỡi 
trong bón đạo nước nẩy có nhiều người khó 
khăn yếu đuối, thì đức thánh Pha-pba là chính 
đấng cầm guén thay mặt Đ.C.. đã lấy long 
thương mà tha nhiều ngày, một buộc ăn chay 
những ngày thứ sáu trong mùa chay cả, cùng 
ngày thứ bay trước lễ phục sanh, và ngày trước 
18 sanh nhựt B.C.G. là chính ngày mà thôi. Song 
kẻ muốn cứ phép chung mà ăn chay phững ngày 
da chỉ trong đều răn nay, thì có phước mà đặng 
đền tội. Còn những ngày đã buộc ăn chay nhặt, 
và các kẻ đã đến tuối khôn, dầu chẳng buộc nó ăn 
chay chính ngày ay, cũng phải kiêng thịt những 
ngày đã chỉ cho ké cứ phép chung mà ăn chay, 
Bing kế chưa đặng rõ phép ăn chay là thé nào, 
thì phải biết: Kè muốa cứ phép ăn chay, là từ 
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nửa đêm cho đến trưa, chẳng nên ăn uổng của gi, 
một nhịn cho đếa bữa trưa, mới nên ăn no vừa 
phải; còn bữa tối thì ăn một hai miếng, cùng một 
Ít hoa trái rau cô mà thôi tùy sức mình; vì ké đã 
làm vide xác nặng, hay là đang thì, nếu chẳng 
dùng của ăn mà bå sự hao tồn, thì khó chịu lắm. 
Bằng kê ăn thịt, hay là ăn no hai bữa trong ngày 
ăn chay thì phạm tội trọng. Bằng kê đi bộ đàng xa, 
chèo ghe, déo g8, cày, bừa, cấy, gặt, xay lúa, gid 
gạo, thợ méc, thợ vôi, và kẻ làm những việc nặng 
kbác như vậy, nếu chẳng ăn chay thì chẳng có 
tội gì. Sau nữa đờn bà có thai, hay là kể nuôi con 
nhỏ, kế khá khăn, gia nua yếu đuổi, kẻ dang thì, 

song năng đau bin chẳng có sire ăn chay, nếu bấy 
nhiêu kè ấy chẳng ăn chay, thì chẳng có lội gì, 
nhưng mà còn phải kiêng thịt. Bằng kẻ liệt nặng 
chẳng kiêng thịt ding, thì chính lẽ phải xin phép 
cùng đấng bể trên, mới ra đấu kính lê luật chung; 
bằng chẳng có thể xin đặng, thì chẳng phạm tội 
gì. Bằng kẻ lắm mà chẳng giữ ngày chay, hay là 
ăn thitngay ấy, vi lầm chẳng phải làm biểng, 
song nếu quên chẳng nghe hay là quên xem lịch, 
cùng quên hải cho biết ngày ăn chay, thì mới khỏi 
tội. Bằng kẻ trễ nải chẳng xem sao, cho nên lầm 
phải ngày ăn chay, thì phạm tội trọng. Bằng kẻ 
sớm mai đả lắm ngày ăn chay mà ăn lót lòng, 
đến khi nhớ lại có muốn cứ phép thường mà ăn 
cơm trưa, thì tối đừng ăn nữa, hav là nhịn trưa, 
đến tối sẽ ăn, còn những kẻ ăn một hai miếng 
ngoài bữa thì phạm tội nhẹ. Về sự uống nước trà 
cùng một chén rugu, chén thuốc, hay là người ta 
mời; Có kå đoán rằng: chẳng có lội gì, song kế cỏ 
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thế giữ chay nhặt thì ding phướo hơn. Hoặc 
đang ăn bữa trưa nửa mùa phải bỏ vì có sự cần, 
như phải giúp kẻ liệt, lại vå ăn cho đủ bữa, thi 
chẳng có tội gi. 

DIEU THỨ SAU RIÊNG TRIT NGÀY THU SAU CÙNG NGÀY THỨ 
Biy. Điều răn nẩy day cáo bôn đạo đã đến tudi 
khôn, đã biết tội, phước, thì phải kiêng thịt ngày 
thứ sáu cùng ngày thứ bảy. Vậy những ngày ấy 
ai ăn thịt một bữa, hay là năm ba miéng, thì 
phạm tôi trọng vì mê ăn và phạm lề luật đấng bê 
trên đã cấm; bằng kểăn một đôi miếng như 
ngậm vậy, chẳng có ý khinh thì tội nhẹ. Còn kẻ 
lam mà chẳng giữ ngày kiêng thịt, và kế liệt nặng 
chẳng dùng vật gi ding thì cũng nê+ dùng thịt. 
Song chính phép như đã nói trước ndy: là kbi có 
thể thưa đấng bề trên đặng, thì phải xin phép. 
người. Còn ké đi đàng xa, như kẻ đi biển, hay là 
lên rừng lâu ngày, mọi eủa ăn kbác đã hết, còn 
một giống thịt mà thôi, thì cũng đặng ăn chẳng 
có tội gì. Vậy bỏn đạo phải xót mình về những 
điều rin đã kẻ trước nås; hoặc đã phạm về déiu 
răn nào, thì phải nhớ mà xưng cho kÌ. 

GIẢNG MOT HAI LỄ RIÊNG CHO NHỮNG KÈ TOAN XUNG TOI 
DË XÉT MÌNH. Trước hết phải xét mình về sự kính 
chuộng D.C.T. trên hết mọi sự. Hoặc đã bỏ hay là 
trổ nải về những việc ta phải làm, cho ding tô ra 
lòng tin cậy, kính mén, cùng thờ phượng B.C.T. 
hoặo khi vào nhà thờ mà ở vô phép, trông ngang, 
trông ngữa, cùng nói truyện tro; hoặc khi đọc 
kinh vô ý vô tứ, cho néa chia lòng chia trí. Hoặc 
khi B.C.T. mở lòng cho ta làm việo lành, cùng da 
có dấu thánh ý B.C.T. muda cho ta làm sự ấy,. 
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song ta chẳng muốn ép mình mà làm, cing chéng 
trả thánh ý B.C.T. Hoặa đã thể gian thể đổi cùng 
thé đông dài, mà khi phải sự gì khốn khó, mà 
kêu trách cùng mất sự trông cậy chẳng vưng Ý 
Cha cả cho fron. 

VỀ SỰ THƯƠNG YÊU ANH EM. Hoặc đã vội đoán 
việc anh em làm, đã khinh dé, giận di, ghen 
ghét, muốn thù oán, cãi cọ nói những lời độc, 
chưởi rúa, nói hành, bỏ va, cười nhạo, làm thiệt 
bại về phần,của cải, hay là tiếng tốt. Hoặc đã làm 
gương mở đàng cho người ta phạm tội; lại chẳng 
kính cùng chẳng vưng lời đấng bề trên, chẳng 
thương yêu mọi người, cùng chẳng ra sức 
khuyên anh em giữ đạo nên, cùng khi thấy sự 
lỗi nh em, mà chẳng bảo cho đặng chừa. Về. 
phần riêng mình, hoặc kiêu căng muốn phê mình, 
và muốn người ta khen mình, và phô việc lành 
vì sợ lời người ta nói. Hoặc đã nói đổi và lo 
tưởng ước ao, và nói và làm những sự lỗi đức 
sạch sẽ; hoặa đã mê ăn uống, nóng giận chẳng 
bay nhịn, cùng ở những cứ tính xác thịt, chẳng 
muốn ép mình mà làm các việc về đấng bực mình 
phải làm. 

DIEU THỨ HAI VỀ SỰ AN NĂN TÔI. Khi xét mình đoạn; 
mà thấy đã phạm nhiều lội mất lòng Đ.6.T. là 
Cha rất nhơn lành vô cùng; thì lo buồn dau don 
ăn nin tội trong lòng, và ghét tội lỗi trên bết mọi 
sự ghét, về sự ăn nan tdi thì phân ra làm hai 
cách, một là ăn năn tội cách trọn. Vậy sự ăn năn 
tội cách trọn, thì béi ơn B.C.T. mở lòng, mà ta 
biết suy bổn tính B.C.T, là đấng tốt lành vô cùng; 
mà những ơn B.C.T. đã ban cho ta xưa nay, chẳng 
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phải là vì ta có công gì đáng cho B.C.T. thương 
dường fy, song bởi B.C.T. tốt lành vô cùng, như 
mới nói trước nầy; cho nên người đã lấy lòng 
thương yêu mà ban bấy nhiêu ơn cho ta; mà fa 
vô nhơn bội ngāi cå gan dám làm mất lòng dang 
tốt lành vô cùng làm vậy. Hai là ăn nan tội cách 
chẳng trọn; là khi ta lo buôn đau đớn, vì suy bối 
tội lỗi mình thì đã đáng mất sự vui vẻ trên thiên 
đàng, cùng đã đáng chịu phạt trong địa ngục vô 
cùng, hai cách ăn năn thì khác xa nhau lắm, vì 
chưng kẻ ăn năn tội cách trọn, đầu mà chưa kịp 
chịu phép giải tội, nhưng mà đã -đốc lòng chịu 
phép giải tội, nếu ké ấy phải chết, thì ding rỗi 
linh hồn, còn kå än năn tội cách chẳng tron, nếu 
chẳng còn chịu phép cực trong da nói truớc nấy, 
thì chẳng khỏi tội cùng mất linh hồn đâu; bằng 
sự ăn nan lội cách tron, hay là chẳng trọn thì có 
bổn sự nầy, một là ăn nado tội thật lòng, vì chưng: 
tội thường bỡi lòng mà ra, nếu ta chẳng ghét tội 
trong lòng thì chẳng gọi là ăn năn tội nên; bai là 
cậy ơn B.C.T.T. phù hộ cho dang lòng ăn nan tôi, 
vì chưng một mình ta phạm tội đặng, song bởi 
sức riêng ta chẳng ding ăn năn lội nên, một có. 
ơn B.C.T. soi sáng cùng mở lòng chota lấy những 
lë trong đạo mà suy cho dang ăn nin lội nên, ding 
nghĩa cùng Đ.Œ.T., ba là phải gbét tội, nhứt là 
các tội trọng; bổn là phải ghét các tội lỗi trên hết 
mọi sự ghét. Vậy các thánh đã khen sự ăn nao 
tội có ich trọng như có lời ông thánh Gioang Giám 
muc rằng: tôi chẳng biết lấy lời gì mà khen sự ăn 
năn tội cho xứng; vì sự ăn năn tội nên thì đóng 
cửa địa ngục, và mở cửa thiên đàng, hề ai phải 
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sự gi khó thì ding khỏi, ai lo buồn, thi làm cho 
vui, và kẻ yếu đuổi thì thêm sức mạnh, cùng cậy 
trông ơn D.C.T. sẽ ban cho linh hồn alak đầy 
phước, vậy sự ăn năn lội quới hơn vàng, cùng 
sáng hơn mặt trời, cùng ra như mẹ sinh ra mọi 
việc phước đức, lại ding làm phép lạ, trí người 
ta suy chẳng đến. Như xưa thành Ni-ni-vô mê tội 
lỗi dä quá, cho nên B.C.T. đã đe rằng: bổn mươi 
ngày nữa thì phá thành ấy cho tuyt, song bởi cả 
và thành từ đứng làm vua ngự tda cao, cho đến 
thứ dan hén hạ đều tó ra lòng ăn nan tội, cùng 
dốe lòng chira nêt xấu, thì Ð.G.T, lại thương ma 
chẳng phá. Bà thánh Ma-da-len-na ngày trước đã 
phải báy qui ám, là chỉ lòng mê các tội lỗi, nhưng 
mà bà ấy ăn nin tội khác Ide, lấy nước mắt mà 
nửa chon B.C.G., thì B.C.G. đã tha các tội, như một 
người chiu đóng đỉnh bên hữu Đ.G.G., cũng bởi 
thật lòng ăn nan tội, chẳng những là trách kẻ trộm 
chịu đóng định bên kia, vì nó vô phép dám trách 
D.C.G., mà lại xưng mình đã đáug chịu đóng định 
vì tội mình, càng nhìn lấy B.C.G. là vua cầm quờn 
cả, cùng xin người rằng: khi nào Chúa ngự về 
nước thiên ding, thì xin Chúa nhớ đến tôi cùng. 
Cho nên D.C.G. phán rằng: hôm nay may dang ở 
nơi bình an cùng tao, đầu mà ôngthánh Vê-rô đã 
chối Chúa mình ba lần thì cũng bởi lo buồn khóc 
lóc và ăn niin tội thật, thì B.C.G. chẳng hé nhắc 
đến tội Idi ông thánh ấy, lại đẻ quén cho người 
coi sóc cdc con chiên B.C.G., là chỉ cáo bổn đạo ở 
khắp mọi noi, nhơn vì sự ấy, nên ví sự ăn năn 
tội như đất êm cũng như cây sai trái, mà ai ra sire 
Thấp yidt quảng ngdi, _ Ít}, 
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cho ding lòng ăn n&n tội, thi chẳng những là 
khỏi lửa địa ngục, mà lại bớt phần phạt ở nơi 
lửa luyện tội nữa. Vậy ta nên khen sự ăn nan lội, 
vi co sức xua đuổi ma qui ra khỏi linh bồn ta; tuy 
là những người đen châng đặng đổi da mà nên 
trắng, song kẻ ăn năn tội đặng đổi tính dơ đáy 
xấu xa mà nên sạch sẽ tốt lành trước mặt B.C.T., 
vậy sự ăn nan tội thì che lấp các tội lỗi, cùng làm 
cho ta đáng gọi B.C.T. là cha, và người cũng nhìn 
lady ta là con thương yêu, và sẽ trả phần thưởng 
vui vë ta đã mất, vì tội đã phạm ngày trước; 
nhưng mà ta hằng phải nhớ lời ông thánh An-cu- 
xi-linh day rằng: ai chẳng có lòng kính mến, thi 
chẳng khỏi tội cùng chẳng ding ăn may ơn B.C. 
T. đâu! 

Bây Giờ SẼ NỔI tit VỀ ÍT LỄ, BỂ MÀ GIỤC LONG AN NAN 
TÔI NÊN; thì có bốn lẽ rất trọng ndy. Một là ta đã 
mất lòng B.C.T. vốn là đấng tốt làuh vô cùng. Hai 
là dầu ta hèn hạ vô nhơn bội nghĩa ma B.C.T. 
còn xuống muôn ơn cho ta. Ba là vì tội lỗi ta, cho 
nên D.C.G. đã chịu trăm ngàn sự thương khó, 
cho đến chết trên cây thánh giá. Bon là tội lỗi 
làm cho ta mất những ơn B.C. T. và mất công 
nghiệp ta đã lập xưa nay, cùng đáng phải sa địa 
ngục chẳng trông phần nào trên nước thiên đàng. 
Nhưng mà trong bốn lẻ dä kẻ trước nầy, thì lẽ 
thứ nhứt trọng hơn bội phần vì làm cho ta đặng 
ăn niin tội tron. 


ĐỀU THỨ BA VỀ SỰ Doc LONG CHỪA. Là sự rất cần vì 
kẻ chẳng đốc lòng chira, thì chẳng ding làug ăn | 
năn lội thật lại phạm tội nặng lắm như cười nhao © 
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B.C.T. cùng khiáh dé phép giải tội và làm cho 
máu B.C.G. ra vô ích cho nó, còn ai muốn biết 
đã dốc lòng chừa thật, thì phải xét những dấu 
nầy, một là dä sửa mình thé nào, hai là đã bô nét 
xấu thói cũ, ba là đã ra sức ăn ở như người mới 
vậy, sau nữa có ba đều nầy đều giúp cho đặng 
chừa, một là cầu xin B.C.T. phù hộ cho ta kéo 
phạm tội nữa. Hai là ra sức chống trả tính xấu 
và bỏ dứt tội cũ. Ba là lánh những sự mở đàng 
cho ta mắc tội lỗi, cùng có nhiều lẽ khác đều giúp 
mà chừa lội cùng đi đàng nhơn đức một ngày 
một hơn, nhứt là bằng nhớ mình hằng ở trướo 
mặt B.C.T. luôn và nhớ bốn sự sau hết là sự chết, 
sự phán xét; sự thiên đàng, cùng sự dia nguc, vi 
có lời trong kinh thánh dạy rằng: kể nhớ dën 
bốn sự ấy thì chẳng phạm tội mà hư mốt linh 
hồn đâu, sau pữa cũng phải ở siéng năng mà làm 
việc lành phước đức tùy đứng bực mình, chớ có 
ở nhưng bao giờ cùng phải xưng tội chịu lễ và 
xem lễ hay là ngbe sách, nghe giảng về sự nhon 
đức hoặc khi xét trong mình mà thấy mình mô 
tội nào hơn, thì phải làm hốt sức mà bỏ tội ấy đi, 
vì nó là cội rễ sinh ra phiều tội khác, nếu chẳng 
nhỏ giống xấu ấy cho khỏi, thì khó chira tội khác 
nữa, sau hết khi phải chước ma qui cám dé, thi 
phái lấy dấu kêu tên Đ.C.G., cùng tên rất thánh 
Đ.G. Bà. vì chưng ai kêu hai tên cực trong ay thì 
ma qui lên sợ và trốn di mất, lại phải kêu tên 
ông thánh Giude là quan thầy ở nước Annam cùng 
xin đức thánh thiên thần giữ mình và ông thánh 
hay là bà thánh bön mạng riêng bau chữa cho 
khỏi chước ma qui cám đổ, bing chưa đặng an, 
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vì ma qui như chó dại bằng muốn cán mãi, thì 
ta càng phải kêu mãi thì sau ta sẽ ding khỏi giống 
rất độc ấy mà chớ. 

ĐIỀU THỨ BON DẠY VỀ SỰ' XUNG TÒL Xưn g lội là cáo 
mọi tội lỗi ta cùng thầy cả có phép giải tội, vậy ta 
phải lấy lòng thật mà tổ mọi tội ra, chẳng nên 
thêm bớt, nói quanh co hay là chữa mình, mà đó 
toi cho kẻ khác, cùng chẳng nên kẻ truyện vô ich. 
Bằng kẻ xưng lội có ý giấu một tội trọng mà thôi, 
thi chẳng khỏi tội nào sốt, lại thêm một tội rất 
trọng là làm hư phép giải tội, mà ai đã giấu tội 
làm vậy, nếu muốn sửa sự lối mình, thi trước hêt 
phải xưng mình đã giấu tội, cùng xưng tội đã 
giấu ấy, và các lội đã xưng trước khi còn lòng 
gian, mà biết mình đã giấu tội thì mới khỏi, 
chẳng nên xưng tệi đã giấu làm một cùng tội 
khác, mà chẳng thưa sự mình dä giấu lội ấy, vì 
xưng trồng làm vậy, thì chẳng tỏ ra tội rất trọng 
là phạm đến sự thánh. Sau nữa dầu mà chẳng có 
y giấu tội, nhưng mà mình suy nghĩ và nhớ đã 
quên tội nặng, vì xét mình chẳng ki, bay là đã 
xưng hét các tội mặc long; song le chẳng ăn nao 
tội nên, thì phải xưng lại mới kbỏi; cũng có nhiều 
lin xưng toi chung, thì đặng ích rất trong, nhứt 
là khi toan chịu lễ lần trước hết, nhưng mà khi 
xưng tội chẳng nê: xưng trống ring: tôi dä 
phạm dièu ran nọ điều răn kia, vì xưng trồng 
làm vậy chẳng có du đâu, cho nên phải xưng một. 
tội đã phạm là mấy lần, cùng tó những sự làm 
cho tội ấy ra nặng hon, hay là ra giống tội khác 
nặng hơn nữa. Vì chungké phạm tệi nhiều lan, 
thi ra thói quen cùng thêm tội, cũng một lẽ ấy, kê 
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lấy một ít đồng tiền, thi là tội nhẹ, còn ké ăn trộm 
hai ba tiền một quan, thì là tội nặng bơn, phương 
em kė lấy một đôi trim, thì càng nặng hơn nữa, 
như ké bỏ va nói hành, thì cũng phải tỏ ra sự 
mình đã bỏ va về những sự nhẹ, hay là sự trong, 
Vé sự kín, hay là sự trống, như kẻ lỗi nhơn đức 
sạch së thì nhiều lần một tội sinh ra nhiều tội 
khác, ví dụ kế đã có vợ chồng mà phạm tội với 
vợ chồng nha kia, thì một tội ra ba tội trọng, một 
là lỗi nhơn đức sạch sẽ, hai là lỗi phép nhứt phu 
nhứt phụ thuộc đàng mình, ba là lỗi phép nhứt 
phu nhứt phụ về nhà ấy, hoặc có kẻ phạm với 
người trong họ đầu ho mau, hay là họ kết bạn thì 
một tội sanh ra hai tội bay là sinh ra hai ba tdi 
trọng, bằng kẻ đã khẩn bứa giữ mình sạch sé 
mà phạm tội với người khác cũng đã khấn hứa 
sự ấy, thì một lội sinh ra ba tội trọng, cho nên 
phải xưng cho tô kéo làm hư phép giái tội. Bằng 
khi đã đến toà giải tội, thì lấy lòng khiêm nhượng 
qui gối trước mặt thầy cả, và kích quonD.C.G. đã 
ban cho người ding tha tội cho ta, cùng phải làm 
đấu thánh giá và dùng lời nầy rằng: Lay cha xin 
cha làm phép cho tôi vì tôi là kẻ có tội Nhung 
mà phải biết, tiếng xin phép chẳng xin làm phép | 
giải tội đâu, môt xin thầy cả ding lời cầu nguyện 
cho minh dang xưng lội nên, vì chưng mình 
chữa xưng tội mà thầy biết lấy lë nào mà giải tội 
ding, đoạn sếp mình xuống đọc kinh cáo minh 
cho đến lời tôi có tội, rồi phải qui lên mà tỏ ra 
minh xưng tội đã bao lâu nay, lần trước đã ding 
chịu phép giải tội hay là không, vì lễ nào chẳng 
ding chin phép giải tội cùng phải nói có dang 
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chịu lễ lệ là chăng, việc đền tội đã làm rồi hay 
là chưa, nói bấy nhiêu lời đoạn, cứ từng đều 
trong mười sự răn cùng sáu sự răn mà xưng ra 
chớ đợi thầy cả hỏi, dầu mà sưng tội rất xấu xa 
thi phải ép mình mà xưng tội ấy trước cùng phải 
suy rằng: tội lỗi thật là sự gớm ghiết, nhưng mà 
xưng tội thật là việc lành phước đức, vì té ra lòng 
khiêm nhượng vung lời B.C.G. đã khiển phải 
xưng tội cho đứng thay mặt người đặng biết tội 
nào nên tha, hay là tội nào chưa nên tha. Sau hết 
phải biết có phép buộc đấng làm thầy phải giữ 
mình hết lòng hết sức kéo tô tội người ta ra, mà 
thầy cả lỗi phép ấy, thì phạm lội rất nặng cùng 
phải vạ chẳng dang giữ việc về đứng bwc minh 
nữa. Kbi đã xưng lội rồi, thì phải thưa rằng: ấy 
là bấy nhiêu tội tôi nhớ đặng còn các tội kháo tôi 
quên hay là chẳng biết, tôi muốn tỏ ra cả thay, 
xin cha xét tôi có đáng ăn mày phép giải tội thì 
xin cha làm phép cho tôi. Rồi sấp mình xuống đọc 
kinh cáo mình từ lời tôi có tội cho đến hết, đoạn 
phải có ý nghe lời thầy cả khuyên bảo, mà người 
dạy đến tội thể nào, thì phải vưng như vậy, và 
đang khi người đọc lời giải tội cho, thì phải ra 
sức ăn năn tội cách trọn, hoặc thầy cả đoán ta 
chưa đáng chịu phép giải tội thì phải vưng mà 
đốc lòng sữa mình lại, và làm mọi việc người đã 
dạy cho đáng chịu phép cực trọng ấy cùng phải 


nhớ ngày người đã hẹn cho mà trở lại xưng tội. 


với người. Bằng chẳng gặp đặng thầy cả đã bẹn 
lần trước, thì phải tìm thầy cả khác mà xưng tôi 
mới cùng người đã, đoạn sé xưng tội mình đã 


phạm từ ngày chịu phép giải tội lần sau hết, vì 
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bao giờ thầy cả đã cho chiu lễ, ấy là dấu thật 
người đã giải tội cho chẳng nên hồ nghỉ. Sau hết 
xưng tội mà thầy cå nhọc nhàn như ngủ, thì liệu 
cách nào cho người tính thức cùng phải thưa 
người cho biết người đã nghe tội mình mới xưng 
hay là chăng, ví bằng người chưa nghe, (bì phải 
xưng lại mới khỏi, còn kẻ don minh xưng tôi thì 
chớ đến gần toà giải tội, kéo nghe tội người ta 
mà phạm lội trọng, hoặc đã nghe tội nào mà tỏ 
ra tội ấy cùng kẻ khác, thì càng phạm tội trọng 
hơn nữa. Song ké đã qui nơi xa cùng đã ra sức 
giữ kéo nghe tội người ta, nhnưg mà tình 
cờ đã nghe vì kẻ xưng, thì nói lớn tiếng, chúc ấy 
mình chẳng phạm tội gì, một phải giữ kẻo tỏ ra, 
những lời đã nghe mà phạm tội trọng. 


BIEU THỨ NĂM 
VỀ st" BEN TOL. 


Là chịu phạt mình mà fa ơn B.C.T. Vậy cé bốn 
sır nầy đều giúp mà đền tdi. 

Một là sự thầy cả dạy ta dén tội. 

Hai là những sự lành ta làm thêm ma đến tội, 

Ba là những sự khốn khó thánh ý B.C.T. dé 
cho ta chịu bằng lòng đền vì tội. 

Bốn là những phép rộng Hội thánh ban mà tha, 
gọi là ân xá, đại xá dé mà bớt phần phạt ta đáng 
chịu vì tội. Bằng việc thầy cả dạy đồn tội, thi 
chẳng nên giản ra lâu ngày; mà kå nào giản ra 
lâu ngày làm vậy, thì có tội, dầu kê ding ăn mày 
phép rộng bể trên, thì cũng phải làm những sự 
thầy cd dạy đến tội, vì đăng bề trên chẳng có ý 
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tha việc đến toi ấy đâu, còn sự đến tai, thì phải 
đền cho xứng những sự đã phạm, nhưng mà việc 
đền tội tóm lại bốn sự nầy. Một là ăn chay. Hai là 
đọc kinh cầu nguyện. Ba là làm phướ»", làm phận. 
Bốn là những việc lành khác có sức giúp cho ta 
ding chừa tội đã quen phạm. Lại phải biết ai 
chẳng ép mình chịu khó đền tội ở đời nầy cho đủ, 
thì đời sau phải đến chẳng khỏi, vì Đ.C.T.: công 
bình vô cùng, chẳng tội nào mà người chẳng 
phạt, song người hằng có lòng lành vô cùng, khi 
người thấy ta làm hết sire mà dên tội, thì người 
bớt sự phạt, cho nên có nhiều truyện làm chứng 
về sự B.«.T. tha phạt cho những kẻ ăn nan tội 
hết lòng hết sức. Sau hốt sự phạt mình mà ta ơn 
B.C.T. thì chưa du, nếu ta đã lam cho ai thiệt hai 
đều gì, thì phải đến và tạ ơn người ấy nữa mới đủ. 
Còn đến của và trả tiếng tối lại cho người ta, 
thì đã nói trong điều thứ bảy, và trong điều 
thứ tám chẳng kẻ lại làm chỉ, 


PHAN THỨ NAM 
GIẢNG VỀ PREP XU'c DẤU THÁNH CHO KÅ LIỆT, 


Có lời trong sách ông thánh Gia-cô-bê hậu gới cho © 
các bổn đạo mới rằng: Có ai trong bón đạo ốm - 
dau cùng liệt lào, thi. phải mời đấng làm thầy cả, 
. xin người: cầu nguyện cho kể liệt ay, ma người 
së lấy tên Ð.Ú.T. cùng xúc dầu thánh trên mình 
- kê liệt, và dưng lời cầu nguyện cùng phép xức 
đầu thánh nies: thì sẽ cứu giúp kẻ liệt, vi Ð, C. T, 
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sẽ bớt sự khó cho những ké ấy, Bằng còn míe tội 
gì, thì sẽ tha. Vậy ông thánh Gia-eô-bê đã truyền 
day làm vậy, vì đã biết ts B.C.G. lập phép xức 
đầu thánh mà làm những ích rất trong cao ta, 
thường kể ba ích trọng nẩy. Một là dang sức 
mạnh trong linh hồn mình. mà chống trả các 
chước ma qui, cùng dang vững lòng bớt sợ sự 
chết. Hai là ding khỏi dấu vít tội còn trong linh 
hồa, và khi đã quên sót tội nào, thì cũng dang 
khỏi tội ấy nữa, Ba là đặog khoẻ lại về phần xác, 
nếu mà ý Chúa định như vậy:- Càn sự don 
mình chin phép nầy, ví bằng có mắc tội nào trọng, 
thì phải xưng cho sạch, mà hoặc xưng chẳng 
ding, thì phải ra sức ăn năn tội, cùng làm dấu gì 
xin thầy cA giải tội cho, lại giuc lòng tin, cậy, kính 
mến B.C.T. đầu sống chết, thì phú tháo mặc thánh 
ý người định. Sau hết khi: thầy cA xức dầu cho 
người nào; thì người câu xin B.C.T. lòng lành vô 
củng, tha các tội lỗi kẻ liệt đã phạm bởi con mắt 
xem, lỗ tai nghe, mũi ngùi, miệng ăn nói, và 
chon đi, tay làm là những sự lỗi bởi ngử qua" 
mà ra, đang khi ấy bản đạo cũng phải cầu nguyện 
cho kể liệt ding chiu phép nẩy nên, cùng phải 
suy sự khoẻ mạnh phần xác chang bên, that như 
hoa mới nổ chóng tan, vậy phải chừa bỏ tội lỗi, 
và làn việc lành cho sin, chớ đợi khi ốm đau 
mới liệu kéo chẳng kịp, cũng chẳng nên đợi đến 
cơn hgp hối mới rước thay cå mà làm phép nẩy 
cho kẻ liệt, vì khi còn tinh mà chịu phép nay, thì 
càng dễ đọn mình cùng đặng ích hơn, vậy khi 
thấy bịnh đã ra ning, thì phải liệu cho kíp. Sau 
hết kệ đã chin phép nầy đoạn, thì phải tạ on B.C, 
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T. đã thương mà cho mình chịu phép rất trọng 
dường ấy, cùng phái dọn mình qua khỏi chốn 
cách day đời nẩy, mà về đời sau hưởng phước 
trên quê that, là nước thiên đàng, là qué vức 
chúng ta. 


PHAN THỨ SÁV. 
GIẢNG VỀ PHíP TRUYỂN CHỨC, 


Có lời B.C.G. phan cùng các đẩy tớ rằng: Cha 
tao đã có ý cho tao xuống thé gian làm những 
việc gì, thì tao cũng sai bay làm những việc ấy. 

Vậy B,C.T. đã lấy lòng thương người thế gian 
mê muội tdi tim đã bỏ đạo chánh mà theo đạo tà 
cùng hằng muốn sự hèn dưới đất, và chẳng xem 
sao sự trọng trên trời, thi người đã cho Con một 
rất yêu dấu xuống thế gian làm người, mà làm 
thầy dạy dỗ người ta. Vậy khi B.C.G. giảng đạo, 
thì xưng mình là sự sáng thiên bạ, cùng là đàng 
phải đi kéo lac, lại xưag mình là sự thật, cùng là 
sự sống, cho nên ta phải cứ lời người dạy, thì 
mới khỏi lầm, và đặng sống vô cùng. Nhưng mà 
D.C.G. khôn ngoan vô cùng, lòng lành vô cùng, 
chẳng những là thương kẻ sống một đời với 
mình khi còn ở thế gian, mà lại (hương cå và 
loài người ta cho đến tận thé, vì vậy ba năm 
trước khi người lập công chuộc tội thiên hạ, thì 
người cũng chọn mười hai đầy tớ cả, quen gọi 
là tông đồ, lại chọn bìy mươi hai đẩy tớ khác, 
về bực dưới một ít, mà sai bấy nhiêu đẩy tớ di 

khắp thế giảng đạo, vậy chẳng khác chỉ trong 
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nha nước có nhiều dang, nhiều bực, có bực trên, 
co bực dưới, cũng một lẽ ấy, B.C.G. đã liệu cho 
những kẻ coi sóc linh hồn bổn đạo tùy đăng bực 
mình, mà giữ việc cue trọng ấy, vậy bây giờ dang 
thay mặt B.C.G. da lấy phép người truyền mà dạy 
phải cứ thứ tự nẩy; một là chịu phép cắt tóc, là 
chỉ bỏ sự thể gian, vì chính lë có một kẻ chiu phép 
ấy đặng mặc áo dòng trắng, là hình bong nhơn 
đức sạch sẽ, và những kế chịu phép nẩy thi 
thuộc về Hội thánh cách riêng, cùng đặng nhờ 
ơn lội thánh ban cho. 

Hai là chức giữ cira nhà thờ, cùng giữ những 
dé trong nhà thờ, cho nên kể đã chịu chức ấy 
phải lo cho nơi thánh dang sạch sẽ, nhứt là phải lo 
cho lính hồn mình, cùng linh hồn bổn đạo dang 
sạch tội lỗi, vì trong kinh thánh da day rằng: Bôn 
đạo là đền thờ B.C.T. 

Ba là chức đọc sách trong nhà thờ, dầu bây 
giờ có nhiều người chẳng có chức ấy, cũng đọc 
sách như kẻ làm thầy giảng, nhưng mà xưa có 
một kẻ chịu chức ndy ding đọc sách trong nha 
thờ mà thôi. 

Bốn là cLứe ban quờn cho ding trừ ma qui 
khỏi lòng bôn đạo. Nhưng ma ray có một thầy cả 
quen làm phép về chứo ấy, lại trước khi làm, thì 
phải thưa đấng bề trên cho người xét có nên làm 
hay là chăng, vì chưng có nhiều kẻ phải cơn sốt 
máu, mà ai chẳng xét kỉ thì vội đoán rằng: qui 
am. 

Năm là chire để mà giúp việc të lễ như cầm day 
cùng dọn chén dung rượu nước mà rót trong chén 
thánh, 
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Sáu là chúc giúp việc đưng lễ cách cận vì bổn 
chức đã nói trước ndy thì giúp xa xa vậy, nhoa 
vì sự ấy, trước khi đấng làm thầy, giám muc 
quen bão kẻ dọn mình chịu chức rằng: bấy lân 
chúng con muốn gánh vac sự đời như thói thd 
gian thì mặc ý chúng con, nhược bằng chứng con 
chịu chức nẩy thì phải cứ sự mình đã đốc lòng 
chẳng ding bỏ, lời nåy chỉ tô sự khấu giữ mình 
sạch sẽ, vì sự đốc lòng không chẳng buộc nhac 
làm vậy, đoạn đức giam mục cho cầm chén và dia 
thánh, vậy kè chịu chức Ay phải nhớ mình đã 
dang cầm của thánh, thì cũng phải giữ mình cho 
sạch sẽ, chớ khá cả lòng đám bỏ lời khấn hứa mà 
kết bạn với người thể gian thì chẳng nên vợ 
chồng đâu. 

_ Bảy là chức giúp lễ gần lắm, trong kinh thánh 
đã chỉ tỏ sự các thánh tông đồ đã khuyên bổn đạo 
chọn bảy người có tiếng nhơn đức và khôn 
ngoan cùng day ơn Đ.C.T.T, lại khi đã chọn đoạn 
thì các thánh tông đồ lấy quén B.C.G. đã ban và 
đưng lời cầu nguyện cùng để tay trên đầu bảy 
người ấy, vậy kẻ chịu phép nầy nên thi ding ơn 
D.C. T.T. thêm sire cho ding chổng trả ma qui 
cùng phí chước nó bày đặt mà cám dé, lại ding 
rửa tội cách trọng thể cùng !ên tòa giảng mà đạy 
các bôn đạo cùng ding làm nhiều lễ phép trọng 
khác. 

“Tam là chức thầy cå dé mà dung của tế lễ B.C. 
T. và coi sóc linh hồn bón dao cùng làm các phép 
về đứng bực mình, như rửa tội giái tội cùng xức 
“đầu thánh, làm phép hôn phổi cùng phép télé 
mới nói trước nẩy, là năm Phép cực trọng B.C.G. 
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. da. lập, thì thầy cå thường làm, còn nbw phép 
kbác, như làm phép nước thánh cùng phép day 
thánh, phép tro, phép lá cùng nhiều phép khác đã 
chỉ trong sách các phép. thì cũng làm dang. 
Chín là chức giám mục, kẻ dang chức ấy that 
là nối quờn dày tớ B.C.G. cùng ding truyền chức 
nữa, dầu mà cáo đấng giám mục cũng một chức 
như nhau nhưng mà về quờn thì khác nhau xa 
lắm. Vậy đấng cầm quờn nhứt là Đức thánh Pha- 
Pha vì người nổi quờn ông (bánh Vé-ré là đầu 
các đầy tớ ci B.C.G. mà B.C.G. chẳng những là 
ban quờn cho ông thánh ấy xem sóc bản đạo 
quen gọi là con chiên P. C. G. mà lại ban quờn cai 
tri các đấng chăn chiên ấy, Vậy Đức thánh Pha- 
Pha, thay mặt D.C. G. gìn giữ: linh hồn bén đạo 
khắp mọi nơi, nhưng mà quén người như qườn 
cba coi sóc con cái vậy, cho nên dùng tiếng Pha- 
Pha nghĩa là cha chỉ quờa yêm ái hằng làm ơn 
cho bổn đạo mà chớ. Vậy kẻ chẳng chịu lyy Đức 
thánh Pha-Pha và ké thay mặt hư, ấy là kẻ 
nối đạo thật, lac đàng chánh, nếu chẳng trở lại, 
thì chẳng trông cậy rồi linh hồn dâu. 


à T ` es : « 
PHAN TRU BAY. 
GIANG VE PHÉP NHỨT PHU NHUT PHU GỌI LA PHÉP BÒN PHỔI, 


Vốn khi đầu Ð. C.T. sinh ra một người nam 
một người nữ là ông A-dong cùng bà E-và có ý 
cho hai ugười kết ban mà giúp do nhau, lại có ý 
dùng hai người dy ma sinh sän loài người ta. 
Vậy Đ.É.T, sinh môt mình bà E-và dé mà kết bạn 
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cùng ông A-dong thì da tô ra ý B.C.T. muốn cho 
người ta giữ phép nhứt phu nhứt phụ. Vậy khi 
B.C.G. giảng đạo thì có đứa nghịch thưa người 
ràng: trình thầy có nên để vợ chăng? B.C.G. liền 
phan rằng: B.C.T. đã sinh một người nam và một 
người nữ dé mà kết bạn cùng hiệp với nhau như 
một xương thit vậy, mà kẻ Đ.C.T. đã cho hiệp 
với nhau thì đấng làm người chẳng dang lia 
nhau ra, dầu mà kẻ lỗi phép nhứt phu nhứt phụ, 
thi Ð. C. G. sẽ tha phép cho kẻ tội ấy ding ở 
một mình song cũng chẳng đặng kết bạn với 
người nào khác. Vậy B.C.G. đã lập phép nåy mà 
ban ơn cho hai người nam nữ kết bạn nên vợ 
chồng mà ở cùng nhau cho đẹp lòng B.C.T; trong 
kinh thánh có lời ông thánh Vhao-16 day rằng: 
Người chồng phải thương yêu vợ mình nbư xác 
mình, vậy kẻ yêu vợ là yêu xác mình; vì chưng 
vợ cũng là một xương một thit nào có ai ghét xác 
thịt mình một phải nuôi và coi sóc, như B.C.G. 
nuôi và coi sóc các bổn đạo vậy, vì chưng người 
xuống thé làm người chẳng những đã mặc lấy 
linh hồn mà lại đã lay xác như ta, cho nên các bản 
dao là như một xương một thịt cùng B.C.G. mà 
chớ, vậy con Ð. C. T. xuống thể làm người, như 
ha bỏ B.C. Cha mà hiệp làm một với bôn đạo, như 
lời trong kinh thánh truyền rằng: người chồng 
sẽ lia cha mẹ mà hiệp cùng vo, đầu khi trước là 
hai người, mà khi kết bạn thì đã nên một xương 
một thịt với nhau cũng như một người vậy, 
nhon vì sự ấy ông thánh Phao-lô khen phép nhứt 
phu nhứt phụ là phép rất trọng vì chưng kẻ có 
đạo bạn với nhau là hình bong b.É.0. hiệp làm 
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một cùng linh hồn ta và yêu ta quá bội, cho nên 
ai dä kết ban thì phải thương yêu vợ như 
thương yêu mình vậy. Cũng như B.C.G. đã 
thương yêu linh hồn các bổn đạo, còn vợ phải 
kính sợ chồng như bôn đạo kính sợ B.C.G. vay. 
Sau nữa kẻ toan kết ban cùng nhau thì phải làm 
ba sự nẩy: một là cầu xin B.C.T. soi sáng cho biết 
thánh ý B.C.T. có định cho mình kết ban chăng? 
hai là xin Ð. C. T. mở lòng cho mình biết nên kết 
bạn với người nào, ba là bàn việc nay với người 
khôn ngoan, mà trước hết phải lo liệu cùng cha 
mẹ và đấng coi sóc linh hồn mình, bằng tim 
diing thầy cả coi sóc địa phận mình ở, thì phải 
xưng tội với người hay là xưng tội cùng thầy cả 
khác thay mặt người cùng xin người xét co đáng 
ăn mày phép hôn phối chăng, vì có nhiều sự 
ngăn trở, nếu chẳng có ai răn bảo, tbì nhiều lần 
bổn đạo 14m mà làm hư phép hôn phổi. Sau hết 
ké đã lấy vợ chồng rồi thì phải làm bổn sự nầy 
cho đẹp lòng Đức Cota Trời một là hoà (thuận 
thương yêu nhau hai là ra sức giử ngbïa vợ chồng 
cùng nhau, ba là giúp dé nhau bổn là kbi đã có 
con cái thì phải coi sóc day đỗ cho siêng năng cần 
mắn nhứt là tùy sức nó cùng lấy những sự con 
mắt thịt ta xem thấy như khiến nó xem trời đất, 
muôn vật mà khuyên bảo nó cho biết, dầu hết mọi 
người thể gian đồng lòng đồngsức cũng chẳng 
lam ding một, lá cô bay là môt con kiến dang, that 
có đứng bể trên làm đầu cội rë, dầu con mắt xem 
chẳng thấy, vì là đấng thiêng liêng vô hình vô 
tượng, song mọi sự trọng tốt lạ lùng bày ra trước 
mat ta, thì làm chứng phải có ding sanh ra bấy 
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nhiêu sự ấy mà chớ, đoạn sẽ lấy những lë trong 
sách tám ngày mà day nó dần dần vậy. 


KB DÂY MƯỜI LAM SỰ NGAN TRỞ: 
RÈ MACPHAL NHỮNG SI” Ay, THÌ CHANG NÊN PHÉP HON PHOT. 


Thứ nhứt là sự ldm, là khi mình có ý lấy 
pgười nọ, mà lim người kia. 

Thứ hai là kể kết ban với mình, là thật tôi lá 
mà mình chẳng biết, ngờ là mình kết bạn với ké 
chẳng phải là tôi tá. 

Thứ ba, là lời khẩn hứa cách trong thé trong 
dòng no dòng kia, cho nên kẻ đã kbẩa thé ấy nếu 
mà kết bạn cùng ai, thì chẳng nên vợ chồng, còn 
kê khẩn riêng trong dòng nào, chẳng có ý buộc 
như kẻ khẩu trong thé, ví bằng ké ấy kết bạn, 
thì nó mắc tội, vì bỏ lời khẩn hứa; mà ké ấy 
cũng là vợ chồng. 

Thứ bốn, là kẻ kết bạn cùng bà con phần xác 
trong bốn đời, như chát citi, cháu bác chat, cậu 
chắc cô và đôi chắc dì, nếu kẻ ấy kết bạn với 
nhau, thì chẳng nên vợ chồng. 

Thứ năm là vì bà con thiêng liêng, thì (rong 
một đời mà thôi, là kẻ rửa tội, kẻ chịu phép rửa 
tội, bỏ, vú, cha mẹ kẻ chịu phép ấy chẳng nên 
lấy nhau. 

Thứ sau, người có chồng hay là người có vợ, 
Idi phép vợ chồng trai gái cùng nhau, mà hứa 
ngày sau sẽ lấy nhau, hay là chồng giết vợ, hay 
là vợ giết chồng cho đặng lấy người khác. 

Thứ bảy; là sự khác đạo, như kẻ đã chịu phép 
rửa tội, mà kết ban với kẻ cbưa chịu phép ấy, thì 
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chang nên vợ cl:dng, 

Thứ tam, là sự ép uống, vậy ép là khi người nầy 
chẳng ưng lấy người kia, song bởi kê ép trái 
phép công bình, hay là đe sự khốn khó nặng, 
cho nên bề ngoài giả muốn, mà trong lòng chẳng 
ưng, thi chẳng nên vợ chồng. 

Thứ chín, là kẻ đã chiu chức thánh, từ chứo 
thứ năm sấp lên, vì đã có lời khẩn giữ mình ở 
đồng trinh đến trọn đời, mà lề luật chung trong 
đạo thánh D. C. T. thì buộc nhặt, cho nên có kët 
bạn thì chẳng nên phép hôn phối. 

Thứ mười, phép bute vợ chồng ở cùng nhau 
cho đến chốt, ví dụ: người vợ hay là người 
chồng đi vắng lâu nim, chẳng dang tin tire gì, 
nếu chẳng biết thật dä chết, thì chẳng ding lấy 
người khác. 

Thứ mười một là khi chưa đến tuổi, nh 
bgười nam chưa đủ dén mười bổn tuổi, người 
nữ cbưa đủ mười hai tudi, thì chẳng nên vợ 
chồng. 

. Thứ mười hai là buộc giữ biếng tốt, cho nên 
kế đã hỏi mẹ mà thật lời hỏi, thì chẳng dang lấy 
con người ẩy, bay là đã hỏi chị, thì chẳng dang 
lấy em, hay là đã hỏi em, thì chẳng đặng lấy chị, 
vì chưng sự hỏi làm vậy, là như d&u kết bạn, 
song khi có một lời hỏi, thì đã cấm lấy người 
trong họ một đời với người mình đã hỏi mà thôi, 
bằng kẻ đã kết bạn cùng người nào và chưa có 
ở với nhau như thói vợ chồng, mà người bạn 
chết, hay là vào dòng, cùng đã khẩn trọng thẻ, 
thi chẳng dang kết bạn với kẻ trong họ bổn đời, 
Tháp giái quéng ngất, 18 
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với kė kết bạn vuéi mình, nhưng mà muốn lấy 
người khac thì cũng dang. 

Thứ mười ba, bằng vợ chồng sau chẳng có 
_ phương sinh con, thì theo phép đạo phải ở cùng 
nhau như anh em, bay là lo thuốc than lẽ nào 
mới đặng. 

Thứ mười bốn, là khi người nữ bị ké cướp mà 
chưa đăng về đến nơi bình an, thì kê cướp lấy 
nó, thì chẳng đặng lấy kẻ ấy làm vợ. 

Thứ mười läm, nơi nào đã rao lề luật buộc ké 
kết bạn với nhau phải tìm đến cùng thầy cả, và 
có mặt hai người làm chứng, bằng kẻ chẳng cứ 
lê luật ấy, thì chẳng nên vợ chồng; còn nơi kbáo 
chưa rao lê luật làm vậy, dàu mà kề có ý thật 
muốn lấy nhau, mà nói tổ từ bây giờ đã bude 
nhau, và chẳng có sự gì ngăn trở khác, thì kẻ ấy 
đã nên vợ chồng; song kè lấy ý riêng mà kết bạn 
với nhau chẳng thưa thầy cå cho người xét có 
phải sự gì ngăn trở chăng, thì có lỗi. Nhơn vì sự 
ấy, đấng bể trên đã làm thơ cấm kế có đạo, 
hề ai kết bạn mà chưa thưa thầy cả thì chẳng 
ding thâu chiếu, 

Mười lim sự ngăn trở đã kể trước nầy, thì đã 
có ý cho ké giáng đặng biết, hoặc khi vắng thầy 
cả, thì nên dùng mà bảo những kẻ toan kết ban, 
song chẳng nên doc trước mặt bón đạo, dầu khi 
đọc bản, thì cũng dừng đọc trước mặt anh em 
làm chỉ. 


CHUNG. 
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